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Chương 1
BÍ MẬT CỦA VŨ TRỤ

Vù trụ bao la ẩn chứa vô vàn những 
điều thần kì và huyền diệu: những chòm 
sao luôn là khởi nguồn của những giá 
tưởng và mơ ước vô hạn của con người. Đó 
là một vũ trụ đầy màu sắc và biến hoá 
khôn lường: hằng tinh thì cỏ một bức chân 
dung mĩ lệ, các ngôi sao thì có những đồ 
trang sức hình tròn đẹp đẽ, một sô tinh thê 
lại đang từ từ thôn tính lẫn nhau, hô den 
thì đang từ từ nuốt hết tất cả những thứ 
xung quanh nó, dải ngân hà thi như một 
chiếc đĩa bay khổng lồ, các ngôi sao bên 
ngoài hệ ngân hà hình thành nên "trường 
thành vũ trụ", mặt trời thì khoác trẽn 
minh "chiếc áo lông vũ" màu sắc rực rờ. 
Sao thổ phủ một lớp màn che lộng lẫy và 
thần bí, các tiêu hành tinh thì có thê va vào 
trái đất bất cứ lúc nào, "Mĩ nữ tóc dài" sao 
chòi thỉnh thoảng lại đến thăm nhàn gian.
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BÍ MẬT VỀ Sự KHỎI NGUỒN CỦA vũ TRỤ

Vũ trụ ra đời như thế nào? Từ xưa đến nay, đây luôn là 
câu hỏi mà con người thấy hứng thú và không ngừng tìm 
hiểu. Trong lịch sử đã từng có những truyền thuyết thần 
thoại khác nhau, nhưng khởi nguồn của vũ trụ vốn không 
phải là một vấn đề vê khoa học. Từ đầu thế kỉ XX đến nay, 
do sự phát triển của khoa học kĩ thuật, con người đã có được 
nhiều phát hiện vĩ đại trong việc quan sát tìm hiểu vũ trụ, 
từ đó dần dần xây dựng nên mô hình của khoa học vũ trụ.

- Tìm hiểu vê khỏi nguồn

Những năm 20 của thế 
kỉ XX, nhà thiên văn học 
người Mĩ Slaff lúc nghiên 
cứu xoáy nưốc tinh vân phát 
ra quang phổ, đầu tiên ông 
phát hiện ra sự chuyển dịch 
màu hồng của quang phổ, và 
nhận thấy rằng xoáy nước 
Tinh vân đang rời xa con 
người vối tốc độ lớn. Năm 
1929, Habo đã kết hợp việc đo sự chuyển dịch màu hồng 
này với việc đo khoảng cách  củ a tinh hộ, và tổng kết ra  định 
luật nổi tiếng Habo. Căn cứ vào định luật Habo và việc đo 
sự chuyển dịch màu hồng của rất nhiều thiên thể sau này, 
người ta càng tin tưởng rằng trong một thời gian dài, vũ trụ 
không ngừng phình to lên, mật độ vật chất luôn biến
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chuyên nhỏ lại. Như thế sự kết hợp của vù trụ trước một 
thòi khắc nào đó là không tồn tại. Nó chỉ là sản phẩm của 
một quá trình biến đối. Năm 1948, một số  nhà khoa học 
như nhà vật lý học Jianaofu lần đầu tiên đưa ra mô hình 
vũ trụ học BigBang.

- M ô hinh vũ trụ học BỉgBang

Học thuyết này cho rằng vũ trụ ra đời từ một trận nổ 
lớn. Thời kì đầu của vũ trụ, nhiệt độ rất cao trên 10 tỉ độ.

Mật độ vật chất cũng 
tương đốì lớn, có một sô' 
vật chất dạng hạt cơ bản 
như trung tử, chất tử, 
điện tử, quang tử, và
trung vi tử. Nhưng do

toàn bộ hệ thông không ngừng phình lên, kết quả là nhiệt
độ giảm xuông nhanh chóng. Khi nhiệt độ giảm xuổng
khoảng một tỉ độ, thì trung tử bắt đầu mất đi điều kiện tồn 
tại tự do của mình, nó trơ nên yếu đi, và cùng với chất tử 
kết hợp thành các nguyên tô" như H (Hidro), He(Heli)..., các 
nguyên tô' hoá học bắt đầu được hình thành chính vào thời 
kì này. Khi nhiệt độ tiếp tục hạ đến một triệu độ, vật chất 
trong vũ trụ chủ yếu là chất tử, điện tử, quang tử, và một 
sô" hạt nguyên tử nhẹ. Khi nhiệt độ giảm 
đến vài nghìn độ, bức xạ giảm dần, vũ 
trụ chủ yếu là vật chất dạng khí. Những
v ậ t c h ấ t d ạn g  khí n ày  dần dần ngưng tụ  
thành vân khí, và lại tiếp tục hình thành 
nên các hệ hằng tinh khác nhau, trở thành vũ trụ mà ngày 
nay chúng ta nhìn thấy.

s
\

ì
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vũ TRỤ RỐT CUỘC LÀ NHƯ THỂ NÀO?

Mọi người thường nói: Vũ 
trụ rộng lớn vô hạn. Đúng vậy, 
bên ngoài dải ngân hà còn có vô 
sô tinh hệ khác. Hàng trăm 
triệu thiên thê tạo nên tinh hệ, 
tinh h ệ  l ạ i  t ạ o  n ê n  nhóm tinh Vũ trụ trong quỹ dạo thời gian giống 

hệ. Trong vũ trụ có ít nhất 100 như 1 chiêc vỏ đón9 kin
nghìn các nhóm tinh hệ lỏn nhỏ. Có nhà khoa học đã tính toán 
rằng, nếu coi vũ trụ là một quả cầu lốn có bán kính 1000 m, 
thì dải ngân hà chỉ lớn hàng viên thuốc, nằm ở gần tâm quả 
cầu. Vậy thì vũ trụ lớn bao nhiêu, nó có hình như thê nào?

Thuyết vũ trụ  cầu hữu hạn

Ngay từ năm 1917, 
Akistan đã đưa ra giả 
thuyết về mô hình vũ trụ 
cầu không ranh giới hữu 
hạn. Ồng chỉ ra rằng: “Nên 
coi vũ trụ là một vùng liên 
tục đóng hợp hữu hạn trên 
phương diện độ dài không 
gian", đồng thòi với tiền đê 
vật chất vũ trụ phân bô 
đồng đểu, ông đã xây dựng 
"một vũ trụ không ranh giỏi 
nhưng hữu hạn", "Thê liên

Tương đối luận của Aiyinsitan chì ra rảng: Thời 
gian và không gian trong vũ trụ nối kết với 
nhau vô cùng phức tạp.
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hoàn ‘1 mặt” của "hữu hạn mà khóp kín" trên phương diện 
sô học, tức là vù trụ là một "vù trụ cầu" khép kín. Người ta 
dựa vào giả thuyết này đê đoán r;i rang: điếm giới hạn của 
vũ trụ lá 10 tỉ năm ánh sáng, có nííhĩa là tia sáng phát ra của 
một liằng tinh sau 10 ti năm ánh sáng vẫn có thê quay lại 
điểm xuất phát. Tu tưổng két họp hữu hạn và vô hạn này gọi 
là phương pháp biện chứníí. Những học thuyết kì diệu này 
đến nay con người van chưa thê lí tfiái hết được.

Vũ trụ khó lí giải

Nhà vật lí học người 
Anh Stephen Joachim tiếp 
sau Akistan là một nhà 
khoa học vĩ đại được nhiều 
người biết đên. Sau khi đi 
sâu vào nghiên cứu vù trụ, 
ông đã chỉ ra rằng: vũ trụ 
hữu hạn mà vô giới. Ví dụ 
trên trái đất, dù chúng ta đi 

từ cực Nam 
đến cực Bắc

'Vũ trụ hòm "của Niutơn 
Ông tổ của lực học c6 Niutơn giả thuyết rằng: Vũ 
trụ giống như 1 chiếc hòm lớn khóng biẻn giới, vỏ 
số các hằng tinh phân bố đổng đéu trong chiếc 
hóm vừa vô hạn vừa trống rỗng này, liên hệ với 
nhau nhờ lực vạn vật hấp dần. Quan điểm của 
ông đả khơi nguón cho "quái luận độ ánh sáng" 
(tức "Aoerbosixiangyi ■'): Vũ 
trụ thực sự lầ vô hạn, và các 
hằng tinh phân bố đồng déu 
nhau , thi bẫu trời đêm sẽ trở 
nên sáng vỏ hạn!

Ông Siditen jiaojin 
(1942 - )  giáo SƯ 
trường ĐH Jianqiao 
Anh tiếp sau 
Aiyinsitan là 1 trong 
những nhả khoa học 
vĩ dạl bậc nhất.

hay đi từ cực Bắc đến cực Nam, chúng ta đều 
không thể tìm thấy đưòng biên giới của trái 
đất. Đó chính là hữu hạn mà vô giới, vũ trụ có 
thể cũng như vậy, nhưng vũ trụ có khá năng 
sẽ nhiều hdn trái đất vài mặt bao quanh (trái 
đ ất có 3 m ặ t bao quanh). Điều nay cũng giống 
như động vật của thế giói hai cực không thê lí 
giải được vê thế giới ba cực. Chúng ta những 
người sông ở thế giới ha cực cũng không thê lí 
giải được vũ trụ nhiều cực.
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HÌNH DẠNG CỦA DẢI NGÂN HÀ

Sao Khiên Ngưu xa xăm, Hà Hán nữ kiều diễm. Ngân 
hà, cổ nhân TQ còn gọi là Hà Hán, Thiên Hà. Ngân hà rực 
rỡ ánh sáng luôn kích thích sự tưởng tượng 
và trí tò mò của con người, hình dáng của 
nó rốt cuộc ra sao nhỉ? Ngay từ thế kỉ thứ 
XVII, nhà khoa học Italia Galile đã quan 
sát và thấy được rằng dải ngân hà màu 
trắng mênh mông là một vùng dày đặc Hình nhìn xuống dải
những hằng tinh, tiếp đ ó  học g i ả  người A n h  ngân hà:Khoảng 100

Laite đã đưa ra giả tưởng dải ngân hà có n9hin nâm ánh sáng 
hình giông như hòn đá mài hoặc thấu kính.

D ĩa  bay ngân hà khổng lồ

Vào thế kỉ XVIII, nhà thiên văn học Anh Hexir dựa 
trên nền tảng của gỉa thuyết Laite thông qua phương pháp

quan sát trắc nghiệm đã 
chỉ ra rằng: Ngân hà giông 
như một chiếc đĩa bay 
khổng lồ. Họ tính toán 
rằng, trong dải ngân hà có 
300 triệu hằng tinh, đường 
kính của chúng là 8000 
năm ánh sáng, dày 1500 
năm ánh sáng. Nghiên cứu 
khoa học ngày nay đã cho 
thấy: Hình dạng của dải

. * '• 
Kị«rĩ. ị .*
f  ... - 
■ 1  ?
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ngân hà giống như hình chiếc đĩa cân dày ỏ giữa và mỏng 
ỏ xung quanh. Đĩa ngân là chủ thê của dải ngân hà, đường 
kính của nó khoảng 80 nghìn năm ánh sáng, trung tâm của 
nó dày khoảng 10 nghìn năm ánh sáng, phần bao quanh 
dày khoáng 3000-6000  năm ánh sáng. Phía ngoài của đĩa 
ngân là một thê hình cầu được tạo thành bơi các hằng tinh 
thưa thớt và vật chất giữa các vì sao. bao xung quanh đĩa 
ngân, thế hình cầu này được gọi là ngân vựng, đường kính 
của ngán vựng khoảng 100 000 năm ánh sáng.

Tìm  kiếm  trung tâ m  của hệ ngân

Thê kỉ XVI, Gerboni chỉ ra rằng 
là một hành tinh bình thường, mặt 
trời là thiên thể trung tâm của vũ trụ.
Vào thế kỉ XVIII, Hexir cho rằng mặt 
trời chi là trung tâm của hệ ngân hà.
Vào thê kỉ XX, phát hiện mới của học 
giả người Anh Sapoli cho thấy, mặt 
trời không phải là trung tâm của hệ 
ngân hà. Căn cứ vào s ố  liệu đo đạc ở 
thập niên 80 của thê kỉ XX: Tổng 
lượng chất của dải ngân hà tương đương với 200tỉ lượng 
chất của mặt trời. Hệ mặt trời nằm trên một cánh tay quay 
của dải ngân hà, cách trung tâm dải ngân hà khoảng 25000 
năm ánh sáng. Vậy thì nằm ở trung tâm của dải ngân hà là 
tin h  h ệ  n ào? H iện tạ i, do điều kiện đo đạc có h ạn , con người 
vẫn khó có thể vén được bức màn bí mật về trung tâm của 
dải ngân hà.
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VONG QUAY Kl LA CUA HE NGAN HA

He ngan ha co ket cau xoay 
nude, thuoc tinh he xoay 
nUcfc.Trong tinh he xoay nude, 
"chiec dai” xoay tif trong ra ngoai 
dUdc tao thanh bdi cac ngoi sao 
sang tre, cac tinh van sang va cac 
thien the khac, diidc goi la canh tay 
quay. He ngan ha co 4 canh tay 
quay, chung vUdn ra ngoai tii dia

Hinh ve cac canh Uy quay cua dai ngan, doi xiing vdi thien the va tam 
ngan ha A v , A.ngan ha. Cai gan tam ngan ha nhat
la cach khoang 13000 nam anh sang, ngiidi ta thUdng quen goi 
no la "canh tay cach 3000 giay Ba chiec con lai nam gin mat 
trdi, do la canh tay quay chom sao Nhan Ma, canh tay quay 
chom sao Thd san va canh tay quay chom sao Anh Son. Mat trdi 
chinh la mat ben trong cua canh tay quay chom sao Thd san.

Ket cau xoay ntfoc

Cac quan diem pho bien cho 
rang, ket cau xoay nude cua dai 
ngan ha la nguyen nhan de dai 
n g an  ha tvi quay. D ai dien cho  
quan diem nay la nha thien van 
hoc ngUdi Ha lan Edward. Vao 
nhCing nam 20 cua the ki XX, ong 
da chi ra rang: Cung giong nhu

Chom sao tinh n tftinh  he n im  ngoai 
Jai r.^an ha
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các hành tinh quay xung quanh mặt trời, hnng tinh cũng 
quay xung quanh trung tâm đái ngán hà. hơn nữa những 
hằng tinh càng gần trung tâm thi c huyên dộng càng nhanh, 
những hằng tinh càng xa trung tâm thì chuyển động càng 
chậm. Ong còn tính ra tốc độ quay của mặt trời xung quanh 
dải ngân hà là 220 000 m/s. Nêú quay quanh trung tâm dải 
ngân hà một vòng thì phải mất 200 triệu năm.

Tinh hệ kì diệu

Các nhà thiên văn học tính toán rằng:
Nếu sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất 
đê đo thì tông sô tinh hệ trong vũ trụ có thê 
lên tới trên 100 tỉ. Cách phân định tinh hệ 
ngày nay là dùng phương pháp năm 1926 
của Habo. Ong căn cứ vào các đặc điếm như hình dáng của tinh 
hệ, phân tinh hệ thành ba loại Tinh hệ hình bầu dục, tinh hệ 
xoáv nước, tinh hệ bất quy tắc. Tinh hệ xoáy nước lại có thể 
phân thành tinh hệ xoáy nước hình thường và tinh hệ xoáy

bổng. Ngoài ra.cũng có những cách 
phân loại khác. Phân loại tinh hệ là 
cơ sỏ quan trọng để nghiên cứu đặc 
tính vật lý và quy luật biến đổi của 
tinh hệ. Cho đến ngày nay, các nhà 
thiên văn học Mĩ đã phát hiện ra một 
kết câu phát sáng lốn nhất - một 
"trường thành vũ trụ" do các tinh hệ 
Lạo thành dài 500 triệu nam ánh 
sáng, dày khoảng 1500 năm ánh 
sáng, cách trái đất 200-300 triệu 
năm ánh sáng. Nó là một tinh hệ 
khổng lồ bên ngoài hệ Ngân hà.

Tinh hệ bên ngoài hệ ngăn hà 
Trong vũ trụ có hàng tram triệu tinh 
hệ, dải ngân hà chì lả một hòn đảo 
nhỏ trong đại dương vũ trụ, là một 
phấn rất nho trong vũ trụ vô hạn. 
Theo tính toán của các nhà thiên vần 
học, bẽn ngoài dải ngân hà cồn có 
trên 100 tỉ tinh hệ, mỗi tinh hệ do hàng 
vạn đến chục vạn hằng tinh tạo 
thành. Các tinh hệ ngoài dai ngân hà 
có trường hợp có hai tinh hệ tạo thânh 
một cặp, có trưởng hợp lại là vài trăm 
cho đen vầi nghìn tirih hé tạo thành 
một nhóm. Ngày nay nhữrig nhóm 
tinh hệ mà con người có thể quan sát 
và đo đạc được đã lên tới trên 10000. 
Nhóm tinh hệ xa nhát cách cảch dải 
ngân hà 7 tì liăm ánh sảng .
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BÍ MẬT CỦA HẰNG TINH

Trong sô" vô vàn các vì sao, ngoài 
số ít các hành tinh ra thì còn lại đều là 
những hằng tinh có thê tự mình phát 
sáng hơn nữa chúng có vị trí tương đối 
ổn định. Chúng giống như những ngọn 
đèn trời luôn rực sáng ngàn đời không 
bao giò tắt. Mặt trời là hằng tinh gần 
chúng ta nhất, những hằng tinh khác 
đều cách chúng ta rất xa, gần nhất thì
cũng hơn lân tinh tới 4 năm ánh sáng. Những hằng tinh
đều là những thiên thế’ rất khổng lồ. Ví dụ, đường kính của 
thái dương khoảng 1.4 triệu km, tương đương 110 lần của 
trái đất, thể tích lốn gấp 1.3 triệu lần. Hằng tinh do cái gì 
tạo thành? Hằng tinh có bị già không?

V â t chất tao  nên hằnq tinh

Tinh vân là vật chất cấu 
tạo nên hằng tinh, Cấu tạo 
nên một hằng tinh như mặt 
tròi cần một nhóm tinh vân có 
đường kính khoảng 90 tỉ km. 
Quá trình từ tinh vần tập hợp 
thành hằng tinh có thể phân
thành giai đoạn thu hẹp
nhanh và giai đoạn thu hẹp 
chậm. Giai đoạn một cần trải

Mô hình kết cấu bẽn trong 
của hằng tinh
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qua mấy trăm nghìn năm, giai đoạn hai cần hàng chục triệu
năm. Tinh vân sau khi trái qua quá trình thu hẹp nhanh bán
kính của nó chỉ bằng 1/100 bán kính ban đẩu, mật độ hình 
quân tăng lên hàng chục triệu ti lán. cuổì cùng hình thành nên 
một "tinh phôi Sau đó nó bước vào giai đoạn thu hẹp chậm, 
còn được gọi là giai đoạn hằng tinh nguyên. Lúc này nhiệt độ 
của tinh phôi không ngừng tăng cao, nhiệt độ táng đến một 
mức nhất định thì sẽ nhấp nháy phát sáng, để chứng tỏ sự tồn 
tại của nó và bước vào giai đoạn tuổi thơ của hằng tinh. Nhưng 
hằng tinh lúc này chưa được ổn định, vẫn bị bao quanh bơi vật 
chất tinh vân mù mịt, và nhả vật chất ra bên ngoài.

Sự biên dổi của các hằng tinh

Hằng tinh cũng giổng những 
sinh vật khác cũng trải qua 4 quá 
trình: sinh ra, trưởng thành, già và 
chết. Trải qua giai đoạn trưởng 
thành của tuổi thơ, hằng tinh mới 
thực sự trở thành một thiên thể. Từ 
đó, các hằng tinh trẻ tuổi tiếp tục 
thu hẹp, nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Khi nhiệt độ táng đến 10 triệu 
độ, nguyên tố Hyđrô trong hạt nhân tinh hệ bắt đầu tiến hành 
phản ứng biến đổi ngưng tụ, đồng thời phát ra năng lượng. Cứ 
như vậy, hằng tinh sẽ trở nên tương đôi ổn định, và bước vào "thời 
kì sung sức Khi hằng tinh già đi, sẽ biến thành một ngôi sao lớn 
màu đỏ. Lúc này nhiệt độ trung tâm của nó đạt đến vài triệu độ, 
cưòng độ pliát báng cũng lăng cao, Lhể tích trở nên vô cùng lớn. 
Mặt trời già đi cũng có thể sẽ biến thành một ngôi sao lớn màu 
đỏ, lúc đó nó sẽ phình lên rất lớn, thậm chí có thê nuốt luôn cả trái 
đất, nếu lúc đó con người vẫn tồn tại, thì sẽ phải "chuyển nhà ", 
chuyến đến sống ở một hành tinh xa mặt trời một chút.
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BÍ MẬT VỀ "CÁI CHÓP MẮT" CỦA HANG tin h

Có một bài hát như thế này: "Từng chớp từng chớp ánh 
sáng, khắp bầu trời đều là những vì sao nhỏ", đúng vậy, khi 
quan sát kĩ bầu trời sao, chúng ta sẽ phát hiện ra một hiện 
tượng thú vị: Rất nhiêu vì sao đều đang nhâp nháy nhấp 
nháy, lúc sáng lúc tối, dường như đang chớp mắt tinh 
nghịch. Thê nhưng, độ sáng của "sao Khái Minh" (còn gọi 
là sao Kim) lại không hề thay đổi, tại sao lại như vậy?

Những ngôi sao nhấp nháy

Có người cho rằng, ánh sáng của hằng tinh sở dĩ nhấp 
nháy không ổn định là do chúng đang tự quay với tổc độ cao, 
cũng có người đoán là độ 
sáng của các hằng tinh 
đang có sự biến đổi...Thực 
ra, nguyên nhân chính xác 
không phải như vậy. Thì 
ra, bao quanh trái đất có 
một tầng khí quyển rất 
dày, hơn nữa mật độ trong 
tầng khí quyển không 
giõng nhau, không khí 
càng gần mặt đất càng 
đặc, mà không khí càng 
cao thì càng loãng. Ngoài 
ra, khí quyển thường ở ' 'V V-'"'
trạng thái lưu động, không Quan sát hành tinh và hầng tinh trong vũ trụ
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khí nóng không ngừng tăng cao. không khí
lạnh liên tục hạ xuôVig, còn mật độ không
khí ỏ những vùng giống nhau củng không
ngừng biến đối. Khi tia sáng của hằng tinh
phát ra xuyên qua tầng khí quyển trái đất, S aoB ãcĐ âụch ỉ 

,  ■, * . , ,  ■>* phương hướng
tia sáng ớ trong tâng khí quyên có mật độ
không giống nhau này sẽ bị khúc xạ trở lại, vì thế tia sáng đến 
mắt của chúng ta sẽ nhấp nháy không yên.

Sao Kim không nháy m ắt

Sở dĩ sao Kim không nháy mắt 
là vì nó cách trái đất rất gần. Dùng 
kính viễn vọng quan sát các vì sao, 
chúng ta có thể phát hiện ra rằng 
hằng tinh thông thường đều là một 
điểm nguồn sáng, nhưng một hành 
tinh trong hệ mặt trời cách trái đất 
tương đối gần như sao kim thì lại 
là bể mặt nguồn sáng. Khi tia sáng 
của bề mặt nguồn sáng đi qua tầng 
khí quyển, sẽ có rất nhiều điểm 
khúc xạ, cùng một thời điểm,mặc 
dù các điểm khúc xạ sáng tôi 
không giông nhau, nhưng về tổng 
thể lại không xảy ra sự biến đổi 
quá lớn, vì thê nó luôn duy trì dược 
cùng một độ sáng. Thế nhưng, cứ 
như vậy, chúng ta có thể lợi dụng 
điểm khác biệt này bước đầu phán đoán được các ngôi sao 
trên trời đâu là hằng tinh đâu là hành tinh.

Chán dung của hằng tinh 
Trong bầu trời đêm tĩnh mịch , người 
ta có thể thấy từng cái nhấp nháy 
của các vi sao , ngoài độ to nhỏ vâ 
sáng tối ra thì không có gỉ khâc b iệ t. 
Thực tế có đúng là như vậy không? 
Đương nhiên là không , mỗi 1 hằng 
tinh đéu có diện mạo đặc trưng của 
minh . Ngay từ thời Hán ở Trung 
Quốc đã phân hằng tinh thành 5 loại 
mâu sắ c : trắng , đỏ , vàng , xanh , 
đen . Năm 1665 , nhâ khoa học lớn 
người Anh Niutơn lại dụng lãng kính 
phát hiện ra quang phổ liên tục của 
mặt trời .Sự phát hiện ra quang phổ 
cho chủng ta hiểu rõ diện mạo chân 
thực của hằng tinh . Sự khác biệt vé 
màu sắc của các hằng tinh thể hiện 
ở nhiệt độ của chúng không giống 
nhau , vf dụ màu trắng có nhiệt độ 
ca o , mầu đỏ có nhiệt độ thấp...

Chòm 800 
Thiên Xứng
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MẶT TRÒI MỌC ' LÔNG vũ"

Trong chớp mắt, bầu tròi sáng trong bị 
một bức màn đen che phủ, mặt tròi bị bóng 
trăng nhấn chìm hoàn toàn. Tiếp đó xung 
quanh mặt trời đen xuất hiện một loạt 
những vòng sáng trắng, trong tầng sáng 
này lại xếp thành từng đường từng đường 
phát tán giông như những chiếc lông vũ.
Đó là cảnh tượng kì lạ mà vào ngày 
9/3/1997 một số’ người ở Mạc Hà phương 
Bắc Trung Quốc đã nhìn thấy khi xem nhật thực toàn 
ohần. Măt trời làm sao có thế mọc "lông vũ "được nhỉ?

Muôn giải đáp câu hỏi này, 
trước tiên chúng ta phải bắt đầu 
từ nhật miện. Khi nhật thực toàn 
phần xảy ra, hào quang màu 
trắng bạc phía bên ngoài mặt tròi 
đen - tầng khí quyển của mặt tròi 
đã lộ ra. Vì nó giông chiếc mũ 
đính trên mặt trời nên được gọi là 
nhật miện. Hình dạng của nhật 

miện rất không có quy tắc, có lúc nó là hình tròn, có lúc là 
hình tròn dẹt, kết cấu tinh tế  chặt chẽ. Từ cuối thế ki’ XĨX 
đến nay, con người phát hiện ra sự biến đổi giữa hai loại thái 
cực của hình dạng nhật miện cùng với chu kì của mặt tròi 
đen (khoảng 11.2 năm). Xung quanh xích đạo mặt trời, nhật 
miện ở thời kì cực suy luôn có rất nhiều "miện lưu” chuyển

Hạt mang diện mà mật trời phỏng ra 
cỏ thể ung dung bay ra khỏi thái 
dương h ệ .

"lông vũ " ở  viển 
ngoài mặt t rờ i.
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động hướng ra ngoài 
biểu hiện thành 
những vật có hình 
lông vũ nhỏ, đây 
chính là "vũ cực", 
cũng chính là "lông 
vũ" của những 
đường phát tán 
trong vòng sáng mà 
mọi người nhìn thấy 
khi xảy ra nhật thực 
toàn phần.

V ệt chiếu sáng

Ngoài vũ cực ra, 
mặt trời còn có 
những vệt chiếu 
thần kì. Vệt chiếu 
mặt trời là một loại 
hoạt động mãnh liệt nhất của mặt tròi, thông thường hay xảy 
ra ở trung tầng sắc cầu, vì thế còn gọi là "sắc cầu bùng phát 

Đặc trưng quan sát chủ yếu của nó là, trên bề mặt mặt trời 
( thường ở tầng không khí trên quần thể điễm đen) đột nhiên 
xuất hiện một vệt sáng phát triển với tốc độ nhanh chóng, nó 
chỉ tồn tại trong vài phút đến mười mấy phút, độ sáng của nó 
tăng nhanh chóng, tốc độ giảm xuống tương đôi chậm. Thông 

; thường diện tích tă n g  sán g  vượt qua 300 triệu lcm2 gọi là vệt 
sáng, nhỏ hơn 300 triệu km2 gọi là á vệt sáng. Khi vệt sáng 
bùng phát có thể giải phóng một năng lượng khổng lồ, đặc biệt 
là những năm mặt trời hoạt động cao độ, vệt sáng xuất hiện 
nhiều lần với cường độ cao.
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BÍ MẬT VỀ “Sự RUN LÊN” CỦA MẶT TRÒI

Tốc độ quay 
của mặt trời

Động đất với con người mà nói là một thảm 
hoạ tự nhiên lớn trong các bản tin thời sự. 
chúng ta có thê thường xuyên thấy được những 
tổn thất và thương vong nặng nể do động đâ't 
gây nên. Động đất là do sự vận động bên trong 
trái đất gây ra, vậy thì những hoạt động mãnh 

liệt hơn ở bên trong mặt tròi liệu có gây ra "nhật chấn" hay 
nói cách khác mặt tròi có xuất hiện hiện tượng "phát run" 
một cách bất thường không? Câu trả lòi là có.

Nguồn gốc của sóng chốn động

Những năm 60 của thê kỉ XX, 
những nhà nghiên cứu khoa học như 
nhà thiên văn học người Mĩ Nuke qua 
quan sát sự vận động khí thê của bê mặt 
mặt trời, cuôi cùng đã vén được bức màn
bí mât về sư "phát run” của măt trời. Ho 

bên trong mặt trời. Màu hổng , ■ . .  ■ ì  ,  , . '
thể hiện khu vụt mật trời lên Phát hịện ra rẳns> 0 Phạm vi 2/3 bê mặt
cao , màu xanh chỉ khu vực mặt trời đều có sự vận động lưu chuyến
xuống thấp. c£a c£c kỊrá thệ ngang dọc khoảng
1000~50000 km, đậm nhạt là 30 km. Mặt tròi giống như một
quả tim có thê tích khổng lồ đang không ngừng hoạt động lúc 
giãn lúc co. Các nhà thiên văn học cho rằng, sự run lên của mặt 
trời là kết quả tác dụng tổng hợp của áp lực được hình thành do 
sóng âm bên trong phát ra lực hấp dẫn của bản thân nó. Nhưng 
do mặt trời cách trái đất quá xa, và náng lượng của nó lại khá

Hình vẽ biểu thị sự chấn động
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lỏn, cho nên các nhà thiên văn học chưa thê nhận biết chính xác 
về sự vận động bên trong của nó mà chỉ có thê ước tính khái 
quát về nó mà thôi. Nhưng điều đáng chú ý là, phát hiện về 2 
cực mặt trời dẹt, ở xích đạo có phần lồi lên khiến cho các nhà 
khoa học đưa ra được kết luận là hạt nhân mặt trời đang 
chuyển động với tốc độ rất nhanh, thậm chí tốc độ chuyên động 
nhanh gấp gần 10 lần SO với tầng bên ngoài. Hiện nay trên thế 
giới rất nhiều đài thiên văn đã kết hợp lại thành một mạng lưới 
quan sát, tiến hành quan sát và nghiên cứu liên tục trường kì 
từ những góc độ khác nhau vê "sự run lên” của mặt trời.

Bấu trời di chuyển gấp gáp: gió Thái Dương

Nhật miện trong quá trình phình ra ngoài sẽ sản sinh 
ra rất nhiều những hạt nhỏ mang điện di chuyển, đó chính 
là gió Thái Dương. Những hạt nhỏ này chủ yếu là hạt 
nguyên tử Hyđrô (chính là chất tử) và một sô" ít hạt nguyên 
tử Heli. Tốc độ của gió mặt tròi rất mạnh, trung bình là 350 
km/s, cao nhất có thê đạt đến 1000 km/s, nó còn nhanh hơn 
tốc độ gió cao nhất của trái đất là 500 lần. Các nhà khoa

Tâng khí quyển của mặt ừởí 
Tầng khí quyển của mặt trời từ trong ra ngoài có thể 
phân thành 3 tầng: quang cầ u , sắc cấu và nhật miện 
. Quang cầu như 1 "đại dương đang bốc chảy " 
không nhìn thấy ngọn. Mặt ngoài của tầng quang cáu 
là tầng sắc cẩu dày khoảng 2000 km , chỉ có máy 
chuyên dụng mới có thể quan sát được . Tầng ngoài 
cùng là nhật miện . Nhật miện không có đường bièn 

chính xá c , nó ở trạng thái phình 
lén liên tục không ngừng.

Mặt trời thông qua sự biến 
đoi tích tụ hạt , phát sáng 
phát nh iệ t.

Hình vẽ bên ngoài của hành trình gió 
Thái Dương thổi vào hệ mặt trời theo 
hình xoáy ốc.
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học phát hiện ra rằng toàn bộ hệ mặt tròi đểu nằm trong 
phạm vi gió Thái Dương, gió Thái Dương trở thành bức 
bình phong giữa hệ mặt tròi và không gian vũ trụ. Dưới tác 
dụng của bức bình phong này, uy lực của các hạt phóng xạ 
trong vũ trụ giảm đi nhiều, vì thế làm cho trái đất không bị 
tổn thương. Gió Thái Dương sau khi đến trái đất, do ảnh 
hưởng của từ trường trái đất nên buộc phải chuyển hướng, 
sau khi giảm tốc độ, đại bộ phận sẽ bay về Nam Bắc cực.

BÍ ẨN VỀ Sự HÌNH THÀNH TRÁI ĐẤT

Con người sinh rôgh ,g jS ự h in h  thành trái dât

sông, nảy nở trên trái - '
đất đã được mấy triệu
năm, không ngừng tạo ra những văn minh 
mới, không ngừng tìm tòi những lĩnh vực mới, 
và không ngừng tìm hiểu thế giới bên trong và 
thế giới bên ngoài của trái đất. Thế nhưng trái 
đất từ đâu đến và hình thành như thê nào? v ề  
vấn đề này con người vẫn đang trong quá trình 
tìm hiểu và đã đưa ra rất nhiều những giả thuyết thú vị.

Trái đất hình thành như th ế  nào?

Về nguyên nhấn hình thành trái đất thì giả thuyết sao 
đối ngôi của nhà triết học người Đức Kander và giả thuyết 
tinh vân vũ trụ của nhà khoa học Pháp Lapulasi là đại diện 
tiêu biểu nhất. Hai ông đều cho rằng các hành tinh trong hệ 
mặt trời (gồm cả trái đất) có khởi nguồn từ vật chất hỗn độn 
(tinh vân), người ta gọi gộp là giả thuyết Kangde-Lapulasi.
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Nhưng cùng với sự phát triển của khoa 
học, người ta phát hiện "giả thuyết 
tinh vân" cũng bộc lộ không ít vấn đề.
Ví dụ các nhà thiên văn học quan sát 
thấy: trong Thái Dương hệ lượng chất 
vốn có của mặt trời chiếm 99,87% tổng 
lượng chất của thái dương hệ. lượng 
vận động của “Giác” (một trong ngũ 
âm) chỉ chiếm 0,37%, còn 9 hành tinh 
lớn và các tinh thê khác tông cộng chi 
chiếm 0,13% tổng lượng chất của thái 
dương hệ. Nhưng lượng giác động của
chúng lai chiếm 99,27%. Thuyết tinh Hiện tượng phânbố trong các 

b  J tâng khí quyên của trái đất.
vân cũng "bó tay" đối với nguyên nhân
sinh ra sự phân bô' khác thường của lượng giác động này. Vì 
thế cho đến nay, khởi nguồn của trái đất vẫn là một câu đô'.

Mô hình vế sự hình thành trái đất

Một vài nhà thiên văn học, cô sinh vật học, địa chất 
học, khảo cổ học, và lịch sử học cùng xây dựng một mô hình 
hình thành trái đất tương đôi hợp lí. Mô hình này cho rằng: / 

vũ trụ sau trận nổ lớn, cách ngày nay 
khoảng 5 tỉ năm trước, tinh vân thái 
dương hệ bắt đầu thu hẹp hình thành 
thái dương hệ với trung tâm là mặt 
trời. Khoảng 4.6 tỉ năm trước, trái đất 
bốt đầu hình ihành. Trái dất khi mời 
ra đòi là một thế giới chết, không có bất 
kì dấu tích của sự sông nào. Kết cấu 

địa chất không ổn định làm vỏ trái đất không ngừng xảy ra 
những chuyển động mãnh liệt, khi ấy tinh cầu trẻ này

4 t ỉ 600 triệu năm trước. Trái 
đất nhìn từ bể măt ngoài của 
mặt trăng
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không ngừng xảy ra những trận động đất, núi lửa phun 
trào. Chính nhờ những va đập và chấn động này, cùng với 
sự chiếu rọi của tia sáng m ặt trời, trái đất đã hoàn thành 
sự biến đổi tự nhiên từ th ế  giới vô cơ đến thế giới hữu cơ. 
rồi qua mấy tỉ năm, trên th ế  giới bắt đầu xuất hiện sự sông

KHỎI NGUỒN Sự SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Cách đây 400 triệu năm, 
trên trái đất đã tồn tại nhiều 
sinh vật sống khác nhau. Không 
chỉ trong đại dương xuất hiện 
một lượng lớn các loài cá và 
động vật nhuyễn thể, mà trên 
cạn cũng xuất hiện rất nhiều 
loại côn trùng và thú vật ( bao 
gồm cả sự xuất hiện của khủng long). Khoảng 200 triệu năm 
trước, trên trái đất xuất hiện động vật có vú. Khoảng 5-6 
triệu năm trước, xuất hiện động vật có mắt linh hoạt, và vài 
triệu năm trước, xuất hiện người tiền cổ. Đây là quá trình 
tiến hoá lớn của sự sông trên trái đất. Nhưng bạn có biết sự 
sông trên trái đất khởi nguồn như thế nào không?

Thiên thạch và  sự sông

Thiên thạch là manh mốỉ quý giá cung cấp cho việc 
nghiên cứu khởi nguồn của sự sống. Thiên thạch đến từ 
không gian vũ trụ không chỉ chứa gốc axit NHm, mà còn chứa 
các loại oxit Cacbon, anđehit, và các hợp chất hoá học khác 
có thê hình thành nên mỡ để bảo vệ màng tê bào nguyên
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thuý. Các nhà sinh vật học đã dùng hợp chất hoá học có dược 
từ thiên thạch Mặc Kì Sâm để chế thành màng hình cầu. tức 
tiểu bào. Những tiêu bào này cung cấp gốc axit NH3, anđêhit 
và các hợp chất hữu cd khác cùng môi trường chuyên hiên 
cần thiết cho sự sống bắt đẩu, nói cách khác là khi thiên 
thạch va vào trái đất, sẽ sinh ra vật hữu cơ và môi trường cần 
thiết cho sự hình thành sự sống -  tiểu bào.

Sao chổi và sự sống

Sao chối là một tinh thế đặc biệt, có thể nó có mối liên hệ 
quan trọng đốì với khỏi nguồn của sự sông. Trong sao chối có 
chứa rất nhiều khí thế và thành phần bô'c hơi, dựa vào phân 
tích quang phổ, ta thấy nó gồm chủ yếu là C2,CN, C3, ngoài 
ra còn có các nguyên tử và nhóm nguyên tử như OH, NH, 
NH2, CH, Na, c, O...Điều này cho thây trong sao chổi có 
chứa phân tử hữu cơ. Rất nhiều nhà khoa học đã chú ý đến 
hiện tượng này. Có thể sự sông khơi nguồn từ sao chổi! Năm 
1990, các nhà khoa học đã giải thích như thế này về lớp bụi 
hữu cơ của địa tầng gần ranh giới kỉ Đá vôi kỉ thứ III: một 
hoặc một vài ngôi 
sao chổi lướt qua 
trái đất, để lại axis 
gốc NH3 hình 
thành nên lớp bụi 
hữu cơ này. Họ

Cá hoá thạch cổ

Thần thoại và khoa học
Khoáng vặt đất sét- loại vặt chất thường gặp nhất trén trải đất có 
khả năng ià vật chất sợ sống đáu tiên. Đây không phải là những 
câu chuyện thẩn thánh ở phương Tây , hay than thoại truyén 
thuyết củá TQ mà là kết quả nghiên cứu khoa học mơi nhấ t. 
Khoáng vật đất sét là 1 loại tinh thể rất nhỏ . Các nhầ khoa học 
phát hiện trong tinh thể khoáng vật đát sét tổn tại 1 loại kết cấu 
thiếu nhân thú v ị , loại kết cấu nâý có thể lưu giữ 1 lượng thông 
tin lớn , từ đó quết định phương hướng và kết cấu sinh trưởng 
cùa tinh thể Vi thế, đối với những két cấu diồu 
khiển nguyên thuỷ chất và màng xúc tác thuộc 
"công nghệ thấp ■ mả n ó i, những tinh thể vỏ 
cơ nảy Ìầ i  loại vật chất cấu tạo sự sống sẻ 
hợp lí hơn so với phân tử hữu c o .

Cúc thạch
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còn chỉ ra rằng, thời kí đầu hình thành trái đất, cũng có thế 
sao chổi đã theo phương thức này thả những vật chất hữu cơ 
xuống trái đất như những trận mưa nhỏ. Đây chính là khởi 
nguồn sự sông của trái đất.

"ANH EM SINH ĐÔI CỦA TRÁI ĐẤT"

Trong 9 hành tinh lớn của hệ mặt 
trời, ngoài kim tinh ra thì hoả tinh là gần 
trái đất nhất. Trái đất và hoả tinh - 
những người hàng xóm lân cận có nhiều 
điểm giống nhau nhất, có thể gọi là "anh 
em sinh đôi Hoả tinh nhỏ hơn trái đất 
rất nhiều, có bán kính là 338 km, thể tích 
chỉ bằng 1/7 của trái đất, lượng chất bằng 

1/9 của trái đất. Vì thê chính xác mà nói, hoả tinh chỉ có thế 
là "người em út” của trái đất.

Hoả tinh thần kì

Hoả tinh là một hành tinh dạng rắn. Nhiều sô" liệu thăm 
dò đo đạc cho thấy, kết cấu của hoả tinh rất giông trái đất, 
cũng có vỏ, màn che, và hạt địa chất sắt. Chu kì tự chuyển 
động của hoả tinh l à  24h 37’, cũng có thể nói, một ngày trên 
hoả tinh dài hơn trên trái đất l à  41’. Một vòng chuyển động 
của hoả tinh là 687 ngày, đương nhiên thời gian liên tục 4 
mùa của nó cũng sẽ dài hơn gần hai lần SO với trái đất. Màu 
đỏ l à  màu điển hình nhất của hoả tinh, đó là vì hàm lượng 
sắt trong thổ nhưỡng của hoả tinh lên tới 12%, tầng phong 
hoá của hoả tinh dày tới hơn 20m do chứa một lượng lớn oxit 
sắt nên nó mới có màu đỏ. Không khí trên hoả tinh vô cùng

Bứt ảnh về hoả tinh do vệ 
tinh "Hài tặc số 1 ”  chụp
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loãng, áp suất chi bằng 1/200 của trái đất, 
chủ yếu do các khí thê nhu C02(95%),
N(2.7%), Ar(1.6%) cấu tạo thành, còn có 
một lượng nhỏ 0 2  và hơi nước.

M ặt người sao hoả

Năm 1976, phi thuyền "hải tặc sô" một” của Mĩ đã gửi 
về một bức ảnh không trung khu vực sa mạc Dohan ỏ 
Santoria của sao Hoả. Từ bức ánh này người ta có thế thấy 
rõ, một bức tượng đá mặt người khống lồ có đầy đủ ngũ quan 
đang đứng dưới 1 ngọn núi, tượng người từ đầu đến chân dài 
16 km, bề rộng của mặt là 14 km, tạo hình tổng thể rất 
giống với tượng mặt người nhân sư ở Ai Cập. Vì thế sao hoả 
"siíenkesi” đã trở thành thông tin làm chấn động một thời. 
Aton Arbi là nhà khoa học thuộc viện khoa học công nghệ 
bang Caliíonia phụ trách nhiệm vụ của phi thuyền không 
gian "người quan sát s ô 'Ô n g  cho rằng những hình vẽ này 
được hình thành một cách tự nhiên. Ồng nói: "Nó là hình 
dạng của nham thạch tự nhiên, là một bức sơn địa độc lập. 
Mặt người chẳng qua chỉ là những ngọn núi kênh rạch dưới 
tác động của tia sáng mặt trời mà thành. Chúng không phải 
là công trình do con người xây dựng nên.” Một s<3 nhà địa lí 
học cũng cho rằng, phần bóng tối của mặt trời hình thành 
nên mặt người trên núi, đó có lẽ là kết quả của sự biến đổi 
khí hậu tự nhiên qua hàng triệu năm.

Bức ảnh toàn cảnh của sao hoả sau khi máy thăm dò tiếp đ ấ t.

Tầng đóng băng vĩnh 
cừu của cụt bác hoả tinh
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TRẼN SAO HOẢ CÓ sự SỐNG KHÔNG?

Mặc dù vỏ ngoài sao hoả chứa
đầy thương tích, nhưng hiện tại có
nhiều nhà khoa học cho ràng: có
thê có tầng thấp nhất, các thê hủu 

. • • 1 « . _ v . Ä -  Đia hình măt cười trẽn sao hoảCơ vi sinh vật như nấm môc và siêu '"2 ¡3  £  trên sao hóả
vi trùng tồn tại phía dưối bê mặt
của sao hoả.Một sô" nhà khoa học khác mặc dù cho rằng sao 
hoả ngày nay khó có sự sông tồn tại, nhưng họ cũng thừa 
nhận một khả năng rằng: Tại một thời kì rất xa, trên sao 
hoả đã từng xuất hiện một thòi đại "sinh vật phồn thịnh".

Dấu tích  của sự sống

Tháng 8/1996, cục du hành vũ trụ Mĩ tuyên bô", tại một 
thiên thạch sao hoả mang mã số  ALH8400, họ đã phát hiện 
một dấu tích rõ nét của vi sinh vật hoá thạch. Điều đó cho 
thấy dấu tích của sự sống luôn tồn tại trên tinh cầu màu đỏ 
này, mặc dù môi trường ở đó VÔ cùng khắc nghiệt, sự sông 
tất nhiên sẽ kiên cường hơn SO với s ự  tương tượng của 
chúng ta, thậm chí ở trong đại đương sâu thẳm hoàn toàn 
không có chút ánh sáng nào cũng có thê tìm thấy chúng. Có 
thê tưởng tượng rằng trên sao hoả có những sinh vật loại 
này sinh sông, và cũng có thê chúng đã bị chết trong những 
tầng băng vĩnh cửu dày 10 m kín mít. Các nhà khoa học cho 
rằng, những tầng băng vĩnh cửu này tồn tại bên dưới bể 
mặt của sao hoả, có thể chúng đã tồn tại một thòi gian rất 
dài trên sao hoả rồi.
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Dòng sông không có nưóc trên sao hoả

Trên sao hoá có những lòng sông 
rộng mênh mông mà khô cạn. Những 
lòng sông này dài nhất là khoảng 1500 
km, rộng khoảng 60 km hoặc hơn. Tại 
khu vực xích đạo có phân bố một vài lòng 
sông lớn, các dòng sông lớn này và hệ 
thông nhánh sông của chúng nôi liên với 
nhau, hình thành nên hệ thông dòng 
nước. Ngoài ra còn có thể quan sát thấy 
những hòn đáo hình nước mắt rơi, những 

bãi đất bồi và những hoa văn hình đuôi sam, hướng chảy 
của dòng nước nhánh hầu như toàn bộ hướng theo hướng 
chảy xuống dốc. Các nhà khoa học phân tích, chỉ có những 
thể lỏng nhỏ có tính dính đọng giống như nước mới có thể 
tạo thành những lòng hồ tự nhiên như thế này. Vậy thì 
những dòng nước trên sao hoả đã đi đâu hết rồi? Nhiệt độ 
bề mặt của sao hoả ngày nay không cao, đại bộ phận nước 
tồn tại ỏ dạng băng dưới lòng đất. Không khí cực loãng làm 
cho băng khi ở nhiệt độ đủ cao chỉ có thể trực tiếp thăng 
hoa thành khí thể, vì thế không thê tồn tại dạng nước lưu 
chuyển tự do được. Lòng hồ trên sao hoả cho thấy, sao hoả 
của trước đây nhất định có sự khác biệt vô cùng lớn SO với 
sao hoả ngày nay, và sự tồn tại của sự sống cũng không hẩn 
là không có khả năng.
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SAO M ỘC VÀ VỆ TINH CỦA NÓ

Sao mộc được tôn l à  "Vua của 
các hành tinh ", là một ngôi sao lớn 
nhất trong tất cả các hành tinh của 
hệ mặt trời, ngoại trừ sai Kim, nó 
cũng là hành tinh sáng nhất trên 
bầu trời. Đường kính của nó 
khoảng 143 000 km, lớn hơn trái 
đất 12 lần. Trái đất chỉ có một vệ 
tinh mặt trăng, nhưng sao mộc có 
tới 4 vệ tinh là mộc vệ 1, mộc vệ 2, 
mộc vệ 3, mộc vệ 4. Trong đó, mộc 
vệ một và mộc vệ 2 là đặc biệt nhất.

Núi lửa trên m ộc vệ 1
của sao hoả

Mộc vệ một là do Jialilue lần 
đầu tiên phát hiện cách đây 400 năm. Núi lửa trên bề mặt 
mộc vệ một rất linh hoạt, là một trong những tinh thê có

núi lửa hoạt động mãnh liệt 
nhất trong hệ mặ trời, vì thế 
nó cũng là nguyên nhân làm 
cho sự giao hỗ xảy ra trong 
lòng sao m ộc cũ n g  r ấ t  m ãnh  
liệt. Nhiệt độ trên mộc vệ một 

Kết cấu bên trong của sao mộc : tầng khi núi lửa phun trào lên tới

S Ä C - r r s Ä T -  1600 ,khi n h iệ t
kim loại tạo thành đ ộ  c a o  n h ấ t  ở t r á i  đ ấ t  k h i  CÓ
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núi lửa phun trào cũng không vượt quá 1000 độ. về sự khác 
biệt này, đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tim được lồi 
giải đáp.

Băng phủ trên mộc vệ 2

Điểu khiên các nhà khoa học khó hiểu là: trái ngược với 
hình ảnh núi lửa phun trào mãnh liệt trên mộc vệ llà 
những đống băng dày lạnh lẽo trên mộc vệ 2. Địa hình trên 
mộc vệ 2 rất bằng phang, quả đồi cao nhất cũng chỉ cao 50 
m. Bề mặt của nó được bao phủ bơi một tầng bàng dày 
trong suốt. Qua nghiên cứu các nhà khoa học đã chỉ ra ràng 
mộc vệ 2 có một hạt nhân thể rắn mang vỏ băng, hơn nữa 
giữa vỏ băng và hạt nhân có thế có một tầng nước ỏ dạng 
lỏng, chính nhờ cấu tạo này mà đã hình thành nên một địa 
hình băng xuyên bằng phang.

Núi lửa trên mộc vệ 1

Bề mặt của mộc vệ 2
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BÍ MẬT VỀ VỆT ĐỎ KHỔNG Lồ CỦA SAO MỘC

Năm 1975, máy thăm dò sao mộc do Mĩ phóng đi đã chụp 
về bức ảnh màu hình dạng ngoài của sao mộc. Từ bức ảnh này 
có thể phát hiện thấy trên bể mặt sao mộc có một vệt màu đỏ 
lớn, nằm ở nam bán cầu của sao mộc. Vị trí của vết đỏ lớn này 
không phải luôn cô" định không thay đổi, mà là đang không 
ngừng di chuyến. Độ rộng nam bắc của nó thường duy trì ở mức 
140000 km, độ dài theo phương Đông Tây tại những thòi kì khác 
nhau lại có chút biến đổi, lúc dài nhất là 40000 km, thông thường 
độ dài của nó ở khoảng 2000-3000 km.

V ệ t đỏ khổng lô' do cái gì tạo  thành?

Vệt đỏ khổng lồ màu sắc rực rỡ tươi 
tắn này ngay lập tức gây được sự chú ý của 
các nhà khoa học. Nó rốt cuộc do cái gì tạo 
thành? Các nhà khoa học đã sớm biết được 
rằng xung quanh sao mộc có một tầng khí 
quyển rất dày, do các vật chất như 0 2 , He,
CH4, NH3...tạo thành. Nhưng các số liệu 
do máy thăm dò sao mộc gửi về lại cho 
thấy, nhiệt độ bên trong sao mộc rất cao, 
nhiệt lượng từ đó phát ra bằng 2.5 lần 
nhiệt lượng hấp thụ từ ánh sáng mặt trời.
Vì thế có nhà khoa học căn cứ vào các số  liệu này đã cho 
rằng vết đỏ lớn có thể chính là phần có nhiệt độ cao nhất 
bên trong sao mộc biểu hiện thành nơi mà các cột xoáy nước

•'» - '  * 4

Thành phấn của khí 
quyển sao mộc: H dạng 
lỏng, giọt nước , NH3 
dạng rắn, hidro sunfua 
dạng rán, NH4...
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không ngừng phun trào ra phía ngoài. Sau khi vết đỏ lớn 
phun ra ngoài, cột xoáy nước và các vật chất CH4Ơ, NH3 
trong khí quyển sẽ xảy ra các tác (lụng hoá học, từ đó hình 
thành nên nhóm vật chất có màu đỏ cam - vết đỏ lớn.

Thăm  dò vẽ vệt đỏ khổng lô

Vết đỏ khổng lồ nằm ở nam bán cầu, ngay tại phương 
dưới của xích đạo mộc tinh. Nó lớn đến mức có thể đặt thoải 
mái cả trái đất. Khi các nhà khoa học biết được rằng bề mặt 
sao mộc không phải thể rắn mà là thể khí ép nhỏ hoá lỏng 
mà thành, thì cách nghĩ trước đây cho rằng vết đỏ lớn là núi 
cao hoặc cao nguyên đã bị hoài nghi. Việc thăm dò cho thấy, 
hình dạng của vệt đỏ lớn không có sự thay đổi lớn, thông 
thường nó có hình trụ tròn, giống như sao mộc mọc thêm 
một đôi mắt vậy. Nhưng màu sắc của vệt đỏ lại luôn có sự 
thay đổi, có lúc là màu đỏ tươi, có lúc lại có màu hơi nâu 
hoặc màu hoa hồng nhạt.

Chụp hình vệt dỏ khổng k5'
3/12/1973 , để biết rõ diện mạo chân thực 
của sao m ộc, Mĩ đã phóng đi một máy thăm 
dò không người lái có tên lả "Tiên phong số 
10 ” . Trải qua 1 năm 9 tháng bay trong vũ trụ 
T iên phong số 10 ■ cuối cùng cũng đến dược 
gán sao mộc , và chụp được ảnh màu vé 
hình dạng bèn 
ngoài của sao 
mộc gửi vé trái 
đất . Những 
bưc ánh nay 
cho người ta 
thấy rất rõ vệt 
đỏ khổng lổ 
trẻn sao m ộc.

Toàn cảnh sao Mộc



VÒNG SÁNG CỦA SAO THổ

Sao Thố là một hành tinh thê khí khổng lồ, là hành 
tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời. Đường kính của sao Thổ 
là 119300 km, bể mặt của nó là đại dương của Hyđrô và 
Hêli lỏng, phía, bên trên cùng giông trái đất là được phủ 
một tầng mây dầy. Sạo Thổ đẹp là vì nó có vòng sáng rực 
rỡ. Mặc dù sao thiên vương và sao Mộc cũng có vòng sáng 
nhưng không thể đẹp rực rỡ như vòng sáng của sao Thổ.

Vòng sáng m ĩ lệ

Vòng sáng của sao thổ 
mềm mại, mĩ lệ, nhìn rất 
giống "Vành mũ cỏ” của 
sao Thổ, nằm ở mặt trên 
của xích đạo sao Thổ. Năm 
2004, khi máy thăm dò scí 
"Kaxni” của Mĩ xuyên qua 
sao Thổ, dùng máy quang 

phổ tia tử ngoại thành hình đã được gắn sẵn lần đầu tiên 
chụp được vòng sáng sao Thố đẹp lộng lẫy kiều diễm. Các 
nhà khoa học sau khi phân tích bức hình vòng sáng sao Thổ 
do máy thăm dò gửi về đã phát hiện, vòng sáng mặt bên 
trong của sao Thổ có lãn một lượng lớn vật chất như đá viên 
và bụi đất, mặt bên ngoài vòng sáng lại là màu đá xanh, chủ 
yếu là do tinh thể băng tạo thành. Căn cứ vào các tư liệu 
hiện có, các nhà khoa học cho rằng: hàng triệu năm về 
trước,vệ tinh sao Thổ và sao Chổi va vào nhau, những mảnh
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vụn sinh ra khi va chạm đã bị sao Thố hút vào quỹ đạo của 
mình, từ đó hình thành nên vòng sáng sao Thổ. Các nhà 
khoa học căn cứ vào thứ tự phát hiện ra vòng sáng để đặt 
tên cho các vòng sáng bằng chữ cái tiếng Anh từ A đến G.

Bí ân của vòng sáng

Mặc dù nhìn từ trái đất, vòng sáng sao thổ là liên tục, 
nhưng thực tế  những vòng sáng này là do vô sô" những vật 
thể nhỏ tạo thành. Những vật thê này to nhỏ không giông 
nhau, có cái là một cm, có cái là vài mét, còn có những cái 
có đường kính vài km. Chúng đều có những quỹ đạo 
chuyên động độc lập. Vòng sáng của sao Thổ rất mỏng, 
mặc dù đường kính của chúng khoảng 250000 km thậm chí 

, còn lớn hơn, nhưng dày nhất chỉ khoảng 1.5 km. Góc 
nghiêng của vòng sáng mỗi năm một khác, khi bề mặt của 
vòng sáng hướng tới trái đất, 
cho dù có dùng kính viễn vọng 
to gấp bội cũng không thê nhìn 
thấy nó từ trái đất. Tình trạng 
này diễn ra hai lần trong một 
chu kì chuyển động của sao 
Thổ, mà chu kì quay của sao 
Thổ là 29.46 năm, vì thế nhìn 
từ trái đất, cứ cách 15 năm 
vòng sáng đẹp đẽ của sao Thô 
lại biến mất một thời gian.

Sự biến mát của vòng sáng sao Thố
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VỆ TINH CỦA SAO THỔ

Ngoài vòng sáng, sao Thổ còn có một số vệ tinh, tính 
đến 5/2005 tổng cộng đã phát hiện được 46 chiếc. Năm

Kết cấu của sao thỏ :Tấng khí quyển , nhãn , H 
kim lo ạ i, bãng , phản tử H.

1656, cũng vào năm phát 
hiện ra vòng sáng sao Thổ, 
lần đầu tiên con người 
quan sát thấy một vệ tinh 
của sao Thố. Sau hai thê 
kỉ, vệ tinh này mới được 
đặt tên là Thái Thản, đây 
chính là Thổ vệ 6 nổi tiếng. 
Ngoài Thổ vệ 6 ra, thì gia 
tộc thổ vệ còn có Thổ vệ 8 
đầy "cá tính".

Thổ vệ 6  "M ặc áo bông"

Thổ vệ lục là vệ tinh lớn thứ hai trong thái dương hệ, 
thế tích của nó đều lớn hơn sao thuỷ và sao Diêm vương. 
Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy bề mặt của nó, vì nó 
bị một tầng khí quyển rất dày bao quanh, giông như mặc 
một chiếc áo bông to, về cơ bản không thể thấy được bề mặt 
của nó. Nhưng các nhà khoa học không thể không dùng đến 
thiết bị quan sát bằng tia tử ngoại của kính viễn vọng 
không gian Habo đế quan sát đặc trưng mặt đất của nó. 
Tầng khí quyển của Thố’ vệ 6 rất đáng chú ý, thành phần 
chủ yếu của khí quyển của nó là Nitơ, rất giông với thành 
phần khí quyển thòi kì đầu hình thành sự sống trên trái
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đất. áp suất khí mặt đất của nó lớn bằng 1.5 áp suất khí 
của trái đất. hơn nữa mặt đất của nó có thê có sự tồn tại của 
lớp sương mù dày đặc.

"M ặt âm dương" của Thổ vệ 8

Ngay từ năm 1671, vệ tinh thứ 8 của sao thô đã được con 
người phát hiện, khi ấy mọi người chú ý đến điểm đặc biệt của 
nó l à  phía Tây sáng hơn phía Đông 2 ngôi sao.. .Ngày nay, con 
người thông qua quan sát đã phát hiện thấy, 
phần sáng của thố vệ bát được phủ một tầng 
băng với diện tích lớn, một mặt của phần tổi 
thì bị một loại hoá chất cacbon giổng như 
thiên thạch bao phủ. Có học giả qua nghiên 
cứu đã cho rằng, tại một thòi điểm của 100 
triệu năm trước, một ngôi sao chổi đã va vào 
bán cầu đông của thổ’ vệ 8, làm tầng băng bị 
bốc hơi phân tán đi mất, nhưng một triệu 
năm sau, vật chất bụi hạt của sao chổi bị vỡ 
đã ngưng tụ lại tại đông bán cầu, vì thê đã 
hình thành nên hình dạng như ngày nay.

Người Thái Thản
Sao thổ Iầ1 hành tinh có nhiếu vệ tinh nhất trong hệ mặt trờ i, trong số những vệ tinh của n ó , nổi
tiếng nhất phải kể đến thổ vệ 6-Thái Thản. Bé mặt Thái Thản cố 1 tầng khí quyển rất dày, trong
đó 99% là khí N , còn lại 1% là các khí (hể do NH4„ anđẻhit tạo thành , 
rất giống với tầng khí quyển của trái đất nguyên thuỷ cách đây 4.6 tì năm 
, hơn nữa điéu kiện mặt đất của Thái Thản cũng giống trải đất nguyẽn thuỷ 

I . Vì vậy người ta phỏng đoán rãng trên Thái Thản cũng có thể cố sinh vật 
tổn tạ i, thậm chi có thể có 1 loại động vật tri nàng- người Thái Thản .

"Tiên Khu số 10 " dang thăm dò 
sao thồ và vệ tinh của nó .

20/8/1977, Phi thuyền 
"du hành số 2 " rời 
khỏi mảt đ ấ t , bay tới 
sao Thồ.
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SAO THUỶ VÀ SAO DIÊM VƯƠNG KỲ Dị

Sao thuỷ và sao Diêm Vương là hai ngôi
sao kì lạ và thần bí nhất trong 9 hành tinh
lớn. Sao Diêm vương trốn trong một góc vừa
tôi vừa lạnh trong hệ mặt tròi, với hành tung
vô cùng kỳ dị. Mặc dù sao thuỷ được gọi là
"Thuỷ tinh” nhưng tên gọi lại không phù hợp
với thực tế. Căn cứ vào sự quan sát thiên khí
sao thuỷ của "Thuỷ thủ sô" một” cho thấy,

nhiệt độ cao nhất của sao thuỷ là 4270C, không
hề có một dấu tích nào chứng tỏ sự tồn tại của
nước lỏng trên bề mặt sao Thuỷ. Cứ cho là
chúng ta cung cấp nước cho sao Thuỷ, thì tốc
độ chuyển động phâ.T tử của thế khí và thể lỏng
cũng vì nhiệt độ cao của bể mặt sao thuỷ mà
tăng nhanh, đủ để những phân tử này thoát ra
khỏi trường lực hấp dẫn của sao Thuỷ.

Diện mạo bên
ngoài của sao Thuỳ

Núi băng của sao thuỷ

Trên sao Thuỷ không có nước lỏng, không có hơi nước, nhưng 
lại tồn tại "Núi băng".8/1991, khi sao Thuỷ di chuyển đến gần 
mặt tròi nhất, tại Mexico nhà thiên văn học người Mì đã dùng 
một chiểc kính viễn vọng không lồ có lắp 27 ăngten rada đê quan 
sát sao Thuỷ, và đã đưa ra kết luận khiến các nhà khoa học kinh 
ngạc không nói được lên lòi: Phần bóng tôi trên bề mặt sao Thuỷ, 
nước tồn tại dưới dạng núi băng, với đường kính là 15-16 km. 
Những núi băng như vậy trên sao Thủy có tới 20 chỗ, núi băng

Cấu tạo của sao 
Thuỷ: lớp vỏ do muối 
axit silic tạo thành
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lớn nhất có đường kính 130 km. Tất cả các núi băng đều nằm ở 
nơi tôi tăm trong miệng núi lửa và núi cốc mà mặt trời không thê 
chiếu vào được. Nhiệt độ ở đó rất thấp, chỉ khoảng -170"C.

Hành tung kì lạ của sao Diêm  vương

Sao Diêm vương là một hành tinh xa mặt tròi nhất trong
9 hành tinh lớn của hệ mặt tròi, vào thập niên 30 của thế kỉ XX 
nó mới được nhà thiên văn học người Mĩ phát hiện, hành tung 
của hành tinh vừa tôi vừa xa này rất kì lạ. Sao Diêm vương 
quay quanh mặt trời một chu kì mất 248 năm, từ lúc phát hiện 
ra sao Diêm vương đến nay đã hơn 70 năm, nhưng đến nay nó 
mới chỉ đi được 1/4 quãng đường. Nó "bò” chậm như thế cũng 
đủ khiến người ta kinh ngạc. Ánh sáng mặt tròi phải mất 5 
tiếng rưỡi mới có thê đến được sao Diêm vương, nhiệt độ ở đó 
khoảng -2400C. Sao Diêm vương còn rất nhỏ nữa, đường kính 
của nó chỉ khoảng hơn 2000 km, nhỏ 
bằng một nửa của mặt trăng, lượng
chất chỉ hằng 2/1000 của trái đất. và 3
bằng 6% của sao Thuỷ, ngay ca lượng j ||
chất của mặt trăng cũng bằng 6 lần 
của nó. Sự thay đổi độ sáng của sao Từ trường của sao Thuỷ 

Diêm vương củng làm người ta thấy kì
lạ. Sau khi bị phát hiện, nó luôn di duyển hướng gần vê phía 
mặt trời, đúng ra nó phải ngày càng sáng hơn nhưng lại ngược 
lại, cứ sau 10 năm sao Diêm vương lại trở nên tối hơn một chút.

Sao Diêm vương và vệ tinh của nó
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SAO KIM VÀ SAO HẢI VƯƠNG

Trong 9 hành tinh lớn của hệ mặt trời, sao 
Kim và sao Hải vương là 2 tinh thê mang những 
nét đặc biệt. Sao Kim là hành tinh thứ 2 gần 
mặt trời, là ngôi sao sáng nhất trên hầu trời, còn 
sao Hải vương lại cách rất xa mặt trời, là "hành 2" đã chụp 
tinh được phát hiện trên ngòi bút” của con được hải vệ 1 

người. Cuối thế kỉ X I X ,  khi con người chú ý đến n g u y ệ t h trong 
sự di chuyển không theo một quỹ đạo định sẵn lấn thảm do 

của sao Thiên vương thì phỏng đoán rằng: ™ỏi cùng sao 
Ngoài sao Thiên vương khả năng còn có một 
hành tinh nữa. Sau đó, các nhà thiên văn học dùng bút tính 
toán ra quỹ đạo của hành tinh chưa biết này-sao Hải vương 
đã được phát hiện như thế.

Sao Kim  sáng tro ng

Ngoài mặt trời và mặt trăng ra, nhìn 
từ trái đ ắt thì có thế nói sao Kim là ngôi 
sao sáng nhất. Độ sáng lúc sáng nhất của 
nó gấp 14 lần so với sao Thiên Lang. Mặt 
ngoài sao Kim được bao phủ một tầng 
mây mù dày, tầng mây mù này có thể 
phản chiếu trở lại 75% ánh sáng mặt 
trời. Góc cách gơĩa sao kim và mặt trời cỏ 
thể lên tói 470, cũng có thể nói, trưóc khi 
mặt trời mọc 3 tiếng, sao Kim đã lên cao 
rồi, 3 tiếng sau khi mặt trời lặn thì nó

"Du hành số 2" đã chụp 
dược hải vệ 1 có hình mày 
nguyệt trong lẩn thăm dò 
cuối củng sao hải vương.
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vẫn ỏ trên không trung. Như thế. con ngưòi (ì rất nhiếu nơi 
trên trái (tất đều dẻ dàng nhìn thấy nó. ỏ thời TQ cố đại. sao 
Kim có mệnh danh là "Sao khcii minh” và “sao trường canh”. 
Khi nó xuất hiện trước bình minh thì được gọi là "Sao khcíi 
minh", tưựng trưng trời sáp sáng rồi; Khi nó xuất hiện lúc 
hoàng hôn thì gọi là "Sao trường canh", tức là đêm dài sắp 
đến rồi. Nó là ngôi sao đầu tiên xuất hiện vào buổi tối và là 
ngôi sao cuối cùng mất đi lúc sáng sớm.

Ngôi sao mói trên ngòi bút

Bàn kính xích đạo của sao Hải vương khoáng 24600 km, 
bàng 4.5 lần trái đất, thể tích và lượng chất lần lượt bằng 58 
và 18 lần trái đất. Trên sao hải vương cũng có khí quyển, 
thành phần chủ yếu là các khí thê như: H, NH4, NH3..., 
nhiệt độ bê mặt là -2300C. 8/1989, khi phi thuyên thăm dò 
"du hành số  2” đi qua sao Hải vương, người ta biết được rằng 
sao hải vưrtng do 5 vòng sáng, 8 vệ tinh vây 
quanh, trong tầng khí quyến có mây và gió 
bão. Trên sao Hải vương có một vệt đen, 
các nhà khoa học phát hiện ra rằng vệt 
đen này đang không ngừng thay đổi hình 
dạng, từ đó cho rằng nó là một xoáy khí.nó 
thuộc vùng áp cao
trong khí quyên Hai ngôi sao tranh nhau toà sáng

của sao Hải vương Sao Kim là hânh tinh ,rời tươn9đói 9án
, còn gán hơn khoảng cách từ trái đất đến mặt trờ i. Vi vậy ánh
sáng của mặt trời đến sao Kim nhiéu hơn 2 lán SO với đến trái đất
, đây lá nguyên nhân tại sao mà sao Kim rất sáng Nhơno sao
Thuỷ cỏn gần mặt trời hơn, tại sao chúng ta lại khó nhìn thấy nó
hơn? Thi ra , sao Kim vá sao Thuỳ đéu quay quanh mặt trời
nhưng do sao Thuỷ gán mật trời hcm sao Kim, ánh sáng của nó
bị ánh sáng chói chang của mặt trời nhấn chim , vi thế chúng ta
rất khó nhìn thấy nó.Địa hình gần núi Mayate của 

sao Kim .
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MẶT TRẢNG ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Mặt trăng là vệ tinh duy nhất của trái đất, là thiên thê 
sáng nhất trên bầu trời đêm mà con người có thể nhìn thấy 
được bằng mắt thường, là tinh cầu 
ngoài trái đất duy nhất mà từ trước 
đến nay con người tự mình đặt chân 
lên. Bắt đầu từ giữa thê kỉ XVIII, 
con người đã tiến hành thăm dò thảo 
luận về khởi nguồn của mặt trăng.
Thế nhưng, mặt trăng rốt cuộc được 
hình thành như thế nào, câu hỏi này 
vẫn luôn là bài toán khó mà con 
người đang đi tìm đáp án.

Thuyết trá i đất bắt giữ

Thuyết trái đất bắt giữ cho rằng, Mặt trăng có lẽ là một 
tiểu hành tinh quay quanh mặt trời và quay gần vói qũy 
đạo trái đất, sau đó do tiếp cận với trái đất, bị lực hút trái 
đất làm nó ròi quỹ đạo vốn có của mình, bị bắt giữ thành vệ 
tinh của trái đất. Cơ sở của thuyết này là, mật độ trung 
bình của mặt trăng là 3.34g/cm3, rất gần với mật độ trung 
bình của sao sa và tiểu hành tinh, nhưng không giông với 
mật độ của trái đất.

Thuyết trá i đất phân tách

Cuối thế kỉ XIX, nhà thiên văn học người Anh Geogre

Kết cấu của mặt trảng : chất đá 
hoa cương- màn che cuỉa chất 
dá- hạt ngoài dạng lỏng- hạt 
nhân dạng rán
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Darwin sau khi nghiên cứu sự biến đối thuỷ triều của hệ 
thông mặt trăng và trái đất đcã cho rằng, mặt trăng do 
tráiđất phân li tách ra mà thành, đồng thời chỉ ra rằng bồn 
địa Thái bình dương chính là dấu 
tích khi mặt trăng rời khỏi trái đất 
tạo thành. Học thuyết này chình là 
thuyết phân tách có tầm ảnh hương 
rộng rãi. Những người ủng hộ 
thuyết trái đất phân tách cho rằng, 
ở thời kì đầu hình thành hệ mặt
tròi, trái đất và măt trăng có khả  ̂ ..

’ • ,  0  Chuyẽn đông của mãt trâng
năng là một chỉnh thế, khi ấy trái 
đất vẫn ở trạng thái nóng chảy, tự 
quay nhanh. Do tác dụng mạnh mẽ 
lực hấp dẫn của mặt trời đốì vối 
trái đất, phần gần mặt xích đạo 
trái đất bị kéo dài ra và nổi lên một 
"m ặt tròn ", vật chất mặt tròn này 
cuối cùng cũng phân tách ra và 
hình thành nên mặt trảng. Nhưng 
học thuyết này đến thê kỉ XX bị 
thách thức bởi hiện thực khách 
quan, qua tiến hành hoá nghiệm 
mẫu nham thạch do phi thuyền
'A polol2 gưl vê, ngươi ta phat Hình vẽ tròn khuyết của mật 

hiện thấy mặt trăng còn già hơn trăng do Jialilue vẽ bẳng tay

trá i đất rất nhiều.
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ĐI TÌM "CHÂU LỤC LÓN THỨ 8 ” THỂ GIÓI

Nếu hỏi bạn châu lục lớn thứ 8 thế giới nằm ở đâu? Có
thê bạn sẽ cam thấy câu hỏi này thật kì lạ, trên thê giới
ngoài châu A. châu Au, châu Nam 
Mĩ, châu Phi, châu Dại Dương, 
châu Nam Cực, phải không còn 
một lục địa có diện tích lớn nào 
nữa mới đúng chứ. Đúng vậy trên 
ttrái đất chỉ có 7 châu lục lớn. Thê 
nhưng từ khi "Apolo lm ột” đáp 
lên mặt trăng thành công, con 
người đã mỏ ra một thòi đại mới, 
mặt trăng cũng chính là "châu lục 
lớn thứ 8’ mà con người có thể đến 
khai phá và sinh sông.

Xe mặt trãng : Bánh xe , Túi dựng 
dó , thùng giữ dưới d ế , hệ thống 
sinh bào dạng vác v a i, máy chụp 
hình , trục điếu khiển , màn hình 
điều khiển , âng ten , thiết bị truyền 
tin trên mặt trăng .

Hệ thống sinh th á i của m ặt trăng

Nham thạch mặt trăng hầu hết là do hợp chất hoá học 
chứa Ôxy tạo thành. Dọ bể mặt mặt trăng không có tàng khí 
quyển, cường độ ánh sáng mặt trời rất cao, có thê lấy khí oxi 
từ đá của mặt trăng để cung cấp cho con người sử dụng. Thố 
nhưỡng trên bề mặt mặt trăng còn chứa Hêli đồng vị 3, nếu 
tă n g  cường khai th á c , hoàn to àn  có th ê  x â y  dựng một trạm 
điện hạt nhân công suất lớn, để bảo đảm cho việc cung cấp 
đủ năng lượng. Mặt trăng cũng có thể tự rung cấp lương 
thực cho mình. Những nguyên tô' cần thiết cho sự sinh 
trưởng của thực v ậ t  nông nghiệp có trong ù lổ nhưỡng của
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m ặ t  trăng cũng giông với thô nhưỡng trên trái đất. nếu ở cực 
Nan mặt trăng có đủ lượng nước can thiết, các cây trồng 
nôn* nghiệp sẽ có thê sinh trương khoe mạnh, tứ đó dần dẩn 
hìrú thành nên hệ thống sinh thái của mặt trăng

Con người đến thăm  m ặt trăng

Con người đã từng ôm một hoài bão lớn là phát triển một 
khu quan sát v ũ  trụ, xây dựng thành ph() vĩnh CÜU trên mặt 
trăn*, sau đó dùng tên lửa khổng lồ đưa con người lên mặt 
trăn* du lịch hoặc sinh sống. Từ 7/1969-12/1972 Mĩ đã lần lượt 
phórg đi 6 con tàu vủ trụ. tiến hành những hoạt động thăm dò 
và thí nghiệm khoa học. Năm 1989, tống thống Mĩ Bush đã 
từng đưa ra đề án kiến nghị xây dựng khu sinh sống vĩnh cửu 
trên mặt trăng lên quốc hội Mĩ. Năm 1994, Mĩ lại bắt đầu một 
vòng hoạt động thăm dò mặt trăng mới, phóng con tàu v ũ  trụ 
khôrg người lái "Klamendi", tiến hành 
nghièn cứu phân tích cấu thành khoáng 
vật, và địa hình chi tiết của mặt trăng.
15/10/2003, Trung Quốc lần đầu tiên phóng 
thàrn công con tàu vũ trụ có người lái, bước 
nhữrg bước chân mang tính quyết định lên 
mặt trăng. Nó đánh dấu một tương lai 
khôn* xa, những nhà du hành 
vũ trạ của Trung Quổc có thê 
bước lên mặt trăng.

Máy thâm dò mặt trâng 
"số Páihuái"

M  X / /
t\ K m -  _ í /

t ! I¿Kf
- •

Cong ncười bước lên mật trảng một vùng 
đất con igười giả tưởng trên mặt trăng.

Đến mặt tràng sinh sống 
Mặt trặng cách trối đất 384400 km , với lượng 
chất bằng 1/8 của trái đấ t, lực hút bằng 1/6 trái 
đ ấ t, lục địa bé mặt gần 110 00 km2 , tương 
đương với 4/5 diện tích tổng lục địa trái d ấ t, 
bằng khoảng 3 .5  lân châu lục lớn nhât trái dẫt- 
châu á . Co thể 1 tương lai không xa , con 
người có thể coi mặt trảng là vùng đất sinh 
sống của m inh. Vởy thi, "Thế giới" đối với con 
người mâ nói không chì có nghĩa là trái đất, mà 
còn có mặt trăng "châu lục lớn thứ 8 thế giới"
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SAO SIÊU MÓI VÀ SAO XUNG Lực

Sao siêu mới và sao sung lực là hai 
loại hình thái của hằng tinh khi nó già 
yếu và sắp chết. Vào một đêm đầy sao, 
nếu bạn nhìn thấy một nơi mà trưốc đây 
không hề có một ngôi sao nào bỗng 
nhiên mọc một ngôi sao sáng vô cùng, 
đứng trước nó, sao thiên Lang nổi tiếng 
cũng trở nên tối tăm mờ nhạt, sao Kim 
rực rỡ cũng không thể nào sánh với nó, thì tôi có thể nói với 
bạn rằng: Ngôi sao mà bạn đã nhìn thấy là "ngôi sao siêu mới 

Hằng tinh khi già yếu, có thể đột nhiên sẽ nổ tung, ánh sáng 
của nó bỗng nhiên tăng cao hàng vạn lần, sau đó lại từ từ tối 
đen. Loại sao này gọi là "Sao mới Chúng ta gọi những ngôi 
sao có độ sáng vô cùng lón khi nổ là "sao siêu mới

Sự hình thành của sao siêu mới

Cũng giông như một con người 
phải trải qua quá trình sinh ra, 
trưởng thành, già yếu và chết, các 
ngôi sao trên bầu trời cũng có quá 
trình sinh ra và chết đi của mình. 
Bước vào những năm cuối của cuộc 
đời, hằng tinh giông như một vật thể 
chịu lực trong ngoài không cân bằng. 
Trước đây áp lực hướng ra bên ngoài 
và lực hút vào trong của nó rất cân

Sao siêu mới
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bằng, nhưng lúc này, áp lực hướng ra ngoài đã giảm đi rất 
nhiêu, áp lực và sức hút vì thế mà mất đi sự cân bằng, điều 
này cũng giống như một ngôi nhà đột nhiên bị gãy mất cột 
chông và thanh ngang, sẽ đột nhiên "đô sụp” xuống về phía 
trung tâm. Kết quả "đô sụp” này lả do vật chất khu vực 
trung tâm bị chèn ép quá nặng nể. Thế là, từ bên rtong hằng 
tinh giải phóng ra một năng lượng khổng lồ. một lọai hạt 
được gọi là "trung vi tử” khi hay sẽ giống như một cơn giông 
lớn thổi tắt hằng tinh già này. Thê nhưng thời gian cần cho 
quá trình này lại rất ngắn, không đên một giây, trong nháy 
mắt nhiệt độ có thể lên tới nghìn ti độ. Người bình thường 
thật khó mà tưởng tượng được tại sao quá trình này lại 
nhanh, năng lượng giải phóng ra lại lớn đến như vậy. Kho 
giải phóng ra năng lượng, chúng ta có thể thấy nó đột nhiên 
sáng bừng lên. Đây chính là nguyên nhân và quá trình nổ 
của sao siêu mới.

Sao sung lực

Sao sung lực là một tinh thế 
có thê tích nhỏ, mật độ lớn, là 
hành tinh gẩn đến lúc chết, còn 
được gọi là sao trung tử. Chúng 
nhỏ đến mức đường kính chí 
khoảng 20 km. Khi chúng quay, Sao sung lực
chúng ta có thê đo được sung lực
bức xạ điện từ có tính chu kì mà chúng đã phát ra. Có những 
sao su n g  lực quay r ấ t  n hanh, cao n h ất có th ể  đ ạ t Lúi 1000  
vòng/s. Từ năm 1957 khi lần đầu tiên phát hiện ra sao sung 
lực đến nay đã có hơn 1000 ngôi sao sung lực, và đã được ghi 
vào kỉ lục. Theo ước tính, trong hệ ngân hà mà chúng ta thấy 
có thể có hơn một triệu ngôi sao sung lực.
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"MỸ NỮ TÓC DÀI" QUA LẠI 
KHÔNG NGÓT GIỮA CÁC v ì SAO

Trong bầu trời sao có một thiên thê đặc biệt gọi là sao 
chổi, nó giống như một tiên nữ quàng chiếc khăn lụa, bay 
phấp phới trong không gian bao la, toát lên một vẻ đẹp kiêu 
sa. Nét đẹp của nó tất nhiên là mái tóc sao chổi rồi. Khi nó 
đi qua thân của mặt trời, 
hạt nhân sao chổi tồi mờ 
sẽ tung ra một lượng lớn 
khí thê và bụi đất, rồi 
nhờ gió thái dương thổi 
mạnh hình thành nên
mai tóc tung bay. Vậy 0 j c | 0 ạ i  q U ỹ  dạo của sao ch ổ i: Mặt trờ i , quỹ dạo 

thì tại sao tuệ tinh lại sao hoả , quỹ đạo sao Hài vương , qụỹ đạo cùa
được gọi là "sao chổi"? sao chổi ngắn quỹ đạo của sao chổi trung, quỹ 

• dạo cua sao choi d a i.
Nó đến từ đâu?

Nguồn gốc của cái tên sao chổi

Dân gian TQ thường gọi Tuệ 
tinh là sao chổi, chữ "Tuệ” có nghĩa 
là cái chổi. Tiếng nưốc ngoài của tuệ 
tinh là comet, từ này bắt nguồn từ 
tiên g  H iL a , có n g h ĩa  là sao có "đuôi” I
hoặc "tóc". Người cổ đại ngẫu nhiên 13/3/2002 ảnh chụp của 1 ngôi 

,  r  * * sao ch°i -  sao ch°i Trì Cõc
nhìn thây sao chối xuất hiện với
hình dạng kì quái thì thấy vô cùng sỢ hãi, bèn xem đó là 
dấu hiệu của tai hoạ. Thực ra, sự xuất hiện của sao chổi chỉ
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là một hiện tượng tự nhiên. Nghiên cứu quan sát thiên văn 
hiện đại đã dần dần vén được bức màn bí ấn của sao chổi. 
Trên thực tế, sao chôi chỉ là một” quá cầu băng” đen nhẻm, 
nó được tạo thành bởi nham thạch và tinh thê băng. Chi 
khi sao chối di chuyến đến gần mặt tròi thì mới có thế dễ 
dàng quan sát được. Còn khi nó ở xa mặt trời thì khó có thê 
nhìn thấy nó.

M ây A uter và đai Keiba

Năm 1950, nhà thiên văn học Hà Lan Auter te tiến 
hành nghiên cứu thống kê quỹ đạo của sao chổi đã phát 
hiện được rằng sô" sao chổi có bán kính quỹđạo từ 
30000-100  000 đơn vị thiên văn là rất nhiều, ông tính toán 
phần không gian cách trung tâm mặt trời 30 000~100 000 
đơn vị thiên văn có một kho sao chổi hình cầu. Sau này, kho 
sao choi này được gọi là "Mây Auter", chu kì qusy quanh 
mặt tròi của các sao chổi ở đó dài tới mấy triệu năm. Theo 
thông kê, hệ mặt tròi có một triệu tỉ sao chổi, hầu hết trong 
sô” chúng đều nằm ở phần bên ngoài của hệ mặt trời. Năm 
1951, nhà thiên văn học người Mĩ Keiba nghiên cứu tính 
chất và sự hình thành của sao chổi, cho rằng vật chất bốc 
hơi ở phần bên ngoài rất lạnh của tinh vân nguyên thuỷ 
của thái dương hệ ngưng tụ thành 
dạng băng — Tuệ tinh, ông còn chỉ 
ra rằng bên ngoài Diêm vương 
tinh có một vành đai Keiba, ở đó,có 
r ấ t  nhiều T u ệ tin h , quỹ đạo củ a  
chúng gần như là hình tròn.

Sao chổi Hai er. bopu
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SAO CHỔI GIẢI THỂ

Khi sao chối di chuyến trong không gian có thể xảy ra 
hiện tượng giải thế. Khi sao chổi di chuyên đến gần mặt 
trời, nhiệt độ cao làm cho vật chất có tính bổc hơi của nó bị 
hoá khí nhanh chóng, hình thành nên đuôi chổi và tóc chói 
như chúng ta đã thấy. Nhân sao chổi lúc này thường xuyên 
xảy ra phun trào, có một lượng lớn vật chất bị ròi ra. 
Nghiêm trọng 
thì toàn bộ sao 
chối bị phân 
tách ra. Ví dụ, 
năm 1965 ngôi 
sao chổi rất 
sáng - sao chổi 
Trì Côc sau khi 
lướt qua phần 
giáp mặt trời đã 
bị tách thành 
ba mảnh.

Mưa sao băng thần kì

Mưa sao băng đẹp đẽ trong con mắt của con người chứa 
đẩy vẻ th ầ n  kì, th ự c ra  m ưa sao B ă n g  m uôn m àu  m uôn vè 
này chỉ là một hiện tượng thiên văn bình thường trong vũ 
trụ. Mỗi năm trên khắp các vùng của trái đất xảy ra hơn 40 
lần trận mưa sao Băng mà có thể nhìn thấy được. Nhưng 
những trận mưa sao Băng eó độ sáng cao, quy mô lớn thì

18/1/1998 ảtih chụp 1 trận mưa sao băng tại núi Shunyiniulan ở 
Bắc Kinh

50



chỉ có vài lần, như trận mưa sao Băng chòm sao Anh Tiên 
vào mùa hạ. trận mưa sao Băng chòm sao Sư tử vào mùa 
Đông...là tương đối nôi tiếng. Vậy thì mưa sao Băng lộng 
lẫy này được sinh ra như thế nào?

Sự hình thành của sao băng và mưa sao băng

Ngoài chín hành tinh lớn và vệ tinh của 
chúng ra, còn có sao chổi, tiểu hành tinh và 
một sô’ thiên thê rất nhỏ tồn tại trong hệ 
mặt tròi. Khi chúng va vào tầng khí quyển 
của trái đất, tốc độ có thê lên tới mấy chục 
km/s, trong khi cọ sát mãnh liệt với khí 
quyển trái đất, làm cho vật chất điện li mà 
phát ra những ánh hào quang rực rỡ. Đây 
chính là sao băng bay qua bầu trời mà 
chúng ta thường thấy. Thông thường, sao Mưa sao bảng chòm 

Băng xuất hiện từng chiếc một, sao Băng sưTửnâm i833  

loại này chúng ta gọi là sao Băng ngẫu phát.
Khi sao Băng rơi thành từng đoàn thì sẽ xuất hiện một kì 
quan mưa sao Băng. Những miếng vật chất nhỏ rơi ra từ sao 
Chổi và các tiểu hành tinh kết thành đoàn chuyển động theo 
quỹ đạo hình bầu dục quanh sao Chối và những tiểu hành 
tinh ấy. Khi quỹ đạo hình bầu dục của nó giao với quỹ đạo 
quay quanh mặt trời của trái đất, hơn nữa trái đất cũng di 
chuyển đến vị trí gần điểm giao nhau, thì những miếng vật 
châ't nhỏ tạo thành nhóm kia sẽ vào tầng khí quyển của trái 
đất, mưa sao Băng da hình thành như vậy.

Đ ậ t tên cho mưa sao Băng

Mưa sao băng nhìn giông như một nhóm sao Băng từ
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một điểm trong bầu trời đêm hắn toé ra và rơi xuống, một 
điểm hoặc một mảnh tròi nhỏ này gọi là điểm bức xạ của 
mưa sao băng, thông thường người ta đặt tên cho mưa sao 
băng dựa vào chòm sao tại khu vực có điểm bức xạ mưa sao 
băng, để phân biệt với những cơn mưa sao Băng đến tự các 
phương hướng khác nhau. Ví dụ ngày 17/lm ột hàng năm 
lần lượt xuất hiện điểm bức xạ mưa sao Băng trên chòm sao 
Sư Tử, vì thế nó được gọi là mưa sao Băng chòm Sư Tử. 
Mưa sao Băng chòm Thợ Săn, Mưa sao Băng chòm Bảo 
Bình, Mưa sao Băng chòm Anh Tiên cũng được đặt tên theo 
cách như vậy. Những mảnh vật chất nhỏ hình thành nên 
mưa sao Băng đi vào tầng khí quyển trái đất theo phương 
song song. Mưa sao băng nhìn giông như được bức xạ bắn 
toé ra từ một điểm, thực ra đó chỉ một loại ảo giác của mắt. 
Lấy một ví dụ đơn giản để giải thích như sau: Khi chiếc ô 
tô đi trên một cánh đồng bằng phẳng, cảnh vật ở phía xa 
nhìn giông như được mở ra từ một điểm.

Quy mó của mưa sao băng 
Mưa sao băng khảc nhau thi quy mô cũng khác nhau . Có trận mưa sao 
bảng trong 1 giờ chỉ xuất hiện vài hạt sao băng, nhưng do chúng đéu 'chảy 
ra " từ cùng 1 điểm bức xạ nên nó thuộc phạm trù mưa sao bảng; có trận 
mưa sao băng trong 1 khoảng thời gian rất ngắn, trong cùng 1 điểm bức xạ 
có khả năng bắn ra hàng nghìn hàng vạn hạt sao băng , hình thảnh nên 1
cảnh tượng đẹp mắt như chúng ta bắn pháo hoa vào ngày lễ T é t. Khi số
lượng sao băng xuất hiện trong mỗi giờ vượt 
quá 1000 hạt thl chúng ta gọi đó là "bão sao 
băng

Mưa sao băng chòm sư tử 17/11/1998
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' Vị KHÁCH ĐẾN TỪ NGOÀI BẤU TRÒI“ - THIÊN THẠCH

Thiên thạch là xác của thế sao
băng từ không gian vữ trụ rơi
xuống mặt đất, chủ yếu phân
thành ba loại: Thiên thạch đá,
thiên thạch sắt, thiên thạch đá sắt.
Khi vô sô" thể sao băng va vào tầng
khí quyển trái đất rồi đi vào tầng 
1 1 / í  1 1 1 A* 1 ■> Thiên thach lớn rơi vào
khí quyên, do khối lượng của một vùng S g  Trung Quốc

sô" sao băng tương đôi lớn, sau khi
Ị trải qua quá trình cọ sát mạnh mẽ với khí quyển trái đất

mà vẫn chưa bị đốt cháy hết, C U Ố I cùng rơi xuống trái đất
thành thiên thạch.

Đ iếm  nóng sự kiện thiên thạch rơi

Khoảng l lh 4 0 ’ đêm ngày 11/12/2004, có thiên thạch rơi 
xuống ngoại ô Lan Châu, từ khu vực dó truyền ra hai tiếng 
nổ lớn, đồng thời phát ra những hào quang rực rỡ, đây là 
cảnh tượng tương đối hiếm từ trước đến nay. Hai ngày sau, 
hai chuyên gia địa chấn qua việc phân tích vầ đo sóng chấn 
động đã phát hiện thấy, sóng địa chấn do thiên thạch gây 
ra lần này tương đương với uy lực của 30 tấn thuốc nổ loại 
m ạn h . Q ua n ghiên  cứu chi tiê t, các ch u y ên  gia đã đo được 
thiên thạch rơi gần núi Lộc Cốc Tử thị trấn Thanh Thành, 
cách khu thành thị 60km về hướng đông bắc của thành phô" 
Lan Châu. Sự kiện này đã thu hút không ít các đoàn 
chuyên gia đến tìm thiên thạch.

53



Năm 1891, tại Balinjie bang Yalisangna Mĩ đã phát 
hiện ra một chiếc huyệt khống lồ đường kính ]280m, 
sâul80m , xung quanh hố có một vòng tầng đất cao hơn 40m 
so với mặt đất. Nó được hình thành như thế nào? loài người 
mơ hồ không lòi giải đáp, dứt khoát gọi nó là chiếc hô' của ác 
quỷ. Sau này nhờ sự khảo chứng của các học giả được biết, 
đây chính là hô' thiên thạch, cách đây 27000 năm một thiên 
thạch nặng hơn 22000 tấn với tốc độ 58000 km/h va vào trái 
đất mà thành. Nhưng kì lạ là, một vật khổng lồ như thế sau 
khi để lại cho con người một cái hô" lớn và vài miếng sắt 
thiên thạch thì không còn tung tích nào khác. Có ngưòi đoán 
rằng thiên thạch nằm ở phía dưới cách hố vài trăm mét, thế 
nhưng đến nay chưa có ai đào nó lên để chứng thực.

"Chiếc hố ác quỷ"

Hố thiên thạch à Yaiisang nazhoubalinxie Mĩ

Thiên thạch rơi vào trái dát
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HÀNH TRÌNH VÀO Hố ĐEN

"Hô” đen" rất dễ khiến 
người ta nghĩ rằng nó là một 
"Lỗ đen lớn", thực ra không 
phái vậy. Cái gọi là "Hô 
đen", là một loại thiên thê 
như thế này: Trường lực hút 
của nó rất mạnh, ngay cả 
ánh sáng cũng không thê 
thoát ra được. Chúng ta không nhìn thấy nó được, chỉ có thê 
tìm thấy nó qua việc quan sát trạng thái của các thiên thê 
quanh nó và tia xạ X mà nó phát ra.

3 loại hố đen khác nhau

Hô đen có thê làm  cong dường ánh sáng

So với các thiên thế khác, hô' đen 
tỏ ra rất đặc biệt. Ví dụ, hô' đen có 
"nghệ thuật giấu mình ", con người 
không có cách nào trực tiếp quan sát

Chòm Thiên Nga X-1 có khả năng là 1 hố đen ( nằm ở 
trung tảm đĩa thầm tích)

ế  jể:

Quan sát hố đen: 2 hình trẽn là 
hình ảnh lúc hố đen hoạt động 
.Tại chỗ có điểm màu xanh 
trong hình vẽ phía dưới bên trái 
có 1 hố den khống lố . Hình 
phía dưới bên phải, các ngôi 
sao di kèm của hằng tinh là 1 
hố đen , trong không gian xuất 
hiện thè thẩm tích.
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thấy nó, ngay cả các nhà khoa học cũng chỉ có thê đưa ra 
các phỏng đoán khác nhau về cấu tạo bên trong của nó. Vậy 
thì hố đen làm th ế nào để ẩn mình lại? Đáp án chính là - 
không gian cong. Như vậy sẽ tạo ra một hiện tượng thú vị, 
ánh sáng của một sô hằng tinh phát ra các hướng khác 
cũng có thê sẽ bị lực hút mạnh của hô" đen gần đó khúc xạ 
mà đến trái đất. Như th ế chúng ta không chỉ có thê nhìn 
thấy "mặt” của các hằng tinh, đồng thời cũng có thê nhìn 
thấy mặt bên và "lưng” củà chúng!

Hố đen có th ể  "hát "

Các nhà thiên văn học phát hiện hô" đen có thế "hát 
T hế nhưng, âm thanh sáo tròi mà lỗ đen phát ra, tai người 
phàm không thế thương thức được vì nó quá nhỏ và trầm, 
là âm thanh trầm thấp nhất đo được trong vũ trụ cho đến 
ngày nay. Nếu dùng thuật ngữ âm nhạc đê biểu đạt, thì âm 
mà nó phát ra là âm giáng B, nhưng âm cao lại thấp tới 57 
bát độ, tương đương với l/300000tỉ của âm giáng B mà đàn 
dương cầm phát ra. Sóng âm mà ho’ đen khổng lồ ỏ trung 
tâm tập đoàn tinh hệ chòm Anh Tiên phát ra, sau khi phân 
tích các nhà thiên văn học phát hiện, loại âm này cứ cách
10 triệu năm mới rung một điệu.

Phương thức nuốt thức ăn 
Phương thức mà hố đen nuốt các vật chất ở xung quanh có 2 loại : 1 loạ 
phương thức kèo mi : khi 1 hằng tinh lại gán hố đen , rất nhanh lió sẽ bị 
lực hút của hố đen kéo thành vật chất có dạng như mì sợi, nhanh chóng 
bị hút vào trong hố đen , đổng thời sinh ra 1 năng lượng lớn ( trong đó 
bao gổm cả tia xạ X) . 1 loại khác là phương thức nghiến bột : Khi' 1 
hằng tinh bị hố đen bắt được, lập tức sẽ bị lực hút ghê gớm của nó xé 
vụn ra như b ộ t, sau đó sẽ bị hút vào 1 cái đĩacó kết cấu hình parapol 
bao quanh hố đen , trong khi quay không ngừng thi hó đen sẽ từ từ 
"thưởng thức ” , đồng thời sinh rá 1 bức xạ năng lượng ổn định .

Hành trinh cùa hổ đen
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cuộc CHIẾN GIỮA CÁC ví SAO

Tinh hệ là "hòn đảo” sao khổng lồ trong vũ trụ. hầu hết 
trong sô" chúng đều ở cách nhau rất xa, khi già chết cũng 
không qua lại. Thê nhưng, có lúc chúng có một vài tình 
huống "qua lại thân mật". Đâv chính là hiênh tượng "nuốt 
thức ăn” giữa các thiêm thể.

Trẽn tinh hệ có hiện tượng "cá lón nuốt cá bé"

Các nhà khoa học qua quan sát đã
chứng thực, tầng ngoài dải ngân hà có rất
nhiều tinh hệ và các tập đoàn sao, tất cả
đều được thu vê từ đoản tinh hệ chòm
Nhân Mã nhờ lực hút mạnh mẽ của nó,
hệ ngân hả đang không ngừng trưởng
thành thông qua việc ăn những hàng
xóm nhỏ hơn. Lượng chất của đoản tinh
hệ chòm Nhân Mã chỉ bằng 1/10000 của

u« Ihlt c kỏr*Lạp í huyên hê ngân hà, nó đã bi hê ngân hà nuốt gần M31 là tinh hệ va chạm ,  . ■ ■ b
2 tỉ năm. Với tình trạng bị hệ ngân hà 

liên tục nhưng chầm chậm nuốt, sau mấy tỉ năm, nó có thế sẽ 
bị nuốt hoàn toàn, biến thành vết tích quanh hệ ngân hà.

"N u ố t  thức ă n "  giữa c á c  h ằ n g  tinh

Các nhà thiên văn học đã thuật lại cho chúng ta hiện 
tượng các hằng tinh lớn nuốt các hằng tinh nhỏ: một cặp hằng 
tinh cách nhau rất gần nằm trong một tinh vân nào đó, một
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hằng tinh trong đó đang 
"nuổt” một cách vô tình chiếc 
còn lại. Hiện tượng này 
thường là một cặp song tinh,
“tay nắm tay” cùng bước vào 
tuổi già, tiếp đó 2 hằng tinh 
càng ngày càng gần nhau, 
đồng thời hỗ trợ nhau chuyển 
động quay ngày càng nhanh.
Hằng tinh có thế lực tương đôi 
mạnh kia "Giành giật từng giây từng phút” cướp áo của hàng 
tinh kia khoác lên người mình. Thê là cùng với lớp áo dày lên. 
thế tích và khối lượng của hằng tinh này ngày càng lớn.

Hằng tin h ” nuốt” hành tinh

5 ti năm sau, vận mệnh của trái đất sẽ đi đâu vể đâu? Có 
lẽ chúng ta nghĩ không xa được như thế, vì mặt tròi sẽ phình 
lên gấp gáp, không chút nể tình "ăn” mất trái đất. Tại một 
hành tinh được phát hiện gần hành tinh khổng lồ mang sô"hiệu 
HD 47536 chính là một ví dụ điển hình. Hằng tinh này nằm

trong chòm sao Đại Khuyến 
cách trái đất 400 triệu năm ánh 
sáng. Nó đang biến thành một 
ngôi sao lỏn màu đỏ, khoảng 
cách giữa các hành tinh xung 
quanh nó và bể mặt của nó ngày 
càng nhỏ, còn hành tinh cũng vi 
thế mà ngày càng trở nên nóng 
hơn, trải qua 200~300 triệu 
năm nữa nó có thế nuốt hoàn 
toàn hành tinh này.

Bức tranh không gian: 1 hẳng tinh nuốt 1 
tiằng tinh

Sự va chạm và hợp nhát cúa tinh hệ
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THẾ GIÓI VẬT CHẤT NGƯỢC LẠI

Trong vù trụ rốt cuộc có "vật chất ngược lại" hay không?
"vật chất ngược lại” rốt cuộc là gì? "vật chất ngược lại" là một
khái niệm đổì lập với vật chất. Như chúng ta đã biết, nguyên
tử là hạt nhỏ nhất cấu tạo nên nguyên tô hoá học. (lo hạt nhân
nguyên tử và điện tử tạo thành. Hạt
nhân nguyên tử do chất tử và trung
tử tạo nên, điện tử quay xung quanh
hạt nhân nguyên tử. Chất tử mang
điện tích dương, điện tử mang điện
tích âm. Nhìn từ lượng chất, thì chất
tử bằng 184một lần của điện tử, tạo
nên sư bất đối xứng vô cùng lớn. Vì chất y* t chát *  !? ±  

,  , °  tiẽp xúc vơi nhau sẽ có thê bị triệt
thế, một sô nhà khoa học đưa ra tiéu , phóng ra nàng lượng bửc xạ . 

nghi vấn, sự chênh lệch giữa hai loại
này lớn như vậy, liệu có tồn tại một loại hạt khác, lượng điện 
của chúng tương đương hay tương phản nhau?

Sự xuất hiện hạt ngược lại

Năm 1928, nhà vật lí học ngưòi Anh Jialake đã đưa ra 
trên lí luận khả năng về "điện tử” mang điện tích dương. 
Năm 1932, nhà vật lí học người Mĩ Anderson qua thí 
nghiệm đã biến lời dự đoán của -Jialake thành hiện thực. 
Ong cho chùm tia y biến thành một cặp hạt, trong đó một 
hạt là điện tử, còn hạt kia có lượng chất tương đương với 
điện tử, mang điện là điện tích dương. Năm 1979, các nhà 
khoa học Mĩ đã lấy một quả cầu khí He khống lồ cao bằng
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nó là trung vi tử với lượng chất trong khoảng 2 0 -4 9  điện tử 
vỏn, và nếu là Trục tủ thì lượng chất của nó là 10.5 điện tử 
vón, và các loại hạt mà lí luận thông nhất cho phép và yêu 
cầu đã được các nhà khoa học tán thành. Nhà vật lí học 
thuộc trung tâm nghiên cứu hạt nhân Châu Au đã giới 
thiệu 4 loại hạt vật chât được chọn là loại tốt nhất: quang 
vi tử, Xigesi vi tử. trung vi tử, vi tử hấp dẫn. Chính vì có sự 
tồn tại của các loại hạt đặc biệt này, mới hình thành nên 
vật chất âm u có lượng chất lớn bên ngoài tinh hệ.

Tìm  hiểu năng lượng của vậ t chất tô i

Loại khái niệm vật lí học có quan hệ mật thiết với vật 
chất tôì gọi là "Năng lượng vật chất tối "Năng lượng vật 
chất tôi có lẽ là một tập hợp những bí ẩn lớn nhất trong vật 
lí học ", một nhân viên nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu 
thiên văn Cambridge của Anh đã nói như vậy. Theo cách 
nói của các nhà khoa học, năng lượng vật chất tối là một 
loại lực chứa đầy trong tinh hệ ngân hà và không gian vũ 
trụ, đồng thòi loại lực này lại thúc đẩy chúng phân li. Khi

V.iff:# -

r4 'í :

MÊmm
Đoàn tinh hệ là chứng cứ cho sự tổn tại của vật chất i¿; vũ trụ
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lực thúc (táy cún năng lượng tối hí An này hắt đau phát huy 
tác dụng đồng thòi vượt qua lực hâp dần thì sè làm cho toc 
độ phình to của vù trụ giam đi. mà tù (i II nám trước. vù trụ 
đã quá dộ từ giam toc giãn nở sang tăng tốc giãn I1 Ỏ rồi.

Không có vặt chất tối : Tỉnh hệ phía xa - Đoan tinh 
hệ chỉ có ảnh hướng rất nhó đối với ánh sáng đi qua
-  kính viễn vọng trẻn trái dắt -  các nhâ thiên vàn học 
quan sát thấy khỏng cố hình ảnh cong náo

Có vặt chất tối : Tinh hê phía xa -  tia sáng chịu ảnh 
hưởng lớn của đoan tinh hệ má cong gập lại - -Kinh 
vièn vọng trên tráỉ đất - các nhà thiên vãn học quan 
sát thấy có hinh ảnh cong .
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nó là trung vi tử với lưựng chất trong khoảng 20~49 điện tử 
vón, và nếu là Trục tủ t h ì  lượng chất của nó là 10.Õ điện tử 
vôn, và các loại hạt mà lí luận thông nhất cho phép và yêu 
cầu đã được các nhà khoa học tán thành. Nhà vật lí học 
thuộc trung tâm nghiên cứu hạt nhân Châu Au đã giới 
thiệu 4 loại hạt vật chất được chọn là loại tốt nhất: quang 
vi tử, Xigesi vi tử. trung vi tử, vi tử hấp dẫn. Chính vì có sự 
tồn tại của các loại hạt đặc biệt này, mới hình thành nên 
vật chất âm u có lượng chất lớn bên ngoài tinh hệ.

Tìm  hiểu năng lượng của vậ t chất tô i

Loại khái niệm vật lí học có quan hệ mật thiết với vật 
chất tối gọi là "Năng lượng vật chất tối "Năng lượng vật 
chất tối có lẽ là một tập hợp những bí ẩn lớn nhất trong vật 
lí học ", một nhân viên nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu 
thiên vãn Cambridge của Anh đã nói như vậy. Theo cách 
nói của các nhà khoa học, năng lượng vật chất tốỉ là một 
loại lực chứa đầy trong tinh hệ ngân hà và không gian vũ 
trụ, đồng thòi loại lực này lại thúc đẩy chúng phân li. Khi

Đoàn tinh hệ là chứng cứ cho sự tổn tại cùa vật chất tui iro i.j) vũ trụ
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lực thúc đáy <:ú;i năng lượng tói hí An này hắt đẩu phát huy 
tác dụng đồng thui vượt qua lực h;íp dần thì sò làm cho tốc 
độ phình to cua vũ trụ giảm đi. mà tù B II năm tru'ó'c. vũ trụ 
đã quá dộ từ gi’am tốic giãn nớ sang tăng tốc giãn nỏ rồi.

Không có vật chất tối : Tinh hệ phía xa - Đoan tinh 
hệ chi có ảnh hường rất nhỏ đối với ánh sáng đi qua
-  kính viễn vọng trẽn trái dât -  các nhà thiàn ván học 
quan sát thây khống cò hỉnh ảnh cong nào

Có vật chất tối : Tinh hé phía xa -  tia sáng chịu ảnh 
hưởng lớn của doan tinh hệ má cong gập lại - -Kính 
viễn vọng trên trái đât - các nhầ thièn vãn học quan 
sát thấy có hinh ảnh cong .
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KẾ HOẠCH SETI THẦN BÍ

Nói đến UFO, nhất định có rất nhiều người biết đó là viết
tắt tên tiếng Anh của "Vật thế bay không xác định ", nhung
nói đến kê hoạch SETI có lẽ rất ít người hiểu được. SETI thực
ra là viết tắt tiếng Anh của" Đi tìm sinh vật trí tuệ ngoài hành
tinh Điều kiện tồn tại sinh vật vô
cùng ngặt nghèo, nó chỉ csó thê tồn tại
trên hành tinh có vỏ ngoài cứng, khí
quyển thích hợp, độ ẩm thích hợp và có
đủ nguồn nước. Nhà thiên văn học Mĩ
nối tiếng Axiyingfu cho rằng, trong hệ
ngân hà có khoảng 500 000 hành tinh
có th ể  có sin h  v ậ t  t r í  tu ệ . "Bức ảnh của trái đất •• mà

"Tiên Khu sỏ '" mang theo

Phương pháp tìm  kiếm sự sống tr í tuệ ngoài hành tinh

Từ thập niên 50 của thê kỉ XX đến nay, con người đang 
không ngừng tìm kiếm sinh vật trí tuệ bên ngoài trái đất, 
sự tìm kiếm này chủ yếu sử dụng 3 loại phương pháp sau: 
Thứ nhất, thông qua việc thu nhận và nghiên cứu tín hiệu 
sóng điện từ từ không gian. Thứ hai, lợi dụng tàu vũ trụ 
mang theo những thông tin trái đất. Ngay từ năm 1973 và 
1974, Mĩ đã phóng đi hai con tàu vũ trụ "Tiên phong số 10” 
và “Tiên phong 11", cho chúng bay ra khỏi hệ mặt trời, và 
mang theo một lượng lớn thông tin vồ trái đất. Thứ 3, chủ 
động phát tín hiệu ra không gian. 16/11/1974, Mĩ đã lợi 
dụng kính viễn vọng loại lớn với đường kính 305 m đặt tại 
Boduoliming, ngắm chuẩn đoàn sao dạng cầu của chòm Vũ
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Tiên phát ra nhóm tín hiệu đầu tiên của loài người, dự tính 
25000 năm sau mới có thê đến được đó.

"Kê hoạch phượng hoàng"

Đã từ rất lâu rồi, các nhà thiên văn học tin 
chắc rằng ngoài không gian có tồn tại người 
ngoài hành tinh, chỉ là vẫn chưa tìm được cách ngoài không 

chứng minh s ự  tồn tại của họ. Nhà thiên văn gian liệu có đang
T_______  £>• V  • _ ’ •> » . _ .Ạ  tìm kiếm loàihọc nôi tiêng X iausitaike của trung tâm nguỡi không? 

nghiên cứu tìm sự sông trí năng ngoài hành 
tinh” thuộc bang Califolia Mĩ từ năm 1984 đến nay đã triển 
khai "Kế hoạch phượng hoàng’ nổi tiếng, tức là liệt kê danh 
sách những tinh thê có khả năng tồn tại sự sổng, và kiểm 
nghiệm trên những hành tinh này liệu có tồn tại văn minh 
hay không. Đến giữa năm 1999, kế hoạch phượng hoàng đã 
quan sát được một nửa các tinh thê trong danh sách của nó, 
tầm khoảng 500 tinh thể, nhưng vẫn chưa có bất kì một 
thông tin nào về văn minh ngoài hành tinh được kiểm tra 
đến, Xiaositaike tin chắc rằng có người ngoài hành tinh tồn 
tại, hơn nữa họ không phải có hình dạng với đôi mắt to như 
những vai diễn trong phim ảnh. Nhưng ông cho rằng trí tuệ 
của bất kì người ngoài hành tinh nào cũng sẽ phát triển hơn 
con người gấp nhiều lần.

Cuộc tim kiếm gian nan 
Năm 2003 -, vận dụng kính viễn vọng thiên văn vồ tuyến điện lớn nhất thế g iớ i, các 

nhà khoa học Mĩ lại bắt đẩu 1 cuộc hầnh trinh đi tìm sự sống trí tuệ ngoài hành tinh 
. Họ sẽ thử quan sát 150 nguổn tín hiệu vô tuyến diện có khả năng đại diện cho 
sự sống trí tuệ -  chúng là những tín hiệu được phân Ưch sàng lọc ra từ máy tỉ tín 
hiệu mâ các nhâ thiên vãn học trước dây đã thu thập được. Do khối lượng công việc rất lớn, công 

việc này được bắt đáu từ năm 1999, với 4 triệu người tình nguyên tham g ia . Để tìm ra sự sống tri 

tuệ , con ngưởi đã bỏ ra không ít công sức và cố gắng .
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Chương 2
KĨ QUAN Tự NHIÊN

T ự  nhiên mĩ lệ, mây gió biến ảo, núi 
sông hấp dẫn. Dạo chơi thoả thích với 
thiên nhiên, bạn sẽ phát hiện thấy uy lực 
to lớn của núi lửa phun trào, bí ấn kì lạ 
của quả cầu điện với ánh chớp màu đen, 
những hành động cô quái của cơn gió rồng 
cuốn, cực ánh sáng rực rỡ và cả ánh sáng 
trắng làm con người sợ hãi, phật quang ki 
là mà thần bí, ngọn nguồn của tháng 6 
tuyết bay, những hạt cát có thê biểu diễn 
ăm nhạc, hiện tượng Anino đáng sợ, cảnh 
một cực luôn là đêm và một cực luôn là 
ngày, lửa biển và lửa quỷ thần bí, còn có 
những loại đá có thể nhảy múa, có thể gọi, 
và có thê lấy đi m ạng sông của con 
ngươi Tất cá những điêu này đã từng 
làm người ta không lí giải nổi, nhưng với 
sự  góp sức của khoa học, bạn có thế thông 
tỏ những bí ẩn trong sô'đó.



BÍ ẨN VỂ ĐỘNG ĐẤT

Động đất là một trong những tai hoạ tự nhiên nghiêm 
trọng nhất đối với con người. Theo thống kê, trong khoảng 
những năm 1900-1979 , toàn thê giới có tổng cộng gần 600 
lần động đất có tính nguy hại nghiêm trọng, sô" người tử 
vong lên tới hơn 1.2 triệu người. Động đất giống như một 
con quái thú khổng lồ, không chỉ cướp đi hàng vạn sinh 
mệnh con người, mà còn chỉ trong chớp mắt huỷ diệt vô sô 
tài sản. Đồng thời, nó còn hình thành nên những tai ương 
như sóng thần, lũ lụt, núi lở, đất sụt, núi lửa phun trào và 
dịch bệnh...Để trành và giảm bớt những thiệt hại của động 
đất, con người đã tiến hành tìm hiểu nghiên cứu động đất 
được mấy nghìn năm rồi.

T h ế  nào là động đất

Động đất hay còn gọi là 
địa động, là chỉ chấn động do 
áp lực lớn bên trong trái đất 
làm cho nham thạch nứt ra, 
dịch chuyển gây nên. Nó là Hinh vẽ về dịa chấn xảy ra

biểu hiện sự vận động của vỏ
trái đất, đại thể có thể phân thành 3 loại là địa chấn cấu 
tạo, địa chấn núi lửa, địa chấn lún sâu. Nguồn chấn có thề 
ở lục địa cùng có thể ở đại dương.Con người thông qua 
nghiên cứu tài liệu lịch sử về động đất và qua quan sát số  
lần xảy ra động đất đã vén được bức màn bí ẩn về "quái 
thú” động đất, và cho rằng động đất có thể đo trước được,
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dụ háo trước được, và con người 
nên có sức mạnh phòng và chông 
động đất. Vì vậy, con người đã 
thiết lập chấn nhân học (nguyên 
nhân động đất), chấn sử học, chấn __ . _

„ • , Tìm đo địa chân
triệu học (dự báo vê động đất),
thúc đây sự hình thành và phát triển khoa học công nghệ 
địa chân.

San Francico nhiêu động đất

San Francico nằm ỏ ven bò Thái Bình Dương, là một
trong ba thành phô" lớn của Mĩ. Tại sao nó lại là một thành
phô' có nhiều động đất? Người ta cho rằng, chính đoạn tầng
Sheng_an_de_lie_si đã làm cho San Francico thường xuyên
xảy ra động đất. Đoạn tầng Sheng_an_de_lie_si dài hơn 960
km, bắt đầu từ khu vực gần San Francico nghiêng về eo
Caliíblia của Mexico. Khảo sát địa chấn đã chứng minh,
trong khoảng thời gian gần 80 triệu năm, miếng đất ở mặt
đông phần đứt đoạn này đổi diện với miếng đất phía Tây,
chuyển động trượt về hướng đông nam hơn 200 km, bình

quân cứ 10 năm lại
dịch chuyển 2.5 cm.
Trong chuyển, động
tương hỗ của hai
miếng đất lớn này,
một vài bộ phận của
mặt Liếp xúc sẽ sinh
ra sự tích luỹ năng
lượng, khi loại năng
lượng này đột nhiên 

Tấng đút doạn của bễ mặt trái đát đ ư Ợ c  g ị  -  p h ó n g  s ẽ  g â y  đ ộ n g  đ ấ t

I A
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TÌM HIỂU BÍ MẬT VỀ MÂY ĐỈA CHẤN

Có một số  nhà khoa học cho rằng, một sô hình thái mây 
trên không trung có quan hệ với động đất, và gọi loại mâyy này 
là "Mây địa chấn 6/3/1978, chủ tịch thành phô" Nailang Nhật 
Bản ông Jian_you_zhong_san_lang trong buổi tổ chức họp báo, 
đã chỉ lên một đám mây ở phía Bắc và nói:” Đây là mây địa 

chấn, không lâu nữa sẽ có một trận động 
đất lớn ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn 
của NỊhật Bản.” Ngay ngày hôm sau, tại 
vùng biển gần đảo Nhật Bản quả nhiên 
xảy ra một trận động đất cấp 7.8.

Uột loại mây địa chấn

Hình dạng của m ây đ ịa  chấn  „ ĩ)
Căn cứ vào sử sách ghi lại và sự ộ

quan sát của con người, mây địa chấn Máy địa chấn 

đa phần có dạng vành đai, như rồng vuôn" óc Máy địa chấn bẳng 
như rắn, hoặc như dây thừng cỏ hoặc có
dạng chùm tia, dạng xương sườn. Màu sắc của nó thì có màu 
trắng, màu xám, màu xám sắt, màu vàng cam, màu hồng 
cam .. .Mây địa chấn dạng chùm tia từ một điểm nào đó hướng 
ra bên ngoài thể hiện thành chùm tia dạng ngón tay. Nó chủ 
yếu xuất hiện lúc sáng sớm và xế chiều. Do môi quan hệ về ánh 
sán g  hào quang, nó có thê xuất hiện vói các màu sắc khác nhau. 
Trung tâm chùm tia của mây đa phần nằm trên không trung 
của địa chấn. Vì thế, tại những vùng lân cận thường không nhìn 
thấy toàn bộ diện mạo của nó, mà chỉ nhìn thấy vài đường mây 
dạng ngón tay tập trung hướng về trung tâm.



Nguyên nhân hình thành m ây địa chân

Một sô học giả TQ cho rằng, mây địa chấn ngoài khả 
năng xuất hiện trên không trung 
khu vực trung tâm địa chấn ra thì 
nó cũng có thê xuất hiện tại khu 
vực cách xa trung tâm địa chấn 
mà lại có ứng lực (là loại lực tác 
dụng tương hỗ ở 2 hướng trên một 
diện tích đơn vị mặt cắt bất kì 
phía bên trong nó khi vật thê do 
nguyên nhân bên ngoài hoặc 
nguyên nhân nội tại bên trong mà gây ra sự biến đổi hình 
dạng) tập trung bên trên không trung vành đai bị đứt đoạn. 
Tác dụng ứng lực mạnh trên đất đứt đoạn làm cho đá nham 
thạch bị chà sát chèn ép, dẫn đến nhiệt lượng tăng cao. Thế 
là, luồng khí nóng phía dưới lòng đất thông qua chỗ bị nứt 
không ngừng trào lên trên mặt đất, và bay lên trên không

trung hình thành nên một 
dải mây địa chấn hình vành 
đai. Còn mây địa chấn hình 
chùm tia được hình thành 
như thế nào? Họ cho rằng do 
trung tâm địa chấn nằm ở 
nơi giao hội tập trung cao độ 
một sô" ứng lực nào đó, hơn 
nữa, ứng lực cùng với 
khoảng cách xa dần mà suy 
yếu đi, vì thế nó bèn hình 
thành nên tiêu điểm là mây 
địa chấn dạng chùm tia ở 
trung tâm địa chấn.

Ghi chép dẻ’lạ i của cô nhân xưa 
Trong đoạn "Địa chấn" của cuốn "Kể chuyện 
ngẵu nhiên Tri Bắc-quyển hạ ■, khi nối vé trận 
động đất cấp 8 .5  ở Tán Chéng Sơn Đỏng ngày 
25/7/1668 , Vương Sĩ Trinh đời Thanh đã viét: 
"Người Mộc Dương Hoài Bắc , ban ngày nhìn 
thấy một con rỗng bay lên , ánh vầng rực rỡ, thời 
phương rõ ràng không mây khống k h í C o n  
róng nói ở đây có lẽ là một loại mây đai hinh con 
rắn dầi, khi mặt trời chiếu sáng thì hiện lèn ánh 
vàng rực rỡ. Đây chính
là một loại của mây địa 
chấn . Rất nhiéu tạp chí 
vâ sử sách cổ đại Trung 
Quốc cũng đã khi chép 
tương tự như vậy.

Máy dịa chấn do Trương Hàng phát minh

Hình vẽ dai dịa chân.
Có thể thấy rằng : ở ven phán lõm 

xuống, địa chấn phân bố rất dây đ ặ c .
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Cách đây hơn 2000 năm, trong
cuốn "Sơn hải kinh” điên tịch cổ đại
TQ đã ghi lại rằng ở núi Côn Lòn có
một dải "Núi khạc lửa ", cho rằng
"núi đang bốc cháy ", nên gọi là "núi
lửa Đây là ghi chép sóm nhất trên cấ̂ ° núi "k- ”6 n.hjfm “**•. r  . ‘  đường thõng núi lửa , Miệng núi lửa,
thê g iơ i  hên quan đen núi lưa. nham thạch chảy, vặt núi lửa phun

ra , khí quản núi lửa , chóp núi lửa ,
vùng xung quanh núi lửa thường

Sự phun trà o  của núi lửa hình thành suối nước nóng.

"Núi lửa là vùng đất cao do vật chất có nhiệt độ cao 
trong lòng đất như đá nham nóng chảy phun lên mặt đất 
tích tụ lại mà thành. Khi núi lửa phun trào, bề mặt trái đất 
giống như bị nô tung ra thành một đường thông với phần 
nằm sâu bên trong lòng đất, một "khí quản” thông vời
nguồn nham thạch bên dưới. Một lát sau,một lượng lớn
nham thạch nóng bỏng, khí thể, bụi dất, mảnh vụn quanh 
nham thạch, những miếng đá nóng chảy, đất đá...từ  trong 

"khí quản” phun lên, trào lên cao hình thành 
một cột lửa khổng lồ. Cột lửa dâng lên tới 
một độ cao nhất định, thể tích liền nhanh 
chóng phình ra, hình thành nên vùng khói
mây d ạ n g  nấm g i ô n g  như một trận nổ bom 
Hiđrô. Mây khói này là do khí thể, hơi nước
và những mảnh vụn núi lửa nhỏ (bao gồm tro 
núi lửa), những mảnh vụn đá phun ra tạo 

có dạng cái chão thành, trong đó một lượng lớn hơi nước mang

BÍ ẨN CỦA NÚI LỬA
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điện tích dương và tro núi lửa mang điện tích âm gặp nhau 
trên không trung, do trên cao nhiệt độ thấp, chúng nhanh 
chóng ngưng tụ thành những giọt mưa, rơi xuống đất dưới 
dạng mưa hão, đồng thoi kèm theo cả sấm chớp, tạo nên 
một cảnh tượng thiên nhiên vừa tráng lệ vừa đáng sợ.

Phân loại núi lửa

Núi lửa căn cứ vào tính chất hoạt động của nó có thê 
phân thành 3 loại: núi lửa sông, núi lửa ngủ đông và núi 
lửa chết. Núi lửa sông là núi lửa có khả năng hoạt động, 
bao gồm những núi lửa hiện nay vẫn đang phun trào, và 
những núi lửa mặc dù một thòi gian dài không phun nữa 
nhưng trong lịch sử loài người đã từng hoạt động. Núi lửa 
ngủ đông là loại núi lửa một thời gian dài không còn hoạt 
động, nhưng tương lai vẫn có khả năng phun trào. Giữa nó 
và núi lửa sông rất khó có một sự phân biệt rõ ràng. Núi 
lửa chết, là núi lửa 
đã không còn khả 
năng hoạt động, có 
cái vẫn giữ được 
hình thái đặc thù 
của núi lửa, nhưng 
trong lịch sử chưa 
từng có ghi chép 
về sự phun trào 
của nó, mà củng 
không co cá biểu 
hiện về sự hoạt 
động.

Ma lực thần b i của núi Hữ
Núi lửa Kelakezha nằm giữa vùng Sumendala vầ đảo 
Zhuagua Inđônèxia có một ma lực làm người ta khiép sợ . 
Trong một lần bùng p h á t, nó đã lâm nổ tung 2/3 hòn đảo 
nơi nó tổn tạ i, đóng thời nhanh chóng hình thành nẽn một 
vực thẳm sâu hơn 300 m . Cột lửa mà nó phun ra chọc thẳng 
tới mây xanh , khói mây của nó lên cao tới 70-80 km .Tro 
núi lửa bay xa tới tận trùng dương , lượn khắp thế giớ i, trôi 
dạt trén không trung lâu tới hàng thảng, đến nỗi lúc trời mọc

hoặc lúc mặt trời lặn , 
rất nhiéu người trén 
khắp thế giới déu nhìn 
thấy đươc hào quang 
rực rỡ do tro núi lửa 
phản chiếu ánh sáng 
mặt trời hình thầnh .

Sau nhiều lẩn phun trào , một lượng lớn nham thạch 
và vụn đá núi lửa tích tụ thành núi lửa hinh chóp.
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BÍ ẨN VỂ CHÓP HÌNH CẦU

Mopengzuodaluo trước 
đây là một thành phô' của An 
Độ cố’, khoảng thê kỉ XV trước 
công nguyên đột nhiên biến 
mất khỏi trái đất.Mấy nghìn 
năm nay, đây luôn là một bí 
ẩn. Chỉ ở trong môt bài thơ tự 
sự dài của Ản Độ cổ 
"Mohepoluoduo” có nói đến 
một sự kiện như thê này:
Từng đợt sấm khiến người ta 
hao mắt đã nhóm lên một 
ngọn lửa lốn không khói, tiếp 
đó là vụ nổ kinh thiên động 
địa, vụ no tạo ra nhiệt độ cao 
làm cho nưốc sôi lên sùng Hình vẽ của sấm điện 

sục...

Chóp điện hình cấu kì lạ

Năm 1922, các nhà khảo cố học ấn 
Độ đã phát hiện ra di tích của thành phô' 
cổ Mopengzuođaluo.Nguyên nhân nào 
khiến cho thành phô" này bị huỷ diệt? 
Thì ra thành phô" cổ này bị huỷ diệt bởi 
một ngọn lửa lớn và một vụ nổ khổng lồ. 
Có nhà khoa học cho rằng, đây có thế là

Phóng diện trong dám 
mây và phóng điện giữa 
các đám mây gọi chung là 
chớp mây , phóng diện 
giữa mảy và mật đất gọi 
chung là chớp địa
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do chớp điện hình cẩu gây ra. Trong khí quyến, do tác dụng 
của ánh sáng mặt trời, tia xạ vũ trụ, và điện trường có thế 
hình thành nên một loại hạt có tính năng hoá học vô cùng 
linh hoạt. Loại hạt này ngưng tụ thành từng hạt từng hạt 
một, dưới tác dụng của từ trường điện gắn kết lại với nhau, 
giống như một quả cầu tuyết lăn, càng lăn càng lớn, vì thê 
sẽ hình thành nên những quá cầu to nhỏ khác nhau. Đây 
chính là chớp điện hình cầu mà chúng ta thường thấy.

Tai hoạ đáng sợ

Các nhà khoa học cho rằng, điều 
kiện khí quyên hình thành nên chớp 
điện hình cầu đồng thời cũng có thê sinh 
ra một lượng lốn không khí có vật chất 
độc hại. Rõ ràng, cư dân thành phô" cổ 
kia đầu tiên bị một trận dày vò bơi loại 
không khí độc hại này, rồi bị chết trong 
một trận nổ kinh hoàng tiếp sau đó. Do 
có tồn tại một lượng lớn chớp điện hình 
cầu nên chỉ cần một trong s ố  đó phát nổ, 
thì sẽ gây ra phản ứng liên hoàn, các 
chớp điện hình cầu khác cũng theo đó mà phát nổ, nhiệt độ 
cao tối 15.000"C, thừa sức làm tan chảy mọi hòn đá. Sóng 
chấn động do vụ nổ sing ra khi tới mặt đất sẽ tiêu huỷ toàn 
thành phô".

Khi chớp điện hình cầu n ổ , 
sẽ sinh ra ozon và c o , vi 
thế sau khi chớp điện hình 
cầu biến mất sè có 1 mủi rất 
khó chịu.
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BÍ ẨN VỂ GIÓ RỐNG CUỐN

Gió thổi mưa rơi là hiện tượng rất bình thường của tự 
nhiên, nhưng có một sô gió và mưa thực sự rất kì lạ. Tại 
nhiều quốc gia thường xảy ra hiện tượng như thế này: Vào 
một ngày đẹp trời, từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống vô vàn 
hạt lúa mì, rồi cam và nhện, có lúc lại cùng với mưa rơi 
xuông một đàn ếch xanh hoặc cá...Đ ây thực sự là những 
hiện tượng không thể ngờ tói được, thực ra đó đều là một 
màn kịch ác độc của gió rồng cuốn!

Hình vẽ vành đai gió

Nưóc rồng cuốn và đất rồng cuốn

Khi gió rồng cuốn xảy ra ở mặt nước thì gọi là "Nước 
rồng cuốn"; nếu xảy ra trên lục địa thì gọi là "đất rồng 
cuốn". D iện mạo bên n goài củ a  gió rồng cuốn rất kì lạ, bên  
trên là một đám mây tích mưa màu đen quạ hoặc màu xám 
đậm, bên dưới là cột mây hình phễu rủ xuốrg giống như cái 
vòi voi, có đặc điểm là : "nhỏ, nhanh, mạnh, ngắn". Đường 
kính nước rồng cuốn là 25~100 m, đường Kinh của đất rồng
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C U Ô II là 10ơ~ 1000m. Toc độ gió của 
nó thông thường là 50-100  m/s, có 
lúc có thê đạt tới 300 m/s. Nó giống 
như một cái máy hút bụi không lồ, 
khi đi qua mặt đất, mọi thứ trên 
mặt đất sẽ bị nó cuốn đi; khi nó đi

Gió tạo thành trục xoáy trên không qUa h<3 chứa nước, dòng nước cháy, 
trung sẽ hình thành gió rong cuốn . , „ , ,

thường tạo thành một cột nước
chọc trời, ngay cả đáy hồ và đáy sông có khi cũng bị trơ ra 
khỏi mặt nước. Thê nhưng, gió rồng cuốn cũng đoản mệnh, 
thường chĩ trong mấy phút hoặc mười mấy phút, nhiều nhất 
là một tiếng là” Chấm dứt cuộc đòi

Hành vi cô quái 
Một số "hành vi cổ quái ■ của gió rồng cuốn làm người ta 
khó lí giải nổi: Nó thường cuốn đi thành phố thị trấn, huỷ hoại 
nhà cửa, thổi tủ bát từ nơi này đến nơi khác nhưng không hé 
làm vỡ một cái bát nào trong tù; Nó có thể thdi chính xác nóc 
của một ngôi nhà ra xa 2-3 trăm mét, mà vẫn giữ nguyèn 
không lầm tổn hại mọi đổ đạc trong nhà. Có lúc nó chỉ nhổ 
đi một bên lông của con gà, cỏn bên kia vẫn cỏn nguyên 
khống thiếu một chiếc; Nó thổi đổ 
và vặn cong cây tùng già 100 
năm, mà cảy liễu nhỏ gán cạnh 
đó ngay cả một cành cây cũng 
không bị bẻ gẫy.

Mát của gió rổng cuốn
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BÍ ẨN CỦA QUÁI PHONG

Gió làm các dám 
máy biến dổi xoay 
tròn , khiến khí hậu 
cũng thay đổi theo

Gió là một hiện tượng tự nhiên thường 
gặp, gió nhẹ hiu hiu, gió mát lưốt nhẹ, gió 

lạnh rét căm căm ...đều dùng 
để miêu tả gió. Nhưng có lúc 
những cơn gió bình thường 
này lại có rất nhiêu "Màn 

Sự hình thành cùa xiếc” kì quái, đến nỗi làm cho
gió: Không khi lạnh c h ú n g  ta không sờ đươc lên 
giám xuõng, không ;  °  °  r
khí ấm tăng cao , gió đâu 
trên mật đất

Uy lực của gió nhẹ

Gió nhẹ ngoài khả năng cho chúng ta sự cảm giác sảng 
khoái mát mẻ ra, thì nó cũng có thể thổi đổ một toà tháp sắt 
cao 70 m xuống mặt đất, bạn không thế tưởng tượng nổi ư? Một 
đêm mùa hạ trong xanh, gió đêm bay phơ phất. Đột nhiên, một 
tiếng rầm lớn vang lên, toà tháp sắt bị lật đổ. Điều này thật 
không thể tưởng tượng nổi. Thực ra, khi luồng khí của gió kề 
sát vào vật thể, luồng khí sẽ hình thành một xoáy nước nhỏ, 
mà xoáy nước này có thê làm vật lung lay dao động. Các kiến 
trúc sư chỉ tính đến uy lực của các cơn gió lớn, mà không hề 
"Phòng bị cái nhỏ", xem thường sức mạnh của cơn gió nhỏ này.

Gió th iêu  đốt kì lạ

Gió thiêu đốt đa phần xảy ra tại các vành đai vùng núi 
của trái đất, không ít địa phương dã nhìn thấy nó. Khi dãy
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núi chắn hướng đi của gió, gió sẽ theo sườn núi hay lên cao. 
Trong qúa trình lên cao. sau khi một phần hơi nước tạo 
thành mây gây mưa, thì không khí sẻ trở nên rất khô. Khi 
không khí khô bắt đầu hạ xuống thì trở nên càng khô hanh 
hớn, khi không khí 2°c trên đỉnh núi từ trên núi cao 3000 
m so với mặt nước hiển hạ xuông mặt đất. thì nhiệt độ có 
thế lên tới 20°c. Loại gió nóng và khô này, vào mùa đông, 
có thể làm tuyết đông tan ra trong một khoáng thời gian rất

ngắn, tạo thành tuyết lở, 
vào mùa khô có thể làm 
lá cây, cỏ tạp bổc cháy 
gây ra hoả hoạn

Hình vẽ sự hình thành gió thiêu dốt 

Bão m ãnh liệ t

Bão là luồng khí xoáy nhiệt đới mãnh liệt 
xảy ra ỏ phía Tây Thái Bình Dương. Khi ánh 
nắng mặt tròi đốt nóng cả ngày trên đại 
dương, không khí trên mặt biển sẽ nhanh 
chóng tăng nhiệt. Không khí lạnh và không khí nóng sinh 
ra hiện tượng đối lưu, không khí nóng bay lên trời cao với 
quy mô lớn, không khí lạnh di chuyển xuống phía dưới, cho 
đến khi không khí nóng lên tận trên cao rồi biến thành 
không khí lạnh. Lúc này không khí bị biến thành lạnh lập 
tức hình thành mưa bão. Không khí lạnh với các hướng 
khác nhau kèm theo mưa bão cuồng phong hình thành nên 
một xoay nước không khí lớn, đây chính là bão (hay còn gọi 

, là cơn lốc mạnh trên biển). Bão có lúc sinh ra một xoáy nước 
dạng trục vuông góc trên không trung, lúc này lại gọi nó là 

Ị  gió rồng cuôn.



BÍ ẨN VỀ CỰC QUANG

Cực quang là một loại hiện tượng 
thiên văn xảy ra trên không trung, là hiện 
tượng thiên văn gần với chúng ta nhất 
ngoài hiện tượng mưa sao Băng. Nhưng 
rất nhiều người khó có cơ hội nhìn thây cực 
quang, bởi vì nó chủ yếu xảy ra tại khu vực 
vĩ độ cao, đặc biệt là khu vực hai cực trái 
đất. Vì thế, chúng ta luôn có cảm giác cực 
quang có chút màu sắc thần bí.

Cực quang đẹp đẽ

Thông thường, vào ban đêm tại khu vực gần 2 cực, 
người ta có thể nhìn thấy một cảnh tượng rực rỡ tráng lệ -  
Cực quang. Có lúc nó giông như một chiếc dây màu, có lúc 
giống như một đoàn ngọn lửa, có lúc lại giống như một màn 
bạc khổng lồ với những màu sắc khác thường. Nhưng có lúc, 
những khu vực ở vĩ độ tương đối thấp, cũng có thể có diễm 
phúc nhìn thấy cực quang. 10/2003, đại bộ phận khu vực 
châu Âu và châu Bắc Mĩ bỗng 
nhiên lại xuất hiện cực quang.
Khi ấy, rất nhiều người ở khu vực 
W ales Anh đã nhìn thấy cực 
quang, hơn nữa cực quang lại rất 
rõ ràng, sáng như ánh sáng của
đèn chiếu dò tìm, trên không Cực quang trên báu trời của vùng 

trung tràn ngập những tia sáng Mannilaba Canada

Cụt quang à  tận cùng 
mặt đấ t: vòng cung ánh 
sáng nhiéu màu sắc 
chiếu xuống màn trời
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với những màu sắc đan xen nhỉui như màu đỏ, xanh lam 
tím. xanh lục... Một đêm cuối tháng 10, cư dân hang 
Dekesisi và bang Florida của Mì cùng đã được tận mắt 
chiêm ngưỡng cánh tượng tráng lệ của cực quang bay lượn. 
Đây là do sự tương quan giữa hình thành cực quang và hoạt 
động của ánh sáng mặt tròi. Hằng năm cứ mỗi khi mặt trời 
hoạt động mạnh nhất, thì có thê sẽ xuất hiện cảnh tượng cực 
quang rực rỡ mĩ lệ ỏ một phạm vi rộng lớn.

Sự hỉnh thành của cực quang

Cực quang là hiện tượng do các hạt năng 
lượng cao đến từ ngoài khí quyên va vào các 
nguyên tử trong bầu khí quyển cao tầng mà 
thành. Loại tác dụng tương hỗ này thường Cựt quang cột hạt 
xảy ra tại khu vực xung quanh cực từ trái trên bầu trời núi lửa 

đất. Thông thường khi gió thái dương "thổi” Chikelaciiađảobin9 
tới gần trái đất, bộ phận hạt mang điện bị từ trường trái đất 
bắt được, và hút những hạt này rơi xuống cực từ. Chúng đâm 
vào nguyên tử Oxi và Nitơ, "chấn động” điện tử, khiến nó 
trở thành ion dạng kích hoạt, những ion này phát ra những 
bức xạ có bước sóng khác nhau, tạo nên những màu sắc đặc 
trưng như đỏ, xanh 
lục, xanh lam..., như 
vậy sẽ hình thành 
nên cực quang. Vì 
cực từ trái đất gần 
với cực Nam Bắc. vì 
thê cực quang cũng 

I sẽ cách không xa 
Nam Bắc cực.

"Ánh sáng trắng "của địa cực
Năm 1958 ,1 máy bay lên thẳng khi bay qua bầu trời Nam 
cực, 1 đường ánh sáng trắng cực mạnh đột nhièn loé qua , 
khiến cho đôi mắt của người phi công lập tức bị mù , máy 
bay vi mất diéu khiển mả rơi xuống vỡ tan . Có chuyên gì xảy 
ra vậy? Thi ra , cực Nam quanh năm bị băng tuyết bao phủ 
, mà khả năng phàn chiếu ánh Báng mặt trời cùa băng tuyết 
rất mạnh. Thống thường ảnh sáng mặt trời đi váo mắt người 
sau khi tán xạ trẽn bé mặt tuyết, chứ không phải chiếu vảo 
mắt người sau khi bị phản xạ trực tiế p . Nhưng tại nơi bé mặt 
băng tuyết hơi lõm xuống , tỉ lệ phản xạ của nó lên tới 95% 
, thi sẽ có khả năng xuất hiện "ánh sáng trắng ■.
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Phật quang, còn gọi là "Bảo 
quang Nga Mi ", nó là một vòng 
sáng 7 sắc khống lồ, trong vòng 
sáng còn có hình bóng của con 
người Người nhìn phật quang 
mà giơ tay, vẫy tay, thì hình người 
cũng giơ tay, vẫy tay, đây chính là 
cảnh tượng "Mây thành kì quang 
ngũ sắc, bóng người ẩn trong kì 
quang", thần kì mà mĩ lệ. Phật 
quang rốt cuộc là thê nào?

BÍ ẨN CỦA PHẬT QUANG

Có nhà nghiên cứu tận mắt nhìn thấy phật quang đã 
ghi lại chi tiết như sau: một vòng hào quang màu hiện ra 
từ nhạt đến đậm giông như hiện hình, chiếc vòng ấy rất 
lớn, đường kính khoảng 4 m. Màu sắc của vòng sáng được 
xếp từ ngoài vào trong theo thứ tự đỏ, xanh lam, xanh nhạt, 
xanh lục, vàng, cam, trung tâm là một đoàn ánh sáng chói 
mắt giông lòng đỏ trứng, vì sương mù không ngừng bay 
lượn, nên kết cấu của vòng sáng cũng có sự thay đổi tương 
ứng. Hình ảnh thì nằm ở chính giữa vòng sáng, chỉ là một 
hình cắt mờ nhạt, rất khó phân biệt ra hình tượng cụ thể. 
Khi người thật khoa chân múa tay, thì hình cắt ấy cũng 
động đậy lung lay, thật đúng cái gọi là "Vòng sáng hoạt 
động theo người, hình người trong vòng sáng".

Trong biển mây mênh mông bỗng 
hiện ra 1 vòng hào quang 7 sắc rung 
động lòng người.

P h ật quang kì lạ
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Nguyên nhân hình thành phật quang

Rốt cuộc điều kiện địa lí và tự nhiên nào hình thành 
nên phật quang? Phật quang là một hiện tượng quang học 
trong thế giới tự nhiên, sự xuất hiện của nó buộc phải có đủ 
ba điều kiện: ánh sáng mặt trời, mây mù và địa hình. Chỉ
khi ánh sáng mặt tròi, cơ thê con người, mây mù nằm trên
một đường thẳng lệch thì sẽ xảy ra hiệu ứng phật quang. 
Phật quang thường xuất hiện trong điều kiện khí hậu nửa 
sáng nửa mây mù. Tại đỉnh mây hên vách dốc đứng, là nơi
tia sáng tạo ra kì quan đẹp đẽ này. Tại vách núi cheo leo
nơi có hơi nước dày đặc, giọt nước sẽ ngưng tụ thành mây 
mù bao phủ giữa đỉnh núi và thâm cốc, tạo nên những tầng 
mây trùng trùng điệp điệp, ánh sáng mặt trời từ một góc độ 
nhất định chiếu nghiêng xuổng, xuyên qua tầng mây dày.

Lúc này tự nhiên bắt đầu màn kịch tia sáng 
của nó. Khi tia sáng xuyên qua bề mặt mây mù, 
sẽ tạo ra xuyên xạ và phản xạ trong giọt nước 
hoặc tinh thể băng ở phần sâu tầng mây. Dưới 
tác dụng của xuyên xạ, có một bộ phận ánh 
sáng sẽ lệch phương ban đầu, góc lệch của nó tỉ 

lệ nghịch với đường kính
điểm tinh thê băng, tỉ lệ
thuận với bước sóng của ánh 
sáng các loại màu. Thê là, 
các loại ánh sáng đơn sắc có 
bước sóng khác nhau dần 
dần mở rộng ra, cuối cùng 
hình thành một vòng sáng 
đầy màu sắc.

Trên nóc vàno của núi N(J» Mi thi/ởno xuyên 
xuất hiện phật quang thần bi mà đẹp đẽ .
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BÍ ẨN VỂ Sự CHUYỂN GIAO GIỮA 4 MÙA

Mùa xuân ấm áp. mùa hạ nóng bức, mùa thu vắng lặng 
đìu hiu, mùa đông lạnh giá tạo nên một bức tranh 4 mùa 
hoàn mĩ. Bốn mùa đến lại đi tuần hoàn như thế, năm này

qua năm khác. Vậy 4 mùa 
hình thành như thê nào? Nó 
được phân chia nghiêm ngặt 
như thê nào, tiêu chuẩn phân 
mùa là gì?

HN&Tháng 3 , Bắc bán cáu là múa xuàn , Nam bán cấu là mùa thu. 
Tháng 6 , Bắc bán cáu là mùa hạ , Nam bán cấu lá mùa đông. 
Tháng 9 , Bắc bán cáu lả mùa thu , Nam bân cáu lá mùa xuân. 
Tháng 12 , Bắc bán cắu lâ múa đông , Nam bấn cấu lả mùa hạ.

Sự giao chuyên của bốn m ùa

Bốn mùa giao chuyến là kết quả của 
việc trái đất quay quanh mặt tròi. Do trái 
đất đang trong quá trình không ngừng tự 
quay, đồng thời nghiêng mình quay 
quanh mặt trời. Vì thế, điểm chiếu thẳng 
của mặt tròi lên trái đất sẽ có sự thay đổi, nên mới có 4 mùa 
thay nhau "trực ban Hằng năm, trước và sau ngày 22/6 là 
ngày Hạ chí ở Bắc bán cầu, mặt tròi chiếu thẳng đến chí 
tuyến Bắc, Bắc bán cầu bưốc vào mùa Hạ. Cùng với sự quay 
liên tục của trái đất. đến trước và S P U  ngày 22/9 -  ngày thu
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phân của Bắc hán cầu, mặt tròi chiếu thẳng đến xích đạo, lúc 
này Bắc bán cầu là mùa Thu. Tương tự như vậy. 22/12 hàng 
năm là ngày Đông chí ơ Bắc bán cầu, mặt trời chiếu thẳng 
tới chí tuyến Nam, đây là mùa Đông của Bắc bán cầu. Trước 
và sau ngày 21/3 là ngày Xuân phân ở Bắc bán cầu. điểm 
chiếu thang của mặt trời quay ngược phía Bắc, lại một lần 
nữa trực tiếp hướng vế xích đạo, đây là mùa Xuân ỏ Bắc hán 
cầu. Sự giao thoa của 4 mùa ỏ Bác hán cầu và Nam bán cầu 
vừa hay lại trái ngược nhau, nhưng đều là kết quả của việc 
trái đất quay quanh mặt trời.

Trái đất quay

Phương quay của trái đất là từ Tây sang Đông, quỹ đạo 
quay là hình bầu dục. Mặt trời nằm trên một tiêu điểm của 
hình bầu dục. Đầu tháng một hàng năm, trái đất gần mặt trời 
nhất, vị trí này gọi là điểm cận nhật; đầu tháng 7, trái đất cách 
xa mặt tròi nhất, vị trí này gọi là điểm viễn nhật. Độ dài quỹ 
đạo quay của trái đất là 940 triệu km, thời gian cần thiết cho 
một chu kì quay là một năm. một năm mà thiên văn nói đến 
(năm trỏ về) là 365 ngày 5 tiếng 48 phút 46 giây. Mặt phẳng 
quỹ đạo quay của trái đất gọi là mặt hoàng đạo, giữa nó và 
mặt phang xích đạo trái đất có một góc giao nhau, gọi là góc

giao hoàng xích, độ góc của nó là 
23°27\ Trong quá trình trái đất quay, 
do có sợ tồn tại của góc giao hoàng 
xích, làm cho điểm chiếu thẳng của 
mặt trời lên trái đất quay ngược về 
giữa chí tuyến Nam Bắc, đồng thời 
dẫn đến độ cao mặt trời chính ngọ tại 
các vùng của trái đất và chu kì dài 
ngắn giữa ngày và đêm thay đôi.
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BÍ ẨN VỂ SƯONG MÙ VÀ CẦU VỒNG

Nhiều yếu tô' khí tượng tạo nên hệ thông khí hậu phong 
phú và phức tạp, mà sự biến đổi của hệ thông này lại tạo 
nên những cảnh sắc khí tượng thiên biến vạn hoá. Vào buổi 
sáng sớm gần như khắp mặt đất đều hình thành những 
đám sương mù dày đặc. Những đám sương dày đặc bao phủ 
khắp mặt đất, một màu xám mù mịt, đột nhiên tròi đất hoà 
làm một, biển tròi một màu. Bạn có biết sương mù được 
hình thành như thế nào không? Sau cơn mưa trời sáng, 
trên trời xuất hiện một dải cầu vồng bảy sắc kì diệu, khơi 
dậy cho con người những tưởng tượng vô hạn. Vậy cầu vồng 
trên tròi được hình thành như thế nào?

Sự hình thành của sương mù

Sương mù không phải là từ trên không 
trung rơi xuống, nó do những giọt nước nhỏ 
xuất hiện ở vùng không khí thấp tạo thành.
Hơi nưốc chứa trong không khí là một lượng 
nhất định, hơn nữa nó cùng với nhiệt độ 
xuống thâp mà tăng lên, khi tăng đến một 
giới hạn cực đại thì hơi nước sẽ bão hoà, đợi 
đến khi vượt qua lượng hơi nước bão hoà, thì 
phần hơi nước dư thừa sẻ ngưng tụ thành 
giot nước hoặc tinh thể băng. Nếu hàm 
lượng hơi nước trong không khí quá lớn, mà 
nhiệt độ hạ thấp xuống một mức nhất định, Hình vẽ sựhlnh thành 
thì một bộ phận hơi nước sẽ ngưng tụ thành của mây
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rất nhiêu giọt nước nhỏ. Nhữníí giọt nước nhỏ này ngày càng 
nhiều và cuối cùng hình thành nên sương mù. Thông thường 
người ta gọi sương có khoảng cách nhìn thấy được thấp hơn 
1000 m là "sương mù ", còn sương có khoảng cách nhìn thấy 
được ở 1000-10000 m là "sương mù nhẹ".

Sự hình thành  của câu vông

Tại thời điểm chính giữa mùa Hạ và đầu 
Thu,sau trận mưa, có rất nhiều những giọt 
nước nhỏ bay lơ lửng trên không trung. Khi 
mặt tròi chiếu vào những giọt nước nhò này, 
nhờ khúc xạ mà đã làm thay đôi phương ban 
đầu của tia sáng này, và làm tán xạ ánh sáng trắng vốn do 
bảy loại màu sắc hợp thành của mặt trời, khiến nó lại một 
lần nữa phân giải thành bảy loại màu sắc, rồi dưới tác dụng 
phản xạ của mặt đất, chính tại đối diện mặt trời hình 
thành vòng cung ánh sáng đẹp đẽ với bảy sắc màu đỏ, cam, 
vàng, xanh lục, xanh nhạt, xanh lam, tím, đây chính là cầu 
vồng. Màu sắc và độ rộng của cầu vồng có liên quan đến độ 
lớn nhỏ của giọt nước. Giọt nước càng to thì màu sắc cầu 
vồng càng tươi đậm, vành đai cầu vồng cũng rộng.

Sau khi m ưa, 
trời quang đãng, 
cẩu vồng màu 
sắc đã xuất hiện.

Sự hình thành và phân b ạ i mảy
Mảy là một thể bay lơ lửng có thể nhìn thây được do hơi 
nước trong khống khí ngưng tụ hoặc ngưng hoẳ mà thành, 
do một lượng lớn các giọt nước nhỏ, giọt nước quá lạnh, 
những tinh thể băng và dạng hõn hợp của chúng tạo 
thầnh. Hình dạng , số lượng của m ây, và sự phân b ố , di 
chuyển, biến ớoĩ của nũ déu cú thể phản ãnh Irạnh thái 
vận động của khí quyển khi ấ y , hơn nữa còn có thể dự báo 
trước vé sự thay đổi khí hậu trong tương la i . Trong quan 
sát khi tượng, căn cứ vào độ cao thấp của mây, hinh dáng 
và đặc điểm kết cấu của mây có thể chia mây thành 4 loại 
: mây c a o , mây trung , mây thấp, mây trực triển.

Cẩu vóng là một vòng cung 
ánh sáng dẹp dẽ trẽn trời 
cao sau khi mưa.
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TUYẾT RƠI KÌ LẠ

Thời cổ đại Trung Quốc đã từng xuất hiện hiện tượng
bất thường là tháng 6 tuyết bay. Trong cuốn sách "Lục
thao” thời Chu củng có ghi chép liên quan đến tuyết rơi
mùa Hạ; Cuốn "Hán thư.Ngũ hành chí” có ghi rằng, vào
năm Nguyên đê Vĩnh Quang Nguyên (Năm 43 trước Công
nguyên), từ tháng 3 -9  âm lịch luôn có thòi tiết mưa và
tuyết rơi, khiến cho hoa màu thất thu; Theo khảo chứng,
năm Công nguyên 537 Trung
Quốc cũng đã từng xảy ra
hiện tượng tuyết rơi mùa Hạ
kéo dài mấy tháng liền, dẫn
đến khắp nơi bị mất mùa.
Mùa Hạ lẽ ra phai nóng nực Trong diếu kiện tâng mây trén cao gặp 

khó chịu, nhưng nó lại xuất không khi cực lạnh , sẽ hình thành nên
Ì . Í . V  1 _ 1 í  . í  tinh thể băng , sau dó rơi xuống -  ngay cảhiện thòi tiết lạnh giá, có là mùa Hạ thi nó cũng có thể xẩy ra ,

chuyện gì xảy ra vậy? mảc dù rất hiem g ậ p .

Bí ẩn vế  th án g  6 tu yết bay

Một s ố  nhà khoa học cho rằng, đây là do núi lửa bùng 
phát với quy mô lớn gây ra. Khi núi lửa bùng phát có thể 
sinh ra hàng triệu tấn tro núi lửa, chúng bay lên tận tầng 
cao của khí quyển, bay tản ra khắp nđi trên trái đất, che 
lấp bầu tròi cả ngày lẫn đêm trong suốt mấy thàng liền. Nó 
dẫn đến ban ngày mặt trời không có ánh sáng, ban đêm 
không, nhìn thấy sao, còn làm cho rất nhiều khu vực xuất 
hiện thời tiết giá lạnh. Theo nghiên cứu! năm Công nguyên
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Ể$5ì j f c  537 Trung Quốc xay ra hiện tượng có tuyêt
*•’ ' rơi mùa Ha ấy. là do một trận núi lửa phun

J p p EqP ¿0$ trào tại phía Đông Nam của Xinjineiva gây
£|. nên. "Tuyết rơi tháng 6" mặc dù rất hiếm

gặp nhưng củng có cái lí khoa học của nó. 
yùnK giống như cao nguyên Thanh

Tạng, thời tiết có nhiêu thay đổi, mặc dù 
Hình dạng các loại đang là tháng 6  tháng 7, nhưng có tuyết
tinh thể báng Ị ^ n  r ơ ị  cũng là chuyện bình thường. Vì thê
hiện tượng tuyết rơi tháng 6 tuy rất hiếm thấy, nhúng từ 
góc độ khí tượng học, thì nó rất có khá năng xảy ra.

Tuyết m àu kì lạ

Tuyết mà chúng ta thường thấy đểu có màu trắng, chúng 
ta cũng thường dùng câu "tuyết trắng xoá” đế miêu tả những 
hông tuyết lớn, dường như màu của tuyết đã được hạn định, 
đó chính là màu trắng. Thực ra tuvết cũng có màu sắc. Tại 
vùng Jiyu ở Tây Tạng Trung Quổc, Haidebao ở Đức và ỏ Nam 
cực đã từng có tuyết màu đỏ rơi; ở Mông cố củng từng có tuyết 
màu vàng rơi; Tại Sibibizier của Bắc Băng Dương đã từng có 
tuyết màu xanh lục rơi; Càng làm người ta không ngờ tới là, 
tại Taoluotai của Italia và phía Nam của Thuỵ Điển đột 
nhiên rơi xuổng những bông tuyết màu đen sẫm...Lúc này

„ .. dường như bày trước
Khí hậu có tuyẽt rơ i, cho dù ,  „
ià ban đém , vì sự phản xạ mat chúng ta một thê
của ánh sáng , khả năng xuất giới tuyết ngủ sắc rực rỡ.
h iân  c ủ a  nó c ủ n a  c a o  hđn . » A V , V X ,Vậy tuyêt màu được 

hình thành như thê 
nào? Thì ra trong tuyết 
có chứa lẫn những vật 
chất có màu sắc.

hiện cùa nó cũng cao hơn 
những đêm binh thường .

Tuyết có màu xanh lục
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HIỆN TƯỢNG ELNINO ĐÁNG sọ
"Elnino” theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Thánh 

Nhi".Tên gọi này có khơi nguồn sớm nhất là vào cuối thê kỉ
XIX. Khi ấy, ngư dân ven biển của Pêru gọi hiện tượng hải 
lưu lạnh chảy hướng về phía Bắc đổi thành hải lưu ấm chảy 
về phía Nam trước và sau Giáng Sinh là "Elnino". Hiện 
nay, nó đã từ sự biến đổi theo mùa của hải 
lưu mang tính cục bộ có chỉ định, thay đổi 
thành sự biến đổi tuần hoàn của khí quyển 
và đại dương một cách liên tục và không có 
quy luật có ảnh hương trên toàn trái đất,
Elnino -  một bộ phận của hiện tượng sóng 
lớn phương Nam

Hình vẽ hiện tượng 
"elnino"

Khi hiện tượng Elnino xảy ra, 
nước biển nóng lên bắt đầu từ ven 
biển Pêru và Êcuađo, tiếp đó sẽ lan 
sang phía Tây, làm cho cả một vùng 
biển rộng lốn gần xích đạo Đông 
Thái Bình Dương xảy ra hiện tượng 
nóng lên bất thường trong một thòi 
gian dài, làm cho một lượng lớn các 
loại cá và chim ăn sinh vật phù du 
bị chết. Ngoài việc làm cho khí hậu 

ven biển Pêru nóng lên và mưa nhiều một cách bất thường, 
nó còn làm cho vùng rừng rậm của Australia không ngừng

"Elnlno" làm cho ngư nghiệp 
vùng ven biển Pẽru và Ecuodo 
chịu ânh hưởng lớn . Hình vẽ này 
là ngư cảng Guiqianglinli

Thảm  hoạ "Elnino"
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hôc cháy vì khô hạn và nóng nực; ỏ lục địa cháu Bắc Mĩ 
nóng bức và bão tuyết thay nhau xảy ra; Vùng Ha-wei của 
Mĩ xảy ra gió bão nhiệt đới khắp nơi; ở Califolia Mĩ thì gây 
ra hoả hoạn; Châu Đại Dương và Tây Á xây ra hạn hán 
nghiêm trọng; Một diện tích lớn đất đai ỏ Châu Phi bị nứt 
nẻ; Châu Au xảy ra nạn hồng thuý lớn; Phía Nam TQ cũng 
xảy ra hiện tượng hạn hán, ngư nghiệp ven biển bị giảm 
sản lượng, khí hậu cả nước tăng cao, một diện tích lớn sản 
lượng lương thực cũng giảm.

Vén bức m àn bí ấn vê nguyên nhân hình thành Elnino

"Elnino” không phải là một hiện tượng đại dương độc 
lập, Nó là kết quả của tác dụng tương hỗ giữa khí quyển và 
vùng biển nhiệt đới. Sự bùng phát và kết thúc "Elnino” 
hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình động lực học bên trong 
hệ thông kết hợp cấu thành của đại dương và khí quyển. Do 
sự suy yếu của 2 cao áp nhiệt đới Đông Nam và Đông Bắc 
Thái Bình Dương, nên lần lượt dẫn tới sự suy yếu của Đông 
Nam tín phong và Đông Bắc tín phong, đồng thời làm suy 
yếu mạnh mẽ sự hoạt động của hải lưu xích đạo và khôi 
nước lạnh phía Đông xích đạo, từ đó 
làm cho nhiệt độ nước biển tăng cao, 
hình thành hiện tượng "Elnino".

Cháy rừng do khô hạn Hiện tượng "Elnino" gảy
và nóng nực , là thảm ra nạn hóng thuỷ kinh
hoạ do "Elnino " mang hoàng , con người mất đi
lạ i . nhà cửa ruộng vườn.

Chu kì hoạt dộng 
Nhân tô' quyết định hiện tượng 
"Elnino '  - quá trinh động lực 
học bên trong hệ thống của đại 
dương và khí quyển trong một 
thời gian dài cũng chính là nhân 
tó quyết định chu ki xảy ra hiện 
tượng "Elnino * . Thường là 2-7 
năm , trung binh cứ 3-4 năm lại 
xảy ra 1 lấn . Khi "Elnino" xảy 
ra , cường độ và thời gian liên 
tục của nó tuỳ tinh hình lúc đó 
mầ sẽ có sự khác nhau.
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BÍ ẨN VỂ CỰC NGÀY VÀ cực ĐÊM

Bí ẩn hao trùm xuống Nam cực và 
Bắc cực luôn làm cho người ta mơ mơ 
hồ hồ, tại đây có rất nhiều thông tin 
kì lạ, cực ngày và cực đêm là một 
trong số đó. Nhờ tên đoán nghĩa, cực 
ngày chính là một ngày 24 tiếng đều 
là ban ngày, cực ngược lại là ban đêm. 
Khi xuất hiện "cực ngày ", tại khu vực 
Nam cực và Bắc cực, mặt trời cả ngày 
ở gần đường chân trời, ở "cực đêm ", 
bầu trời không giông như chúng ta 
tưởng tượng là một màu đen tối tăm. 
mà ngược lại, nhờ ánh sáng của mặt 
trăng và các vì sao, nó trở nên vô cùng 
rực rỡ.

Nguyên nhân hình thành cực ngày và cực đêm

Như chúng ta đã biết, trái đất trong quá trình quay, 
trụ trái đất luôn hưống vê phương của sao Bắc cực, hơn nữa 
trục trái đất và quỹ đạo quay luôn duy trì một góc giao 
nhau nhất định. Trái đất quay làm cho điểm chiếu thẳng 
của mặt tròi lên trái đất luôn có sự thay đổi. Giữa khoảng 
xuân phân và thu phân, ánh sáng mặt trời luôn chiếu vào 
tầng không khí thấp của Bắc cực, lúc này khu vực Bắc cực 
luôn là ban ngày, nên xuất hiện "Cực ngày Nhưng trưốc 
khi qua Thu phân tới Xuân phân của năm sau, điểm chiếu

Xích dạo trái đất và trục trái 
dất tạo thành góc 90°
Trái đất chuyển dộng quanh 
trục xuyên qua Bắc Cực và
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thắng của mặt trời di chuyên tới Nam hán cầu. khu vực Bác 
cực luôn là buổi tối. xuất hiện” Cực: đêm Tình trạng xuất 
hiện cực ngày và cực đêm ớ Nain cực vừa hay lại trái ngược 
với Bắc cực.

Tìm  hiêu nguyên nhân hiện tượng trò i tối trước khi 
bình minh

Trời tôi trước khi hình 
minh là lúc "tối” nhất, đây là 
kêt quả của tác dụng tương hỗ 
giữa khí quyển trái đất và ánh 
sáng mặt trời. Khi đêm dài 
sắp kết thúc và bình minh 
gần đến, ánh sáng mặt tròi Mói quan hệ giữa sựdi chuyển của mặt trời 

phía dưới đường chân tròi sẽ
. , 1 ,  \  Cùng với độ cao của mặt trờ i, sẽ thay đối cùng

chiêu thăng đên tâng k h í  VỚI sự thay đổi cùa các mùa Vào ngày xuân

quyển cao 2000-3000 km của Phàn vâ thu Phàn ' trời sẽ mPc từ Phươn9 
, XT1 . ,  , , chính Đống , vầ lặn ở phương chính Tây . Khi
trai đat. Như vạy, anh sang Hạ chi lừ từ đến gán , mặt trời sẽ đi lệch vé
của các vì sao sẽ bị lu mờ bời phía Bắc; Khi Đông chi từ từ đến gán, mặt trời 

Sự tán xạ của ánh sáng mặt “  đi lệch vé ^  Nam' 
trời, mà không khí ở tầng trên cao rất loãng, ánh sáng mặt 
trời mà nó tán xạ không đủ sức truyền đến mặt đất. Khi ấy, 
trên trái đất vừa không có sao sáng, vừa không có ánh sáng 
tán xạ của khí quyển, là lúc trời tôi nhất trong ngày.

Hạ chí là ngày (trước và sau 22/6 hàng năm), điểm chiếu thẳng cùa mặt trời sẽ nằm trên chí tuyến
Bắc , ban ngáy tại các khu vực ở  Bắc bán cầu sẽ dài nhất,
dem se dái nhấ t. Đống chi la ngay (22/12 hâng năm ), mặt
trời chiếu thẳng chí tuyến Nam , lúc nảy ban ngây ở  Bắc bản 
cáu là ngắn nhất, còn ban ngày ở  Nam bán cáu lả dài nhất. 

Khi Xuân phản và Thu phân (trước vả sau 21/3 và 22 /9  hàng năm ), mặt ừời vừa vặn xuyên qua
xích đạo , lúc này ngày dêm trên khắp trái đất sẽ dài bằng nhau.



VÙNG HỔ KỲ LẠ Ỏ NAM c ự c

Phần lớn châu Nam Cực được bao phú bơi lớp băng dày 
và cứng, độ dày bình quân của những lớp băng này là

1880m, thậm chí có nhiều nơi còn dày
........  trên 4000m. và nơi này còn được gọi là

"đại lục băng tuyết Khí hậu khu vực 
nam cực rất lạnh giá, nhiệt độ bình 
quân năm là -25 độ c, nhiệt độ thấp 
nhất có khi xuống tới -9 0  độ c, vì thế

The giới băng tuyẽt vùng nam _ . °  . 1 1 '
cực : hầu hết bể mặt nơi này mà còn được gọi là nơi lạnh nhất trái
đều được phủ bời băng tu y ế t. đất. Vậy mà trên mảnh đất ngày đêm 
băng tuyết trắng xoá này lại tồn tại một kỳ tích hồ không 
đóng băng.

Những chủng loại khác nhau của vùng đốt cực lạnh

Diện tích vùng hồ không đóng băng ở Nam Cực là hơn
2500 km-, nơi sâu nhất của hồ này là 66m. Điểm kỳ lạ của
hồ không đóng băng là độ sâu càng lớn thì nhiệt độ của
nưốc hồ càng ấm lên, ở độ sâu 16m
nhiệt độ của nước tăng đến 7.7 độ c,
nhiệt độ này được duy trì cho đến độ ị  r
sâu 40m. 0  độ sâu dưới 40m, nhiệt độ "  I  ỊỊ
của nước tăng dần lên theo độ sâu, &
đến độ sâu dưới 50m, nhiệt độ của Tại vùng đất lạnh lẽo này ,

nước tăng manh, tai đô sâu nhất là n90ài dịều kỳ diệu vế hổ 
u . ° ,  4.1 - ' 1  , không đóng băng , còn có

66m, nhiệt độ của nước đạt đến mức niô» ¡oại động vật không sợ
25 độ c. Hồ không đóng băng là hiện lạ n h -c h im  cánh cụt.
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tượng kỳ lạ không ai lý giái được. Đê có thê giải đáp đượr 
một loạt những điều bí ân này. các nhà khoa học đã tiến 
hành kiểm tra khảo sát khu vực xung quanh hồ. Họ phát 
hiện ra rằng, xung quanh vùng hố này khânK có hất kỳ một 
hoạt động địa chất nào giông như sự hoạt động của núi lứa. 
Do đó câu đô vê nhiệt độ của vùng hồ không đóng băng 
ngày càng thần bí hơn.

Nguyên nhân hình thành hô không dóng băng

Các nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân hình thành 
hồ không đóng băng là kết quả của sự đan xen với nhau 
giữa khí áp và nhiệt độ trong những điều kiện đặc biệt. 
Phần ]ớn khu vực Nam Cực đưực bao phủ bơi lớp băng dày, 
dưới lớp hăng dày hơn 300m, áp lực có thế đạt đến mức 
278atm. Lượng khí áp như vậy có thể khiến cho khí quyển 
toả ra một nhiệt lượng lớn hơn rất nhiều SO với khi ở trạng 
thái bình thường. Hơn nữa, lớp băng ỏ đây lại giông như 
một tấm chăn bông lớn, giúp cho lượng nhiệt vừa được toả 
ra này tích tụ lại. Như vậy một lớp băng lớn dưới tác động 
của nhiệt sẽ tan chảy ra, tập trung tại những chỗ trũng ở 
nam cực, và hình thành nên hồ không đóng băng hiện nay.

£

Hình ảnh hố không dóng băng ở Nam Cực.
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BÍ ẨN SUỐI PHUN DƯÓI LÒNG ĐẠI DƯƠNG

Biển chiếm 70% diện 
tích bê mặt trái đất, và hơn 
97% lượng nước trên trái đất 
tập trung ở biển. Trong thê 
giới hiển cả tưởng như bình 
lặng ấy, dưới sâu trong lòng 
đại dương luôn tiêm tàng 
những cảnh quan thần bí để 
con người khám phá.

Suối phun thân  kỳ dưới lòng đại dương

Tháng 3 - 1979, nhà hải dương học người Mỹ Bakis đã
dẫn đầu một đoàn các nhà

Sơ dó cáu tạo tấu nhấm thám hiểm dáy biển 
1 , La bàn; 2 , Máy chỉ th ị tốc dộ thẳng góc; 

3 , ác quy; 4  , Ang ten điịen thoại không dây; s 
, MÔ tơ; 6 , Chân vịt; 7 , Hộp phanh hơi; 8 , Đèn 
pha; 9 , Can dấu; 10 , Cửa xuất; 11 , Dây cáp 
bâng thép (dùng khi đâ đến đáy biền); 12 , cửa 
sổ quan sát; 13 , Đèn flash diện tử; 14, Khoang 
dó do áp suất bảng thép; 15 , Cánh cố định.

khoa học tiến hành khảo 
sát tầng thứ nhất dưới 
lòng biển tại hải lưu Thái 
Bình Dương 2một độ vĩ 
Bắc phía Tây Mêhicô. Khi 
nhóm nhà khoa học cùng 
tàu ngầm "Aerwen" dần 
dần tiếp cận vỏi lòng đại 
dương, nhìn qua cửa sổ 
bên mạn tàu, họ nhìn thấy 
ngủng cột khói dày đặc, 
cao chừng 6-7m phun ra. 
Tàu "Aerwen" tiêp cận

Sơ dó dáy dại dương 
1 , Thém lục địa
2 , Núi dưới lòng biển
3 , Nham thạch trẽn cao 
4 ,  Chiếu sâu dáy biển
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gẩn hòn với làn khói đày này. và đưa vào đám khói đó một 
máy thám trác nhiệt độ. Khi nhìn thày kết quá đo thử. các 
nhà khoa học cũng phải giật mình, nhiệt độ ớ đáy cao gần 
1000 độ. Thông qua sự quan sát tí mí. họ phát hiện ra đám 
khói dày đặc này. là một dạng suối phun kim loại thê lỏng 
và rất nóng.

Suối phun dưói lòng biển và sự thay đổi khí hậu

Các nhà khoa học cho rằng, suối 
phun dươi lòng hiên kiêu này có rhế có 
liên quan mật thiết với sự thay đôi khí 
hậu của trái đất. Khi hoạt động phun 
trào dưới lòng biên tăng, những vật 
chất được phun sẽ phản ứng với CaS02 
trong nước biên, sinh ra CaO. Hiện nay 
người ta đã xác minh được rằng, những 
suôi phun dưối lòng biến cung cấp CaO 
cho khí quyển, chiếm 14%-22% lượng 
CaO trong khí quyển. Do đó khi lượng Ca được tách ra bằng 
bôn lần hiện tại, hàm lượng CaO trong khí quyển tất sẽ 
tăng mạnh và khi hàm lượng CaO tăng rõ ràng sẽ sinh ra 
hiện tượng hiệu ứng nhà kính, từ đó khiến cho nhiệt độ trái 
đất ngày càng tăng cao.

Những sinh vặt bị hại khi nước biển ấm lên 
Cùng với sự tăng cao cùa nhiệt độ trái đấ t, nước biển cũng đang ấm lên nhanh chóng, và san hỗ 
lđ mọt uona nhang yếu tố ưong hẹ sinh thâl dang phải đối mặt với nhũng đe doạ nghiêm trọng này 
. San hô thường sống trong lớp vỏ đá vôi do mình tự tiết ra . Các loại thực vật khác chủ yếu là tảo 
đơn bào . Nước biển ấm lên thúc dẩy quá trinh thay mới của những loại tảo này . Khi thay mới 
chúng sẽ sinh ra nhiéu khí o x i. ở  nhiệt độ nước là 40 độ c thi ngoài việc sinh ra khí oxi chúng sẽ 
còn tiết ra cả chất độ c , đóng thời ngừng hoạt động tái sinh và sẽ bị chết.

Máy thãm dó dáy biên dang 
thâm dò những bi ẩn sáu 
trong lòng dại dương
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CÂU ĐỐ VỂ LỬA TRÊN BIEN

Đại dương thường có tính cường và mạnh mẽ, khi đại 
dương gầm thét cũng sẽ dâng lên những con sóng cao muôn 
trượng, đại dương cũng hết sức thần kì, khó có thê biết trước 
được. Trong dòng chảy của thời gian, đại dương đưa ra rất 
nhiều câu đô khó giải, ví dụ hiện tượng lửa trên biên kỳ lạ.

Hiện tượng kỳ lạ lửa trên  biến

Ngày 2/9/1975 khi tròi xẩm
tốì, tại khu vực gần tỉnh Giang
Tô Trung Quốc, trên mặt biển
bỗng xuất hiện một vầng sáng
kì lạ. Vầng sáng này dập dềnh
lên xuống theo từng con sóng,
cuồn cuộn giông như những
ngọn lửa đang bùng cháy. Mãi
đến khi tròi sáng mới dần dần
biến mất. Đêm ngày hôm sau, . ...,

„  Tôm hùm dưới đáy biên,
ánh sáng đó lại một lân nữa
xuất hiện và độ sáng dường như còn lớn hơn đêm hôm 
trước, những đêm sau đó, độ sáng ngày càng tăng lên. Đến 
ngày thứ 7, trên mặt biển nổi lên rất nhiều bọt, khi tàu 
đánh cá đi qua đó. dòng nước bắn lên sáng lạ thường, sáng 
như ánh đèn, trong nước còn có những hạt phát sang nhấp 
nháy như những hạt ngọc chân trâu.. Hiện tượng nứơc biển 
phát sáng được gọi là lửa biển, thường xuất hiện sau khi có 
động đất hoặc biển động.

98



Sự hình thành lửa biên

Lửa biến được sinh ra như thế nào? Mọi
người cho rằng, hiện tượng này có liên quan
đẻn những sinh vật phát sáng trong lòng
biển. Những vật phát sáng thường do bị rối
loạn nên mới phát sáng, là hiện tượng mà mọi
người vẫn thường biết. Những loại sinh vật
này rất nhiều, ngoài loại tảo giáp còn có vi Sâu trong lòng đại

khuẩn và sâu phóng xa, sứa, trùng roi và môt ư̂?ng có rảt nhiếu 
,  ‘  °  “  bí án mà con

SÔ loại có mai, một sô động vật nhỏ có nhiêu người không biết

lông... Do đó mọi người đoán rằng khi nước và đang không 
1 :<? L  1 1 '  .  ngững tìm h iê u .biên phai chịu sự chân động mạnh cua một 
trận động đất hoặc biên động, sẽ kích thích những sinh vật 
này khiến cho chúng phát ra ánh sáng lạ thường - lửa biển. 
Nhưng cũng có một sô' học giá đưa ra một số ý kiến khác. Họ 
phát hiện ra rằng khi áp lực đủ lớn sẽ gây ra sự nứt gãy 
mạnh mẽ của các mỏm đá và phóng ra dòng điện trong vài 
giây, dòng điện sẽ kích thích những phân tử khí xung quanh 
phát ra những tia sáng nhỏ. Nếu như các mỏm đá ở trong 
nước, khi bị đứt gãy sẽ sinh ra những dòng điện có khả năng 
làm cho nước phát sáng khi xuất hiện động đất dưới lòng 
biển, dòng nham thạch sẽ bắn lên tạo ra ánh sáng làm cho 
còn người bị loá mắt. Vì thế họ cho rằng sự xuất hiện của lửa

biển có liên 
quan đến hiện 
tượng này.

Thế giới dưới dáy biên .
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BÍ ẨN HẠ ÂM VÀ SIÊU ÂM

Vào một ngày, có vài người 
khách du lịch đi thám hiểm hang 
núi Baoladeli thuộc Hungary, vừa 
mới đặt chân vào con đường dài và 
hẹp của hang, liền phát hiện 3 thi 
thể không rõ lai lịch trên mặt đất.
Qua kiểm chứng thì đó là 3 nhà lữ 
hành. Và bác sĩ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy 
là mưu sát hay tự sát, không cách nào có thể tìm ra nguyên 
nhân cái chết. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật 
ngày nay, câu đô" chưa có giải đáp này cuối cùng củng được 
tiết lộ. Nhà lữ khách này bị chết do hạ âm cao, mạnh sinh 
ra khi khí áp bị thay đổi.

Âm  thanh gây chết người

Tần số ngôn ngữ của con người thường là 300-5000 âm 
tiết trong một giây. Tần sô" này vượt quá 20000 thì gọi là 
sóng siêu âm, thấp hơn 20000 gọi là sóng hạ âm, con người 
đều không nghe thấy 2 loại sóng náy, sóng hạ âm có độ cao 
và mạnh dưới 7 Hz thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con 
người. Cơ thể con người cũng như cơ quan nội tạng đều có 
những tần số rung nhất định, khi tần sô vốn có này thấp 
tương đồng với tần sô' của sóng hạ âm sẽ sinh ra sự cộng 
hưởng, sinh ra biên độ rung lớn nhất. Do đó, tạo ra sự tổn " 
hại to lớn đến cơ thể con người và dẫn tới tử vong. Nguồn 
gốc của sóng hạ âm trong tự nhiên xuất phát từ rất nhiều

Hang dộng Baoladeli kinh hoàng.
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phướng diện như hão từ mặt tròi, sụ va đập của sáo băng, 
gió bão, hiên động, núi lứa phun trào, sấm chớp...

Bí ân vê sóng siêu thanh

Sóng siêu thanh có tính chất
xuyên thấu tốt, truyền đi dựa theo
hình thức chấn động sóng và củng
có rất nhiều đặc điểm kì lạ; tán sô
sóng siêu thanh cao, có sóng ngắn
có sóng dài, có khả năng truyền
thẳng trực tiếp như đường truyền
ánh sáng, điều này chứng tỏ

, ■> . „  Các loại sóng âm th a n h .
chúng ta có thê phát sóng siêu
thanh đến bất kì một nơi xác định nào đó; sóng siêu thanh 
là sóng dọc, có thế truyền thuận lợi trong cơ thể con người; 
sóng siêu thanh khi gặp phải mặt phang giao tiếp không 
đồng chất sẻ sinh ra sóng ngược lại. Những đặc điểm này 
đã giúp sóng siêu thanh được sử dụng rộng rãi trong y học.

Sau khi núi lửa phun trào tro bụi từ núi lửa sẽ 
lâm ố nhiẻm mạt bang khlẽn chung trớ thânh 
màu den , và núi lửa phun trào có thể sinh ra 
sóng hạ âm , khiến cho các loài động vật đểu 
gâp nguy hiểm.

D ao  tậ p  h ợ p  s iê u  th a n h .
’ Dao tập hợp siêu thanh* là vận dụng cùa 
sóng siêu thanh trong y học lâm sàng . Có 
rất nhiéu sống siêu thanh phát ra từ vật thể 
bẽn ngoài và đi vào cơ thể con người, tập 
hợp lại 1 diẻm trên cục u, chuyển biến 
thõng qua qua sóng âm và nhiệt năng 
_________  i ______
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BÍ ẨN CÁT BIẾT NÓI

Cát biết nói chính là khu vực cát có thể 
phát ra âm thanh. Đây củng là hiện tượng 
tự nhiên tồn tại rộng rãi và phố biên trên 
thế giới. Changdao, vịnh Massachuset, 2 bờ 
sông Weiersi, bờ biên Nuosenbolan, đảo 
Bohenhermu của Đan Mạch, Keerbao của 
Ba lan, bãi sa mạc ỏ Mông cổ, sa mạc 
Atakama ở Chi Lê, một số  sa mạc và bãi cát 
ở Arậpxêút đều có thể phát ra âm thanh 
đặc biệt k ì  lạ này. Nghe nói trên thê giới đã 

phát hiệnhơn 100 sa mạc và bãi cát thuộc chủng loại này.

Â m  thanh sa m ạc

Núi cát biết nói trong 
dêm trảng .

Hiện tượng tự nhiên cát biết nói này không chỉ phân b() 
rộng rãi trên thê giới mà âm thanh mà cát phát ra cũng hết 
sức đa dạng. Ví dụ: cát ở trên đảo Gaori thuộc quần đảo Ha­
wai ở Mĩ có thể phát ra những âm thanh nghe như tiếng 
chó kêu, vì thế ngươiì ta gọi là "cát chó sủa". Cát trên đảo 
Sugelan lại có thể phát 
ra âm thanh vang dội 
sắc nhọn giông như âm 
thanh khi người ta 
dùng ngón tay trỏ kéo
sơi tơ. Âm thanh của

I j. i _____í :  Bãi cát biết nói trên đảo Những người du mục cưởi
cát phát ra từ vung núi Ha-wai gaori. lạc dà đi qua vùng cát biết
Trung Quốc, loại cát đó nói đang trèo lên dốc cát.
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giô'ng như nhà khoa học Kistaint đã mô tá "âm thanh phát 
ra vang vọng giông như một tiếng sấm".

Nguyên lí phát ra âm thanh của cát

Cát phát ra âm thanh cần phải có 3 điều kiện: thứ nhất 
cồn cát phải vừa cao lớn vừa dốc. Thứ hai lưng gió phải 
hướng về phía mặt trời, mặt cát hứng lưng gió phải có hình 
trăng khuyết. Thứ ba là trong lòng cát phái có mạch nước 
ngầm chá}' ra, hình thành suôi và đầm, hoặc là có một lòng 
sông khô rộng. Do độ ẩm không khí. nhiệt độ và tốc độ gió 
luôn luôn biến đỗi, không ngừng ảnh hưởng đến tần sô" âm 
thanh của cát và kêt cấu hộp cộng hương. Thêm vào đó lực 
tác động và bản thân cát củng có sự biến đổi tần số. Âm 
thanh của cát biết nói cũng thường xuyên thay đổi. Có khi 
có người đi xem cát nói vào ngày mưa và phát hiện ra ràng 
vào những ngày đó cát không phát ra âm thanh. Nguyên 
nhân chính là sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm đã phá võ kết 
cấu của hộp cộng hưởng.

Vùng cát biết nói nổi tiếng nhờ cát có thể phát ra âm thanh. Núi hình thành do cát tích tụ lại, 
cát có 5 màu sắc chủ dạo: dỏ, vàng, xanh, trắng, đen.
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ĐÁ KÊU VÀ ĐÁ NHẢY

Không phái lúc nào chúng ta
cũng có thê quan sát sự vật xung
quanh bằng con mắt không thay
đổi, đối với các loại đá cũng vậy. Vì
đá không chỉ biết nhảy mà còn có
thể phát ra những âm thanh rất vui
tai như tiếng nhạc cụ. Vùng hồ
rp •»', /-( • _  ",______  ___ Trên thế giới CÓ rấtnhiểu hòn đá
T riết Giang có một hang động đa dạng hinh thù ki q u á i, đây lá

Hoàng Long không thu hút s ự  chú ý hình dáng cùa một quan fthể đá

của mọi người lắm, nhưng những dưới ánh sáng trãng.

hòn đá trên đỉnh động lại không giông bình thường, vì 
chúng là những viên đá kêu trên nổi tiếng thê giới. Nếu 
dùng lực gõ vào những viên đá này thì từ đó sẽ phát ra 
những âm thanh sông động vui tai. Nếu một người am hiểu 
âm nhạc gõ vào đá với một tiết tấu nhịp điệu thì có thê diễn 
tấu một bản nhạc hay bằng đá kêu.

Âm thanh đó dến từ  đâu

Đá có thế làm nhạc cụ, chuyện này là thế nào? Haing 
Hoàng Long do những mảng đá vôi tạo thành, trong đá vôi 
lại có chứa cao dễ hoà tan trong nước, dần dần hình thàinh 
hang đá vôi... mà hang đá vôi này lại gần kề vói hồ c ổ  Thiái, 
nước hồ Cố Thái lên xuống rất nhiều lần, đá vôi dần dầm bị 
nước hoà tan. Qua một thời gian dài đá vôi trở thành trạing 
thái trong không gian, với nhiều hình dạng khác ahiau. 
Chúng còn có chung một đặc điểm là tương đối nhổ và đỉẹt.
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Do đó chỉ cần một chân động nhỏ cũng có thể phát ra âm 
thanh trong trẻo, vang vọng bên tai.

Những hòn đá biết nhảy thú vị

Một lần các nhà 
khoa học đặt trên 
boong tàu những viên 
đá vừa lấy lên từ lòng 
biển. Khi họ chuẩn bị 
ngồi xuống nghi một 
lát vì quá mệt, thì đột

Những lởp 
dá vò củng 
ki quái của 
thién nhiên.

Khi núi 
phun tràophun trao , Cố 
thê phun ra rất 
nhiều đá nháy.

Những hòn đá biết 
kêu thu hút sự 
quan tám thích thú 
của con nguởi.

nhiên có một sô hòn đá bỗng nhảy lên phát ra ám thanh 
"tung tung Đây thật là một việc kì lạ! Các nhà khoa học 
ngay lập tức nghiên cứu những viên đá này. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, không phải tất cả những hòn đá được lấy lên 
từ đáy biển đều biết nhảy, chỉ có những hòn đá của những 
rặng núi dưới đáy biển được hình thành từ những ngọn núi 
lửa đã chết hoặc còn đang hoạt động mới có thế nhảv được. 
Hàm lượng Oxi trong CaO của đá nham thạch tại những

ngọn núi lửa này cao hơn 
đá bình thường xấp xỉ 
2một lần. Dưới điêu kiện 
áp suất cao ỏ đáy biển, 
bọt khí bên trong nham 
thạch núi lửa luôn có 
trạng thái ổn định, một 
lúc nào đó đột nhiên mất 
đi áp lực cao, những hòn 
đá như thoát ra khỏi sự 
trói buộc, thích thú nhảy 
cẫng lên.

Đáừêntráidất 
Đá lá vật chất cấu thành cơ bản của vỏ trải đ ấ t, là 
thể tập hợp của các khoáng v ặ t. Nguyẽn tố hoá học 
cơ bản cáu thành nên đá có 8 lo ạ i, gọi là 8 nguyên 
tố chính bao góm: O xi, s ilic , sắ t, nhôm .canxi, natri 
, ka li, mangan . Cố rất nhiéu loại dá khác nhau vé 
hình dấng trạng thá i, két cấu, màu sắc... Đá trên mặt 
đất trài qua sự ản mỏn phong hoá cảu thời gian , tác 
dộng của Kinh vật cũng như lác động 
của nhiéu vật chất bên 
ngoâi khác , hỉnh thánh &  
nên nhiểu loại đá lớn 
nhỏ khác nhau.

Đá biến nhiệt
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ĐÁ SÔI VÀ ĐÁ ĐỘC

Cách đây hơn 200 năm vế trước, một nhà khoa học địa 
chất người châu Âu khi đi quan sát bên ngoài, uống nưốc 
trong bình mang theo. Chắng mấy choc nước trong bình 
bỗng sôi sùng sục. Khi ông ta uống nước phát hiện ra nước 
không quá nóng. Điểu kì lạ ở đây là khi ông ta đưa bình 
nước vào lửa, nước lập tức lại sôi sùng sục. Sau khi quan 
sát tỉ mỉ, cuối cùng ông phát hiện ra trong bình có một viên 
đá nhỏ màu trắng. Nguyên nhân chính là viên đá nhỏ này 
phát nhiệt tạo thành một lượng lớn bọt khí, tạo nên hiện 
tượng sôi giả. Đây là một hòn đá hết sức thú vị. Còn có một 
loại đá độc hết sức đáng sợ, có thế phóng ra luồng khí độc 
gây chết người. Vậy chuyên này là như thê nào?

Bí ấn của đá sôi

Dưới sự kiểm tra của các thiết bị
máy móc hiện đại, cuối cùng cũng phát
hiện ra điểu bí ẩn của đá sôi. Đó là tập
của vô số tinh thể đá sôi tạo thành.
Những tinh thể này vô cùng nhỏ, chỉ có
kính hiển vi điện tử mới có thể nhìn
được. Hình dáng của các tinh thể này

Những khe suối nhỏ không giông nhau, bên trong m ỗ i  tinh
thường có rất nhiều viên tkể đều có những đường hầm và những
đá nhỏ có lổ hống. -  ,  ,  X ,  ,

lô hông lớn nhỏ đểu nhau, có thê tường 
tượng được rằng, nhũng đường hầm và những lỗ hổng này 
chắc chắn sẽ rất nhỏ và liên thông với nhau tạo thành một

106



mạng lưới đường hầm đểu đặn. Bên trong những đường 
hầm và những lỗ hổng đó, thường có nước, mangan, kali, 
canxi và một sô vật chất khác, khi gặp nhiệt hoặc khô hạn, 
hơi nước sẽ bốc hơi mạnh lên.

Những viên đá dộc đáng sọ

Tháng 8/1986, một đoàn thăm dò 
địa chất nước cộnghoà Mali ỏ cháu Phi 
đã nhặt được một viên đá rất lớn rất 
đẹp ỏ vùng núi nổ tiêng Châu Á. Viên 
đá có màu xanh ở bên trên, hên dưới là Viên đá nhò ki lạ nầm trẽn

màu vàng, hình dáng giống như một đống hoang đang hoà minh 
°  »  °  »  • cùng trời đ ấ t.

quả trứng, nặng chừng 5 tấn. Trong 
khi còn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng thì tay chân 
của họ bắt đầu có cảm giác tê dại, ánh mắt mơ hồ, và rên rỉ 
vì đau đớn. Không lâu sau, họ đều đã chết vì đã trúng độc 
nặng. Vì sao họ lại trúng độc. Nguyên nhân là khí độc phát 
ra từ viên đá lớn đó. Đây chính là "hòn đá độc Mali". Trong 
quá trình dòng nham thạch phun trào lên mặt đất thường 
mang theo một lượng khí lớn trong đó có một phần là khí 
độc. Trong quá trình nham thạch ngưng kết thành đá, 
lượng khí đó phần lớn được thoát ra ngoài, nhưng cũng có 
một lượng không thoát ra được. Nói như vậy, lượng khí 
không thoát ra được, ví dụ như khí độc sẽ được lưu giữ 
trong hòn đá. Và khi các thành viên đoàn thăm dò địa chất 
nhặt được viên đá tưởng như là bảo bôi ấy thì viên đá đã 
pliúng ra lưọng khi đọc do bị di chuyển, làm cho họ trong 
lúc sơ suất đã bị trúng độc.
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BÍ ẨN NHỮNG NGỌN NÚI LỬA VÔ DANH

"Lửa ma trơi" và "quần lửa" đều là những ngọn lửa vô 
danh sinh ra trong thế giới tự nhiên hết sức kì lạ. Trên một 
tuyến đường sắt hên cạnh thị trấn Changgu bang Xinzexi- 
Hoa Kì, mỗi khi đêm đến, mọi người phát hiện ra một quả 

cầu lửa đột ngột xuất hiện trong khoảng 
không, lay động theo hướng gió, trôi đến khắp 
nơi. Lúc đầu, người ta không hiểu rõ nguyên 
nhân hình thành của quả cầu lửa này và họ 
nghĩ rằng đó là "ma trơi Năm 1976, truvền 

Những đường thuyết về ma trơi đã gây ra sự chú ý của một 
sáng ki lạ rất dẹp. s g ' njrá khoa học. Họ tiến hành nghiên cứu 

nguyên nhân hình thành “lửa ma trơi”.

Nguyên nhân hình thành lửa ma trơi

Các nhà nghiên cứu đánh dấu trên hán đồ tất cả những 
nới xuất hiện “lửa ma trơi”. Lúc này họ phát hiện ra rằng “lửa 
ma trơi” thường xuất hiện ở những nơi có quặng thạch anh, vì 
vậy họ đoán rằng hiện tượng này có mối liên hệ nhất định với 
hiệu ứng điện áp thạch anh. Đe nghiệm chứng giả nghiệm 
này, họ làm một cuộc thực nghiệm vê động đất nhân tạo. Quả 
nhiên khi động đát xảy ra, máy móc đã ghi lại được thạch anh 
do chịu một áp lực mà sinh ra điện áp kích thích và theo đó 
xuất hiện hiện tượng bức xạ. Cùng lúc đó máy ảnh hồng ngoại 
đã ghi lại hình ảnh xác thực của lửa ma trơi, đó chứng thực 
được sự sinh ra của lửa ma trơi có liên quan đến hiệu ứng điện 
áp của thạch anh. Căn cứ vào đó, họ cho răng đoạn tầng gần
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thị trấn Changgu là một kiêu đoạn tầng còn đang vận động, 
khi đoạn tầng xuíYt hiện sự đứt gãy. lóp thạch anh dưới lòng 
đất phải chịu một áp lực, sinh ra diện tích điện áp. Điện tích 
sau khi tập họp một lượng nhất định sẽ phóng điện. Nếu lượng 
điện phóng ra đủ mạnh, sẽ khiến cho nhiệt độ lượng lỏn không 
khí cách điện tăng lên, xuất hiện những quả cầu ánh sáng lớn 
nhỏ có đường kính từ 5-100crn, đó là “lửa ma trơi”.

Hiện tưọng “quấn lửa”

Tại huyện Hưng An thuộc khu tự trị dân tộc Choang 
Quảng Tây -  Trung Quốc, có một thôn tên là Tiếu Thạch vừa 
qua xảy ra một hiện tượng bốc cháy kì lạ. Từ năm 198một trơ 
lại đây, thôn Tiếu Thạch cứ đên mùa thu là xảy ra những vụ 
cháy liên tiếp không rõ nguyên nhân. Do hiện tượng phát lửa 
xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trong cùng một lúc nên các chuyên 
gia gọi hiện tượng này là hiện tượng "quần lửa". Vì sao lại có 
hiện tượng “quần lửa”? Các chuyên gia đã đến thôn Tiểu Thạch

đê điều tra hiện tượng “quần lứa” và phát 
hiện ra gần thôn Tiểu Thạch có một tầng 
than dưới long đất, cách thôn khoảng 
2000m vê phía Tây có một mỏ đang khai 
thác quặng lưu huỳnh. Họ cho rằng hiện 
tượng quần lửa này có khả năng liên 
quan đến kết cấu địa chất ỏ khu vực này. 
Căn cứ vào thực nghiệm, khí lưu huỳnh 
đã phản ứng với khí Oxi trong không khí 
tạo ra axit suníuric. Axit siinfurio là mật 
loại axit cực mạnh, có thê hút hết nước 
trong vật chất khiến chúng bị than hóa 
và bốc cháy. Rất có thê hiện tượng quần 
lửa ở thôn Tiểu Thạch đã xảy ra như vậy.
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Chương 3
NHỮNG BÍ ẨN VẾ ĐỈA LÝ

Trái đất mà chúng ta đang sinh sông 
vô cùng rộng lớn và tươi đẹp. ơ  đây núi 
non hùng vĩ, bồn địa trũng thấp, nước 
chảy cuồn cuộn, đi đến đâu bạn cũng phát 
hiện ra những nếp gày của vỏ trái đất, 
những hoá thạch ghi dâu lịch sử; biên cả 
có thê đã từng là đồng bằng, đồng bằng 
củng có thê đã biến thành biên cả; đá được 
hình thành trong lễ rửa tội của nước và 
lửa; muôn nghìn khuôn mặt cô gái trẻ có 
thê bị lộ ra dưới lớp màn che của sa mạc; 
sa mạc Sahara củng có thê đã có một thời 
ki xanh tốt với nước uà cây cỏ; có thế đi xe 
hoả hay ôtô qua hồ muôi lớn, một sườn dốc 
kì lạ, với nước có thê chảy lên cao; đính 
núi cao nhất thế giới không ngừng can hơn 
nữa là một điều thần bí, tiềm tàng những 
mơ hồ khó hiểu.



BÍ ẨN CỦA TRÁI ĐẤT

Hiện nay đối với nhân loại mà nói, mặc dù bay lên mặt 
trăng không còn là điểu khó thực hiện, nhưng sâu trong cac 
tầng của trái đất là gì thì cho đến nay vẫn chưa người nào 
nhìn thấy tận mắt. Ví dụ như cac giếng dầu, giếng sâu nhất 
cũng chỉ có 10000m và con số nào chỉ bằng 1/630 SO với bán 
kính trái đất. Với trình độ khoa học kĩ thuật hiện nay của con 
người thì việc quan sát trực tiếp những nơi sâu hơn lOOOOm 
là điểu không thê thực hiện. Vì thê con người chỉ có thê tiến 
hành phỏng đoán gián tiếp tầng bên trong của trái đất.

Bí ẩn của trá i đốt

Bên trong trái đất là thê 
giới của cao áp và cao độ. Nói 
về nhiệt độ, vật chất ỏ đó đáng

* ,  . ; ,  . .  “  Sơ đó măt cát bên trong trái dát:
ra phai ỏ trạng thái nóng (1) Lớp núi

ch ảy . T uy nhiên, do phải chịu (2) Vò trái đất
— i l  1  _ u - _  (3) Lớp màn che đia cấu vát chất bẽn trongmột áp lực rat lớn, nên phân ' ' r a
lón chúng vẫn ở trạng thái rắn. Lớp vỏ trái đất chủ yếu do 
lốp đá tạo thành, còn về những vật chất bên trong trái đất 
mà nói, mật độ của chúng sẽ ít hơn một chút. Bên trong vỏ 
trái đất càng sâu thì mật độ càng lớn. Mật độ vùng trung 
tâm trái đất vào khoảng 17.9g/cm3. Nhiều người cho rằng, 
vật chất chủ yếu hình thành nên tâm trái đất là Nitơ và sắt, 
lóp ngoài tâm trái đất là thế lỏng. Nhưng ỏ phần chính giữa 
của trái đất có một khối nhân thể rắn với bán kính 1000 km. 
Nhiệt độ cao nhất ở đó ưốc tính 5000"C.
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D ộ tuổi của trá i đất

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng bên trong lớp vò 
t rái đất cỏ chứa một ít nguyên tố phóng xạ. Số  nguyên tô' 
này biến đổi theo một tốc độ nhất định, ví dụ 1 gam U235 
mỗi nàm có 1/7,4 tí gam hiến thành chi. Do đó căn cứ vào 
đá có chì và ưranium . có thể tính ra độ tuổi của loại đá đó. 
Các nhà khoa học đã dựa vào phương pháp đồng vj các 
nguyên tổ’ phóng xạ đê tính tuổi của đá trên trái đất. Thông 
qua tính toán và SO sánh đối chứng, hiện nay thế giói đang 
công nhận độ tuổi của trái đất vào khoảng 4,6 tỉ năm. Các 
nhà khoa học đã tính toán từ những quy luật và quá trình 
diễn hiến sự hình thành mặt trời và trái đát, thì hiện nay 
trái đất đang ở vào độ tuổi trung niên, cũng có thể nói rằng 
trái đất còn có thê tồn tại trạng 
thái này trong vòng 5 đến 10 tỷ 
năm nữa.

S ự  h ìn h  th à n h  trá i đ ấ t
(1) Những chất phóng xạ như Uranium toả nhiệt khiến cho 
phẩn bên trong trái đất nống lên , những phán dẻ nóng 
chảy sẽ bắt đáu dán dán tan chảy ra
(2) Những kim loại nặng như sắt và nito bắl đáu lắng đọng 
xung quanh trung tâ m . Nguyên tố nhẹ biến thành đ ả , tròi 
gán bá mặt trái đ ấ t.
(3).LỚp sắt và Nitơ tích tụ xung quanh phần trung tâm trái 
đất bắt đẩu hình thảnh hạt nhân.
(4) Hạt nhân hlnh thành ở  trung lâ m , bé mặt trải đất nguội 
dán , lớp vỏ trái đất vâ lục địa bắt đáu hình thành.

Nhiệt lượng chảy bên trong vỏ trái 
đ ất, khiến cho vật chát trong tàng 
lưu mém sản sinh ra tuấn hoàn 
đối lưu. Sự vận độngnày dẫn đến 
sự di chuyển của vật cứng và sự 
khuếch trương của lòng biên.
(1) Vỏ trái đất
(2) Lục địa
(3) Lòng biển
(4) Dòng đối lưu
(5) Màn che
(6) Hạt nhân trái đất
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TỪ TRƯỜNG QUANH TRÁI ĐẤT

Bản thân trái đất là một từ 
trường lớn, cực từ bắc(Cực bắc) ở 
đầu Nam của trái đất, còn cực từ 
nam (Cực nam) ở đầu Bắc của trái 
đất. Chính là từ trường này, luôn 
thu hút hướng chỉ của nam châm.
Năm 1906, nhà bác học người 
Pháp Burong tự nhiên phát hiện

Ị, ' Sơ đó chú thích Cực từ trái đất.
ra từ tính ớ một s ô  khu vực ngược (1) c ực ta Bắc; (2) Đương lực từ; (3)

vơi phương hướng của từ trường. Phía bắc Đại Tây Dương; (4) Quán đảo

Sau khi nghiên cứu kĩ hiên tương 3» f (5) phi (Tnhư̂ 9 9h|-nê): 5  
N°   ̂ . • °  Biến trong phía nam Đại Tây Dương; (7)

này, người ta  phát hiện ra từ Biển nối Pẻm-Chilê; (8) Nam MÍ (9)
trường của trái đất không phải là Vùn9 90 tèn à Chilê; (10) Điểm gổ lén ờ
,  , a ,____ .V , . Đòng Thái Binh Dương; (11) Cực tử
không bao giờ thay đôi, có khi (12) Biển nối Tonga và Kemack;

xuât hiện hiện tượng các cực từ (13) Quăn đảo Fwei; (14) Biển Aliụshen;

đảo lôn cho nhau. ' ' ¡I5) Vânh đai đá dại lục. (16) Chất lỏng
Y bên ngoái hạt nhân; (17) Hạt nhân thể

rắn; (18) Lớp đất dưới; (19) Lớp đất trẽn

Cực từ  đảo ngược

Tại sao từ trường trái đất lại có sự biến đổi? Có người 
cho rằng đây có thể là kết quả do sự va đập vào trái đất 
của một thiên thạch lớn. Vì sự va đập quá mạnh nên dẫn 
đến sự đảo lộn của -hai đầu cực của từ trường; cũng có 
người cho rằng, hiện tượng này có thế liên quan đến cuộc 
du hành của trái đất trong dậi ngân hà theo vòng quay 
của mặt tròi . Vì dải ngân hà cũng có từ trường riêng mà 
từ trường này lại lớn hơn của trái đất nên ảnh hưởng đến
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từ trường cúa trái đất, từ dó đã khiến
cho từ tính của trái đất giống như kim
chỉ nam của la hàn, không ngừng biến
đối theo phương hướng của từ trường

Hai cực của sảt từ và trên d ả i  ngân h à .  
đương phản bô’ lực từ.

Từ trường của trá i dốt đang m ốt dấn

Từ trường của trái đất dần mất đi sức mạnh của mình, 
các chuyên gia chỉ rõ, số  lượng thông từ của trái đất 200 
năm gần đây đang nhỏ đần, nếu như còn giảm nữa SO với 
tốc độ hiện tại thì qua 1000 năm lượng thông từ của trái đất 
giảm xuống mức 0. Nếu dự đoán của các nhà nghiên cứu là 
chính xác, như vậy kết quả sẽ là một đại nạn. Ánh sáng 
phát ra từ mặt trời rất mạnh và hiện tại đang không thê 
đáp dến tầng khí quyển được vì tác dụng của từ trường trái 
đất, nếu không thì sẽ làm tăng nhiệt độ của thượng tầng 
lớp khí quyển, đồng thời dẫn đến sự thay đổi khí hậu toàn 
cầu, làm tổn hại đến những vệ tinh hướng dẫn và thông tin 
ở bên ngoài quỹ đạo trái đất, ngoài ra còn làm cho các động 
vật mang tính di chuyển trên trái đất mất đi khả năng định 
hướng.

Góc nghiêng và góc lệch
(1) Phương hướng cực bắc trén địa lí
(2) Góc lệch
(3) Phương lực từ
(4) Phương chi trẽn thực tẽ của lực từ
(5) Góc nghiêng
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BÍ ẨN TRONG NHỮNG NẾP GẤP CỦA TRÁI ĐẤT

Trên Trái Đất có rất nhiều dãy núi cao to hùng vĩ nhấp 
nhô dài dằng dặc, trông chúng giông như những nếp nhăn trên 
khuôn mặt Trái Đất. Địa chất học cho rằng hiện tượng tầng đất 
đá chịu lực tương tác của phương hướng dẫn đến bị đứt gãy 
nhưng không không mất đi tính liên tục hoàn chỉnh là hiện 
tượng nếp gãy của vỏ Trái Đất. hiện tượng này được tạo thành 
do vỏ Trái Đất bị uốn khúc vì những điều kiện nhất định.

Hình thức biếu hiện của những nếp gãy

Những vết nứt gãy có rất nhiểu biêu
hiện khác nhau, cơ bản nhất là có hai
loại: nghiêng về một phía và nghiêng
lưng. Những vết gãy kiểu nghiêng lưng
là phần nhô lên phía trên của sóng gấp to

Cá hoá thạch được phát của tầng đá, thời gian của vết gãy nhô lên 
hiện ò  lởp địa tầng thứ hai ở , 7
Pháp , cach ngày nay gần kiêu này tương đoi lâu, cá hai mặt đêu 
220 triệu năm ngày càng mới hơn. Nguyên nhân vết gãy
nghiêng về một phía là phần gấp khúc xuống của cả sóng gấp 
to, thời gian của những vết gãy theo kiểu này thường là mới, 
hai mặt biến đổi càng mối..Trong điều kiện thông thường, 
những đỉnh núi hình thành theo kiểu nghiêng lưng, còn 
những hang núi hình thành theo kiêu nghiêng hưống, nhưng 
cũng có lúc ngược lại. Sau khi hình thành những nếp gấp, nếu 
vỏ Trái Đ ất lại phải chịu một sự chấn động mạnh, những nếp 
gấp này sẽ lại một lần nữa chịu lực tác động dẫn đến vị trí bị 
đảo lộn. nghiêng hướng sẽ cao lê’"' 'Ỳm nghiêng lưng sẽ thấp
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xuông. Do đó xuất hiện những tình trạng địa chất hết sức 
phức tạp. Phàm nhũng địa hình sau khi nghiêng hướng tạo 
thành núi. còn nghiêng hướng sẽ tạo thành hang, được gọi là 
"địa hình đảo vi trí” hay "địa hình phụ

Đ ịa  tấn g  và hoá thạch

Phần lớn đá trong địa tầng là do 
dung nham tích tụ thành. Một tầng 
nham thạch được tích tụ lại tại những 
thời điếm khác nhau, tầng tầng lớp lớp, III  S g ^ n ế p  gấp9 Đó 

có thứ tự trên dưới, trong địa chất học, là vật còn lưu lại của sắt oxi 

người ta gọi những lớp đó được tích tụ hoá tích tụ phạm vi rộng

tuần tự trước sau theo thòi gian này là địa tầng. Sinh vật 
của mỗi thòi đại sau khi chết, xác của chúng sẽ được chôn 
cất tại địa tầng vào cùng thòi điểm đó. Do nhiệt độ quá cao, 
áp lực lại tương đôi lớn, những phan cứng của động thực vật 
như xương cốt sẽ dần dần trở thành một phần cấu thành 
nên địa tầng, trỏ nên cứng như 
nham thạch, còn những bộ phận 
tương đôi mềm sẽ lưu lại dấu 
tích trong lớp địa tầng đó.
Những hòn đá có dấu tích lưu 
lại những động thực vật có 
nguồn gổc chính là hoá thạch.
Sau khi hoá thạch được hình 
thành, dù cho Trái Đất có bất kỳ 
biến đổi nào chăng nữa thì 
chúng cũng sẽ không thay đổi.
Do đó, hoá thạch chính là “văn 
tự đặc biệt” ghi lại lịch sử của 
Trái Đất.

Kết cấu của nếp gấp
( 1 ) Bùn cát được lưu chuyển do dòng nước 
tích tụ lại dưới đáy biển , và sau này lại bị 
mót lớp bùn cát khác bao phủ lẽn trẽn
(2) Bùn cát tích tụ hỉnh thành nên địa 
táng rất dày , vả bị nén xuống do hoạt 
động của màn che
(3) Lớp đá tích tụ ngây cáng dày , nép 
gấp trỏ nên phức tạp , địa tầng bị nén
xuống*.
(4) Địa tầng càng dày , toàn bộ phần 
được tích tụ sẽ nổi lén , hình thânh núi
cao
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BÍ ẨN Sự BIẾN ĐỔI GIỮA BIÊN VÀ ĐỒNG BANG

10.000Hơn 40 triệu nàm truớc , một Cách đây
phán của Ẩ n  Độ va chạm với n ă m >  biên Bắc từng là nơi 
một phán của châu á , dán _ . .  ,  ”  ,
dấn hình thành nóc nhà thế c0 đìa hình bang phang,
g iớ i-cao  nguyên Thanh Tạng một vùng đồng bằng rộng

lớn. Đầu thập kỉ 70 thê kỉ
XX, các nhà khảo cổ học 
đã phát hiện ra hoá
thạch một bộ xương của 
con tê giác dưới đáy biển 

Bắc. Họ cho rằng, Bắc Hải đã từng có thời kì là lục địa, nếu 
không thì tê giác không thể nào sinh sống dưới biển được. 
Như vậy, lục địa biến thành đại dương như thế nào?

(1) Đại lục Ấn Độ; (2) Đại lục á 
châu; (3) Đại dương biến m ất, 
các phần đại lục va chạm vào 
nhau; (4) Vùng núi nhỏ lén; (5) 
Cao nguyèn Thanh Tạng; (6) 
Dẫy Himalaya

Nước biển xâm  nhập đồng bằng

Trong khoảng 12.000 năm trở lại đây, khí hậu toàn cầu 
ấm dần lên, các vùng băng bắt đầu tan chảy, bề mặt biển lên 
cao nhanh chóng, nước biển đã xâm nhập vào khu vực là biển 
Bắc bây giò, đồng bằng Bắc Hải dần dần biến mất. Những 
dòng chảy không ngừng chảy qua đồng bằng Bắc Hải như 
Hoàng Hà, Sông Liêu,.,, cũng đều chảy ra biển lớn. Tiêu chí 
nưóc biển xâm nhập vào đồng bằng Bắc Hải thời gian đó là 
con hàu ở vịnh Lai Châu và vỏ ốc ở Khương Các Trang Huyện 
Lạc Đình tỉnh Sơn Đông. Việc phát hiện ra một lớp vỏ ốc, 
chứng minh khu vực gần Khương Các Trung cách đây 
khoảng 5.500 năm hoặc là ven biển, hoặc là những dòng hồ 
chảy xiết. Còn diện tích của khu đồng cỏ Tào Phi vào năm
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1820 khoảng 8 km2, nhưng đên năm 1925, dưới sự xâm 
; chiếm của nước hồ và sóng biển, cả một vùng đất rộng lớn như 

vậy đã biến mất dưới biển. Ngày nay vùng đồng cỏ Tào Phi về 
cơ bản nằm sâu dưới lòng biển. Cho đến nay hiên Bác vẫn 
đang ở vào hoàn cảnh hết sức rối ren phức tạp, trên bờ biển 
có chỗ tiến có chỗ lùi, và sự biến đổi này sẽ còn tiếp tục.

Đ ại dương biến thành đống bằng

Ngược lại với sự biến đổi từ một đồng bằng thành biển cả của 
biển Bắc, thì Tân Cương đã từng là một vùng biển cả mênh mông, 
là một phần rộng lốn của Địa Trung Hải. 500 triệu năm trước, núi 
Côn Luân, Thiên Sơn và núi Aertai của vùng Tân Cương không 
hề tồn tại, hai bồn địa lớn là Tháp Lí Mộc và Chuẩn Cát Nhĩ cũng 
chưa được hình thành. Phía tây Tân Cương là vùng biển rộng tên 
là Tháp Lá Mộc. 200 triệu năm trước đây là thời kỳ biến chuyển 
mạnh mẽ nhất của lưu vực biển Tân Cương. Khoảng 230 triệu 
năm trước, Trái Đất trải qua cuộc vận động cấu tạo mạnh mẽ. 
Chịu ảnh hưởng của cuộc vận động cấu tạo này, ở Tân Cương 
xuất hiện một cuộc rút lui quy mô lớn của biển, diện tích của biển 
thu hẹp rất nhanh. Đầu thế kỉ III, toàn bộ nước biển đã rút hết.

Sau này xuất hiện cao nguyên Pha Mễ 
Nhĩ, và biển A Lý Vinh bị che lấp hết. 
Từ đó, nước biển không chảy qua Tân 
Cương nữa. Sau này, trong một cuộc 
vận động cấu tạo mới, cao nguyên 
Thanh Tạng được nâng lên độ cao hơn 
500m SO với mặt nưỏc biển, cao nguyên 
Pha Mễ Nhĩ, Thiên Sơn, núi A Mì Tái 
cũng tiếp tục cao lên. Tân Cương thực 
sự trở thành một vùng nội địa của đại 
lục Á -  Âu.
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BÍ ẨN VỂ Sự HÌNH THÀNH NHAM THẠCH

Nham thạch trên Trái Đất có rất nhiều hình dáng và 
màu sắc rực rỡ. chúng được hình thành như thế nào ? Từ 
xưa đến nay các nhà khoa học đều đang tìm hiểu bí ẩn này, 
giới khoa học cũng đã tranh luận hết sức gay gắt. ai củng 
giữ vững quan điểm của mình, có người gọi cuộc tranh luận 
này là "cuộc tranh luận núi lửa"

"Cuộc tranh luận núi lửa”

Năm 1775,
Weigen -  nhà địa 
chất học người 
Đức đưa ra quan 
điểm như sau: đá 
hoa cương và các 
loại khoáng vật
kim loai đươc Quá trinh  hinh thành đá: (1) Tác dụng phong hoá và ản mòn; 
h ì n h  t h à n h  h ằ r i ư  (2) Những di chuyển tao gió va mưa; (3) Đá tích tụ hình thành 

,  ® dưới lòng biển; (4) Đá biến chất hinh thành do nhiệt dộ cao và 
cách láy xuông cao áp: (5) Đá tạo ra từ lửa hình thánh dưới lòng dất; (6) Táng dá 
đáy biển Nhóm do đá tích tụ hinh thãnh; (7) Đá tử lửa hĩnh thảnh trên mát đất

các nhà khoa học mà đặc biệt là nhà địa chất học người 
A nh... đưa ra ý kiến hoàn toàn đối lập. Họ cho rằng đá hoa 
cương cũng như một s ố  loại khác không thê nào sinh ra 
trong nó được, mà là được hình thành sau khi dòng nham 
thạch nguội đi. Hai quan điểm này được phân ra để gọi là 
"phe hình thành từ nước” và "phe hình thành từ lửa", 
tranh luận kéo dài trong một khoảng thòi gian khá lâu.
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Nhưng lúc đó dí) sụ hạn chê của trình độ khoa học nên hai
quan (tiên) nàv đều co lính phiến diện (1 một mức (lộ nào dó.

Hình thành nham thạch Trái Đốt

Khoảng 3/4 nham thạch trong 
vỏ Trái Đất. là do dung nham trong 
lòng đất nguội đi mà thành, họ gọi 
đó là "dung nham cô đặc thành đá 
", có một sô" ít các loại đá là hùn cát, 
vật chất quặng hay xác định sinh 
vật kết dính lại sau một thời kỷ (lài 
chịu áp lực, vả do tác dụng của nhiệt 
lực trong lòng đất mà biến thành đá, 
ngưòi ta gọi đó là "đá tích tụ ", ví dụ 
như đá vôi. Sau khi hai loại đá do 
dung nham cô đặc và đá tích tụ hình thành, chịu tác động 
của cao áp và nhiệt độ caò hên trong vỏ Trái Đất, thay đổi 
tính chất và kết cấu, và lại hình thành loại đá khác gọi là 
đá biến chất, ví du như đá thạch anh.

Thành phẩn tô thành dá biến chất
(1) Đá xanh
(2) Đá ma
(3) Chất kết tinh dà vỗi (dá đại lý)
(4) Đá giác song

Sựhình thành đá tích tụ: (1) Bị gió
, mưa ăn mòn; (2) Bị nước sổng ân 
món hoặc vận chuyển dẽn nơi khác; 
(3) Núi đá tích tụ hình thành do sự 
vận đỏng của núi: (4) Tích tụ hình 
thánh địa láng tại lóng sống
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BÍ ẨN VỂ NÚI RỖNG VÀ ĐÁ RỗNG

Ruột những ngọn núi và đá này đều rỗng, nhưng chúng 
cũng có những đặc điểm riêng, núi rỗng ruột được phân biệt 
là núi có hang động xuyên qua, cũng không chỉ những ngọn 
núi có đá vôi ở trong bụng, đặc điểm của những loại núi này 
là trống rỗng hoàn toàn từ đỉnh cho đến đáy núi. Giông như 
một cái giếng rất to nếu nhìn từ đỉnh núi xuống. Không 
giống những ngọn núi rỗng đồ sộ, những hòn đá rỗng nhỏ 
xinh có thể phát ra những âm thanh rất vui tai.

Sự hình thành núi rỗng

Trên thực tế, núi rỗng vốn là những
núi đặc, chỉ là do lớp đá địa tầng chịu
môt áp lưc lớn, phun ra theo những vết

■ T  ‘ V  Có thê nhìn thảy bầu trời
nứt cua vó trái đất mà thành. Cũng có khi đứng trong núi rông ,

thể nói rằng, núi rỗng thực chất là núi miệng núi cay sôi um tùm
l  í. • £ _______________________ ' _  _  ' •  rậm rạp tươi tốt.lứa, miệng cúa những ngọn núi này •
chính là miệng núi lửa khi núi lửa phun trào, còn gọi là cổ
núi lửa. Thông thường, sau khi núi lửa phun trào, còn phần
sâu dốc thẳng xuống là con đường để núi lửa phun trào,
trong cổ núi lửa có rất nhiều đá và nham thạch không phun
trào ra được, dung nham sau khi nguội sẽ ngưng kết với các
loại đá xung quanh làm một. Nhưng khi áp lực sâu trong
vỏ trái đất quá lớn, khí cao áp đó sẽ đẩy toàn bộ dung nham
trong cổ núi lửa phun trào ra khỏi miệng núi lửa, từ đó cổ
núi lửa sẽ không còn gì và hình thành ngọn núi rỗng như
ngày nay chúng ta thấy.

J í ầ
9
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Ớ bang Zuozhiya - Mỹ, có một 
khu vực mà bên trong toàn là đá 
rỗng. Khi người ta cầm cái húa 
nhỏ gõ nhẹ vào những viên đá đó, 
thì thấy phát ra những âm thanh 
rất vui tai. Vậy nguyên nhân nào 
khiến cho khu vực này lại có một 
hiện tượng kì lạ đến như vậy?
Cũng cùng loại đá này nhưng sao Trẽn dào dá bang Zuozhiya có khu 

ở nơi khác lại không phát ra vực đá phát ra am thanh thấn kì.

những âm thanh hay như vậy? Các nhà khoa học cho rằng 
đây là nơi có địa từ khác thường, dưới tác dụng của sóng 
bức xạ, khi bị gõ vào sẽ có tác dụng hoà sóng, vì thế mới 
phát ra âm thanh.

Bí ấn đá rỗng phát ra âm thanh

Trên dỉnh núi lửa có 2 vùng rỗng tích nước tạo thành hổ , ngoài ra còn có thể nhìn 
thấy một miệng hang rất to.
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SA MẠC THẦN BÍ HAY CÔ GÁI MUÔN MẶT

Trong suy nghĩ của rất nhiều người, 
sa mạc luôn đại diện cho một nơi chang 
có gì thú vị, đơn điệu, nguyên thuỷ khô 
khan, nhìn xung quanh chỉ thấy cát 
vàng và nóng khủng khiếp. Nhưng đối 
với những người hiểu rõ về sa mạc, thì 
đây là một phòng trưng bày ngoài trời 
và cũng là một cô gái xinh đẹp có khuôn 
mặt biến đối - sông động vô cùng.

Sự hình thành sa m ạc

Sa mạc có hai khái niệm: một là tên ,
. , ,  „ ■ , „ , , . .„  , Loại hình con cát chù yéu:

gọi thông thường -  hoang mạc, hai là chi 1: Hình trăng lưỡi lãm
những nơi được bao phủ bơi toàn cát hay 2: Hình sóng

có những cồn cát khác nhau, là loại hình 3 Hlnh<tó<*?c
phân b ố  rộng rãi trên hoang mạc. Trên hoang mạc chúng ta
thường thấy nhất là hình dáng những quả đồi - cồn cát, ngoài
ra còn có những cồn cát hình lưỡi liềm hoặc những cồn cát
hình sóng, cồn cát hình đố’ dọc... Sa mạc được hình thành như
thế nào? Theo những nguyên nhân của giới tự nhiên, gió là
nguyên nhân đầu tiên hình thành nên sa mạc. Gió thổi cuôn
theo đất cát trên bề mặt để lộ ra vẻ ngoài của lớp đất đá, hoặc
là lưu lại một ít sỏi đá vụn, hình thành sa mạc hoang vắng.
Cát được cuốn đi gặp vật cản hoặc CỈO gió giảm dần, sẽ rơi
xuông đất, hình thành rất nhiều cồn cát liên tác trông giông
như sóng ở ngoài biển. Đáy còn gọi là những kiệt tác của gió.
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Phần lớn sa mạc trên thê giới hiện nay đuọc phân hô ở bắc 
Phi. Tây Nam Á. Trung Á và khu vực Australia. ví dụ như sa 
mạc lớn nhất thê giới Sahara ở Bấc Phi. sa mạc Taer ỏ Nam 
A. sa mạc Weiduoliva ở Australia hay sa mạc Lupuhali ở hán 
đảo Arâo... Đó là do hiên tươnư tư (ìuav của trái đất khiến cho

khu vực này 
luôn luôn bị bao 
phủ trong luông 
không khí thấp 
của hầu khí 
quyển tuần 
hoàn, luông 
không khí bị nén 
xuống phá vỡ 
hình thành mưa, 
tạo nên khí hậu 
khô hạn, đồng 
thời hình thành 
biển sa mạc 
mênh mông.

sản vậ t của khí hậu khô hạn

Kiệt tác của nước -  Sơn men sa mạc
Sơn men sa mạc lá gì? Đó lả, khi nước mưa bào mòn 

đ â , cố một phần nước sẽ ngấm vào bén trong đ á . Khi 
đố , trong đá còn có s ắ t, mangan và một số vật chất 
khác sẽ hòa vào nước và trôi ra bé mặt đá . Sau này 
dưới sức nóng của mặt trời sẽ khỏ dẩn lạ i, có tác dụng 
tạo ra oxi trong không k h l, vì thê sinh ra trên bé mặt 
đá một vật chấl màu đen lạ thưởng , đó chính là cai 
được gọi là sơn men sa m ạc.

Cành quan sa mạc
Đá trén sa mạc thường bị bão cát ăn mồn , tạo nén những hình dáng 
trạng thải khác nhau . Gió đem cát tụ thành một đống , toạ nên cồn 
c á t, mưa bão đem đến một lượng nước lớn tạo nên rát nhiéu lòng 
sòng trên sa m ạc, vâ ăn mòn đất dá.
(1) Phán đất mô cao là một hlnh thức biến hoá của đình núi bảng; (2) cổng 
vòm hình thành nhờ hiện tượng ản mòn; (3) Cột đá; (4) Cổn cát sóng; (5) 
Cồn cát trảng lưỡi liém; (6) Cón rát hình sao; (7) Cổn cát đố dóc; (8) Lòng 
sòng khô lâ dòng chảy của nước; (9) Đình chóp bảng; (10) õc đảo



SAHARA PHẢI CHĂNG ĐÃ CÓ MỘT THÒI LẦ Ố c  ĐẢO?

Thế kỉ XIX, con người đã phát hiện ra trâu, hà mã và 
một sô' động vật sinh sông dưới nước khác trong tiền sử của 
sa mạc Sahara nhưng lại không phát hiện ra lạc đà! Trâu 
và hà mã chỉ có thể sinh sông trên những nơi có cỏ và nước, 
còn lạc đà lại sống ở những vùng có sa mạc. Lẽ nào thòi đại 
cổ xưa sa mạc Sahara là một ốc đảo tươi đẹp?

Thời đạ i th ả o  nguyên của sa m ạc S ahara

Các nhà khoa học đã dùng 
phương pháp tính niên đại bằng 
cách dùng cacb o n l4  có tính 
phóng xạ và tính ra được những 
bức bích hoạ này được sáng tác 
cách đây 4500-7400 năm. Các 
nhà khoa học còn phát hiện 
được những bức hoạ này còn 
được vẽ với những phong cách 
khác nhau, được khắc họa trên 
đá tại nhiều thòi đại khác nhau, 
vì th ế đã khắc họa trùng lặp một sô" thứ. Điều này chứng tỏ

126



ngưòi cố đại đã từng sinh sống lâu dài tại khu vực Sahara, 
cũng có thê nói Sahara khi đó có nước, có có, là thời đại t hảo 
nguyên con người phát triển sinh sôi nảy nở.

Sự hình thành Sahara

Qua nghiên cứu và phân tích, các nhà khoa học cho 
rằng Sahara trải qua một quá trình lâu dài thái hóa từ thảo 
nguyên chuyên sang sa mạc. Đẩu tiên khí hậu ở Sahara có 
sự biến đổi đột ngột, dẫn đến lượng mưa bị giảm mạnh. 
Lượng mưa ít ỏi này chảy vào lòng đất, có thể do lượng mưa 
quá ít nên đã đọng lại tại chỗ. Dòng nước mang theo đát cát 
đã tích tụ lại. Sau khi bồn địa được nâng cao, chỗ nước này 
bắt đầu tràn ra xung quanh, dần dần hình thành đầm lầy. 
Trải qua một thòi gian dài, nước trong đầm lầy bắt đầu khô 
cạn dưới ánh nắng mặt trời, 
các cồn cát bắt đầu xuất 
hiện ở Sahara.Lúc đó khí 
hậu Sahara bắt đầu biến 
chuyển xấu đi và ngày càng 
nghiêm trọng, gió cát ngày
càng mạnh, Sahara dần dần Quần thể sinh vặt sống trẽn sa m ạc . 

biến thành sa mạc.
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"Chảy xuống từ độ cao 3000 
thước, tự hỏi phải chảng là dải ngân 
hà trên tròi", khí thê của thác nươc 
vô cùng hùng vĩ, nhưng chúng được 
hình thành như thê nào? Qua quan 
sát trắc nghiệm và nghiên cứu. các 
nhà địa chất học đã tổng kết lại 
những nguyên nhân dưới đây

Sự nứt gãy của vỏ trá i đốt và núi lửa phun trào

TÌM HIỂU BÍ MẬT NGUYÊN NHÂN
HÌNH THÀNH THÁC NƯÓC

Vỏ trái đất bị nứt gãy: vỏ trái đất phát sinh những vết 
nứt gãy, hai mặt tầng đá 
sau khi gãy đôi mặt nhau, 
tạo nên vách đá dốc đứng.
Khi nước chảy qua đoạn 
dốc, tự nhiên đố xuông 
như bay, từ đó hình thành
thác nước. Một trong những thác Cấu vổng

Núi lửa phun trào: "Ước hùng vĩ nhất thác nước lộng lẫy lên. 
" , / 7  ‘  V  trong giới tự nhiên

sau khi núi lứa phun trào
trên đỉnh núi sẽ để lại một miệng núi. Nêu như tích nướr 
thành hồ, nước hồ sẽ có lúc bị tràn, cũng có khả năng ngoài 
miệng núi lửa hình thành thác nước được hình thành theo 
cách khác. Thác Trường Bạch trên núi Trường Bạch ở Cát 
Lâm được hình thành theo kiểu này.
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Xói mòn sông ngòi: Thời cố đại một sô khu vực sông 
bằng, do độ sâu xói mòn của các sông bằng đó khác nhau, 
từ đó hình thành nên những lòng sông hình chữ u sau này 
những khe nước đều ngập nước.

Lòng sông và hiện tượng xói mòn sông ngòi

129



BÍ MẬT VỂ Vị MẶN VÀ MÀU XANH CỦA NƯỚC BIÊN

Vì sao nước biến 
lại mặn? Trong nước 
biển có NaCl, MgS02,
MgCl2 , K2 SO 4 , CaSÜ 2 , 
và những vật chất 
khác. Vị đắng và vị 
mặn của nước biển là 
do những vật chất này 
tạo nên. Vậy, những 
loại muối này được lấy Th® 9ÌỚÌ lòng biên muôn màu 

từ đâu? Đại dương mênh mông vô biên, với toang một màu 
xanh thăm thẳm, nhưng tại sao nước biển lại có màu xanh 
mà không phải là màu sắc nào khác?

M uối từ  dâu?

Các loại muôi trong nước biển lấy từ đâu? Hiện nay các 
nhà khoa học vẫn chưa có được ý kiến thông nhất về vấn đê 
này, có hai cách suy diễn chủ yếu: ý kiến thứ nhất cho rằng 
ngay từ ngày đầu nước cũng đã có muôi nhưng không 
nhiều, thậm chí là nước ngọt thuần tuý, nhưng đến hiện 
nay có rất nhiều muối được hoà tan trong đó. Muôi này vốn 
có trên các loại đá ỏ đất liến, đưựe hoù tan trong nưóc mưa, 
chảy vào sông, suôi cuối cùng chảy tất cả về biển. Thời gian 
trôi qua, nước dần dẩn bốc hơi, và muối dần dần được tích 
tụ lại, một trong s ố  kết qủa quan sát cho thấy, hiện nay mỗi 
năm có 3 tỷ 900 triệu chảy từ sông ngòi ra biển. Còn quan
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điểm khác cho rằng, đầu tiên nước biến vôn đã mặn. Những 
nhà khoa học kiên trì với quan điểm này tiến hành quan 
sát sự biên đổi của muối trong nước biển trong một thời 
gian dài, phát hiện muôi trong nước biến không tăng lên 
theo thời gian.

Vì sao nưóc biên có màu xanh?

Chúng ta biết rằng ánh sáng có 
bảy sắc, vả 7 màu sắc này có độ dài 
bước sóng khác nhau, vì vậy chúng 
bị nước biên hấp thụ, độ phân tán 

Máu nước biển tại vùng biển khác và phản xạ cũng không giông nhau. 
nhau Sóng quan màu đỏ, màu cam và
màu vàng tương đối dài, lực xuyên thấu cũng rất mạnh, 
phân tử nước dễ hấp thụ. Sau khi chúng chiếu vào nước 
biển, tuỳ theo độ sâu của biển tăng lên mà dần dần bị hấp 
thụ. Nhìn chung, ở độ sâu hơn lOOrn, ba loại màu sắc này 
đều bị hấp thụ, còn màu xanh lam, màu tím và màu lục có 
sóng quan tương đối ngắn, lực xuyên thấu cũng yếu, khi 
gặp phân tử nước biển hoặc những loại vi hạt khác thì sẽ có 
độ phân tán và phản xạ khác nhau, mắt người không nhạy 
cảm với màu tím, vì vậy chúng ta chỉ cảm nhận được màu 
xanh lam trong nước biển.

Sơ đố phân bỏ' màu sắc nước của 
vùng biển phía tây bắc Thái Binh Dương.
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BÍ MẬT VỂ BIỀN CHẾT MÀ KHÔNG CHẾT

Tại phía Tây Châu Á, nơi tiếp giáp giữa Pakistan và 
Gioocđani có một "biển chết ", ở biển chết 
không có cá tôm, thực vật sông dưới nước,bên 
bờ đến một ngọn cỏ cũng không sông được, 
nhưng con người khi đến biển chết lại không 
bị chìm ngập. Đầu nguồn của biển chết chủ 
yếu vào đó nước sông cũng không ngừng bôc 
hơi, muôi sẽ bị đọng lại cuối cùng hình thành Muối kết tinh 

hồ nưỏc mặn như ngày nay. ở bî n ch*

Biển chết thần kì

Chúng ta có thề bơi ở biển chết cả bôn mùa, những ai đã 
từng đi tham quan du lịch ở biển chết đều nuốn quay lại đó 
một lần nữa. Sau khi bạn nhảy xuống nước, những chuyện 
mới lạ xảy ra: cơ thể của bạncứ bị nổi trên mặt nước, muôn 
bơi hoặc lặn xuống cũng không được; muôn bơis ếch bằng hai 
chân cũng không được; nếu muốn lặn thì có cố  cũng không 
thể nào chìm xuống được... Nước biển chết giống như nước 
xà phòng vậy, vừa sánh vừa trơn, vừa thô giáp vừa đắng, nếu 
không cẩn thận nước bắn vào mắt, thì mắt sẽ cay xót không 
chịu được, khiến bạn bị chảy nước mắt. Theo đo đạc, lượng 
muổì tron g  nước biên chốt khoảng 30% , khi người bơi tron g  
biển chết sẽ giống như một thanh gỗ khô nổi trên mặt nưốc, 
bơi trong làn nước như vậy bạn chỉ cần duy trì được sự cân 
bằng của cơ thể trôi tự do. Nếu bơi mệt rồi, bạn có thể dang 
tay ngắm bầu trời phía trên biển, cơ thể bạn sẽ gịông như
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một chiêc lá, đung đưa theo gió biến và sóng. Bạn cũng có thể 
dùng tay đê sau gáy làm gổì, bạn sẽ dễ ngủ như nằm trên
chiêu cói vậy. Bạn còn có thê thoái mái duỗi thang chân tay,
hưởng thụ những khoảnh khắc thoải mái mà khi ở trên biển 
hồ khác hạn không cảm nhận được.

Có phải biến chết bị chết thật?

Vấn đề vận mệnh tương lai của biển chết, luôn luôn tồn 
tại hai quan diêm bất đồng nhau: một bên cho rằng, biên chết 
đang ngày càng cạn khô dần, trong tương lai không xa, nó sẽ 
không thê tồn tại được nữa; quan điểm khác lại cho rằng, biển 
chết không phải là không có sinh mệnh chết, không thê lường 
trước được tương lai của nó, có thê nó sẽ trở thành một đại 
dương của thê giới trong tương lai. Những người theo quan 
điểm thứ nhất cho rằng, trong vài nghìn năm, ngày lại ngày 
năm lại năm, nước biển chết không ngừng bị bốc hơi và bị cô 
đặc lại, nước hồ ngày càng ít, nồng độ muối ngày càng cao.

Thêm vào đó, nơi đó lại quanh năm ít mưa, nguốn nưóc 
duy nhất cung cấp nước cho biển chết là nước hồ Gioocđani 
còn phải dùng đê tưới tiêu, vì thê biển chết đang phải đối 
mặt với nguy cơ nguồn nước bị khô cạn. Còn những người 
ủng hộ quan điểm thứ hai thì cho rằng, sự đứt đoạn còn phụ 
thuộc vào thời gian, đến một ngày nào đó, đáy biển chết sẽ 
có một vết nứt, từ độ sâu của vỏ trái đất đến nước biển, cùng 
với sự mở 
rộng của vết
nứ t th ì 80
xuất hiện
thêm một , ,  . , . . u_.

'  ■ , Lực nối rất lởn Bùn ở  vùng biên chêt Sườn d6c c¿ bên bờ
vung bien có tác dụng làm đẹp da bien Chet

mới.
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BÍ ẨN BIỂN ĐỘNG VÀ TRlỂU BIÊN

Ngày xưa, con người gọi thuỷ triều dâng lên lúc ban 
ngày là” triều ", còn thuỷ triều dâng lên vào buổi tối gọi là 
"triều đêm Nếu như coi triều đêm và biển động là hai tiêu 
chí biến đối tình cảm của biển, thì triều đêm là biêu hiện 
sự ôn hoà của biển, còn biển động lại thể hiện sự giận dữ 
của biển. Nhưng bạn có biết triều đêm và biển động được 
hình thành như thế nào?

Sự hỉnh thành của triều  đêm
Mặt trời

Sơ dồ giải thích chu kỳ tuấn hoàn của triều 
đêm. Lụ t hút mặt tràng tác dộng vào biển 
lớn hơn lực hút của mặt trời khi hai thụ t thê’ 
này cùng trái đất tạo thành một đường thẳng 
, lực liên hợp của chúng sẽ tạo nên sóng. ^  

1. Ngày mùng 1 là khi trăng non, có triéu sóc 4
2. Ngày 7, trăng lưỡi liém, triéu nhỏ .
3. Ngầy 14, trăng tròn, triéu lớn / ^ 4
4. Ngày 21, trăng hạ huyén , triéu nhỏ 3
5. Ngày 28, trăng non, triều sóc 1 2

Như chúng ta đã biết trái đất luôn có một lực hút, nhưng 
lực hút này cũng được tồn tại giữa mặt tròi và trái đất, 
nhưng do mặt tròi cách xa trái đất nên lực hút này không 
lớn, bình thường không hiện rõ. Nhưng khi trăng sáng, mặt 
trời và trái đất trên cùng một đường thăng, cũng chính là lúc 
trăng tròn hoặc trăng non, mặt trời và mặt trăng đều có một 
lực hút tác động đến nước biển, xuất hiện thuỷ triều lớn. 
Cũng giông như hai người cùng nhau nhổ một cây củ cải. Khi

134



mặt tròi, mặt trăng và trái đất tạo thành một góc vuông, 
củng là lúc trăng thượng huyền hoặc trảng hạ huyền, 
phương hướng của hai lực hút này không giống nhau, sẽ triệt 
tiêu lẫn nhau, lúc đó triều nhỏ sẽ xuất, hiện. Điều này giông 
như một người lớn kéo một cái xe vê phía trước, còn đằng 
sau lại có một đứa trẻ kéo cái xe vê phía ngược lại, vì thế mà 
tốc độ tiến về phía trước của xe sẽ chậm lại.

Bí ân vê biên dộng

Người ta nói: "không có gió thì sẽ
không có sóng", nhưng cũng có khi
không có gió nhưng biên vẫn có những
con sóng lớn cao hơn lOm. Hiện tượng
này đươc goi là "biển đông". Biển w .. u..’ ...J  . 0 . - r o - - -  Từmãt biên đen dáy biên, tóc dô
đông đươc sinh ra như thê nào? truyền sóng biển động dường

Những vết nứt gẫy của vỏ trái đất nhưthống nhát, khi gấn bờ bỗng
- . ,  nhân hình thành môt bức tường

dưới đáy biển là nguyên nhân chủ yêu nước, có khi cao trên 50m trên

gây ra biển động. Khi vỏ trái đất bị khòng trung, 

nứt gãy thì có chỗ bị sụt xuông, có chỗ Mặt trăng

được nâng cao lên, gây ra chấn động jSỂ Ề k
mạnh. Trong khi có chấn động, sẽ sinh T ả- 
ra những con sóng lớn có bước sóng rất Mãt trời

dài, khi những con sóng này chuyên • »I
đến cảng vịnh hoặc bờ biển, mực nước Mặt trăng

vì thế mà dâng cao, đổ vào đất liền. Mặt trăng , mặt t rờ i, trái đất tạo 

Cũng có khi biên động là do núi lửa thanh góc vuong hình thành 

dưới đáy biển hoạt động tạo nên. són9nhỏ- 
Ngoài ra, cũng có thê được sinh ra do những sườn dốc núi dưới 
đáy biển động, cũng do có thế được sinh ra do những sườn dốc 
núi dưới đáy biển bị mất sự cân bằng dẫn đến hiện tượng này 
được gọi là "biển động gió bão" hay là "biển động khí tượng".
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HỔ KỲ LẠ

Trong tự nhiên có rất nhiều 
hồ kỳ lạ. ở  bồn địa Sài Đạt Mộc- 
Thanh Hải-Trung Quốc có hồ 
nước mặn Sát Nhĩ Hãn,trên mặt 
hồ có một lớp muội dầy bao -ỵ
phủ,giống như lớp bàng bao phủ 
trên mặt hồ vào mùa đông,nhưng
điều khiến cho mọi người kinh Các loại hình hố khác nhau, 

ngạc và hiếu kỳ là có thể nhìn thấy cảnh tưởng xe lửa và xe 
ô tô trên mặt hồ.Và ở xa mạc thuộc Tân Cương Trung Quốc 
đột nhiên xuất hiện và cũng đột nhiên mất đi-hồ Phong 
Thành.Vậy điều này là như thê nào?

Hổ m uối có th ế  cho xe lửa đi qua

Lớp muối dầy vài chục centimet có thế 
chịu được áp lực lớn của những ô tô chở 
hàng qua lại và những xe lửa kéo theo hàng 

chục toa? Trên thực tê có rất nhiều sự lo lắng. Bởi vì lớp 
muối chỉ dầy đến 50cm trên mỗi diện tích lcm  vuông có thế 
chịu được sức nặng 16 kg,hay nói cách khác lớp muỗi có độ 
dầy như th ế này, có thể chịu được một trọng lực lớn gần 1,6 
triệu Pascal,hoàn toàn có thể chịu được sự qua lại của xe 
lửa và ôtô. Hơn nữa một khi mặt đường sắt bị hư hại,thì khi 
tu sửa lại vô cùng đơn giản,chỉ cần đập vỡ một ít muối bên 
cạnh con đường,múc nước dưới hồ lên đổ vào chỗ bị hư hại, 
khi nước bốc hơi hết mùối tách ra từ lượng nước đó sẽ lấp
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đẩy chồ bị hư hại làm cho con đưcing trỏ' lại bằng phắng và 
nhẵn hóng.

Hố Phong Thành

Được tạo nên do chỗ trũng giữa các cồn cát thấp hơn SO 
với bê mặt nước,nước cháy xung quanh cồn cát sẽ được tập 
trung vào chỗ trũng này.Những hồ này thường là những hồ 
nước chết không chảy đi đâu được,hơn nữa diện tích lại 
nhỏ.nước không có đường chảy ra. Hình dáng hồ thay đối 
liên tục,vê mùa đông và mùa xuân thì có nước,mùa hè thì 
khô hạn hoặc hình thành những vùng cỏ.Hồ Phong Thành 
thay đổi thất thường,xuất quỷ nhập thần.Ví dụ:ở vùng đât 
cao phía đông sa mạc MONAGEKESAPEIKA có một "hồ 
ma" thần bí. Buổi tôi rõ ràng có một hồ lớn nước sâu vài 
trăm mét vậy mà khi trời sáng không chỉ nước hồ hiến mất 
mà còn biến thành một cồn 
cát cao hàng trăm mét. Thực 
ra đây không phải là một 
hiện tượng ma quỷ mà là do 
dưới lòng đất có một mạch 
nước ngầm lớn. Có lúc 
(thường là buổi tôi) địa tầng 
hiến động mạch nước ngẩm 
dưới lòng đất lộ ra, hình 
thành hồ (Có khi thường là 
ban ngày) khi có gió cát,thì 
gió cát lọi phủ lấp hồ tạo 
nên một cồn cát.

Rất dễ hình thành Hồ Phong Thành trên sa mạc.
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NHỮNG NƠI TRÁI VÓI LẼ THƯỜNG

Tục ngữ có câu: "XuôVig thì dễ còn lên thì khó"; "Con 
người thường đi lên cao,nước thường chảy xuống vùng thấp". 
Tuy nhiên trong tự nhiên xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ: 
"Lên thì dễ còn xuống lại khó" hoặc "Nước chảy 
lên chỗ cao". Sau khi bạn biết một số nơi có hiện 
tượng kỳ lạ này thì thế nào bạn cũng kêu lên 
kinh ngạc trước sự biến đổi kỳ diệu của tự nhiên.

Những sườn dốc kỳ lạ
Đoạn dường dùng lan

_„ can đẽ chắn qiữ chính là
Chân núi phía tây núi Mạo Tử thuộc thị sườn do" kỳ lạ ở thanh

trấn Thanh Thuỷ Đài, thành phô" Thẩm phố Thầm Dương tỉnh

Dương, tỉnh Liêu Ninh Trung Quôc, có một Llêu Nmh Trun9 Quoc'
con đường dốc dài hơn 80m,rộng 25m,đây là được một đoạn
đường kỳ lạ lên thì dễ, xuống thì khó,đoạn dốc này bằng phang
hai bên xanh mướt cây cỏ không có bất kỳ một hiện tượng lạ
thường nào.Nhưng khi ôtô đi xuổng sẽ tốn rất nhiều xăng,khi
đi lên thậm chí tắt máy cũng có thế đi lên được tối đỉnh dỐc;Khi
đi xe đạp xuống thì rất mệt và tôn sức còn khi đi lên thì nhẹ
nhàng thảnh thơi và khi đi bộ cũng vậy,vể nguyên nhân hình
thành đường dổc này có rất nhiều quan điểm khác nhau.Có
người đã từng cho rằng, mặt phía tây của sườn dốc này có một
từ trường hoặc một lực hút rất lớn,đủ để có thế hút các loại xe
và người di bộ thoải mái đi lên.Nhưng giáo sư vật lý học Lý
Chính Đạo đã mang một quả bóng rổ và một quả bóng sắt đến
gần sườn dốc này để làm thực nghiệm,kết quả là cả hai quả cầu
đều lăn lên dốc,vì vậy các suy nghĩ về từ trường bị loại bỏ.Còn
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ý kiên khác cho rằng,do địa hình đặc hiệt của sườn dốc này:địa 
hình gây sai sô vế thị giác.Nhung trên dốc hất luận là độ cao 
do đo đạc hay độ cao SO với mực nước hiến đểu có sai sô.Người 
ta đo được độ dôc của con dôc này là 1.87độ,độ cao SO với mực 
nước biến SO với hai mặt là 1.2m,điêu này đủ chứng minh rằng 
hiện tượng lạ của con dốc này không phải được tạo nên đo sai 
sô"của thị giác. Vì các ý kiên đểu mâu thuẫn với nhau,không thê 
đưa ra nhũng luận cứ xác đáng do đó hiện tượng vê sườn dốc 
kỳ lạ đến nay vẫn là một câu đô* chưa có lòi giải thích đáng.

Nưóc chảy lên vùng cao

ơ  gần huyện o  Kháp thuộc khu tự trị 
dân tộc KanKát ở Tán Cương Trung Quốc có 
một dòng sông nhỏ nước chảy từ thấp lên cao 
theo hướng Bắc Nam-Sông Thập Khắc.Nước 
sông chảy theo sườn dôc nhỏ từ thượng nguồn
•> _____. , 1  < ___________________ , r _  V. Có khi địa thế đặc biệt
ớ vùng trũng thấp,giông như một con răn vừa gây ra thị giác bị sai lệch 

trườn ra khỏi hang,cuôi cùng chảy ngược lên .dennỗicocáhiện tutrng 

sườn núi nhỏ cao hơn lOm.Sau khi nước sông nu*  chày lẽn cao. 

rẽ thành hai nhánh ở trên núi thì mới tiếp tục chảy về hạ 
nguồn.Các nhà vật lý học cho rằng:Đây có thể là hiện tượng 
"Trọng lực di chuyến vị trí ".Họ dựa vào học thuyết "lực vạn vật 
hấp dẫn "cho rằng mật độ kết cấu vật chất càng lớn thì lực hấp

dẫn càng mạnh.ở dưới 
lòng đất của dòng 
chảy này,rất có thể có 
hòn đá mật độ kết cấu 
vật chât lơn,tư do tạo 
nên hiện tượng lạ 
nước chảy lên vùng 
cao.

Ñui trọng lực pg&flE»
Bang YOUTA nước Mỹ có một ngọn núi đặc 
biệt mà mọi người gọi lá núi trọng lực, trên núi t y /  I  
này có một con đường thẳng dải khoảng 500m jj g g j l  
và dốc đứng .Nếu bạn di xe đến đây ,nên dừng ■ 
xe lại để động cơ tự động ,bạn sẽ phát hiện ra rằng chiếc xẹ 
của mình giống như có một lực lượng vố hình nầo đó đang lôi 
kéo ,tự động đi lên dốc núi .Hơn nữa câng lá những vật lớn 
,thì càng cố hiện tượng lên dốc một cách dễ dàng.
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'BIỂN CHẾT“ - LUOBUBO

Nằm ở LOUBUBO phía đông bồn địa 
tháp Lý Mộc.Tân Cương,Trung Quốc từ 
trước đến nay vẫn được gọi là vùng biển 
chết. Bởi vì ở nơi này không những không 
nảy nở được sự sông mà còn vô tình bóp 
chết sự sống.Những năm 80 của thế kỷ XX, 
nhà khoa học Bành Gia Mộc ỏ Trung Quõíc 
đã mất tích tại khu vực này và đến nay vẫn 
chưa có tin tức gì,s ự  kiện này trơ thành 
một câu đô" cho toàn thê giới.Rổt cuộc 
LOƯBUBO là một nơi như thê nào?

Hơn 2000 nâm trở lại 
đây , có không It nhà 
thám hiểm đã đến khoả 
sát khu vực LUOBUBO , 
viết rất nhiéu bâo cáo có 
liên quan đến khu vực 
nảy . nhưng do còn 
nhiéu hạn chế và thành 
kiến, họ cũng có những 
sai lầm và khoác lên 
LUOBUBO vẻ thắn b í .

Bão cát

Vùng đất FANXING- 
BAN nằm ở  phía đỏng, 
tây , bắc LOUBUBO , 
các nhà khoa học dã 
dùng ngón ngữdẳn tộc 
Duy Ngô Nhĩ, gọi vùng 
nay la "  YADAN 
Vùng trũng thuộc 
LOUBUBO nằm trển 
diện tích hơn 2000 km 
vuông thuộc "YADAN " 
tạo nén cảnh đẹp kỳ vĩ

Gió cát là chúa tể của khu vực 
LOUBUBO. ở  đây có trên khoảng 80 lần 
gió cấp 8 trở lên.Do khí hậu vô cùng khô 
hạn,thảm thực vật bao phủ bề mặt vô 
cùng hiếm,vì thê khi sắp có gió bão,cát bụi 
cứ bay cuồn cuộn tròi đất thì tối sầm lại, 
mọi người gọi đó là bão cát. Đầu màu hạ 
năn 1980, một đội khảo sát khoa học 
Trung Quõc xuất phát từ Đơn Hoàng, đi 
qua sa mạc Gashim mênh mông, vào khu 
vực LOUBUBO. Vào một ngày, xe của 
đoàn khảo sát đã gặp nạn khi đi qua sa 
mạc. Đột nhiên không xa U phía trước có
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một trộn hão cát lốn cuốn theo ca xe cộ, gió to cuốn theo cá 
đá và cát gầm thét trên bau trời, bầu trời vừa mới trong 
xanh bỗng chôc trỏ nên tôi sầm lại. Ngoài phạm vi 10m. 
bóng người mơ hồ. xe cộ một chốc biến mât một cách vô 
hình, chi nghe thấy tiếng đá va đạp vào xe, phát ra những 
âm thanh tinh tang.

Thòi tiê t rốt nóng

Mỗi khi đến mùa hạ, nhiệt độ khu VƯ C  LOUBƯBO tăng 
đến 50 độ c, nhiệt độ bê mặt thậm chí tăng đến 79 độ c, 
mặt đất luôn nóng bỏng khó có thê đi bộ qua được. Lượng 
mưa hàng năm ở đây không đến 10mm, rất nhiểu nơi cả 
năm không có mưa, nhưng lượng mưa bốc hơi lại cao trên 
3000mm. Vì thê mặc dù ở đây nóng lạnh thất thường 
nhưng khi đến đây lại không bị đô mồ hôi, bởi vì mồ hôi vừa 
ra đã bốc hơi liền. Quần áo của thành viên đội khảo sát 
không bị âm mồ hôi mà bị cát bụi hoà lẫn với muôi trong 
mồ hôi tạo nên một áo giáp rất cứng cáp. Dưới điều kiện 
khắc nghiệt của tự nhiên, bồn địa khô hạn LOUBUBO này 
dường như không tồn tại bất cứ một loại động thực vật nào, 
toàn bộ đều được bao phủ bởi những đụn đất bị gió bào mòn 
với những hình dáng kỳ quái, hoặc là muối giống như cái 
bánh mặn to lớn bị vất bỏ trên thế giới.

Khu vực LOUBUBO là 
một cầu đố cho thế
giới , một câu hòi khó
giải dáp cùa tự nhiên , 
xã h ộ i, lịch SỪ, một 
vùng dất đẩy vẻ thẩn 
b í .
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BÍ MẬT VỀ RỪNG ĐÁ

Những khối 
đá trên to 
dưới n h ỏ , 
lung lay như 
sắp dô’ , trông 
xa giống như 
cãy nấm linh 
c h i, nên có 
tên gọi là đá 
linh chi.

Vùng Vân Nam Trung Quổc có một rừng rậm 
với các loại đá đặc biệt, các loại đá ở đây thường có 
hình dáng hết sức kỳ lạ, những mỏm đá sừng sững 
cao chót vót, rất giống với một rừng rậm mênh 
mông toàn màu đen, vì thê mọi người mới gọi hình 
tượng là "rừng đ á N h ữ n g  ai chưa qua rừng đá lần 
nào thì không thể tương tượng được rừng đá trông 
ra sao? Không thể tin rằng trên thế giới lại có một 
nơi tiên cảnh, với hàng vạn hòn đá tạo thành rừng, 
tuy nhiên thực là trên thê giới không 
có nơi nào kỳ lạ bằng.

Câu đố về rừng đá

Rừng đá nằm cách ngoại ô Côn Minh tỉnh 
Vân Nam 80km, các loại đá ở đây không hể giống 
nhau. Mỗi khi nhìn những khôi đá nhô lên, cảnh 
tượng giông như những con sóng nhấp nhô. Có 
những mỏm đá sừng sững cao lớn, thách thức cả 
với trời xanh, có cả những bãi đá cao lởm chởm. 
Và trơn trượt, có những mỏm đá lung lay như sắp 
đổ, khiến cho con người khi nhìn vào có cảm giác 
nghiêng ngả theo. Chúng cũng có linh hồn và 
tính mệnh: Có nhiều khôi đá giổhg hình con vật 
như chim đang độ thực, chim khổng tước đang ria 
lông, chim phượng hoàng hay tê giác ngắm 
trăng... còn có cả đá Đường Tăng, đá Ngộ Không,

Khối đá này giống 
như một chú voi 
đang bước di 
thong thả.

Cảnh quan nổi 
tiếng trong rừng 
đ i  , hai hòn ta to 
nhỏ khác nhau 
xếp chồng lê n , 
giống như cây 
dược xếp chóng 
lên với nhau.

142



đá Bát Giới, đá Sa Tăng, đá phạt Quan Âm, đá tướng quân, đá 
binh sĩ, thi nhân làm thơ, và vô sô loại đá khác, rất siinh động 
vừa giông lại vừa dẹp. khiến cho mọi người khi nhìn thấy 
không ngừng khen ngợi. Ngoài ra, còn có nhiều loại đá giông 
thực vật, như măng tươi sau cơn mưa, nấm hoa sen, hoa ngọc 
trâm ... Đôi diện với hiển đá khí thê hào hùng, quanh co uốn 
lượn liên tiếp, khiên cho con người không thê cầm lòng được, 
phải cất tiếng hỏi rừng đá kỳ diệu này từ đâu mà có?

Sức mạnh của nưóc

Các loại đá ỏ rừng đá chủ yếu là đá vôi, người thợ điêu khắc 
những khôi đá vôi thành một rừng đá đẹp như vậy chính là nước. 
Men theo những khe nứt trên đá. nước sẽ chảy xuông theo những 
khe nứt đó, dần dần ăn mòn hai bên đá vôi. Như vậy vết nứt sẽ 
ngày càng kéo dài và sâu, md ra rất lớn, từ đó trên đất hình t hành 
những vùng cao trũng và những mỏm đá nhô lên, địa hình vốn 
bằng phẳng cũng theo đó trỏ thành vùng đồng nội xói mòn nhấp 
nhô khúc khuỷu. Hai bên khe nứt có nhiều hòn đá sụt rơi xuổng, 
khiến cho những rãnh 
nứt rộng thêm ra, 
những khối đá càng 
nhô cao lên, lâu sau 
hình thành khu rừng 
đá san sát, cảnh sắc 
tươi đẹp.

Rừng dâ không chi lá 
cảnh quan điển hình của 
địa hinh núi đá , mà còn 
là một lớp học về trái đát 
xinh dẹp của chúng ta.

Màu sắc của rừng dá 
Nếu như bạn đi dén rừng dá vào mùa hạ và mùa đông , 
nên chú ý đến sự khác nhau vé màu sắc của rừng đá. Khi 
mùa mưa đến, rêu và cỏ trẽn bề mặt đá được thêm nước, 
sinh trường rất nhanh , tạo nên một màu xanh thâm, khiến 
cho mầu sắc của rừng đá giống như một bức tranh tuyệt 
đẹp được vẽ bằng mực nước. Khi mùa dỏng giá lạnh đến , 
trời không có mưa, rêu và cỏ trên bé mặt đá bị héo kh ô , cả 
rửng đá sẽ có một mâu trắng xám .______ ■ _ •- •____
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BÍ MẬT VỀ Sự HÌNH THÀNH CỦA ĐỘNG ĐÁ

Cảnh quan thiên nhiên muôn hình muôn vẻ,có rất nhiều 
hình dang đẹp và kỳ lạ,những ai đã từng tham quan hang 

động đều không thê quên được những đám 
thạch nhũ, măng đá và cột đá muôn dáng vê 
khác nhau.không thê quên được những hang 
động cao to rộng rãi, những thong đạo uốn 
khúc nối liền với nhau. Con người không chỉ 
thích tham quan hang động mà còn quan tâm 
đến những nguyên nhân hình thành hang 
động dưới lòng đất vô cùng lôi cuốn này.

Trong một hang 
dộng có cột đá cao 
15m , hướng thẳng 
lên trẽn đỉnh hang

Thuyết ăn mòn Trong hang dộng có nhiéu 
thách nhũ với hình dáng 
khác nhau, dưới ánh sáng 
trông chúng dẹp lung linh

thách nhũ với hi

Trước đây cọn người có 
cách suy nghĩ là hang 
động là kết quả của sự lắng đọng và ăn 
mòn của nước dưới lòng đất. Mặc dù

1 XA 1 *  1 /.  1 s 1

mòn của nước dưới lòng đất. Mặc dù 
trong hang động phần lớn là những 
loại đá có tính muối cacbonat rất 
cứng, nhưng do nằm trong nước một 
thòi gian lâu dài nên dần dần bị ăn 
mòn, đặc biệt là khi trong nước có chứa 
cacbon dioxit, thì lúc đó tốc độ ăn mòn 
sẽ nhanh hơn bình thường. Như vậy, năm này sang năm 
khác những khôi đá cứng sẽ bị ăn mòn dần thành những 
hang động. Khi nưóc ngầm có chứa chất vôi bên trong chảy 
vào trong động, do sự biến đổi của áp lực và nhiệt độ môi

Trẽn trái đất các loại sinh 
vật tảo đựoc phân bố hết 
sức rộng r ã i , trong hinh là 
một loại tảo màu đỏ sống 
gần cây bách
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trúong. khiên cho axit cacbonie trong nước tan ra, từ đó 
làm giám lực ăn mòn của nước (tôi voi (tá vói. Như vậv một 
phan chất đá vôi đáng nhẽ phai hoà tan trong nước thì vì 
quá hão hoà nôn bị tích tụ lại. qua một khoang thời gian dài 
tích luỹ hình thành nên những dám thạch nhũ VỚI nhiều 
hình thái khác nhau.

Lý luận mới vẽ “Kiên tạo  sinh v ậ t”

Thuyết ăn mòn gặp phải nhùng thử thách của các nhà 
khoa học nghiên cứu về hang động cuat Trung Quốíc, họ 
đưa ra lý luận mới về "thuyết kiến tạo sinh vật Thuyết 
kiến tạo sinh vật cho rằng, mặc dù sự hình thành không 
gian trong hang động và tác động ăn mòn của nước có lien 
quan đên nhau, nhưng sự hình thành những thạch nhũ, 
măng đá, và cột đá trong hang động chủ yếu do các loại 
sinh vật tảo tạo nên theo tuổi tác cúa địa chất, sau đó thong 
qua tác động của hoá thạch, mới có đựoc hình dáng như 
ngay nay. Tảo là loại sinh vật nguyên huv xuất hiện sớm 
nhất trên trái đất, cũng giống như những loại thực vật khác 
chúng cũng có khả năng quang hợp và đặc tính sinh trưởng 
theo hướng có ánh sang mặt trời. Trong quá trình tăng 
trưởng chúng cũng tiết ra chất canxi, có thế tích tụ kết tinh 
thành những hạt đá vôi nhỏ. Thạch nhưc trong hang động 
phần lớn đều sinh trưởng theo hướng có ánh sang mặt tròi, 
điều này rất phù hợp với đặc tính của tảo. Bên trong thạch 
nhũ hoặc măng đá củng có 
nhữ ng vòng tròn tín h  tuôíi như rí 
các loại cây, đây cũng là kết quả 
của sự sinh trưởng, bài tiết, tập 
hợp và tích tụ của sinh vật tảo 
hang năm Han9 dộn9 'Vc rd muón m®u
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BÍ MẬT v i  Sự HÌNH THÀNH CỦA NÚI BĂNG

Sơ dồ phân bổ băng trẽn trái dất
Bắc Mĩ 2 .032 .649 km vuông; Nam Mĩ 26 .500 km 

vuông; Châu Âu 79.465 km vuòng; Châu á 170 .679 
km vuông; Châu Phi 12 km vuông; Châu Đại Dương
1 .015 km vuống; Châu Nam Cực 12 .588000 km 
vuông (lượng băng ở châu Nam Cực chiếm 90% 
lương bảng trên thế giới)

0  một sô' vùng núi cao hoặc ỏ hai đầu cực chúng ta vẫn 
thường nhìn thấy những nơi có bộ áo khoác ngoài trắng như 
tuyết, đó là gì vậy? Đó chính là những dòng sông băng, là những 
khối băng cứng dưới tác dụng của trọng lực, chảy từ nơi cao 
xuống nơi thấp, hình thành nên sông băng. Tốc độ chảy của 
sông băng rất chậm, một ngày đêm chỉ có thê chảy được lm, 
dòng sông băng nào có tốc độ chảy cá biệt thì có thê chảy được 
hơn 20m. Tốc độ chảy của sông băng tăng theo độ dày của băng, 
độ dốc càng lớn, nhiệt độ càng cao thì tốc độ cũng sẽ càng nhanh. 
Như vậy, sông băng được hình thành như thế nào?

Sự vận động của bãng tuyết

Sông băng chính là một hình thức tích luỹ và vận động 
của băng tuyết, nhưng ở những nơi khác nhau, thì sự hình 
thành này cũng có những sự khác biệt. Sông băng ở những 
vùng núi cao do địa thê cao. không khí loãng nên hăng 
tuyết khó tiếp xúc mà tạo nên song băng . Sông băng phân 
bô' ở hai đầu cực trái đất do khí hậu quanh năm lạnh giá, 
băng tuyết tích tụ bốn mùa trong một năm nên cũng hình 
thành nên sông băng. Tổng diện tích của sông băng trên
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Sồng Băng bắt dấu từ những vùng trũng trẽn núi cao, con gọL 
là dắu nguón song băng. Tuyết mơi không ngừng tích tụ , cáng 
bị nèn thi cáng vững chắc, tạo nẽn vúng bảng tuyết dày đặc . 
Khi bảng tuyết chảy xuống chân nú i, cuốn theo cả đất đá hai 
bẽn . Sau khi băng tan , đất đá mang theo sẽ tích tụ lạ i.
1, Khi đỉnh núi bị song băng lấn chiếm lién tạo thành những 

đỉnh hình chóp; 2 , Đắu chóp bảng; 3 , Nguồn bàng tuyết; 4 . 
khe nứt giữa chop băng vả đáu nguón băng tuyết là khe bảng.

toàn thê giới là gần 16 triệu km vuông, và hơn 90% được 
phân bô* ở hai đầu cực. Băng cấu tạo nên sông băng cũng 
được gọi là băng của sông băng. Do tuyết không ngừng rơi, 
nên cho dù mặt tròi có chiếu sáng thì ngay sau khi băng 
vừa tan, nó lại có thế đông lại, trong hoàn cảnh này tạo nên 
tuyết dạng hạt nhỏ làm cho mật độ băng của dòng song 
băng ít hơn SO với băng bình thường khác, và chúng sẽ tiếp
tục kết thành những tầng băng từ đó tạo nên song băng.

Các chủng loại sông băng

Căn cứ vào hình thái, quy mô và điểu kiện địa hình ở 
nơi có sông băng thì có thể phân thành 3 loại hình song 
băng dưới đây:

a. Thứ nhất là sông băng đại 
lục, còn gọi là tầng băng, là 
những sông băng có quy mô rộng 
lớn, bao phủ lục địa hoặc những 
vùng núi cao. Phần trung tâm 
tương đối cao, băng di chuyển từ 
trung tâm ra xung quanh theo 
nhiều  hướng, không trả i qua giai 
đoạn tiếp xúc mà chảy luôn ra 
biển, vì vừa bao phủ lục địa lại 
vừa chảy thẳng ra biển nên được 
gọi là sông băng đại lục.

1, Sóng nước đẩy theo những tảng băng 
nâng , lâm lieu hao m ọt phán nâng lượng 

lớn của song
2 , Núi băng đỉnh bằng vâ rộng
3 , Những tảng băng lớn trỡi trèn biển
4 , Đá băng sau khi trôi cách núi băng 
một đoạn sẽ chim xuống đáy biển.
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b. Thứ hai là sông hăng vùng thung lũng, chúng nằm ỏ 
những vùng tuyết phía trên của đường băng vĩnh cửu hoặc 
ở những vùng núi cao, dòng chảy chính của sông băng và 
các dòng chảy nhánh của chúng kết hợp tạo thành hệ thổng 
sông băng núi cao hoàn chỉnh. Băng tuyết chảy xuống theo 
sườn núi. qua đường băng tuyết vĩnh cửu thì tiếp tục chảy 
xuống, hình thức chảy của chúng giông như dòng chảy của 
nước sông, nên gọi là song băng thung lũng.

c. Thứ ba là sông băng chân núi, khi sông băng thung 
lũng chảy xuông vùng đất bằng, nước sẽ chảy rộng trên bê 
mặt, khi đến chân núi sẽ tập hợp thành vùng bình nguyên, 
gọi là sông băng chân núi.

CÂU ĐỐ VỂ Độ CAO CÙA ĐỈNH CHUMULUMA

Khu vực dãy núi Himalaya trưốc đây là
vùng đại dương mêng mông. Cho đến thế kỷ
thứ ba cách đây khoảng 50 triệu năm, do lục
địa Á - Ãu và lục địa An Độ va chạm vào
nhau, khiến cho đáy biển phía đông của Địa
Trung Hải phải chịu một chấn động mạnh và Đảy |à bút ảnh chụp
dẫn đến dãy núi Himalaya nhô lên từ đáy trẽn không của dằy

biển, hình thành đỉnh núi cao nhất thế giỏi núi Hỉ™layaTvà cao
°  nguyẽn Tay Tang.

hiện nay là đỉnh Chumuluma.

Đ ộ cao của đỉnh Chum ulum a

Được mệnh danh đỉnh Chumuluma cấp 3 thế giới là đỉnh núi 
cao nhất, cao hơn 8848m, từ ngày được sinh ra, đỉnh núi này 
không ngừng cao lên, mà lại không tăng đều, luôn tăng đột biến. 
Trong hàng triệu năm qur< ' " “\m lại cao lên lOm.
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Nhưng từ năm 19fi6 đên năm 1975 mỗi năm đỉnh núi này lại cao 
lên 4.1mm. Sau đó thì giảm dần tốc dộ cao. hình quân mỗi năm 
chỉ cao lén được 3.3mm. Hiện nay, 1 1Ó vẫn không ngừng cao lên 
nhưng mà chúng ta không cám giác được độ cao tăng them đó. 
Như vậy đỉnh Chumuluma sẽ không ngừng cao lên hay sao?

Điểm  cực hạn của dộ cao

Một sô nhà địa chất học cho rằng, đỉnh Chumuluma không
thể cao lên mà không có 
một giới hạn nào cả.

Họ đã dùng đậu phụ 
tươi có màu trắng như 
tuyết đế "tạo hình", sau 
khi tạo thành nhiều 
tầng, thì đậu phụ ở tầng 
cuối cùng do phải chịu 
áp lực của những tầng 
trên nên cuôi cùng đã bị 
vỡ. Ví dụ này giông với 
s ự  tăng độ cao của 
những dãy núi. Bởi vì 
khi những dãy núi tăng 
độ cao thì cũng giống 
như "tạo hình ", chỉ 
khác là trong trường 
hợp này thì là đất đá 
không ngừng chồng lên 
nhau mà thôi. Trong khi 
thân núi không ngừng 
cao lên, thì chân núi 
phải chịu một áp lực

Sơ dó hi nh ữánh núi.
1 ,vật tích tụ từ lực địa sẽ tập hợp 
dưới đáy biển tạo nên địa tầng
2 . hoạt động nham thạch trong 
lòng đất khién cho lớp đát đa tích 
tụ dưới đáy biển bắn ra hình 
thánh núi lửa
3 , khu vực này trải qua sự vân 
động của lớp vỏ trái đất dần dán 
hinh thành khe nứt hoặc kết cáu 
đoạn tắng , tiếp tục tạo thãnh 
những vùng đất nhô cao
4 , Trải qua những vận động tao 
núi khống ngừng lặp đi lặp lại , 
cuối cúng hlnh thành nên những 
dãy núi rất cao

Giđhạn 10.000 m 
Các nhà khoa học dùng số liệu trong vât lý cơ bản , 
thông qua tính toán cố dừợc độ cao cực hạn của 
những dãy núi trên trái đất lá 10 000m, do tất cả các 
dãy núi trên trái đất déu chưa đat được đến độ cao 
nây , vi vậy mà chúng vẫn binh 
an vố sự đứng ở mọi ná  trên trái 
đấ t, nếu như trên trối đất cố dãy 
núi nào vượt qua dô cao cực hạn
10 000 m này , thi theo như dự 
bảo của các nhà khoa học , 
chúng rất có thể sẽ bị sụp đổ .
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ngày càng lớn, một khi lên đến cực hạn thì một ngọn núi 
sừng sững cũng sẽ giông như đậu phụ và sẽ bị đố vổ.

BÍ MẬT VỀ ĐẢO RẮN

Trên vịnh Bột Hải cách tỉnh Liêu 
Ninh Trung Quốic 25 hải lí về phía Tây 
Bắc, có một hòn đảo nhỏ với diện tích 
khoảng lkm 2. Địa thế trên đảo dốc đứng, 
nhiều hang động và cây cổ thụ.Trên hòn 
đảo do đá thạch anh và cát thạch anh tạo 
thành, có rất nhiều rắn hổ mang sinh sống.
Vì thế mà nó được gọi là “Đảo rắn”.

Khu vui choi của rắn hổ m ang

“Đảo rắn” sở dĩ được gọi là nbư vậy vì sô" lượng rắn hổ 
mang ở trên đảo rất lớn. Chính xác là như vậy, chỉ cần bước 
một bước lên đảo là bạn có thê phát hiên ra ỏ chỗ nào cũng 
có rắn, bất kể là trên thân cây hay trong bụi cỏ, trong hang 
đá hay tại những khe nứt. Chúng cũng có thế có nhiều tư thế 
khác nhau như đang cuộn tròn lại hay đang trườn lên trên, 
cũng có con đang phun phì phì, biểu lộ sự hung dữ. Những 
con rắn này con biết nguỵ trang bằng nhiều màu sắc bảo vệ 
khác nhau, khi đang treo trên cây chúng sẽ có màu của 
những cành cây, khi nằm trên đá chúng sẽ tạo nên những 
nếp gấp như nếp gấp trên đá, khi cuộn mình trong cỏ chúng 
sẽ có màu sắc giông như một đông phân bò. Theo thống kê, 
có khoảng hơn 20 000 con rắn hổ mang trên “Đảo rắn”, thêm 
vào đó mỗi năm lại sinh sản thêm khoảng 1000 con. Đây 
cũng là một nơi có một không hai trên thế giới. Con người

Rắn hổ mang dang ãn 
th ịt dóng loại

Con người đang lấy 
nọc độc của rắn
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không ngừng đặt ra câu hói. trên một hòn đảo đơn độc nhỏ 
bé này tại sao lại có nhiều rắn sinh sống đến vậy?

Vị trí địa lý đặc biệt

Những người làm công tác nghiên cứu khoa học của
Trung Quốc sau khi nghiên cứu khảo sát cho rằng, vị trí địa
lý đặc biệt, điều khiện tự nhiên của “Đảo rắn” đã tạo điều
kiện thuận lợi cho các loại rắn hô mang sinh sống và phát
triển. Trước tiên, trong đá,cát và sỏi thạch anh có rất nhiều
khe nứt lớn nhỏ. Những khe nứt này vừa có thể tích nước,
vừa là nơi có điều kiện tốt đê rắn đào hang sinh sông. Thứ
hai, “Đảo rắn” nằm trong khu vực biển ôn đới, khí hậu ôn
hoà ẩm ướt, mỗi năm những ngày không có sương lên tới
trên 80 ngày, tại nơi ấm áp nhất về phía đông bắc, có thể
nói là nơi thuận lợi nhất cho thục vật và các loại côn trùng,
bò sát sinh trưởng và phát triển. Thứ ba, lớp đất trên đảo
rất sâu và dày, kết cấu chất đất tơi xốp, nhiều nước rất có
lợi cho thực vật sinh trưởng và rắn hố mang đào hang sinh
sông. Rắn hổ mang bản tính sợ lạnh, hang động càng gây

cho chúng khi hậu lạnh. Trong
I hoàn cảnh sinh nhiêu chết ít,

Những con rân hổ mang trên đảo rắn CÓ đao ràn ngày càng phát triên 
bản lĩnh ôm cây bắt ch im , mũi rắn có độ manh m ẽ  
nhạy cảm rát lớn, có thể cảm nhận được 
sự chênh lệch nhiệt độ tới 0,001 độ C . 
vi thế chỉ can một con chim dừng lại đậu 
trên cành câỷ .ìtil trong khoảng cách 1m 
rắn hổ mang đểu có thể 
tóm gọn, và có một 
bữa In  ngon lành'.

Mõi trường biển xung quanh đảo rắn , nhiệt độ 
tương dối lớn.
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Chương 4 __________

BÍ MẬT VỂ Cơ THỂ CON NGƯÒI

T hế giới vi có sinh mệnh nên mới cỏ sự 
sông, con người trở thành động vật linh trướng 
của vạn vật. Sinh mệnh được bắt nguồn từ 
dâu, đại dihìng hay núi lửa? Đuôi của con 
người biến đi đáu mất? Thai nhi sinh sống 
như thể nào trong bụng mẹ ì  Lần đầu tiên hô 
hấp của con người được hình thành như thè 
nào? Vì sao con người lại chừi ra con trai và 
con gái? Đôi mắt của con người làm thếỉiào đê 
nhìn thấy mọi vật? Dạ dày vì sao lại có thế tiêu 
hoá? Vì sao con người khi trẻ thi cao còn khi về 
già thì lại bị gù? Cơ thể con người có thê dẫn 
điện mà củng có thê phát điện được. Đồng hổ 
sinh học của con người hoạt động như thếnào? 
Con mắt thứ ba của con người nằm ở đâu ? 
Tuổi thọ lớn nhất của con người là bao nhiêu? 
Chúng ta hãy bước vào thếgiâi của sự sống, 
cùng đi tim hiểu bản chất của sự sông, đ ể  cảm 
nhận ý nghĩa tinh tuý của sự sống.



CÓ PHẢI Sự SỐNG ĐƯỢC BẮT đầ u từ lửa

Sự sông trên trái đất được bắt
nguồn như thế nào? Các nhà khoa học
không ngừng nghiên cứu tìm hiểu vê
vấn đề này. Rất nhiều người cùng đạt
đến được một nhận thức chung là sự

Kết cấu cơ bản của tế bào: sống trên trái đất bắt nguồn từ nước,
1 ) Màng tế báo; 2) Thể hạt clvtöc sinh ra từ biển cả. Nhưng thời gian 
sơi; 3) Chất té bào; 4) Dung 7 n 7 , V , , , r • *
dịch enzim hoầ tan; 5) Nhân gân đây, các nhà khoa học lại đưa ra
té bào; 6) Hạt nhân một quan điểm khác. Họ cho rằng, 4 tỷ
năm trước đây trên trái đất xuất hiện sự sống đầu tiên 
(sinh vật nguyên thuỷ) và sự sống này được bắt nguồn từ 
lửa, cũng có thể nói rằng sự sống được sinh ra từ lửa.

Vi sinh vậ t nguyên thuỷ trong núi lửa

Các nhà khoa học phát hiện ra một số  vi sinh vật trong 
một hồ gần núi lửa đang hoạt động, những vi sinh vật này 
giông như chất protein
xuất hiên sớm nhất và (1) cảu tê bào có nhản còn

, _ , ■> . , - ,  nguyên: Khu vực nhân ,màng tế
nhũng phân tứ sinh vật bäoD N A

khác. Đây là bưốc đi đầu (2) Kết cấu tế bào nhán thật

tiên hình thành nên sư nguyên thuỷ: Dung dịch enzim 
;  ■ • hoả tan ,hinh dang nguyên

Sống trên trái đất. Khi núi của nhân ,thể hạt sạ 

lửa phun trào sẽ mang nguyên thuý.

theo một sô' nguyên tô' kim (3) Kết cấu tế bào

loai tràn xuông hồ, nhiêt nhân th5 : ' t
0  ’ • màng nhân ,thé hat

độ cao còn làm cho những sợi,thể lá diệp lục.
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viên đá có phủ lưu huỳnh trên bể mặt ở miệng núi lửa nóng 
lên đến 90 độ c -  nhiệt độ này rất phù hợp để cho những vi 
sinh vật này sinh sôi và phát triển. "Da” của những vi sinh 
vật kỳ quái sống trong hồ có rất nhiều lỗ hổng, chúng sẽ lợi 
dụng những lỗ hông này đê hút các chất dinh dưỡng như 
sắt, mangan, lưu huỳnh, cacbon... Những vi khuẩn này là 
những vi sinh vật kỵ khí, chúng cơ bản không sông nhờ vào 
không khí.

Nơi bằt nguồn sự sống -  núi lửa

Những vi sinh vật kỳ lạ mới được phát hiện ra đã 
chứng minh rằng: khi núi lửa phun trào, có một lượng lớn 
axit suníuric và bột lưu huỳnh, mặc dù trong một thể lỏng 
nhiệt độ cao như vậy sự sông vẫn có thê tồn tại và phát 
triển. Các nhà khoa học Mỹ đã mô phỏng hoàn cảnh và 
điều kiện nói trên đế tiến hành một thực nghiệm. Trong 
quá trình thí nghiệm họ phát hiện ra rằng, những nguyên 
liệu cấu thành rĩên axit amino -  chất protein có thể kết 
hợp thành vật chất phân tử protein, hơn nữa trong khoảng 
thòi gian chưa đầy 24 giờ chúng sẽ trở thành thể sinh vật 
vi khuẩn. Thông qua thí nghiệm lần 
này chúng ta có thể suy đoán rằng 4 tỷ 
năm trước đây cũng như sau khi trái 
đất được hình thành không lâu,chất 
dịch lỏng nhiệt độ cao của núi lửa phun 
trào có thể là môi trường đầu tiên hình 
thành lên sự sông nguyên thuỷ, là nơi 
bắt nguồn của sự sống đầu tiên trên 
trái đất.

♦

Núi lùm phun trào l i  con 
dường chủ ỵếu hình thành 
lén khí quyển.
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BÍ MẬT VỀ NGUỒN Gốc LOÀI NGƯÒI

Loài người được bắt nguồn như thê nào? Đôi với vấn đê 
này, từ cố chí kim con người luôn có những quan điểm khác 
nhau. Thời Trung Quốc cố đại có truyền thuyết "Nữ oa tạo ra 
con người"; ỏ phương tây trong "Thánh kinh" của đạo Kitô 
giáo có nói: Thượng đê tạo ra tất 
cả mọi thứ trên thê giới trong 
thời gian sáu ngày. Những 
truyền thuyết này đều chỉ là 
những sản phẩm tưởng tượng 
của con người, không có căn cứ 
khoa học. Như vậy, rốt cuộc con
người được sinh ra từ đâu? Chuyến biến từ vượn sang người

Phần đuôi của con người

Cùng vối sự phát triển của khoa học, các nhà kho.a học 
đã tiến hành nghiên cứu về cơ thể con người và phát hiện 
ra một sự thật khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc: khi 
con người ỏ trong bụng mẹ mới được hai tháng, thì con 
người rất giống với con khỉ và con tinh tinh, ở phần mông 
còn có một đoạn đuôi dài, sau này mới dần dần mất đi.

Cùng lúc đó khoa hoc giải 
phẫu, sinh vật học, sinh vật 
địa lý học và sinh lý học đều 
phát triển mạnh mẽ, vì thê đã

Quá trình phát triển từ tê bào sang c ạ  thê đ ư a  r a , c h o  f * ộ c  t h ử  , n g h i ệ m  
người: tiền k ỳ , trung kỳ , hậu kỳ , cuối kỳ. này rất nhiều căn cứ, từ đó
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mới có được một kết luận đáng tin: con người và tinh tinh 
có cùng một tố tiên. Như vậy vị tổ tién (tó là ai? Rất nhiều 
người cho rằng đó là loài vượn cổ trong rừng rậm. Họ tính 
toán khoảng 120 triệu năm trước, vượn cỏ phán thành hai 
chi. một chi phát triển thành loài vượn có hình dáng cao to 
như hiện nay, chi còn lại thì phát trien thành loài người.

Vượn cổ biên thành ngưài

Rôt cuộc nguyên nhán nào khiên cho vượn cô từ việc 
dùng bốn chi để leo trèo lại chuyên sang dùng hai chân đê 
đi. rồi cuối cùng biến thành người? Có nhà khoa học phỏng 
đoán thê này: khoảng 5 triệu năm trước môi trường tự 
nhiên có sự biến đối lớn, vượn cô phải di chuyên từ rừng sáu 
ra vùng thảo nguyên đê sinh sôYig, đê không bị hoa cỏ tươi 
tốt ngăn cản tầm nhìn, chúng buộc phải đi thang lên. Một 
số nhà khoa học khác cho rằng, khi đó vượn cô đã bắt đầu 
biết sử dụng những dụng cụ giản đơn như đồ đá, đê hai tay 
có thể sử dụng thoải mái, chúng buộc phải đi bằng hai 
chân... bất luận là nói như thê nào thì khi đó môi trường tự 
nhiên đã có sự biến đổi to lớn, khiến cho vượn cổ không thể

không thay đổi phương thức 
sông của chúng được, không 
thê không đi thẳng lên bằng 
hai chân. Chính vì như vậy, 
vượn cổ đã đi ra khỏi thê giới 
động vật, thoát ra khỏi thế 
giới tự  nhiên h o a n g  d ã, 
ngẩng cao đầu bước vào thế 
giới loài người đầu tiên.

Vượn cô’La Mã
Vượn cổ La Mã chính là dại diện một chi của 
vượn người thời kỳ đáu vượn cổ rừng sảu đi 
vào thế giới loài người. Có rát nhiéu nhà khoa 
học cho rằng chúng chính lầ tổ tiên lâu đời 
của loài người. Theo tính toán, đặc điểm hình
thái của chúng tương đoi gán với con người , 
thân hinh caỡ khoảng 1m , có khả 
năng di thẳng người và sử dụng 
công c ụ . Có thể nói con người 1 
đang sống hiện nay đéu là ,
đời sau của vữợn cổ La Mã
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BÍ MẬT VỂ Sự SỐNG CỦA THAI NHI 
TRONG CO THỂ NGƯÒI MẸ

Những người mẹ thường cảm nhận được hoạt động của 
thai nhi, còn những ông bố hành phúc thì lại thường áp tai 
vào bụng người mẹ để lắng nghe từng cử động nhỏ đó. 
Những thai nhi quý báu trong bụng mẹ cũng có "niềm vui” 
riêng ư? Các nhà y học có thể thông qua sóng siêu âm quan 
sát được thai nhi ở trong tử cung của người mẹ, có thế nhìn 
rõ từng cử động của thai nhi trên màn hình máy siêu âm.

Chỉ g iác cám quan của thai nhi

Thai nhi có thể nhìn thấy mọi 
vật. Còn mặt của thai nhi chuyển 
động khi chúng ngủ hoặc thay đối tư 
thế. Thai nhi nhỏ có thể cảm giác 
được ánh sáng mạnh chiếu trên da 
bụng của người mẹ,ánh sáng mạnh 
thông qua cửa tử Cũng hay nước ối sẽ 
giông như ánh sáng đèn pin mong 
manh xuyên qua đầu ngón tay. Thai 
nhi sẽ quay mặt về hướng có ánh 
sáng, và mở to đôi mắt. Thai nhi 
cũ n g  có thể n g h e  n h ạ c . C h ú n g  
thường thích âm nhạc tiết tấu của 
nhịp tim 60 nhịp một phút của người 
mẹ. Chúng sẽ quay đầu qua lại, 
dùng tai để nghe âm thanh của thế

Quá trinh trưởng thành của phôi 
thai con nguơl: ngày thứ n h á t, 
ngày thứ 4, ngày thứ 8 , ngày thứ
11 , ngày thứ 25 , ngày thứ 18 , 
ngày thứ 20 , ngày thứ 23 , ngày 
thứ 28, ngày thứ 29, ngày thứ 33, 
ngày thứ 46.
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giới bên ngoài. Thai nhi được khoảng 4 
tháng, đầu lưỡi của thai nhi bát đầu có nụ 
vị. Chúng rất thích vị ngọt và rất ghét vị 
đắng. Vật háu nhó bé khi đó bắt đầu có 
phản ứng xúc giác. Nếu chúng đụng vào

Bác sĩ đang dùng tai chân nhỏ Y’ chún£ l i ê ' n  làm cho chân Y mở 
nghe để nghe tim một ra, như mỏ một cái quạt vậy; nếu bàn tay 
em bé mới chào đời. nho của chúng bị đụng vào thi chúng sẽ tự
động nắm lại thành hai nắm đấm nhỏ xinh.

Những "thai nhi" cần cù

Khi thai nhi lớn đến tháng thứ 3 -  4 thì đã có khả năng 
thông tiểu, nước tiểu bắt đầu tích tụ trong bàng quang nhỏ 
của chúng. Ngày nay chúng ta đã biết, khi thai nhi được 7 
tháng, mỗi giờ đồng hồ chúng sẽ thải ra khoảng lOml nước 
tiểu. Giông như những động vật có khả 
năng trao đổi chất cặn bã khác, nhau 
thai của người mẹ sẽ là con đường giải 
phóng chất cặn bã của thai nhi. Khi 
thai nhi đến tháng thứ 8, hoàn toàn có 
khả năng làm việc, trong vô thức, 
chúng cũng biết ngáp, nắm đồ vật. mút 
ngón tay, đạp chân,... chúng còn biết 
mỉm cười, nhíu đôi lông mày, thậm chí 
biết làm mặt xấu. Phôi thai là thai nhi trong 

vòng 2 tháng dầu , qua 2 
tháng đó thường được gọi
là thai nhi.
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BÍ MẬT VỂ LẨN ĐẦU TIÊN HÔ HẤP CỦA TRẺ sơ SINH

Khi con người còn thai nghén trong bụng mẹ, phổi vẫn 
còn xẹp lép,bên trong không có không khí. Hơn nữa. bên 
trong phổi còn có rất nhiều nước, nước này bác sĩ gọi là
"dịch phổi Sau khi được sinh ra,
dịch phổi được loại bỏ, bộ phận phối 
mỏ ra. không khí lúc đó mới được hút 
vào. Nhưng trẻ sơ sinh làm thê nào 
biết được mình đã được sinh ra, đê 
hút khí vào? Lần đầu tiên hô hấp của w  những đứa rt vừa ^  ra 
con người được sinh ra như thế nào? chúng bắt đấu dùng phổi dế hô hấp.

Thuyết kiểm  soát th ần  kinh

Có một số bác sĩ cho rằng, sau khi
trẻ sơ sinh được sinh ra, không có ôxi
do người mẹ cung cấp, dây thần kinh
hô hấp lại chưa ra lệnh hô hấp. Lúc đó
cơ thể thiếu oxi nghiêm trọng, khí thải
lại không đi ra được, tích tụ lại trong
cơ thể. Như vậy bộ não sẽ phải chịu sự

... . . . .  .. II' . kích thích của hai phản ứng thiếu oxi
Cáu tạo khí quản: 1, khí quản; ;  . ,
2, khí quản nhánh nhỏ; 3, khí và sự tổn đọng của khí thải, do đó cần 
quản nhánh chính phải đán h  th ứ c b ộ  phận  th ầ n  kinh c ủ a

Cơ quan hô hấp để nó trực tiếp ra lệnh cho phổi, khi đó phổi 
mối có thế thực hiện chức năng hô hấp của mình. Học thuyết 
này nghe tương đối có lý, nhưng những bác sĩ phản đối học 
thuyết này lại cho rằng: trong thời kỳ thai nghén, lượng oxi
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thai nhi hô hấp được không nhiều, nhưng đối vói chúng thì 
lượn" oxi này là vừa đủ. Vì thê, thai nhi đã quen với tình 
trạng lượng oxi tháp, sau khi được sinh ra. cho dù là 2-3 
phút không thở thì cũng không làm cho não của chúng 
hoảng loạn không biết, làm gì.

Thuyết kích thích lạnh '•’ -Ị

Đa số bác sĩ cho rằng, lần hô 
hấp đầu tiên là do các nguyên 
nhân không khí lạnh kích thích.
Trẻ sơ sinh từ trong bụng mẹ 
đến một thê giới lạnh lẽo, do cái "
lạnh kích thích dây thần kinh
phổi, quá trình hô hấp mới bắt Cấu tạo phổi: 1, phổi trai; 2 . nhánh khi 

đầu từ đó. Để nghiệm chứng việc quản; 3'phổi phải: 4 ■khíquản nhánh nhỏ 
này, họ dùng thai nhi cừu để làm thí nghiệm, lấy thai nhi
từ trong bụng cừu mẹ ra, và bỏ vào trong nước lạnh, lúc đầu
không hề có bất cứ một hoạt động hô hấp nào, sau khi bỏ
vào nước lạnh chúng bắt đầu thỏ. Sau đó, họ tăng nhiệt độ

nưốc lên từng độ một, 
thai nhi vẫn thở đểu, 
nhưng khi nhiệt độ nước 
lên đến 40 độ c ,  thì 
chúng không thỏ nữa. Có 
thê thấy rằng, nguyên 
nhân kích thích thai nhi 
hô hấp phải là cái lạnh.

I

L á n  d ẩ u  tiê n  h ô  h ấ p
Các bác sĩ phát hiện ra rằng , khi trẻ sơ sinh dược 
sinh ra ,chỉ khi hút khí vào thi nước trong phổi mới 
được thải ra. Khi trẻ nhỏ hô hấp tốn rát nhiéu sức, 
lực hút mạnh thi khí đi vào phổi mới nhiéu, tiếp đó 
chúng lại phải dùng lực để thở ra , lùa nước trong túi 
phổi lên trẽn , bạch huyết quản ở phổi ngay lập lức 
hút nước. Như vậy qua vài lán hô hấp nước trong 
phổi vé cơ bản đã được đẩy hết ra ngoải.
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BÍ ẨN VỀ Sự KHÁC BIỆT GIÓI TÍNH

Vì sao trên th ế giới lại có 
người phụ nữ và người đàn 
ông? Sự khác biệt về giới 
tính được hình thành như 
thế nào? Đê nói rõ vấn đê 
này, thì chúng ta phải bắt 
nguồn từ thuyết di truyền.
Thừa số’ di truyền được lưu 
giữ trong nhiễm sắc thể, 
chính sự khác biệt về nhiễm sắc thể đã dẫn đến sự khác 
biệt về giói tính của con người.

Giới tính của 
đứa trẻ dược 
quyết định 
bởi tinh trùng 
của người 
cha mang 
theo nhiễm 
sảc thể " X " 
hay là nhiễm 
sác thê’ "Y"

Nhiễm  sắc th ể  của con người

Nhiễm sắc thể trong cơ thể con người được
xếp theo cặp, mỗi người đều có 23 cặp nhiễm
thể, nam và nữ có 22 cặp nhiễm sắc thể giống
nhau, được gọi là "nhiễm sắc thể thường", còn
cặp nhiễm sắc thể thứ 23 có sự khác biệt được
gọi là "nhiễm sắc thể giới tính". Trong đó hai

l . nhiễm sắc thể giới tính của người phu nữ giống 
sinh đôi thì hình °  °  r  °  °
dáng của chúng nhau, được gọi là nhiêm săc thế "XX" còn hai 
khống hoàn nhiễm sắc thể giới tính của người nam giới 
toan giống nhau kkác n Jl a U )  được gọi là "XY Trong quá trình
phát triển của con người, tinh trùng và trứng thụ tinh 
trong hợp tử, cặp nhiễm sắc thể sô" 23 của nam giối sẽ kết 
hợp với cặp nhiễm sắc thể sô" 23 của nữ giới tạo nên một cặp
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nhiễm sắc thể số 23 mới, đây chính là nhiễm sắc thê toàn 
bộ của con cái họ sau này. Nếu nhiễm sắc thế "X” trong 
trứng của người phụ nữ kết hợp với nhiễm sắc thê "X”
trong tinh trùng của nam giới hình thành nên nhiễm sắc
thê giới tính mới, như vậy đứa trẻ sinh ra sẽ là con gái; còn 
nếu nhiễm sắc thế "X” của người phụ nữ kết hợp với nhiễm 
sắc thê "Y” của người nam giới thì đứa con họ sinh ra sau 
này sẽ là con trai.

Không có người giống nhau như cùng m ột khuôn mẫu

Số lượng nhiễm sắc 
thể trong tế  bào tinh trùng 
và trứng của bô* mẹ là 23 
nhiễm sắc thể, nhiễm sắc 
thể của giao tử trong thời 
kỳ thai nghén là 23 cặp, 
tức là có tổng cộng 46 
nhiễm sắc thể. Đặc trưng 
tướng mạo của con người 
đều do vật chất di truyền 
của nhiễm sắc thể trong tê 
bào -  gen quyết định. Mỗi 
nhiễm sắc thể đều có cấu tạo và hình dáng riêng của chúng. 
Theo nghiên cứu, sô gen trên mỗi nhiễm sắc thể khoảng 1250 
gen, theo quy luật tổ hợp sắp xếp, có thể sinh ra vô số  giao tử 
khác nhau. Hiện nay, một số học giả cho rằng, sô* gen của con 
ng\írii nằm trong khoảng từ một triệu đến 2 triệu gen, cũng 
có thể nói rằng, cho dù là hai đứa trẻ sinh đôi, cơ hội xuất 
hiện sự sắp xếp gen hoàn toàn giông nhau chỉ là 1/70 nghìn 
tỷ đến 1/80 nghìn tỷ. Do đó có thế nói không tồn tại những 
người giông nhau hoàn toàn trên thê giới.

Cấu tạo 
nhiễm sác 
thể: 1, Nhiễm 
sắc thể; 2 , Tế 

ệ  bào; 3, Nhân 
tế bào; 4 , 
Đoạn gen; 5, 
DNA kết cấu 
xoắn kép đỏi.

sắc thê cùa 
M A K  M R M ncjười đàn ông: Từ 1 đến
y  M M u  u  u  22 là nhiễm sắc thể

. thường, XY là nhiẻm sắc
thể giới tính.

ỊiMuuxu
Nhiễm
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BÍ MẬT vi LÀN DA

của con người là gì? "Bạn 
sẽ nói là da có đúng không?

So với các cơ quan 
khác trong cơ thê con người 
mà nói,thì sự hiểu biết về 
mỗi người về làn da của

nhiều.Nhưng nếu có người 
hỏi bạn: "Cơ quan lớn nhất

mình không quá

Trọng lượng của da

Bản dó trong tay nhà khoa học này thể hiện sự 
phân bố màu da của con người,những tư liệu đê 
căn cứ là độ mạnh của tia tử ngoại trên toàn cẩu 
và lượng mưa. Lượng tia tử ngoại lớn , da sẽ tạo 
ra càng nhiểu sắc tố den , để bảo vệ bản thẳn.

Trọng lượng của da 
trên thực tế về nghĩa rộng ngoài làn da bề ngoài của cơ thể ra 
còn bao gồm cả lớp lông ở trên bể mặt da và móng tay và móng 
chân của con người,bởi vì chúng đều được hình thành do da bị 
cutin hoá.Đừng nhìn làn da chỉ có một lớp mỏng nhưng trọng 
lượng của chúng lại không nhẹ.Tổng trọng lượng của da trên 
toàn bộ cơ thể con người bình quân đạt 2700g,so với điều này 
thì trọng lượng của cơ quan nội tạng quan trọng nhất trong cơ 
thế con người -  Gan chỉ nặng 1500g. Nếu tính thêm cả lông và 
tóc,móng tay,móng chân thì tỷ lệ trọng lượng của da là khoảng 
3% so với trọng lượng của cơ thể con người.

Sự th ay  da

Lóp da bên ngoài của con ngao’ thực tế  mỗi ngày đều
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không ngừng được thay thê bơi một lớp da mới.lớp da cũ sẽ 
dần dán được thay bởi lớp da mới và lớp da mới mỗi ngày sẽ 
sinh trưởng thêm.Đây là một quá trình diễn ra rất chậm 
mà mắt thường không thể quan sát được. Mỗi ngày những' 
tê bào da ở bê mặt rụng đi do chà sát hoặc kỳ cọ lúc tắm mà 
rụng đi.Có thê lên tới vài nghìn tê hào,nêu gom chúng lại 
để tính toán thì trong cả quãng đời của một con người có 
gần 18kg da bị rụng.Nếu đem trọng 
lượng của phần da này SO sánh với 
trọng lượng hình quân của da trên 
toàn bộ cơ thê.thì trong cả cuộc đòi có 
khoảng 7 lần thay da từ trong ra 
ngoài. Nhưng đáng chú ý là độ dày 
của lớp da trên mỗi bộ phận của cơ 
thế con người đều khác nhau.Nếu SO 
sánh thì da trên phần mắt là mỏng 
nhất và cũng là mềm mại nhất,chỉ
dày khoảng 0.1 đến 0.5mm còn da ở quan quan tr<?n9 con

J  > ngưởi,trong vòng 60 ngày có
bàn tay và lòng bàn chân là dây the thay da hoàn toàn một lấn. 

nhất,có thể dầy đến 4mm.

•
Thành p h ấ n  chủ  y ế u  của da

Thành phần chủ yếu cùa da lá nước, chúng chiếm khoảng 50% - 60%
tổng trọng lượng da của người trưởng thành. Người cáng ừẻ thi lượng
nước trong da cáng cao, nước trong da
của trẻ mới sinh chiếm khoảng 80% ,
đây là lý do vi sao da của trẻ mới sinh
lúc nào cũng mém mại . Cùng với sự
tăng lên của tuổi tá c , lượng nước trong
da cũng giảm dần . Đến tuổi giâ , do lượng nước trong da tương dối (t 
nên da Ưở nên kho râp , va rất dẽ gây ra ngững nếp nhăn.
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BÍ MẬT VỂ DẠ DÀY

Dạ dày là cơ quan tiêu hoá thức 
ăn bước đầu của con người, tất cả 
những gì chúng ta ăn trong ngày như 
rau quả, thịt cá... đều bắt đầu được 
tiêu hoá ở đây. Chắc chắn bạn sẽ có 
câu hỏi như thế này: Chúng ta có thể 
tiêu hoá được các loại thịt nhưng vì sao 
lại không thể tiêu hoá được cơ và thịt 
cấu tạo nên dạ dày? Điều kỳ diệu trong 
đó là gì?

Bí m ật về khả năng tiêu hóa thức ãn của dạ dày

Do dạ dày nằm sâu trong cơ thể, nên
trong một thời gian dài, con người vẫn không
thể hiểu rõ được dạ dày làm việc như thê nào?
Mãi đến những năm 20 của thế kỷ XIX, một
vị bác sĩ người Mỹ trong khi điều trị cho một
binh sĩ bị thương ở dạ dày, mới có cơ hội quan
sát trực tiếp quá trình tiêu hoá thức ăn của dạ
dày. Qua nhiều năm quan sát, thí nghiệm và Sơ đổ hệ thống tiêu

nghiên cứu tỉ mỉ, con người mới làm rõ đươc h ° à của con ng ư ờ i. 
&  * ,  Dạ dày là cửa ải đầu

nguyên nhân vê khả năng tiêu hoá thức ăn tien thứ t ân bị tiêu 

của dạ dày. Thì ra trong chất dịch của dạ dày hoá- 
có hàm chứa chất muối loãng và enzim tiêu hoá, hai loại vật 
chất này không chỉ có khả năng tiêu hoá thức ăn mà còn có 
tác dụng diệt khuẩn rất mạnh.

Hệ thống tiêu hoá là một nhà 
máỹ chẽ biến thực phẩm 
trong cơ thể con người
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Tê hào niêm mạc thành dạ dày là vệ sĩ đầu tiên của dạ 
dày. Những chất béo chúng bài tiết ra c ó  thê hình thành 
một lớp bảo vệ giữa axit dạ dày và tổ chức dạ dày, một mặt 
để tránh không cho axit dạ dày ăn mòn dạ dày, mặt khác 
đê tránh những thức ăn có bê mặt thô ráp không làm tổn 
thương đến thành dạ dày. Lốp bảo vệ thứ hai của dạ dày 
là tê bào niêm mạc trong vị tuyến . Một khi axit dạ dày phá 
vỡ lớp bảo vệ thứ nhất thì tê bào niêm mạc sẽ hình thành 
một lớp màng niêm mạc trên bể mặt thành dạ dày, đế bảo 
vệ thành dạ dày. Nếu như vậy vẫn chưa được thì lớp tế  bào 
này sẽ tự hi sinh, đê cho những tê bào mới sinh ra thay 
thế. Do đó về bản chất, dạ dày không thể tự tiêu hoá được, 
mà luôn có một động thái cân bằng giữa tự tiêu hoá và tự 
khôi phục.

Những "vệ sĩ” của dạ dày

Sơ đó giải thích mặt cắt của thành 
dạ dày: 1, dung dịch vị tuyến; 2, 
màng niêm mạc; 3, chỗ lõm trên dạ 
dày; 4, tắng cơ màng niêm mạc; 5, 
lắng dưới mầng niêm mạc; 6, tắng cơ 
dọc; 7, tầng cơ vòng tròn; 8, tầng 
niêm mạc
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NHỮNG BÍ MẬT VỂ ĐÔI MAT

Tục ngữ c ó  câu: “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Đó là
con đường chủ yếu nhất mà con người tiếp nhận thông tin
từ bên ngoài, đồng thời cũng
là một trong những cơ quan
chủ đạo truyền thông tin ra
bên ngoài và giao lưu trao đổi
vối thê giới bên ngoài, mọi
người thường nói: "đôi mắt
biểu đạt tình cảm Nhưng
đôi mắt do yếu tô' nào cấu tao . -J  4 , xương sọ cứng sẽ
nên? Và chúng nhìn mọi vật tạo cho mắt một khống 

xung quanh như thế nào? gian an toần

Kết cấu chình thê của 
dôi mát: 1 , nhãn cáu; 
2 , cơ mát; 3 , hốc mất;

Tròng đen , cùng 
mạc và con 
ngươi: 1 , củng 
mạc; 2 , con ngươi; 
3 , tròng đen; 4 , 
tuyến lệ.

Cấu tạo  của đôi m ắt

Đôi mắt của con người chủ yếu được cấu tạo bởi mí mắt, 
giác mạc, thuỷ tinh thể trong tròng mắt, cơ điều tiết nhãn 
cầu, võng mạc, dây thần kinh thị giác..., cấu tạo mắt vô 
cùng phức tạp. Giác mạc là màng trong suốt nằm ở phía 
trước nhãn cầu, chúng giống như ống kính của máy chụp 
ảnh, truyền ánh sáng của thế giới bên ngoài vào bên trong 
nhãn cầu. Phía trên nhãn cầu có một con ngươi màu đen, 
con ngươi này sẽ mở lớn hay thu nhỏ tuỳ theo độ mạnh yếu 
của ánh sáng bên ngoài, giống như lỗ ánh sáng trên máy 
ảnh, có thế điều tiết độ mạnh của ánh sáng đối với đôi mắt, 
làm cho đôi mắt vừa có’ thể nhìn rõ mọi vật, lại vừa không 
phải chịu những tổn hại do ánh sáng mạnh gây ra.
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Võng mạc là cơ quan quan trọng
chuyên hoá những tín hiệu ánh sáng bên
ngoài đê não bộ có thê cảm ứng được những
tín hiệu đó. Trên võng mạc có 137 triệu tê
hào nhạy ánh sáng. Tác dụng của những tê
bào này giông như phim ánh nhạy sáng của
máy ảnh. sau khi những vât thê của môi

X . Ị  x . 1 V ■ -  Hình thái của tế bào
trường hên ngoài tạo hình ảnh tai võng cam quang" 1, té bao
mạc, những tế bào nhạy ánh sáng này có cám quang hinh trụ; 2 .

thể chuyến hoá những tín hiêu của vát thế tế ba°  rám quang hinh 
J  °  _ • ,  nón: 3 . dày thán kinh,

như hình dáng, màu săc, kích thước... đê
tín hiệu thần kinh chuyển đến cho dây thần kinh, sau đó dây
thần kinh sẽ chuyển những tín hiệu này đến não bộ. Thông
qua sự tổng hợp ở trung khu kiểm soát thị giác của não bộ,
sau khi cảm ứng, trong não con người sẽ xuất hiện một bức
tranh hoàn chỉnh về vật thể bên ngoài. Do khi quan sát vật
thể mắt trái và mắt phải của con người luôn có sự khác biệt
nhất đinh, trone auá trình não tổng hợp hình ảnh của cả hai

bên mắt có thể cảm nhận
được khoảng cách tương đối
giữa vật thê. Thông qua
hình ảnh chính xác và rõ
ràng của mắt đối với vật thế
ở thế giới hên ngoài, trong
quá trình tiến hoá lâu dài
con người xây dựng lên một
khả năng quan sát và nhận
biết đôi với môi trường xung
quanh.

Khả năng cảm quang và tạo hình ảnh của võng mạc

Nguyên lý tạo ảnh của m ắ t: khi ánh sáng của 
vặt đi vào con ngươi của m inh , thuỷ tinh thê sẽ 
hội tụ một hình ảnh ngược của sự vật tại võng 
mạc: 1 ,võng mạc; 2 , dây thắn kinh; 3 , tròng đen; 
4 , con ngươi; 5 , giấc mạc; 6 , thuỷ tinh thể.
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BÍ MẬT VỂ G IỌNG NÓI

Con người lúc đầu giọng nói rất 
thanh và mềm mại, nhưng sau khi 
trưởng thành thì lại biến thành Nhữhg ảm thanh phát ra từ thanh

giọng nói Ồm Ồm, thậm chí còn rất đới không được rõ rà n g , nhờ tác 
°  • ' •  1  • • '  động của m iệng , m ô i, răn g , dâu
thô, c ó  người l ạ i  c ó  giọng nól trâm, lữỡi và cơ mặt nen ảm thanh mới

khàn. Vậy việc này lạ như th ế nào? đư<?c rõ ràn9

Sự sinh trưởng của xương mềm

Sau khi bước vào thòi kỳ thanh xuân, dưới tác dụng của 
hoocmon trong cơ thể con người, con người bắt đầu sinh 
trưởng và phát triển, cơ thể có những biến đổi rõ rệt, trong 
đó cuống họng là một ví dụ. Cuống họng của con người do rất 
nhiều đoạn xương mềm cấu thành nên, trong đó có ích nhất 
là xương mềm giáp trạng. Sau khi bưốc vào thòi kỳ thanh 
xuân, xương mềm giáp trạng cũng giống như các bộ phận 
khác của con người nên cũng phát triển nhanh chóng, dần 
dần lồi ra ngoài, điểm này được thể hiện rất rõ trên cơ thể 
nam giới, không ít nam giới phía trước cổ luôn có một bướu 
nhỏ nhô ra, đây chính là phần xương mềm giáp trạng nhô ra 
ngoài, còn được gọi là "củ hầu".

Sự biến dổi của giọng nói

Khi kết thúc thời kỳ thanh xuân, do xương mềm giáp 
trạng phát triển nhanh chóng, cổ họng của người con trai sẽ 
to hơn thời kỳ trước thời thanh xuân là 2.5 lần, còn nữ giới
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tăng lên 1/3. Cùng với sự to ra của cô họng, 
thanh đới trong cố họng cũng dài và dày 
hơn. Phạm vi của chấn động thanh đớị được 
gọi là "hiên độ ", sô lần chấn động trong 
một đơn vị thời gian của thanh đới được gọi 
là "tần s ô ' S a u  khi thanh đới dài và dày 
hơn, biên độ của chấn động cũng lớn hơn 
trước rất nhiều, nhưng tần sô thì lại giảm 
đi. Những âm có tần sô càng cao khi phát 
ra nghe trong trẻo, vì vậy sau khi thanh đới 
phát triển hoàn toàn trong thời kỳ thanh 
xuân, âm thanh nam giới phát ra thường 
giảm khoảng 8 độ SO với trước đó,còn của nữ giới chỉ giảm 
khoảng 3 độ. Như vậy, những âm thanh trong trẻo của thòi 
thiếu nhi biến thành nhưng âm thanh trầm thấp.

Con ngưòi phat ra âm  thanh như th ế  nào

Trong cổ họng của 
con người có hai xương 
mềm nhô ra tạo thành 
thanh đới, cơ thịt ở gần 
phía trên thanh đới có 
thê làm thay đổi trường 
độ và độ to nhỏ của 
thanh đới. Thể khí trong 
phổi đi qua thanh đới 
làm cho thanh đối bị 
rung tạo chấn động, do 
đó phát ra âm thanh, ví 
dụ như lúc hát hay là lúc 
nói chuyện... khi hai

N hữ ng im  th a n h  tạ

âm , chắc chắn chung ta sẽ cảm thấy hết sức xa lạ ,

định rằng đó chính là giọng nói 
cua bạn. Vậy thi là vl sao? Hoá 
ra âm thanh mà chúng ta nói ra 
, ngoài việc thông qua chấn 
động không khí để truyển đến ' 
tai của chúng ta , cỏn có thể 
thông qua cổ họng truyén tới cơ 
quan KEDISHI đăt trong dây thẩn kinh thinh giác . 
Chúng ta đă quen nghe âm thanh hỗn hợp, do đó lán 
đẩu tiên nghe thấy âm thanh của mình được "truyền 
qua không khí" trong bảng thu âm sẽ cảm thấy lạ lẵm 
, nhưng nếu nghe di nghe Tại, thi sẽ phát hiện ra rằng 
đây chính là giọng nói thực của minh.

Sự vận động của 
thanh đới: 1, trong khi 
hô hấp binh thường thi 
thanh đới luốn mở; 2, khi 
nói chuyện hay hát thi 
thanh đới được đóng lại
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thanh đới gần nhau sẽ tạo ra âm điệu cao, khi khoảng cách 
giữa hai thanh đới rộng thì sẽ tạo ra âm điệu thấp. Tôc độ 
khí phát ra quyết định độ to nhỏ của âm thanh, khi luồng 
khí đi ra nhanh thì âm thanh sẽ lớn. ngược lại khí luồng khí 
đi ra chậm thì ầm thanh sẽ nhỏ. Âm thanh phát ra dưối sự 
trợ giúp của vòm họng, cơ mặt, răng, lưỡi và môi sẽ hình 
thành nên một câu nói rõ ràng.

BÍ MẬT VỂ VIỆC NGỦ NGÁY

Ngủ là một hoạt động không
thế thiếu trong sinh hoạt hàng
ngày của con người, nhưng lạ
một điều là, có người ngủ rất yên
tĩnh, có người khi vừa đi vào giấc
ngủ đã bắt đầu ngáy. Những

.người hay thỏ khò khè thì khi
ngủ sẽ ngáy rất to, những người 

_o * _  , V ... X . ,  Cấu tạo cùa mũi: 1, cấu khứli giác; 2,
ngủ cùng phòng v ố i  người hay bó khứi. giác thòng lẻn não bộ; 3,
ngủ ngáy là những người khó có niêm mạc trong khoang mũi; 4, ngạc

thể chịu đựng được sự giày vò cửrts ;5* ngạc mểm; 6, lỗ mủi.

của những âm thanh đó. Nhưng bạn có biết vì sao con người 
lại ngáy hay không?

Luồng kh í phát âm trong khoang mũi

Đường hô hấp của con người do mũi, cổ họng, khí 
quản và phế quản tạo thành. Để thích ứng với kết cấu bên 
trong của cơ thể người, trong quá trình vận động mạnh 
xảy ra tình trạng hô hấp không phù hợp, toàn bộ đường hô
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hấp đêu mềm mại và có tính đàn hồi. vê kết cấu thì gâp 
khiúc, hơn nữa còn có thể hiên dổi, đê phù hợp với nhu cầu 
hoiạt động của thân và cố của con người. Do đường hô hấp 
khiông phái là một cơ quan thẳng đuột, nên khi không khí 
đi qua đường hô hấp sẽ phải chịu 
m ất lực cản. Đặc biệt là khi đi qua 
mũi và cố họng, do chịu ảnh hưỏng 
củ.a miệng, lực cản sẽ lớn hdn, 
luồng khí đập vào phần ngạc mềm
trong miệng, phát ra một âm Lông phía trén dường hỏ hấp có 

thanh nhất định. chứt nâng hút bụi.

Nguyên lý của sự ngáy

Ban ngày, khi con người ỏ trạng thái tỉnh táo, thông 
qua việc có ý thức điều tiết nhịp thỏ và lượng khí lưu thông, 
làm cho những âm thanh này không phát ra ngoài. Nhưng 
khi đến tối, sau khi không khí con người thở ra là do phôi 
đưa ra, đi qua đường hô hấp khúc khuỷu đến khoang 
miệng, do không thê kiếm soat luồng khí một cách có ý 
thức, luồng khí này sẽ va đập vào ngạc mềm làm cho ngạc 
mềm bị chấn động phát ra âm thanh, đây chính là cái mà

M ũi
Khi nhìn ở bên ngoài, mũi là kết cáu hinh chóp đuọc hình 
thành ngay chính giữa bộ mặt do xương và xương mém. 
Phẩn đáy của nó là lỗ mũi ,do xương mém tạo thành, phẩn 
bẻn trong của mũi do khoang mũi hay đường mũi tạo thảnh. 
Cửa vào dưoc goi là tién đình m ũi, bên trong có lông mũi, có 
tác dụng lọc không khí. Phủ kín phán lớn lên bé mặt khoang 
mũi là té bầo da trên hoặc tế bào lùng tạo thành niêm mạc, 
bẻn trong niẽm mạc mũi còn chứa chất nhởn niém mạc... 
theo độ dài của khoang mũi thi khoang mũi càng ngày càng 
hẹp, thẳng đến lỗ mũi sau , thông với cổ họng.

Quá trình thờ ra được hoàn thành 
tại phôi.



mọi nười gọi là ngáy. Đặc biệt là khi ngủ mà nằm ngửa thì 
tiếng ngáy phát ra càng lớn. Đôi với người già và trẻ em, do 
những yếu tố  về tình trạng thân thể, ngạc mềm trong 
khoang miệng mềm hơn SO với thanh niên, do đó họ càng dễ 
phát ra tiếng ngáy. Muôn tránh việc ngủ ngáy, quan trọng 
nhất là nên để cho luồng khí từ phối đi qua đưòng hô hấp 
một cách trót lọt, để có thể làm được như vậy khi ngủ chúng 
ta nên nằm nghiêng.

MỘT NGÀY CÙA CON NGƯÒI

Bên trong con người có một đồng
hồ sinh học kỳ lạ, hoạt động của các
cơ quan trong cơ thể con người đểu
chịu sự điều tiết và kìm hãm của
đồng hồ sinh học. Như vậy, trong
những giai đoạn thời gian khác nhau
của một ngày con người sẽ có những 
h iẨ n  h ip n  ơ ì?  Dóng hổ sinh học kỳ lạ trong

cơ thể con người sẽ kiểm soát 
nhịp dộ của sự sống

Buổi sáng

Khoảng 7 giò sáng, hệ thống miễn dịch của con người ở 
vào trạng thái tốt nhất, lúc này sức đề kháng đối với virut 
và vi khuẩn của con người là mạnh nhất. Đến 8 giờ, những 
chất độc trong gan đã hoàn toàn bị loại bỏ. Để bảo vệ gan, 
tốt nhất là không nên uống rượu trong khoảng thời gian đó. 
Khoảng 9 giò, tư duy của con người bắt đầu hoạt bát trở lại, 
tim bắt đầu hoạt động với cường độ nhanh hơn. Tầm 10 giờ 
là khoảng thời gian con ngưòi cảm thấy sung sức nhất, hiệu
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quá làm việc lúc này rất cao. Đến lm ột giờ. tim của con 
ngxíời vẫn có thê làm việc chăm chỉ, cơ thê không cảm thây 
được sự mệt mỏi rõ ràng. 12 giò, dưới tác dụng của đồng hồ 
sinh học co' thê con người bước vào thời khắc tông động viên 
toàn cơ thế, thời gian này tôt nhât là nên đi ăn trưa, có thê 
kéo dài thời gian dung bữa đến một giờ chiều.

Buổi chiêu

Một giờ chiều,sau khi đã làm việc trong cả một buốí sáng 
nên gan cần được nghỉ ngơi. Điều này chứng tỏ rằng thời gian 
làm việc tốt nhất của một nửa ngày đã kết thúc. 2 giờ chiều, 
cơ thê con người đi vào giai đoạn xuống dốc đầu tiên của một 
ngày 24 giờ đồng hồ. Lúc này phản ứng của con người rất 
chậm, tốt nhất là nên sắp xếp một giấc ngủ ngon trong 
khoảng thòi gian ngắn. 3 giờ chiều, dưới sự kiểm soát của 
đồng hồ sinh học cơ thể con người bắt đầu dần dần hồi phục 
chức năng làm việc, các cơ quan trong cơ thể con người bước 
vào giai đoạn nhạy cảm nhất của một ngày, đặc biệt là khứu 
giác và vị giác. 4 giò chiều, lượng đường trong máu đạt mức 
cao nhất, bởi vì gan đang nhanh chóng xử lý những chất dinh 
dưỡng được đưa vào lúc trưa. Khoảng 5 giờ chiều, hiệu quả 
công việc càng cao hơn. Đến tầm 6 giờ chiều, khả năng hoạt 
động của cơ thế con người giảm xuống, lúc này tốt nhất là nên 
rời khỏi chỗ làm việc, tham gia vào một số hoạt động bên 
ngoài khác, đê tinh thần được thoải mái trở lại.

Buổi tôi

Khoảng 7 giờ tốỉ, là thời điểm mà tinh thần không ổn 
định nhất trong một ngày. Đến 8 giò tôi, cơ thể và tinh thần 
đã được hồi phục. Tầm 9 giờ tối, khả năng nhớ của con
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người là tốt nhất, là thòi gian thuận tiện
nhất cho việc học. Từ 10 -  lm ột giò đêm,
nhiệt độ cò thế bắt đầu giảm. 0 giò. con
người hát đầu đi vào giấc ngủ. một giò
sáng sớm hôm sau, con người bước vào
giai đoạn ngủ nhưng dễ tỉnh dậy, lúc này
cơ thê con người nhạy cảm nhất với

Khoảng 9 giờ tói, khả những sự đau đớn. 2 giờ sáng, ngoài gan
nãng ghi nhớ tố t nhất, là •« _  ■> 1 ¿ 1 - , 2

thời g la n thuári lợi de r a ’ nlìịp độ làm việc của hầu hêt các bỷ
học tập phận trong cơ thể con người trở nên rất
chậm. Từ 3 - 4  giờ sáng, huyết áp xuông mức thấp nhất
trong một ngày, nhưng đổi lại thính giác vô cùng nhạy. 5
giò sáng, thận ngừng công việc bài tiết, thức dậy vào lúc
này tinh thần sẽ hết sưc sảng khoái. Sau 6 giờ sáng, huyết
áp bắt đầu lên cao, nhịp tim củng theo đó nhanh hơn, con
người hoàn toàn tỉnh giấc, một ngày mới lại bắt đầu.

BÍ MẬT VỂ Sự BIẾN ĐỔI CHIỂU CAO

Nếu bạn là một người hay đê ý, thì bạn sẽ phát hiện ra 
rằng: chiều cao của cơ thể trưốc khi đi ngủ thấp hơn SO với 
khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, nhưng đến sáng ngày 
hôm sau nữa, bạn lại phát hiện ra rõ ràng là mình cao lên. 
Vậy việc này là như thế nào?

D ĩa  đệm  xưang sống và vòng sọi

Giữa hai đốt xương sông của con người, có mộtmẩu 
xương mềm hình đĩa tròn được gọi là "đĩa đệm xương 
sông". Tổng độ dày của nó chỉ bằng 1/4 toàn độ dày của cột
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Cột sống của con ngưởi:
1. xương sống cổ; 2, xương sống; 
3. xương sống lưng; 4 , xương cụt 
5, xương đuôi.

Sống. Chính nhờ tác dụng của nó mà hai đốt 
xương sống gần nhau mới có thê được liên kết 
một cách bền vững. Đĩa (tệm xương sông do hai 
hộ phận tạo thành: phần giữa đĩa là chất mềm 
và có tính đàn hồi lớn như cao su, được gọi là 
tuỷ: phần xung quanh đĩa là một vòng tròn 
được cấu tạo hởi vỏ sô" sợi xương mềm. chúng 
bao quanh tuỷ từng tâng từng tầng một, hạn 
chê tuỷ tràn ra xung quanh, phần nàv được gọi 
là vòng sợi. Vì cùng có tác dụng của cả tuỷ và 

vòng sợi. đĩa đệm xương sông không 
chỉ cứng mà còn có tính đàn hồi. 
Khi chịu một áp lực, nó liềnbị nén 
lại, sau khi áp lực bị loại bỏ, nó liền 
khôi phục lại hình dáng ban đầu

Hiện tưạng buổi sáng th ì cao buổi tố i th ì thấp

Ban ngày do cơ thể 
con người luôn ỏ trạng 
thái đứng, chịu tác động 
của lực hút trái đất, đĩa 
đệm không ngừng bị áp 
lực, giống như cái lò xo bị 
nén xuống, độ dài của cột 
sông bị ngắn lại. Đây là 
lý do vì sao khi đến tối, 
chiều cao của cđ thế lại ỏ 
mức thấp nhất. Trong 
đêm do con người luôn nằm ngửa đê ngủ, áp lực lên vòng 
đĩa đệm được giải thoát. Qua một đêm nghỉ ngơi, chúng có 
đủ thời gian đế phục hồi lại độ dày ban đầu, điểu này khiến

C ộ t số n g  của  c o n  n g ư ờ i
Cột sống của con người không phải gióng như một
cải cột thẳng đứng, má lá do 24 đốt xuírng sống, 1
dót xương cụt, 1 đốt xương đuôi tổng công
là 26 đốt xướng liên két với nhau teo
thành. Để cơ thể con người có thể quay ị
xung quanh, hay cúi xuống, thỉ các đốt
xương phải cùng nhau hoạt động . Do ^
đó , 26 đốt xương sẽ được nối lién
thành một dáy chuyén dài nhờ sụn , • T Í - Ị -
dây chằng , và khớp, đó chính là cột sống.

(khớp của cột sống chỉ có thể tạo 
những động tác nhỏ trong pham vi nhỏ)
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cho chiều cao của con người (lạt mức cao nhất sau khi ngủ 
dậy. Cũng có thể nói sự hiên đối hình dạng của vòng đĩa 
đệm sau khi chịu áp lực là nguyên nhãn dẫn đôn sự thay 
đổi vể chiều cao của con người vê đêm và sáng.

BÍ MẬT VỂ DỒNG HỔ SINH HỌC CỦA CON NGƯỜI

Nếu như mỗi ngày bạn đểu thức dậy 
vào một thòi gian nhất định, vậy thì lúc 
đầu bạn sẽ luôn phải thức dậy nhò sự 
đánh thức của chuông đồng hồ. Nhưng 
sau một thòi gian bạn sẽ kinh ngạc khi 
phát hiện ra, cho dù không có chuông báo 
thức, bạn vẫn có thê thức dậy vào đúng 
thời gian đó. Điều này chứng minh rằng,

Đống hổ sinh học là quy t  c ơ  t h ê ’  b  c ó  ộ t  l u ậ t  n h ấ t  đ ị n h
luật sinh học điẽu tiét ,  * • ^
các hoạt đọng sinh lý của sự sông, có một cơ cấu nào đó giông
trong cơ thể con người như một cái đồng hồ. Cơ cấu nầy không 
dựa vào điều kiền bên ngoài mà tự hoạt động, chỉ huy hoạt 
động sinh lý hàng ngày của con người, đó chính là đồng hồ 
sinh học trong cơ thế con người.

Đ ổng hồ sinh học là gì

Các nhà sinh vật cho rằng, hoạt động sông của thực vật, 
động vật và ngay cả con người đều có một đồng hồ sinh học 
"lâu dài", "tự mình lên dây cót'", và "tự mình điều chỉnh". 
Sự sông vận động theo sự thay đối ngày và đêm, và theo chu 
kỳ tuần lễ, biểu hiện ỏ quy luật tính chư kỳ của hoạt động 
sinh lý. Các nhà y học cố đại coi trời đất là vũ trụ rộng lớn,
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con người là một vũ trụ thu nhỏ. vũ trụ lớn và vũ trụ nhỏ 
cùng một hơi thơ. Hoạt động sức khoẻ của con người lộ ra quv 
luật sinh lý ngay đêm 24 giờ đồng hồ, điểu này rất phù hợp 
với việc trái đất có quy luật tự quay tạo nên chu kỳ 24 giờ. 
Rõ ràng quy luật sinh lý chịu ảnh hưỏng của sự hiến đổi môi 
trường bên ngoài (sự mạnh yếu của ánh sáng mặt trời và sự 
cao thấp của nhiệt độ). Nhiệt độ cơ t hê của con người: mạch, 
huyết áp, lượng oxi tiêu hao và khá năng 
phân giải của hoocmon biến đổi theo quy 
luật ngày đêm. Nhịp độ chu kỳ gần giông 
như 24 cộng trừ 4 giờ đồng hồ ngày đêm 
gọi là "đồng hồ mặt trời ", cũng giống như 
29.53 cộng trừ 5 ngày gọi là "đồng hồ mặt 
trăng ", và cũng giông như một năm 12 
cộng trừ 2 tháng.

Tác dụng của đồng hố sinh học

Đồng hồ sinh học hoạt động theo chu kỳ giông như 
đồng hồ bình thường, nhịp độ làm việc của đồng hồ sinh học 
không chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Cứ cho 
rằng nhịp độ dao động chu kỳ được sinh ra ở bên trong hoặc 
được thực hiện độc lập trong từng cơ quan khác nhau. Sự 
tồn tại của đồng hồ sinh học có ý nghĩa sinh vật học hết sức 
quan trọng, nó có thê giúp cho sinh vật thích hợp được với 
sự biến đối theo chu kỳ của môi trường, đặc bịêt là đưa ra 
những sắp xếp có quan hệ trọng đại đến sự sinh tồn và phát 
triển, như hoạt động di chuyển, ăn uống. giao phôi, sinh 
dục...ví dụ như lượng đường trong máu sẽ tăng cao khi con 
người thức dậy vào buổi sáng, chuẩn bị tốt cho những hoạt 
động trong ngày. Tuy nhiên đặc tính thích ứng này của 
sinh vật cũng có hạn chế, chu kỳ sinh lý chỉ đi theo tính chu

Đống hó sinh học của 
con người nằm ở  náo bộ
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kỳ của thế giới bên ngoài trong một phạm vi nhất định. Khi 
độ chênh lệch quá lón, sự biến đổi của môi trương bên ngoài 
sẽ tạo ra kích thích quá mạnh hoặc quá yếu, dẫn đến dao 
động sinh lý tự vận chuyển vượt ra ngoài khuôn phép, từ đó 
quấy nhiễu sự vận chuyển thường ngày của đồng hồ sinh 
học, tạo nên sự hỗn loạn nhịp độ trong những cơ quan khác 
nhau của cùng một cơ thể, phá vỡ sự hợp tác có trình tự, 
cuối cùng là dẫn đến một số bệnh tật.

BÍ MẬT v ê  CON MẮT THỨ BA

Từ trong thần thoại truyền thuyết 
chúng ta có thề thấy được rất nhiều 
thần tiên có con mắt thứ ba, ngoài đôi 
mắt giống với người bình thường, còn có 
một đôi mắt khác nằm trên trán, hơn 
nữa con mắt này thường có thần lực vô 
biên.Thần thoai dù sao cũng chỉ là thần

Tế bào thán kinh não • , 1  ' A  s

thoại,thiên nhiên và hiện thực không 
giống nhau.Nhưng có lẽ bạn không thế tưởng tượng được, 
thực ra tôi,bạn,anh ấy hay nhiều người khác nữa mặc dù 
không phải là thần tiên nhưng cũng đều có con mắt thứ ba.

Thê hình nón thông tuyên

Nhà sinh vật hoc Hy Lạp cổ đại Arwas trong khi nghiên 
cứu xương đầu, phía trên của hai con mắt chính còn có một 
lỗ mắt nhỏ, lỗ này cùng với hai lỗ mắt chính sắp xếp thành 
một hình tam giác, điều này khiến cho ông cảm thấy hết sức 
thú vị. Qua nghiên cứu nhiều lần, lỗ hổng nhỏ này được
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chứng minh là một hổc mắt bị thoái hoá. Phát 
hiện này làm chấn động cả giới sinh vật hục, 
từ đó về sau, những nhà nghiên cứu sinh vật 
học của nhiều nước tiếp tục nghiên cứu vấn để 
này. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, các loại 
động vật như cá, động vật lưỡng cư. loài hò sát. 
chim, hay động vật có vú, thậm chí hao gồm cả 
con người, đều có 3 mắt. Con người thường 
quên con mắt thứ ba của mình, hoặc là từ 
trước đến giờ không nghĩ là chúng có tồn tại.
Đó là vì con mắt này đã ròi vị trí của nó, không 
ở trên khuôn mặt, mà lại nằm sâu trong não 
trung gian, và còn được gọi bằng một cái tên 
khác là thê hình nón thông tuvến

Tác dụng của yếu tố  kích th ích  hình nón

Nếu so sánh con 
mắt thứ ba vói hai con 
mắt kia, mặc dù chức 
nâng của chúng hoàn 
toàn khác nhau, 
nhưng vẫn có điểm 
chưa dứt khoát. Thể 
hình nón thông tuyến 
có tính nhạy cảm rất 
mạnh đốì với ánh sáng 
mặt trời, nó liên hệ với 
đôi mắt thông qua dây 
thần kinh. Khi ở dưới 
ánh sáng mặt trời gay 
gắt, thể hình nón

S ự  th o á i h o á  củ a  c o n  m ắ t th ứ  ba
Con mắt thứ ba xuất hiện khi phối thai phát triển được 2 
tháng , cũng lá giai đoạn hinh thành tinh thể , cơ  quan 
cảm quang , vả các tế báo thẩn kinh cùa vùng não giữa 
. Điéu kỷ lạ là , con mắt thứ ba vừa xuất hiện , ngay lập 
tức bắt đẩu thoái h oá . Vé việc này định luật gen sinh vật 
HAIKEER nổi tiếng đã đưa ra những căn cứ có sức thuyết 
phục n hấ t. Theo định luậi nảy , phôi thai trong một thời 
kỳ rất ngắn phâi trải qua lịch sử 
tiến hoá hoàn chỉnh cùa sinh v ậ t , 
và  con người trong khi cỏn lá phôi 
thai thi cỏ thể xuất hiện những đặc 
trung hlnh thái mà tổ tiên của cúnh 
ta tưng cô . Con mát tha bđ cùa 
con người vốn đi là một cơ quan 
quan trọng , sau này trong lịch sử 
tiến hoá trở thầnh thể hình nón 
thông tuyến sâu trong não bộ.

(Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thẩn)

Yếu tố kích thích 
hình nón trong 
cơ thê dộng vật 
có xương sống
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thông tuyến sẽ bị dìm xuống, giảm bài tiết yếu tố kích thích 
hình nón; ngược lại, nếu gặp hiện tượng thòi tiết trời râm 
mưa liên miên thì thê hình nón thông tuyến sẽ bài tiết yếu tô" 
kích thích ra nhiều hơn. Yếu tô kích thích hình nón có thê 
điều tiết hàm lượng các yếu tô" kích thích khác trong cơ thế. 
Khi nó được tăng lên, sẽ làm cho nồng độ các yếu tô kích thích 
tuyến giáp trạng và yếu tô" kích thích ỏ tuyến then giám 
xuống, và những yếu tố kích thích này làm việc thay cho các 
tế  bào. Nếu ngữngyếu tố  kích t hích này ít, con người trông sẽ 
thẫn thờ, mất tinh thần. Nhưng khi những yếu tố kích thích 
hình nón này tiết ra ít thì những yếu tô" kích thích khác trong 
cơ thể con người sẽ tăng lên. vì thế con người trỏng sẽ có tinh 
thần tốt hơn, huyết áp của con người vào buối tôi thường thấp 
hơn ban ngày,đó là vì buổi tối không có ánh sáng mặt trời, yếu 
tô" kích thích hình nón tăng lên. là nguyên nhân kìm hãm sự 
bài tiết của các chất kích thích khác.

BÍ MẬT VỂ

Trong chúng ta ai cũng 
đã từng có lần quên, và rất 
có thể ngay lúc này cũng 
đang quên một cái gì đó. 
Nếu không có sự quên thì 
đầu óc của chúng ta đã bị 
cốc thông tin làm cho bị tắc 
ứ và không thê làm việc 
bình thường được. Như vậy, 
qua là chúng ta quên, còn có 
mãi? Nguyên nhân của sự qu

TRÍ NHỚ

Bảng vẽ các loại đó chơi có thô phát triển 
khả nàng nhớ của trẻ

VÌ sao lại có những việc xem 
những việc mà chúng ta nhớ 

ên là gì?



IMguyên nhãn cua sự quên

Các hác sĩ tâm lí dùng sự suy giảm các 
(láu tích của trí nhớ đê giải thích hiện 
UÌỌI1 ỊÍ quên. Họ cho rằng hoạt động học 
tạp lây kiên thức làm cho một sô hộ phận 
cua nào bị hiên đối. đê lại một sô" dấu tích, 
( ’ác (lâu tích ghi nhố khác nhau được lưu 
lại trong những trung khu thần kinh khác 
nhau tại những vị trí khác nhau trong 
não. Nếu như sau khi hoạt động học tập 
kết thúc mà vẫn không ngừng luyện tập

kiểm s o á t  những thõng tin . . 1 _ _ _ l o '  1 1 • V i  « X '
truyén đến cơ thịt; 3 não thl nhữns dâu tích ghi nhớ đó vẫn được
gan nói lién não và tuỷ lưu giữ lại; nêu sau khi học mà không 
luyện tập trong một thời gian dài thì những dấu tích ghi 
nhớ đó sẽ biêt mất cùng với sự trôi đi của thời gian, xuất 
hiện hiện tượníỊ quên. Giống các thi nhân vẫn thường nói: 
"thời gian có thê làm phai nhạt tình cảm".

Vị tr í lưu giữ thông tin

Các nhà khoa học cho 
rằng, những thông tin 
được ghi nhớ khác nhau 
thì sẽ được lưu giữ tại 
những vị trí khác nhau 
trong não bộ. Đầu năm 
1 9 3 6 ,  m ộ t  Vmc* s ĩ  khon 
ngoại thần kinh nồi tiếng 
ỏ Canada -  bác sĩ 
Fanfarer trong điều kiện 
một bệnh nhãn mắc bệnh

Hổi ứ c và d ạ i n ã o  
Các bác sĩ tàm lý truyên thống cho rằng , hổi ức lả 
những phản ánh vé kiến thức và kinh nghiệm đã qua, 
còn những bác sĩ tâm lý được qua đào tạo cho rằng, 
hổi ức lá quá trinh thảm nhập , lưu giữ, mã hoá và 
ngưng kết thông tin của thế giới bên ngoài. Trọng 
lương dại não của một người phát triển binh thường là 
khoảng 1400 g, phân thành hai bán cầu trái và phải. 
Vỏ não là cơ quan quan (rọng 
của hoạt động tư duy, diện 
tích bé rộng khoảng 2200cm 
vuông, dày khoảng 3 -  
4.5mm, cấu tạo và chức năng 
tương đối phức tạp .

Bộ phận chủ yếu của
não: 1, đại não chiếm 
90% não; 2, não nhỏ
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động kinh hoàn toàn tỉnh táo, tiến hành phẫu thuật não cho 
bệnh nhân đó. Khi vị bác sĩ này dùng một cực điện nhỏ đê kích 
thích một sô vị trí lưu giữ trí nhố vê hài hát "Himahe” của bệnh 
nhân, người bệnh đã nhớ ra được là khi còn nhỏ mình đã từng 
hát qua bài này nhưng lại quên mất lời bài hát. Sau khi phát 
hiện của Fanfarer. có rất nhiều nhà nghiên cứu khác đưa ra 
những triệu chứng lâm sàng cho phát hiện này. Sau này, các 
học giả lại phát hiện ra rằng, phần trán trên não bộ có liên 
quan đến những hồi ức trừu tượng của ngôn ngữ, còn phần 
dưới của não trung gian có liên quan đến hồi ức trong thời gian 
ngắn. Còn có một sô kết quả nghiên cứu chứng minh rằng: 
"nhân của quả hạnh nhân" có liên quan đến trí nhớ về nội bộ 
hình thái sự vật, "Weihe" có liên quan đến không gian hồi ức 
trung tâm, "Mahahui" có liên quan đến hồi ức của thuộc tính 
không gian và thời gian.

BÍ MẬT VỀ NHỮNG GIẤC Mơ

Rất nhiều người đều biết, nhà khoa học Kaikule đã 
phát hịên ra Benhuan trong khi mộng. Nhà số  học Dikaier 
phát hiện ra hệ toạ độ trong mơ, nhà phát minh Haoer cũmg 
phát hiện ra máy may trong mơ. Những điều đó không có 
gì nghi vấn cả, trong giấc mộng có thể phát sinh ra limh 
cảm. Tại sao trong giấc mơ lại phát sinh ra linh cảm và cton 
người tại sao lại nằm mơ?

Linh cảm  trong mơ

Linh cảm trong mơ rốt cuộc xuất hiện khi nào? Năím 
1983 nhà tâm lí học người Anh tên là Yifan đã đưa ra q\ua
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điểm mới mẻ và kì lạ này. Ong ta 
cho rằn g  mơ không phái là một 
sản phẩm được hình thành một 
cách ngẫu nhiên trong khi ngủ.
Mà ngược lại mục đích của ngủ là 
đê nằm mơ. Đôi với một sô người 
mà nói thì công việc của tiến hành khi đã tỉnh dậy hoàn 
toàn là tiếp tục mơ. Nếu như anh ta cứ vắt óc suy nghĩ về 
vấn đẽ này thì rất có thê anh ta sẽ đưa ra được những V 
kiến có ích. Sự thực này cùng là giúp cho các nhà khoa học 
có thê tìm được nguồn gôc của những linh cảm trong mơ.

Tại sao người ta  lại nằm mo?

Nhà lí học nổi tiếng thê giới tên là Bafuluofu đã có 
những cống hiến và những giả thiết của riêng mình về giấc 
mơ. Đứng từ góc độ sinh lí học ông đã giải thích vấn đê tại 
sao con người lại nằm mơ. Ong cho rằng người ta ngủ là một 
hiện tượng mụ mẫm. Quá trình hưng phấn của não bộ sẽ 
sinh ra những mặt đôi lập với nó, đó chính là quá trình ức 
chế. Quá trình ức chê diễn ra một cách mạnh mẽ trong não 
khi đó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh trưng ương, khiến cho 
con người dần đi vào trạng thái ngủ. Khi người ta đã ngủ thì 

trong não sẽ xuất hiện một loại ức chê 
mang tính bao phủ. Quá trình ức chế 
này cũng giông như sóng nước mênh 
mông. Khi người ta đã ngủ say thì quá 
trình ức cliế mang Lính bao phủ này 
chiếm cứ hoàn toàn các khu vực khác và 
lớp vỏ não một cách sâu sắc. Nhưng đây

Ngáp và uốn éo thản thể. k h Ô n S Ph ả i  là  n ằ m  m ơ - H o ^  đ ộ n s  tâ m  11
việc làm ngoài ý thức bị quá trình ức chế một cách mạnh mẽ bao
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phủ. Nhưng khi chúng ta ngủ không sâu thì quá trình ức chê 
lên lớp vỏ não của con người (liền ra nhẹ nhàng, không cân 
bằng. Đây mới chính là điều kiện sinh ra những giấc I1 1 Ờ.

GIÓI HẠN VỀ TUỔI THỌ CỦA CON NGƯÒI

Nhà nghiên cứu người 
Mỹ phát hiện: ăn nhiéu

Con người ai cũng 
phải chết, điểm này không 
ai có thể nghi ngờ được.
Nhưng con người có thê 
sống được nhiều nhất là Bà9 iàvàembé
bao nhiêu tuổi. Trong thực tế  cuộc s ố n g  đ ã  hoáqua va rau xanh co 
có một số người phá được ký lục vể tuổi thọ tác dụng chống lão hoá 
hơn 100 tuổi. Ngày 9 tháng 7 năm 1980, ở Cambridge thuộc 
nước Anh, hai người tên là Jonh-aodun và Hali ve te-aodun 
đã kỉ niệm 80 năm ngày cưới của họ.
Năm đó họ đã thọ 104 và 102 tuổi. Hai 
cụ già là Đường Siêu Đệ và Chung Độ m  Thời kỳ dấu

Xuân sông ỏ xã Thạch Thanh, huyện 
Đô thuộc tỉnh Giang Tây - Trung Quốíc 
thọ 110 và 104 tuổi. Thời kỳ giũa

Thời kỳ cuối 

Quá trinh phản chia của tế bào

Thời kỳ sau

Trường th ọ  và di truyến

Trong những người trường thọ, có 
m ộ t  sô đặc trưng rõ rệt đáng đỏ người t a  

phải quan tâm nghiên cứu, đó chính là 
tính di truyền của trường thọ, tức là 
loại hình trường thọ vẫn đang tồn tại 
trong các gia tộc. Một gia đình có tuổi
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thọ cao ở một vùng đất thuộc: huyện Anh Cát, Sa Tân 
Cương Trung quốc đã nói rằng: Mẹ của Tudishalayi m;Yt 
năm 110 tuổi, anh trai mất năm 135 tuổi. Còn ông ta, n á m  

1986 đã là 137 tuôi. Có người đã tiến hành điều tra vố tuói 
tác tô tiên của một trăm người có độ tuổi hon 90 () vùng Vù 
Hán, Trưng Quốc thì có tới 65% gia tộc trúòng thọ. Diều 
này nói lên môi quan hệ mật thiêt vố tuoi 1 1 ) 0  và di truyền.

Giới hạn vê tuổi thọ

Các học giả trong lĩnh vực khoa học đời .sông cho rằng, 
giới hạn vê tuổi thọ của con người là 150 năm, một người 
không thê sông qua gioi hạn này. Những tê hào phôi thai của 
con người nhiêu nhất là ÕO sợi. Khi tiếp cận với những con sô 
này, tuổi thọ của con người cũng đạt được một cách tương 
ứng. Nếu nhu' dựa vào khoa học kĩ thuật đê nâng cao tuổi thọ 
của con người thì rất có thô sẽ xuất hiện những kết quả đáng 
làm người ta kinh ngạc. Con người có mong muốn là có thê

sống được đến vài trăm 
tuổi, nhưng các nhà 
nghiên cứu khoa học lại 
cho rằng sinh, lão, bệnh; 
tử của con người và gen 
di truyền có quan hệ mật 
thiết với nhau. Thông 
qua việc cải tạo gen cũng 
có thể phá bỏ được thời
g ian  lno hoó của con  
người, khi đó con người 
vẫn có thê khoẻ mạnh 
như những người trẻ tuổi 
khi họ đã ở tuổi 120.

Qué hương của tuổi thọ 
Quá trinh điéu tra cho thấy, trẽn thế giới có bốn nơi 
được coi là què hương của tuổi thọ. Một là vùng núi 
phía nam nước baojialiya binh quân ừong khoảng 10 
vạn người thi sẽ có 53 người đạt độ tuổi 
trẽn 100. Thứ hai là vùng gelujiya, 
trong 1200 vạn người được điéu tra, thi 
có khoảng hơn 5600 người 100 
tuổi, trong 10 vạn người sẽ cố 47 
người 100 tuổi. Thứ ba là tỉnh 
luoha thuộc khu e gua duo 
er đó là “khu điểu dưỡno 
những người mắc bệnh tim”.
Thứ 4 lầ khu tự trị Duy Ngô 
Nhĩ thuộc Tán Cương Trung Quốc.
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BÍ MẬT VỂ Sự HỔI QUANG PHẢN CHIẾU

Khi người ta hấp hôi, tinh thần, trí tuệ 
bỗng nhiên minh mẫn, ăn nhiều. Y học 
Trung Quốc gọi đây chính là “hổi quang 
phản chiếu”. Hiện tượng này cũng giống cây 
nến vụt loé sáng trước khi tắt. Hồi quang 
phản chiếu chi giây phút cuốỉ cùng của đời người, nó tựa 
như là sự từ biệt trước khi linh hồn rời khỏi thể xác. Các 
nhà tôn giáo và các nhà triết học xưa nay vẫn có những giải 
thích vê các hiện tượng kì quặc này. Còn các nhà y học hiện 
đai họ giải thích như thế nào về hiện tượng này?

Thán kì ATP

Trong tê bào của cơ thể con 
người có một chất tồn tại và 
cung cấp năng lượng, gọi là ATP.
Nguyên liệu chủ yếu tạo nên nó 
chính là lòng trắng trứng, đường 
và mỡ của thực vật. Trong hoàn 
cảnh bình thường, một phần ATP trong cơ thể con người sẽ 
biến đổi và cung cấp năng lượng đế duy trì hoạt động hàng 
ngày và độ ẩm cho cơ thể. Còn những phần khác sẽ được giữ 
lại trong tế  bào để phòng khi cần thiết. Khi con người gặp 
phải những tác động mạnh ở môi trường bên ngài hoặc 
trong cơ thể, ví dụ sự xâm hại của những vi rút gâj' bệnh, 
đấu tranh giữa cái sông và cái chết, gặp phài hiểm nguy,
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đứng hên bò vực của cái chết, khi đó ATP sẽ lập tức chuyến 
hoá thành ADP. đồng thời cùng giải phóng một phẩn năng 
lượng lớn. Do đó mà những người đang vào giai đoạn nguy 
kịch bỗng nhiên xuất hiện hoạt động siêu phàm như thần 
chí minh mẫn, muốn ăn. Nhưng nguồn năng lượng ATP 
này chỉ có thê duy trì trong một thời gian ngán, cho nên s ự  

hồi quang phán chiếu của người sắp chết chí xuất hiện 
trong một thời gian rất ngắn.

Cái chết của con ngưòi

Theo cách lí giải truyền Tĩnh mạch chù

thống, chết tức là chỉ tim 
ngừng hoạt động. Nhưng y 
học lại có một tiêu chuẩn 
khác đê lí giải về hiện tượng 
này. Chết tức là não không 
hoạt động. Có khi ở người 
chết lại xuất hiện hiện tượng 
bộ não tuy đã ngừng hoạt 
động nhưng tim chưa ngừng 
đập. Thực ra là bởi vì tim tuy 
nhận sự chi phối và điều tiết 
của não nhưng đồng thời nó 
cũng là bộ phận có chủ tính 
khá mạnh, nó cũng có hệ thống truyền dẫn và chỉ đạo một 
cách độc lập. Cho nên khi được hô hấp, tim vẫn có thể hoạt 
động để duy trì sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi ngừng 
hô hấp thì tâm cũng ngừng hoạt động, lúc này não cũng 
không thể hoạt động được nừa, có nghĩa là 100% não bộ 
không thể cứu sống được nữa. Do đó các chuyên gia cho rằng: 
não ngừng hoạt động mới có thể nói rằng người đó đã chết.
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Chương V __________

BÍ MẬT VỂ KHOA HỌC KĨ THUẬT

Chúng ta đã bước vào cánh cửa của 
th ế  kỷ 21, đẩy lùi sự lạc hậu ở phía sau. 
Trước mắt chúng ta là biển rộng về những 
phát hiện khoa học và những phát minh kĩ 
thuật. Chúng ta nhận thấy và củng đã 
dựa vào sự biến htìá của vật chảt, sự biến 
đôi về năng lượng và sự hạn ch ế  về tin tức, 
lấy khoa học kĩ thuật đê thúc đay sự phát 
triển không ngừng của nền văn minh. 
Trong những nguyên tử được con người 
giải phóng có chứa một nguồn năng lượng 
rất lớn. Chúng ta củng đã phát minh ra 
máy tính truyền xử lý thông tin cực 
nhanh, phát hiện ra gen di truyền. Sức 
s á n g  tạo củ a  con người sẽ k h á m  p h á  ra  

nhiều điều mới lạ, khoa học kĩ thuật củng 
sẽ mở ra nền văn minh mới, chúng ta sẽ có 
một thế giới mới hoàn toàn mà khiến con 
người phải ngạc nhiên.



BÍ MẬT VỂ Kĩ THUẬT NHÂN BẢN

Ý nghĩa tiếng anh của từ “Nhân 
bản” chính là “sinh sản vô tính”. Nói 
một cách thông thường thì nó có nghĩa là 
phục chê lại sinh vật mà không cần có sự 
giao phối của cha mẹ. Từ lí luận trên cho 

thấy, bất kể một tê bào nào bao gồm cả những tế  bào gien 
trong sinh vật, người ta đều có thế thông qua nó để nhân bản 
ra một sinh vật khác. Nhưng rốt cuộc người ta đã thông qua 
kĩ thuật nhân bản như thê nào đe nhân bản ra sinh vật mối?

Nhãn bàn cừu

Các nhà khoa học người Anh đã làm 
thí nghiệm hàng trăm ví dụ nhân bản 
cừu, nhưng chỉ có bảy thí nghiệm là -Ịệ
thành công. Trong đó có một thí nghiệm 
họ đã đùng tê bào mạnh nhất của một con cừu cái đó là tế  bào 
tuyến sữa để nhân bản ra. Người ta đặt tên cho con cừu này 
là “Doly”. Còn sáu thí nghiệm kia thì dùng tế bào phôi thai đê 
nhân bản. Dùng tê bào phôi thai của những động vật còn non 
mà không dùng tê bào chính của những động vật được nhân 
bản ra, gien của chúng và gien của những động vật còn non 
đó không giống nhau, cho nên đó gọi là phục chế dị thể. Cái 
gọi là “copy” ở đây đó là chỉ thế hệ sau của những động vật 
được nhận những phôi thai tinh trùng, do đó nó cũng sinh ra 
rất nhiều bào thai. Còn thể tê bào nhân bản là thuộc về tự 
thân phục chế. “Copy” ở đây là những động vật được cung cấp
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tế bào gốc. Vì thê mới nói rằng I)oly là (lộng vật có vú đấu tiên 
được chê hán. copy theo đúng ý nghĩa thực của nó.

Tranh luận m ột cách m ạnh mẽ

Nếu như có người hỏi bạn 
rằng, với kĩ thuật nhân bản này 
có thê tạo ra một người giông hệt 
như bạn thì bạn có tin không?
Thiết tưởng này là căn cứ theo sự 
ra đời của cừu Doly, có lẽ cũng 
rất nhanh thôi sẽ trỏ thành hiện thực. Nhưng đôi với vấn đề 
nhân bản này hiện nay các nhà khoa học trên thê giói cũng 
đang tranh biện rất mạnh mẽ. Những người có thái độ tán 
thành thì cho rằng nhân bản cơ thê người không phải chỉ để 
mang lại hạnh phúc cho những người phụ nữ không thề mang 
thai được mà nó còn rất có lợi cho các cơ quan được cấy ghép 
trong cơ thể con người, như thê thì sau này bất kì một bộ 
phận nào trong cơ thê con người bị hỏng đi đều có thể thay 
được. Nhưng những người có ý kiến phản đối lại cho rằng, 
dùng hình thức sinh sản vô tính này đế phục chế lại con người 
sẽ khiến cho loài người mất đi tính đa dạng về gien di truyền, 
đối với con người thì hình thức sinh tồn này có ảnh hưởng rất 
nghiêm trọng. Con người yêu cuộc sông của mình nhưng đồng 
thời họ cũng chấp nhận cái chết của một cá thế tự nhiên. 
Trong cuộc tranh luận sôi nổi trong một thòi gian dài, sô' 
người phản đối chiếm ưu thế. Hội nghị của tổ chức Ưnesco 
vào tliáng lmột năm 19 9 7  đã thông qua những quy địnli, 
chuẩn mực đạo đức nghiên cứu gien có tên là ‘Tuyên ngôn về 
gen con người”. Yêu cầu các nước phải dừng ngay việc nhân 
bản và những hoạt động nghiên cứu khoa học làm tổn hại đến 
quyền lợi cá nhân con người.
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BÍ MẬT VỂ NHỮNG ĐỨA TRẺ Đựợc 
SINH RA TRONG ỐNG NGHIỆM

Rất nhiều phụ nữ không có khả năng 
sinh sản đều rất muôn mình có con. Vậy 
phải làm cách nào? Trong tình huống này, 
bác sĩ và những nhà công tác khoa học sinh 
vật đã từng hợp tác với nhau, thông qua 
phẫu thuật đặc biệt để đáp ứng nguyện vọng 
của họ. Năm 1978, tin về đứa trẻ được sinh 
trong ống nghiệm đã loan ra toàn thê giới. 1978, dứa trẻ được thụ 

Nó cũng giống như việc con người lên mặt 2 SnrađSnflhiệm 
trăng, cấy ghép các bộ phận, những tin tức 
này đã có một sức chấn động rất lớn. Vậy đứa trẻ được sinh 
ra trong ông nghiệm như thê nào?

Sự ra đời của đứa trẻ  thụ  tinh  trong ống nghiệm

Sự ra đời của đứa trẻ 
được thụ tinh trong ống Tinh tràng _  

nghiệm là dựa vào kĩ <B*
thuật cấy ghép tinh
trùng và trứng. Đầu tiên Trứng
người ta tiêm vào cơ thể người phụ nữ một lượng chất Hoóc 
-  môn n h ấ t  định đủ đê có thê k h iên  cho trứng được sinh 
trưởng. Sau đó thông qua khoa học kĩ thuật để làm cho 
trứng chín, rồi đặt nó vào trong một lồng kính có độ ẩm 
nhất định đế nuôi dưỡng. Tiếp đó cho tinh trùng của người 
cha thụ tinh với trứng. Sau đó không ngừng nuôi dưỡng J
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chất dịch đê cho trứng thụ tinh có thê phát dục một cách tự 
nhiên, và trơ thành phôi thai có nhiểu tê hào. Đến ngày thứ 
6, phôi thai này sẽ được đặt vào trong tử cung của người 
mẹ, đê cho chúng được nuôi dưỡng trong cơ thê của người 
mẹ. Qua vài tháng bình thường, đứa trẻ khoẻ mạnh sẽ được 
sinh ra. Đây chính là hình thức sinh con trong ông nghiệm 
của con người.

ứng dụng k ĩ th ậ t cấy gien thụ tinh  trứng

Hiện nay, kĩ thuật cây gien thụ tinh trứng chủ yếu ứng 
dụng trong ngành gia súc. Người ta lấy trứng thụ tinh của 
trâu, dê đặt vào trong ỗhg trứng của thỏ. Thông qua thỏ đê 
đưa trứng thụ tinh và gen vào trong tử cung của dê mẹ, 
trâu mẹ. Làm như thê này có thê khiến cho trứng thụ tinh 
tiếp tục được phát dục, sinh ra dê con và nghé con khoẻ 
mạnh. Họ dùng phương thức này đê tạo ra đời sau, để bảo 
tồn tính di truyền của cha mẹ và cũng đạt được khả năng 
sinh tồn cũng như khả năng miễn dịch. Cùng với những 
bước phát triển tiến bộ của khoa học kĩ thuật, các nhà khoa 
học đã tiến hành nghiên cứu và giữ độ ẩm thấp cho trứng- 
thụ tinh. Trứng được thụ tinh trong điều kiện độ ẩm thấp, 
có thê ngừng mọi hoạt động bình thường, nhưng về chất 
lượng lại không chịu được ảnh hưởng. Nếu như lấy trứng 
thụ tinh ra trong điều kiện độ am 
thấp thì trứng thụ tinh vẫn có thê 
sống lại và tiếp tục phát dục. Làm 
như thế có thể Ihuận tiện cho việc 
tiến hành kĩ thuật cấy gien vào trứng 
để thụ tinh và có thê khiến cho đời 
sau được sinh trưởng.
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BÍ MẬT VỂ CÔ NG  TRÌNH CẤY GEN

Vật chất di truyền của sinh vật 
là các nhiễm sắc thế trong tê bào, 
còn nhiễm sắc thể lại được cấu tạo 
bởi ADN và protein. ADN là cơ thể 
vật chất còn sông, ghi chép những 
mật mã di truyền, còn gien lại là 
những đoạn ADN. Mỗi Gien quyết 
định tính trạng tương ứng của mỗi Thể nhiễm sác của nguôi 

sinh vật, ví dụ như mắt to hay nhỏ, dáng cao hay thấp. Đây 
chính là gien di truyền mà người ta vẫn hay nói.

Kết cấu các phân tử  AD N

Năm 1994, nhà khoa học người Mỹ tên là Aosiwaerde 
Xiaoduo Aifu đã chỉ ra rằng, ADN được phát hiện trong 
những tế  bào này có thể mang đến tin tức di truyền. Nhà 
vật lí người Anh tên là Kelike và nhà sinh vật người Mĩ tên 
Wosen phối hợp thành một tổ nghiên cứu nhỏ. Họ đã được 
gợi ý từ những sô" hiệu điện báo. Bôn loại ADN cũng giông 
như hai dấu hiệu cơ bản của điện báo, đó là cơ sở để cấu

tp
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thành nên ADN. Bôn loại đó có thê hình thành nên những 
mật mã rất phức tạp. Sau khi các phân tử ADN được hình 
thành, các nhà khoa học đã bắt đẩu tìm hiểu đê phát hiện 
ra những bí mật hao hàm trong ADN được sinh ra như thê 
nào? Họ đã phát hiện ra rằng độ dài trung bình của gien 
người là 72000 vòng xoắn, trật tự sắp xếp của nó cấu thành 
nên mật mã di truyền.

Công trình  cấy gen

Các nhà khoa học cho rằng, nếu như cắt một đoạn gen 
trong ADN của một sinh vật nào đó rồi đem liên kết với 
ADN của một sinh vật khác, hợp thành một tố hợp mới, 
làm như vậy có thế tạo ra được một loại sinh vật mới từ 
trước tới nay chưa từng có. Qua nhiều năm tìm kiếm, các 
nhà khoa học cuổi cùng cũng đã tìm ra phương pháp đế tố 
hợp các ADN. Họ lấy các gen di truyền trong tê bào của 
sinh vật rồi phân tách ra, chiết xuất ra và tiến hành cắt. 
Sau đó gộp những gen tốt lại đem cây vào trong tế  bào của

sinh vật khác, khiến cho đòi 
sau có thể có những đặc tính 
vốn không thuộc về mình di 
truyền lại cho đời sau. Công 
trình này được gọi là “Công 
trình sinh vật”, “Công trình 
gen” hoặc là “Công trình di 
truyền”. Sự dấy lên của công 
tr ình  cây gion ch ín h  là  cuộc 
cách mạng của các nhà khoa 
học mang lại những thay đổi 
thần kì cho các lĩnh vực như di 
truyền sinh học hay y học.

Nãm 1990, nhà khoa học nguỡi Mỹ nghiên 
cứu thành cóng tế bào gen và phương 
pháp trị liệu
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BÍ MẬT CỦA MÁY NANOMET

Có lẽ bạn không thể tượng tượng được có một loại máy 
nhỏ như một hạt bụi, nhưng bên trong bê mặt của nó lại có 
tới hơn một ngàn bộ linh kiện. Đến nay, những nhà khoa 
học đã nghiên cứu chế tạo ra những loại máy móc chỉ lớn 
bằng vài hạt nguyên tử nhưng lại hoạt động rất linh hoạt. 
Những thiết bị nhỏ bé này lại có năng lực cực kỳ lớn, đấy 
chính là máy Nanomet.

N anom et là gì?

Nanomet là một đơn vị 
tiêu chuẩn giống như cm, dm, 
là một phần một trăm triệu 
của mét. Tỉ lệ giữa nanomet 
và mét cũng giống như tỉ lệ

? ,  ,  ,  . Thế kỷ 21, nghiên CÚ\J thành cóng Nanomet
giữa một quả bóng và trái đất, v à  d i ¿  v à o  ¡ t o g  dụng

hoặc nói cách khác như một
con kiến trên con đường hơn 5000 mét. Khái niệm nanomet 
là một thuật ngữ do những nhà khoa học đã đặt ra, nhưng 
vật chất Nanomet lại không phải là một phát minh mối của 
loài người, những tài liệu về Nanomet sớm đã được tìm ra 
trong giới tự nhiên. Những người Trung Quốc cổ đại, đã biết 
dùng cách tập hợp khói bụi của những cây nến đang cháy để 
chế tạo bụi than. Thực ra bụi than này chính là loại than có 
kích thưốc nanomet. Trên bề mặt gương đồng mà người 
Trung Quốc cổ đại chế tạo có một lớp chống gỉ sét mỏng, đây 
chính là lớp màng mỏng do Nanomet bị ôxi hoá thiếc mà
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nên. Khi khoa học kỹ thuật đã được tinh 
tê hoá đên những cấp độ như những hạt 
nanomet, thì âm thanh, ánh sáng, nam 
châm (đồ sứ), nhiệt, lực học ... đều cỏ thê 
tạo ra những sự thay đổi đặc biệt, dã 
khiên cho những vi hạt nanomet có được những đặc tính vật 
lý, hoá học kỳ lạ. ứng dụng khoa học kỹ thuật của nanomet 
cũng là ở trong phạm vi kích thước nanomet đê nhận thức 
và cải tạo tự nhiên, thông qua đó trực tiếp tạo ra và sắp xếp 
những nguyên tử, phân tử thành những loại vật chất mới.

Triển vọng rộng lón của trang  th iế t bị nanom et

ứng dụng của thiết bị nanomet trong tương lai là rất
rộng lớn. Trong lĩnh vực y học, những hạt nhỏ Nanomet sẽ
khiên cho các loại thuổíc ngấm (truyền) vào trong cơ thê 
người ngày càng thuận tiện, sau khi dùng những loại thuốc 
đã được bao bọc bằng những lớp hạt nanomet đưa vào cơ thế 
người, nó có thê chủ động đi tìm kiếm và phá huỷ những tê

bào bị ung thư hoặc đi 
chỉnh sửa bổ sung cho 
những bộ phận bị tổn 
thương. Trong lĩnh vực 
điện tử, các sản phẩm 
công nghệ cao áp dụng 
công nghệ nano đê ghi 
thông tin trên các đĩa 
cứng. Trong lĩnh vực 
khoa học môi trường, 
mới phát hiện ra công 
năng đặc biệt của lớp 
mô nano, lớp mô này có

C h ế  tạ o  m á y n a n o m e t 
Những ngưởi nghiên cứu, mỗi 
lán chỉ lấy một nguyên tử, đặt 
chúng chồng lên nhau, lắp ráp 
bằng cụm linh kiện tạo thành máy 
nanomet. Họ nhờ vào hiệu quả cao cùa chương 
trinh máy tính tiến hành thiết kế đối với máy mốc. Những 
nhá khoa học thông qua thử nghiệm và những lỗi sai đã 
được loại bỏ, để chuyển thiết ké ấy thành một chiếc máy 
nanomet thưc thụ Họ còn lợi dụno sự phân hlnh của 
kính hiển vi để chế tạo máy nanomet Kính hiển vi lầ một 
loại máy có thể để chúng la nhìn rõ cáu tạo của một 
nguyên tử đơn. ánh điện phát ra từ trẽn đình của máy 
hiển vi đủ dể chuyển động các nguyên tử, những nguyên 
tử này chính là những linh kiện trong máy nanomet.
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thể đi dò vào những nơi bị ô nhiễm do chất hoá học và những 
thuôc bào chế sinh vật tạo nên và có thể lọc những loại 
thuốc bào chế này, từ đó loại trừ sự ỏ nhiễm. Lợi dụng khoa 
học kỹ thuật nano tiên tiến, còn có thể chê tạo thành công 
các thiết bị máy móc sử dụng công nghệ nano, chê tạo ra các 
loại máy móc có thể giao tiếp với con người hay giao tiếp vói 
nhau, chí trong vài giây có thế hoàn thành hàng trăm triệu 
thao tác phức tạp. Ngươi ta có thê áp dụng công nghệ nano 
để tạo nên các vật liệu trárih tia hồng ngoại, loại công nghệ 
này hứa hẹn mở ra một lĩnh vực khoa học mới.

BÍ MẬT VỂ MÁY VI TÍNH

Máy vi tính là một loại 
thiết bị điện tử hiện đại, nó tính 
toán nhanh hơn hàng trăm vạn 
lần so với tốc độ tính toán của 
não người. Nó dựa vào một loạt
những lệnh đê tiến hành giải Bộ phận xử lý trung tâm

quyết các thông tin, và dùng những hình thức mà người ta 
có thể lý giải được đê cho ra kết quả. Bạn biết máy tính làm 
việc như thế nào không?

M áy tính  làm  việc như th ế  nào?

Đầu tiên mọi người đột nhập vào các linh kiện của hệ 
thống máy tính, như bàn phím, chuột hoặc các thanh công 
cụ để nhập các thông tin. Hầu hết các loại máy vi tính đều 
sử dụng hai sô' 0 và 1 (hệ nhị phân) để biểu diễn thông tin. 
Khi'mọi người gõ lên bàn phím những chữ cái, di chuyển
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chuột, hoặc thanh công cụ. thì một 
dòng điện rực nhỏ sẽ đưực đưa vào 
máy vi tính. Những dòng điện này 
thẹo hình thức của (hai chương 
trình điều khiên bằng sô) được máy 
tính lưu giữ lại. Sau đó, CPU của 
máy chủ sẽ hắt đầu xử lý các tin tức. 
Những tin tức sau khi được xử lý 

Cấu tạo bén trong của chuột vi tính xong lại được chuyển tới những linh
kiện phát ra. như màn hình hoặc máy in, đê đưa ra kết quả. 
Cuối cùng, hệ thông bộ nhớ sẽ lưu lại chương trình và số 
liệu. Một chiếc máy tính thì có thế làm được nhiều việc, từ 
xử lý văn tự cho đến việc thiết kê ba chiều và làm phim hoạt 
hình thì nó cùng đều có thê đảm nhiệm được. Một chiếc máy 
vi tính còn có thể dùng để ghi âm và soạn nhạc, và phát 
nhạc trên máy vi tính. Những hệ thông sách vở, tạp chí đêu 
có thể được thiết kế trên máy vi tính.

Sự phát triển  của m ạng internet

Từ cuối thập niên 70 của thê kỷ XX, 
máy vi tính đã bắt đầu trở nên phổ biến, 
việc dùng máy tính đế sáng tác văn học, xử
lý các số liệu, chơi trò chơi điện tử, vì thế Mạng Internet kết nối 

máy tính đ ã  trở nên rất quen thuộc đ ố i  với các máy tinh trén thế 

con người. Nhưng những ứng dụng này mới 9iởi với nhau 
chỉ khai thác được một chức năng đơn giản của máy vi tính. 
Dùng những kỹ thuật thông tin hiện đại đê kết nôi những 
máy tính đơn lẻ thành một mạng lưới, phối hợp làm việc, thì 
những công năng của chúng sẽ được nâng cao lên rất nhiều. 
Việc nối mạng, đầu tiên được sinh ra ở Mỹ, mà đến ngày nay 
đã trở thành một mạng lưới máy tính phổ biến khắp các nơi
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trên thế giới. Máy tính phát triển với tốc độ chỏmg mặt, rất 
nhiều máy tính có thể cùng kết nối với nhau. Mạng Internet 
hiện nay đã trở thành công cụ không thê thiếu đôi với con 
ngưòi và nhiều ngành nghề. Mọi người thông qưa hòm thư 
điện tử đê nhắn tin cho nhau, nhận những tin t ức mới của 
mạng lưới, gửi và nhận thư điện tử. tra những tài liệu từ các 
thư viện lổn của các nước khác, yêu cầu phát những chương 
trình tivi mà mình yêu thích.

BÍ MẬT CỦA VIỆC SỐ HOÁ TRÁI ĐẤT

Cuối thế kỷ XX, trong một lần thuyết 
trình ở trung tâm khoa học Caliíonia ở nước 
Mỹ, một tác phẩm đề ra vân để “con sô" của 
địa cầu “đã đưa ra khái niệm “sô" hoá địa 
cầu”. Từ đây, khái niệm “số hoá địa cầu” 
đã trở thành một điểm sáng trong những 
báo cáo và tuyên truyền, thịnh hành trên 
phạm vi toàn thế giởí. Vậy thì, rốt cuộc thế 
nào là “s ố  hoá địa cầu”?

Trái đ ấ t hư cấu

Chúng ta đã từng nhìn thấy tình hình này ở trên tivi: sau 
khi đội mũ bảo vệ lên đầu, trước mắt chúng ta liền hiện lên 
cảnh tượng một quả “địa cầu” đang từ trong khoảng không vũ 
trụ bay lên. Nếu như lại tiếp tục đeo thêm một chiếc găng tay 
đặc biệt lên tay mình, thì như vậy lại phóng to thêm những 
cảnh vật đang hiện ra trước mắt, “trái đất” sẽ không ngừng 
tiến tới gần bạn, sau đó bạn sẽ nhìn thấy một góc đại lục đang
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hiện ra ỏ trong đại dương, sau đó là những thành phô" và 
những làng quê trên lục địa, cuôi cùng hạn nhìn thấy một vài 
con đường, vài cái phòng, và vài cây lỏn, cho đến những cảnh 
quan của thiên nhiên và những cảnh quan do con người tạo 
ra. Điều rất đặc hiệt, đấy là mọi người cỏ thê đi du lịch ỏ đây. 
có thể không phải hạn chế vượt qua không gian và thời gian. 
Tình hình này quả thực chính là sự sô hoá địa cầu, nói một 
cách chính xác hơn đó là sự thông tin hoá địa cầu.

Thông tin hoá toàn  cầu

"Sô" hoá địa cầu” là một mô hình thông tin hoá toàn bộ 
một quả cầu do mọi người thiết kê cấu trúc, nó bao gồm hầu 
hết các thông tin ở mỗi nơi trên trái đất ứng với những toạ 
độ địa lý. Những thông tin nảy có những thông tin về tự 
nhiên như cấu tạo địa chất, địa hình, địa mạo, đất đai, sông 
núi, khí hậu..., cũng có những thông tin về con người như

lịch sử chia cắt, phong 
tục tập quán, văn hoá 
giáo dục, dân số’, giao 
thông, kinh tế, khoa học 
kỹ thuật, sản xuất công 
nông nghiệp. Thông qua 
hệ thống thông tin “sô" 
hoá địa cầu”, mọi người 
có thê dễ dàng nắm bắt 
và hiểu được những 
thông tin trên bất. cứ ndi 
đâu trên trái đất, từ đó 
mà thực hiện giấc mộng 
“thông tin đều ở trên đầu 
ngón tay”

S ự  k ỳ  d iệ u  của  v iệ c  s ố  h o á  tiv i 
Quâ trình sản xuất phim, thu vâ 
phát, toản bộ đéu phải dùng H i n : 
đến sự tiên tiến vé khoa học kỹ 
thuật của những con số. Những ; ! '
chương trình trẽn tivi trước khi 
truyén đi đéu phải qua xử lí để chuyển thành những 
chuỗi ký tự do hai số 0 và 1 tạo thành. Như vặy, thực 
chất những máy truyền hỉnh kỹ thuật số chính là 
những thiết bị cố thể thu được những tín hiệu số 
này, từ đó những Ưn hiệu số này mới chuyển thành 
hỉnh ảnh. Nhưng những chương trinh bình thường 
chúng ta vẫn xom, háu hết đáu là mô phỏng theo 
khoa học kỹ thuật của tivi. Sự mô phỏng theo khoa 
học kỹ thuật của tivi này có một nhược điểm, đó là 
trong quá trình thu, phát và xử lí, những tin hiệu điện 
tử dễ bị nhiễu, thường xuất hiện hiện tượng hinh ảnh 
không được rõ ràng, hoặc mất mâu, mất tiếng.
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BÍ MẬT CỦA PIN

Nghe nói, thời cố đại, loài người đã có thế không ngừng 
thử nghiệm và sáng chê ra một loại đồ này đó là “pin”, nhưng 
cho đến 200 năm trước, cục pin đầu tiên mới được nghiên cứu 
và sáng chế thành công. Và cho tới ngày nay, pin đã trở 
thành một đồ dùng cần thiết không thê thiếu được trong đời 
sống của chúng 
ta. Nhưng bạn 
có biết pin được
phát minh ra -1 I 1 +
như thê nào 
không? Pin hiện 
nay có những 
chủng loại nào? Tóc bị dựng dứng khi tay tiếp xúc với thiết bị tĩnh điện

Phát m inh ra pin

Cục pin đầu tiên là do một 
nhà khoa học người Ý  tên là 
Alexandrer. Fute phát minh ra 
năm 1800. Fute phát hiện ra 
khi để một vài loại kỉm loại 
trong dung dịch thì có thể sinh 
ra dòng điện. Ông dùng một tò 
giấy đã ngâm qua nước muối 
cặp ở giữa một miếng bạc và 
một miếng kẽm, tạo thành 
“sanvvich”. Khi ông dùng một

Cực dương

Cực ảm
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dây điện nối trực tiếp với hai thanh kim loại này. ông phát 
hiện ra có một dòng điện chạy qua dây điện ấy. Vì dòng 
điện được sinh ra này rất nhỏ, cho nên ông đã làm một 
chồng những “sanvvich” như nhau. Khi ông dùng một dây 
điện đê nối hai điểm đầu và cuối của tập “sanvvich” này với 
nhau, thì ông nhìn thấy rất nhiều tia điện.

Các loại pin

Những linh kiện mà có thê thông qua phản ứng hoá học 
giữa cực âm và cực dương có thê chuyên hoá thành điện 
năng, đó chính là pin. Pin có thê được phân ra làm pin dùng 
một lần, pin dùng lại và các loại pin khác. Pin dùng một lần 
là chỉ loại pin không thể nạp điện, mà chí có thê phóng điện 
mà thôi. Như pin khô kẽm, có tính kiêm. Dung lượng của 
chúng thông thường lớn hơn các pin nạp điện cùng loại. Pin 
dùng lại là pin có thể nạp điện và dùng lại, như pin niken 
cadimi, pin niken hydro. Các loại pin gồm 
có pin nhiên liệu, pin vật lý, pin sử dụng 
năng lượng mặt trời. Trong tương lai, ứng 
dụng của pin nạp điện sẽ được sử dụng rộng 
rãi, và dần dần sẽ thay thế loại pin dùng 
một lần dễ làm ô nhiễm môi trường. Đồng 
thòi, hướng phát triển của việc nghiên cứu 
và chê tạo pin cũng đang chú ý tới những 
năng lượng cao, bảo vệ môi trường.

Fute giới thiệu với 
các nhà khoa học về 
phát minh mới của 
ông - các loại pin
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BÍ MẬT CỦA VIỆC DÙNG sức NƯÓC PHÁT ĐIỆN

Tài nguyên nước là vô cùng phong phú. Làm thê nào đê 
lợi dụng được hết nguồn tài nguyên nước? Mọi người đều 
nghĩ đến việc dùng sức của nước để làm ra điện. Vậy nước 
làm ra điện như thế nào? Nhà máy phát điện làm ra sao?

Tua-bin chuyển động

Tua-bin chuyến động là một 
loại bánh xe dùng lực của nước, hơi 
nước hoặc thê khí của nó đê làm #
chuyển động bánh xe. Trên trục của ợ  ^ ---------—
bánh xe này có vài trăm miếng kim J  *
loại. Ca-bin thường được dùng ở Nguyên lý làm việc của 

trong các nhà máy phát điện, để may phát diện 

cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho máy phát điện 
chuyến động. Tua-bin cũng có thê được dùng đê khiến cho 
thuyền bè và tàu điện ngầm tiến lên phía trước. Hiện nay, 
trên thế giới có 2/3 nhà máy phát điện, đều dùng sức mạnh 
của hơi nước để đẩy những bánh xe của tua-bin chuyến 
động. Nhưng điều đặc biệt của những nhà máy phát điện 
này là đại bộ phận đều lợi dụng sức chảy của dòng nước đế 
chuyển động Tua-bin.

Sóng biến phát ra điện

Lợi dụng sóng biển để phát điện là một hình thức phát 
điện an toàn, không làm tiêu hao nhiên liệu, không làm ô
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nhiễm mòi trường. Lợi dụng năng lượng của những con sóng 
đê phát diện, trong hoàn cảnh có với những con sóng cao hơn
2 m, chu kỳ 6 giây, chỉ cần tõíc độ gió là mỗi giáy 10 m, thì 
hơn một ngàn mét đường giới hạn hờ hiên, có thê phát ra 6 
triệu Oát. Giả sử tốc 
độ gió đạt đến lõm/s 
thì lượng điện phát 
ra sẽ đạt được là 6 
vạn nghìn Oát. Các 
bạn xem. không 
những thế sóng hiển 
còn có thê cung cấp 
điện cho đèn hái
đăng, cột mốc và ánh Hệ t h ố n g  đ iệ n  g ia  d ụ n g

sáng dân dụng.

Dùng sức nước phát ra diện và các nhà máy diện 
Lợi d ụ n g  s ứ c  nư ớ c đ ể  p h á t  đ iệ n , n g o à i v iệ c  tấ t  n h iên  p h ải d u y  tri s ự  
c h ê n h  lệ c h  c ủ a  d ò n g  nư ớ c ở  hai nơi n h á t đ ịn h , thì c ò n  p h ải c ố  đ á y  đ ủ  Ị: ị 

lưu lượng tương đ ư ơ n g . D o  v ậ y , ở  m õi th ư ợ n g lưu c ủ a  c á c  trạm  th u ỷ  j  Ị ỊịL t - - ^  -  
đ iệ n , đ é u  p h ải x â y  d ự n g  đ ậ p , s ử a  k h o  c h ứ a  nư ớ c, đ ể  tích lượng ! '  
nư ớ c d ự  trữ, co i trọ n g  s ự  c h ê n h  lệ c h  m ự c  nư ớ c c ủ a  hai nơi. Lượng 
nư ớ c tích trữ rất lớn ở tro n g  kho  c h ứ a  nư ớ c p h ả i q u a  đư ờ ng d ẫ n  c h ở  w  ; Ẳ -
n ư ớ c, với tố c  đ ộ  rấ t  lớn d ể  đ ổ  v à o  p h iế n  lá  ồ  tro n g  m á y  tua-b in  nư ớc, 
đ ẩ y  m ạ n h  m á y  tu a-b in  n ư ớ c  v à  m á y  p h á t đ iệ n  c h u y ể n  đ ộ n g . C á i m á y  
n à y  c ũ n g  h o à n  to à n  g iố n g  với c á i c h o n g  c h ó n g  c h ú n g  ta  tự lầm  b ằ n g  
g iấ y , s a u  khi c ắ m  v à o  m ộ t c ử a  s ổ  lưu th ô n g  k h ô n g  khí thì nó  s ẽ  x o a y  q u a n h  trục 
c ủ a  nó . N h à  m ả y  p h á t đ iệ n  thi h o à n  to à n  k h ỏ n g  p h ải là m ột c ô n g  xư ở n g c h ế  tạ o  ra  đ iệ n , c ũ n g  
c h ẳ n g  p h ả i là  m ột c á i k h o  đ ể  g iữ  đ iệ n , n ó  c h ỉ c ó  t á c  d ụ n g ‘ v ậ n  c h u y ể n "  d ò n g  đ iệ n . K hi c h ú n g  ta 
m a n g  nhữ n g c ô n g  xư ở n g , trường h ọ c , n h à  ở d ù n g  n hữ ng d â y  đ iệ n  c ù n g  với trạm  p h á t đ iệ n  nổi với 
n h a u , thi nhữ n g b ộ  p h ậ n  n à y  c ú n g  với n h ữ n g  m á y  c h u y ể n  đ iệ n  c ó  c ô n g  s u ấ t  c ự c  lớn s ẽ  trở thành 
n h ữ n g  m á y  p h á t đ iệ n  liên  tiế p  n h a u  K hi m ờ  m á y  p h á t  đ iện , thì n ố  s ẽ  khrtno n aừ n o  c h u y ể n  đ iệ n  tới 
n h ữ n g hộ  d ù n g  đ iệ n , đ ó n g  thời c ũ n g  tu ỳ  từ ng lú c  c ũ n g  c h u y ể n  đ iệ n  v é  n h à  m á y  p h á t d iệ n , c ũ n g  
g iố n g  nh ư  c h ú n g  ta  đ ổ  n ư ớ c c h è  từ tro n g  bình c h è  ra , rổi sa u  đ ó  lại lấn  lượt đ ổ  nư ớ c v à o  tron g bình 
trà . D o  m á y  p h á t  đ iệ n  k h ô n g  n gừ n g  c h u y ể n  đ ộ n g  dưới tá c  d ụ n g  c ủ a  s ứ c  nước, n ê n  g iữ a  nhữ ng n h à 
m á y  p h á t đ iệ n  v à  n h ữ n g h ộ  d ù n g  đ iệ n  s ẽ  k h ỏ n g  n g ừ n g  c h u y ể n  đ ộ n g  tu ầ n  h o à n .
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Bl MAT CUA TIA LASER

Trong mot khu vui chdi giai tri d bang California nude 
My co mot gian “phong ma thuat”. Khi den day, moi ngUdi 
dudng nhu di vao trUdng hoc phap thuat, co the nhin thay 
rat nhieu nhting vat ky la, cang khien cho ngUdi ta kinh 
ngac, ngd ngang nhu khong con tin vao mat minh nQa. Ban 
co the budc xuyen qua cd the cua ho nhung lai khong the sd 
vao ho dUdc. Nhiing hinh anh ky quai lay dong trong can 
phong nay, dUdc tao ra nhu the nao?

Anh chup tia  laser

ThiJc sU thi 
khong co phong ma 
thuat ay, chang qua 
chi la nhiing biic 
anh dude chup lai 
va dUdc treo Id liing 
trong khong gian 
ma thoi. Day thUc 
chat la mot ky 
thuat chup anh co 
dung sU can thiep 
cua nhuing tia sang laser de ghi lai nhving anh cua vat the va 
nhuing hinh anh dUdc tai hien lai cua no. No hoan toan khong 
giong vdi ky thuat chup anh thong thUdng. Dieu rat ky dieu 
cua no la co the chup dtfdc timg diem nho tren vat the va khi 
ghep lai thi tao nen mot biic anh ve vat the hoan hao.
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Thê nào là tia laser? Nó khác gì với những ánh sáng 
bình thường? Chúng ta biết rằng, ánh sáng 
hình thường là do vật chất tự phát sáng mà 
sinh ra, nhung tia laser lại là một loại ánh 
sáng mà chất Radium nhận được kích thích 
rồi sản sinh ra. Tia laser và những tia sáng 
bình thường xét vê bản chất thì đều là sóng 
điện từ, tốc độ truyền của nó đều là 300 triệu 
m/s. Nhưng tia laser còn có tính chất vật lý 
đặc biệt của nó nữa, thứ nhất lả độ sáng cấp 
cao, nó cao gấp 10 tỉ lần độ sáng trên bề mặt 
mặt trời. Thứ hai là tính phương hướng rất 
tô't, tính phương hướng chính là chi khả năng 
tập trung của tia sáng, tia laser có thê lập tức 
chiếu tới mặt trăng cách xa trái đất tới hơn 38 
vạn nghìn met. Trong khi đường đi của ánh May laze đau tien 
sáng bình thường chỉ có từ 2-3 nghìn mét. Chính nhờ đặc 
điểm này đã khiến cho tia laser được ứng dụng rộng rãi vào 
nhiều lĩnh vực. Trong công nghiệp, tia laser có thê lọt qua 
một lỗ nhỏ chỉ bằng 1/10 sợi tóc, và tiến hành một cách 

nhanh chóng, chính xác, tỉ mỉ những việc gia 
công. Trong lĩnh vực y học, dùng dao phẫu 
thuật bằng tia laser đê tiến hành phẫu thuật, 
người bệnh sẽ không mất máu cũng chẳng cảm 
thấy đau đốn. Trong lĩnh vực quân sự, tia laser 
rada có thố đo lường một cách chính xác và llieo 

B ả n  c ả m  q u a n g  sát mục tiêu.

Thê nào gọi là tia  laser?
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BÍ MẬT VỂ NÀNG LƯỢNG NG»'YÊN TỬ

J Đầu thè kỷ XX. các nh . 1 khoa học
3 a khi phát hiện ra những hạt nhân
a í S r  J ngujèn tử Urnnium thi cũng phát 
„ * hiện ra sự giải phóng năng lượng cực

Kết cấu bèn trong lớn của chất phóng xạ. Nếu nhiều 
cùa ngyẽn tử nguyên tử Uranium cùng phân chia,

thì có thể tạo ra một năng lượng cực lớn. Năng lượng nguyên 
tử được sử dụng đầu tiên vào trong quân sự, chế tạo thành 
vù khí nguyên tử- đó chính là bom nguyên tử. Nhưng cho tới 
ngày nay, chúng đã trơ thành một năng lượng mới an toàn, 
tinh khiết, và kinh tê được dùng đê phục vụ loài người.

Trạm  điện nguyên tử  *

Sức mạnh không gì sánh được \
của năng lượng nguyên tử đã tạo nên ỹẩặ-
một niềm hạnh phúc cho loài người J j
đó là hình thức phát điện thông qua Ì^Ể‘
năng lượng nguyên tử, lập tức đã xây *  ^  ^
dựng trạm điện nguyên tử. Trạm 
điện nguyên tử dùng lò phản ứng đê J 
mang những năng lượng do nhiên Hạt nguyện tử và

liệu nguyên tử sản sinh ra để chuyển phan ^ 0,13 rá
thành điện năng cho nhà máy phát điện. Trạm điện nguyên 
tử do đảo nguyên tử (chủ yếu bao gồm lò phản ứng. máy toả 
nhiệt), đảo thường (chủ yếu bao gồm máy hơi nước, máy phát 
điện) và những thiết bị đồng bộ khác bợp thành. Điểm khác
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nhau Ị4 iửa trạm điện nguyên tú và những nhà máy điện 
thông thường chủ yêu là ỏ những đáo nguyên tử này. Lý do 
khiến điện nguyên tử có thê trở thành một trụ cột của những 
nguồn năng lượng quan trọng đó là do những ưu điểm tính 
an toàn, vận hành ổn định, tuổi thọ dài lâu. và ít ảnh hương 
tói môi trường. So với việc dùng những năng lượng có qui mô 
thường để phát điện thì việc dùng năng lượng nguyên tử đẻ 
phát điện sẽ càng kinh tế và hiệu quả cao hơn.

Nguyên lý của năng lưạng nguyên tử phát ra điện

ở  trong lỏi của nguyên tử 
là những hạt nhân nguyên tử, 
là do những Nơtron và Proton 
cấu thành. Hạt nhân nguyên 
tử sẽ tao ra quá trình phân chia

. ,  : „  P h ò n g  thí n gh iệm  v ậ t  lý hạt n h â n  ơ  c h â u  Au
và giai phóng một năng lượng
cực lớn. được gọi là sự phân chia hạt nhân. Trong phản ứng 
phân chia hạt nhân sẽ xuất hiện dòng Nơtron tốc độ cao và 
những năng lưựng cực lớn được giải phóng ra. Thông thường 
những lò phản ứng của trạm phát điện chọn dùng những 
phản ứng hạt nhân nguyên tử. Phản ứng phân chia hạt nhân 
nguyên tử trong lò phản ứng sẽ không ngừng chịu sự kìm 
hãm của một hệ thống giảm tốc độ, nó có thê kìm hãm và 
phát ra sự giải phóng năng lượng, khiến nó chuyến thành 
những năng lượng nguyên tử hữu ích. Loài người lợi dụng 
năng lượng nguyên tử để sinh ra những nguồn điện cực lớn 
nhàm thoả mân nhu cầu của xã hội. Trạm điện nguyên tử 

Ị rất an toàn, và cũng ít có sự ô nhiễm đối với môi trường, 
nhưng những đồ phế thải và khí thải ở các trạm phát điện 
hoả lực lại làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chi phí 
dùng cho năng lượng nguyên tử phát điện lớn hơn SO với chi
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phí dùng cho hoả lực phát điện, một trạm điện nguyên tử với 
công suất một tỉ Oát (100 vạn nghìn) hàng năm tiêu thụ hết 
1500 kg Uranium 235. Mỗi lần nhiên liệu nguyên tử được 
đưa vào thì có thể liên tục phát điện trong hàng mấy trăm 
ngày. Lượng nhiên liệu nguyên tử dự trữ trên trái đất tương 
đôi phong phú, căn cứ vào những tính toán, thì nó có thế 
cung cấp cho nhân loại sử dụng khoảng 20 nghìn năm, cho 
nên trong tương lai năng lượng nguyên tử sẽ trỏ thành một 
trong những nguồn năng lượng chủ yếu.

BÍ MẬT VỂ NAM CHÂM
H ai c ự t  B á c  N am

Nam châm có thể hút được các kim loại 
như sắt, niken, coban, cho nên còn được gọi 
là đá sắt. Nam châm nếu được chế thành 
những cây gậy hoặc kim và treo nó lên, thì 
nó có thể chỉ đúng cực nam và cực bắc của trái đất. Nếu 
mang những mạt sắt rải lên trên cục nam châm, thì những 
mạt sắt ấy sẽ thể hiện rõ sự phân bô"lực của nam châm. Vậy 
nam châm có tác dụng gì? Nam châm thể lỏng là gì?

Công dụng của nam châm

O Công dụng của nam châm rất lớn, 
dùng nam châm điện có thể chế tạo 
th ành  những cần cẩu vận chuyển sắt 

thép. Đây là lí do vì sao sau khi thông 
điện từ tính của nam châm điện rất 

lớn, nên nó có thề’ hút những tảng sắt thép rất nặng, và khi 
thả những tảng sắt thép ấy chỉ cần cắt nguồn điện là được.
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Tương ứng với hình dạng của nam châm, những la hàn vừa 
nhỏ vừa nhẹ, từ tính củng yếu hơn nhiều, nhưng tác dụng 
của la hàn không phải ỏ việc hút những miếng sắt. mà kà chỉ 
phương hướng thông qua lực từ trường của trái đất. Bất kỳ 
một nam châm nào cũng có cực nam và bắc. Khi đế cực nam 
ỏ gần cực nam. cực bắc gần cực bắc. thì chúng sẽ đấy nhau. 
Khi đê cực nam và cực bắc gần nhau thì chúng sẽ hút nhau. 
Cực bắc của từ trường trái đất nằm ỏ gần điểm cực nam của 
trái đất, cho nên kim nam châm, dù ơ hất cứ đâu trên trái 
đất thì cực nam của nó cùng chỉ về hướng nam.

Nam  châm  thê lỏng

Trong cuộc sống thường r^PT-lK--Jî M J  ' T  T 

ngày của chúng ta, rất hay gặp Ịạh 
nam châm. Nhưng nam châm
mà chúng ta thường gặp chủ yếu là nam châm cứng, hiện 
nay còn có thêm một loại mới, rất thuận tiện đó là nam 
châm thê lỏng. Nó được trích ra khoảng o.một microng từ 
một hạt sắt từ thê lỏng rất nhỏ, và thường xuyên treo chúng 
trong dung dịch, thông qua đó mà chúng được hình thành. 
Loại nam châm thê lỏng này, có một tính năng rất tôt, nó có 
thê liên tục làm việc vài nghìn giờ, hoặc trong những trường 
hợp phải mang những đồ rất nặng mà không bị tan rã. Nếu 
dùng vài lớp nam châm thể lỏng trên lớp dầu ở giữa trục và 
khung máy, thì nó có thể loại bỏ những ma sát trực tiếp giữa 
trục và thân máy, giảm ma sát, hạ những tổn thất, khiến 

Ị  cho m á y  móc có tuổi lliụ lâu hon và làm việc làu hơn. Nếu 
như mang dầu bôi trơn bằng nam châm thê lỏng dùng trong 
các đông cơ của máy móc, thì sẽ giảm thiểu đươc môt cách 
tối đa những ma sát thường ngày của máy móc. Muôn đạt 
được mục đích này, thì những viên bi thép trong hộ phận
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trục phải được từ hoá, thông qua từ trường được hình thành 
ỏ những viên hi thép này, thì không những hút được sóng từ 
của thép, mà còn có thê khiến cho nó có thê là nì việc trên bê 
mặt ma sát, như vậy có thê giảm được ma sát. lại có thê 
nâng cao tuổi thọ làm việc của trục và máy móc.

BÍ MẬT VỂ TÀU SIÊU TỐC

Vì tàu điện 
kiểu truyền 
thông bị cản trở 
bởi ma sát giữa 
đường ray và 
bánh tàu, tốc độ sẽ bị hạn chế nhất định. Cùng vối sự xuất 
hiện của nguyên liệu siêu dẫn, người ta lợi dụng đặc điểm 
cùng cực thì đẩy nhau của nam châm, đã lắp đặt những tảng 
nam châm trên đưòng ray và thân tàu, để chúng trong trạng 
thái đẩy nhau, từ đó nâng thân tàu lên khỏi đưòng ray đê 
tăng thêm tốc độ. Đây chính là mô hình tàu mới - tàu siêu tốc.

Ưu điểm của tàu sĩêu tốc

Tàu siêu tốc có rất nhiều ưu điểm: đoàn tàu chạy bên 
trên đường ray, đường ray và thân tàu không tiếp xúc với 
nhau, không những tốc độ vận hành rất nhanh có thể vượt 
500 km/h, mà còn chạy rất thoải mái và ổn định, dễ dàng 
thực hiện điều khiển tự động; không có tiếng ồn, không thải 
ra khí độc hại, có lợi cho việc bảo vệ môi trường; có thể tiết 
kiệm kinh phí xây dựng, phí vận hành, bảo dưỡng và tiêu 
hao năng lượng thấp. Nó là tàu siêu tốc lí tưởng của thế kỉ
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thứ 21, tất cả các nước trên thỏ giới đểu vô cùng coi trọng việc 
nghiên cứu và phát triển tàu siêu tôc. Hiện tại. Trung Quốc, 
Nhật Bản, Anh, Mỹ... đang cô gắng hêt sức đê phát triến loại 
tàu này. Tàu siêu tốc (lùng nguyên liệu siêu dẫn của Nhật 
Bản đã thử nghiệm chở người, sắp sửa tiến đến giai đoạn sứ 
dụng, tốc độ vận hành có thê đạt 500 km/h trở lên.

Sự vận hành của tàu siêu tốc

Tàu siêu tốc được treo lơ 
lửng là lợi dụng lực đẩy các cực 
nam châm. Trên tàu và đường 
ray đều lắp các nam châm điện, 
những nam châm này chỉ khi có dòng điện chạy qua mới có 
tác dụng, do đó có thê thông qua việc điều khiển dòng điện 
để khơi động hoặc dừng lại hất cứ lúc nào. Cực bắc của nam 
châm trên đường ray hướng lên trên, còn cực bắc của nam 
châm dưới gầm xe thì lại hướng xuống dưới. Khi nam châm 
điện khởi động, hai cực bắc sẽ đây nhau. Lực đẩy đó sẽ nâng

con tàu lên khỏi 
đường ray, vì thê con 
tàu có thể treo lơ 
lửng và bay đi bên 
trên của đường ray. 
Bơi vì lực ma sát đã 
giảm đi rất nhiều, 
nên tốc độ vận hành 
c ủ a  t à u  s i ê u  t ô c  

nhanh hơn rất nhiều 
lần so với tàu bình 
thường.

Tuyến dư ờ ng m ớ i củ a  N h ậ t B ản  
Ngày 1 tháng 10 năm 1964, giữa Tokyo và Osaka, Nhật 
Bản đã xây dựng nẽn tuyến đường sắt cao tóc đầu tiên ừên 
thế giới, đây chính là tuyến đường mới của Nhật Bản. Đoàn 
tàu ‘ hình viẻn đạn’  màu trắng bay như con thoi trên tuyén 
đường sắt này, mỗi giờ đi dược 210 km. vẻ đẹp mới lạ cùng 
cây cáu khung cao hùng vĩ và vẻ dẹp của núi tuyét Phú Sĩ 
trông vô cùng hoành tráng. Thiết kế bên trong tàu rất tiện 
nghi thoải mái, hệ thống điéu khiển hiện đại hoá 
cùa ga tàu và thiết bj theo dõi cũng 
khiến người ta kinh ngạc. Thảnh 
công trong việc thiết ké lắp 
đặt tuyến đường sắt siêu 
tốc mới của Nhật Bản đá 
đưa ngành đường sắt bước vào thời đại cao tốc.
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BÍ MẬT VỂ XE HƠI

Xe hơi là một trong những phương tiện giao thông 
chúng ta thường thấy nhất trong cuộc sông hàng ngày. Đại 
đa số  các xe hơi chuyển động là do động cơ xăng, cũng có xe 
hơi khỏi động bằng dầu madút, nhưng bạn đã bao giờ nhìn 
thấy xe hơi có động cơ chạy bằng khí nitơ chưa? Chúng ta 
đều biết, xe hơi bình thường thì chuyển động trên đường 
phang, nhưng xe địa hình tại sao lại có thể chạy như bay 
trên đường rừng núi gập ghểnh?

Xe hơi N ito  lỏng

Cuôl thế kỉ XXI các nhà \ _ Vô lãng

khoa học Mỹ đã chê tạo ra một 
cỗ xe có động cơ dùng nitơ lỏng.
Nguyên lí hoạt động cơ bản của 
nó là làm cho nitơ lỏng khí hoá, 
lấy áp lực nở ra của thể khí để 
khỏi động động cơ. Chính vì như 
vậy có người gọi xe hơi nitơ lỏng là “xe động cơ bốc hơi 
không bốc hơi”. Động cơ của loại xe này khởi động nhò vào 
khí nitơ lỏng, còn khí nitơ lỏng thì lại do máy biến nhiệt 
cung cấp. Sau khi không khí có độ ẩm tương đối lớn từ bên 
n g o à i  t r à n  v à o  m á y  b i ế n  n h i ệ t  t h ì  s ẽ  k h i ế n  c h o  n i t ơ  t ừ  d ạ n g  

lỏng biến thành dạng khí, khí phồng lên sẽ làm chuyền 
động bánh gió dẫn đến động cơ xe hơi chuyển động theo. Ưu 
điểm lớn nhất của xe hơi nitơ lỏng là có lợi cho việc bảo vệ
môi trường. Vì nitơ lỏng khi là nguồn năng lượng của xe
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hơi. chất thái duy nhất của nó là nitơ. mà trong bầu khí 
quyến xung quanh ta có tồn tại 80% nitíi. nó không gây độc 
hại cho con người.

X e địa hình

Xe địa hình chính là xe Jeep 
mà chúng ta vẫn thường nói. Xe 
hơi bình thường chủ yếu là chạy 
trên đường phang, còn xe địa Túi khi an toàn

hình thị lại xe được thiết kế riêng cho đường rừng núi gập 
ghểnh. Kiểu dáng của xe địa hình vốn là xe vận tải của lục 
quân Mỹ. Tại sao xe địa hình lại có thể vượt đường rừng núi 
một cách dễ dàng vậy? Đầu tiên, nó có một khung xe rất 
kiên cô. Thứ nữa, xe địa hình đều là hôn bánh chuyên động 
và bánh xe thì lại rất to, bôn chiếc bánh cùng lúc chạy có 
thể leo dốc cao nhất là 600. Thêm một điều nửa là gầm xe 
của xe địa hình tương đối cao, thân xe cách đất tương đ ố ì  

xa, cũng tiện cho việc dễ dàng vượt đường rừng núi. Thân
xe cao tiện lợi khi xuống 
nước, khi đi qua suôi nhỏ, 
ông khói không dễ vào 
nước. Có thể thấy, tính 
năng của xe địa hình có 
quan hệ mật thiết không 
thê tách rời với thiết kế 
của xe, cũng chính vì có 
những ưu điôm đó nó mới 
trỏ thành loại xe có thê 
vượt sông leo núi.

X e  C o n ce p t
Xe Concept là sản phẩm giữa.hiện thực và tưởng
tượng, cung cấp những căn cứ khoa học đáng tin
cậy cho việc thiết kế tạo hinh xe thám hiểm. Có thể
nói, quá trinh phát triển xe Concept trên thực tế
chính lá thời ki thai nghén cho việc thiết kế xe mới
ra đời. Xe Concept tuy chưa có mặt trẻn thị trường
nhưng lá một loại thiết kế mang tính thử nghiệm, nó
không chỉ có phong cách đặc biệt trong thiết kế tạo
hình mà còn tặp trung thảnh
quả Khoa học KT lliuại ìíen tiến
nhất của các lĩnh vực khoa ^  1
học trên thế giới ngày nay, lá
sản phẩm mũi nhọn trong
ngành công nghiệp xe hơi.

• • ' - ‘ • V ........•
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Tàu thuyền là một trong những phát minh vĩ đại của lịch 
sử nhân loại. Tố tiên loài người trong thực tiễn đã dần dần 
nhận thức được tính nổi rủa nước và bắt đầu chê tạo ra nl ững 
vật nối đê qua sông hồ. Những vật nổi đơn giản nhất thòi kì 
đầu có bè, thuyền độc mộc, thuyên gỗ, thuyền buồm và 
thuyển có máy đẩy...rất nhiều các giai đocạn phát triển, từng 
bước diễn biến thành tàu thuyền hiện đại. Nhưng, bạn có biết 
những chiếc bánh tàu thuyền lớn làm từ những khối sắt thép 
tại sao lại có thể nổi trên mặt nước không? Chúng lại duy trì 
được trạng thái ổn định tron í/ sóng nước như thê nào?

BÍ MẬT VỂ TÀU THUYỀN

Định luật vê sức nổi

('húng ta có thê làm một thí nghiệm 
. nhó đô chứng minh định luật về sức nổi: 

lấy một lá sắt mỏng, đặt nó vào trong 
nước ngay lập tức nó sẽ chìm xuống; nếu Rẽ nước nâng thuyền 

chúng ta dùng lá sắt này làm một chiếc hộp sắt, rồi lại đặt 
xuống nước, mặc dù trọng lực của lố sắt không thay đổi, 
nhưng nó lại có thể nổi lên trên mặt nưỏc. Hơn nữa, cho dù 
có đút một chút đồ vào trong hộp nữa thì hộp cũng chỉ lún 
xuống một chút, nhưng vẫn nổi trên mặt nước. Đây là vì
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mặt dưới của chiêc hộp sắt chịu áp lực' của nước, áp lực cỉó 
là lực đấy nổi lên trên. Khi sức nổi lớn hơn trọng lực của lá 
sắt. thì sẻ kéo chiêc hộp sắt khiến nó nòi lên trên mặt nước. 
Mà sức nối lại tăng lôn theo dà tăng lèn của trọng lượng thế 
lỏng mà vật thê đấy ra, tăng lên theo đà tăng lên của diện 
tích mặt dưới của vật thê. Tàu thuyền có bánh to khi nối 
trên mặt nước chính là dựa vào định luật này. Thuyên càng 
lốn, tức là diện tích mặt dưới thuyên càng lớn, trọng lượng 
của nước mà thuyền gạt ra cũng càng lớn. sức nôi mà nó có 
củng càng lớn theo. Như vậy, cho dù thuyên có chở bao 
nhiêu đồ vật cùng không bị chìm.

Tính ôn định của thuyên bè

Những tàu thuyén ngày nay có thê thoải mái. ổn định 
là do có một thiết bị ổn định thân tàu— máy ôn định quay 
lại. Loại máy ổn định này do một đôi miếng lá cạnh quay 
tròn tạo thành, hai bên sưòn tàu mỗi bên có một miêng. 
miếng la cạnh này nôi đến máy quay tròn của động cơ nổ. 
Lúc thân tàu bắt đầu rung chuyên, thì hai lá cạnh này cùng 
bắt đầu quay tròn, máy quay tròn theo đó cùng đồng bộ 
cb v ển động đê kháng cự lại sự chuyên động của hai lá 
cạ:.h và vì đó giảm nhẹ độ lắc lư của tàu thuyển. Tàu trở 
hàng viễn dương dựa vào phương pháp đưa nước từ bên này 
tàu rẽ sang bên kia đế duy trì độ ôn định, khi thân tàu

Bộ phận giảm lắc thuyền, lật thuyền

Vv
nghiêng vê một bên, 
nước chảy từ bên này vào 
trong thùng-chứa nước 
bên kia thông qua một 
đường ông, từ đó đảm 
bảo độ ổn định của tàu.
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BÍ MẬT VỂ CHIẾC XE TĂNG VÔ ĐỊCH

Xe tăng từ khi phát minh ra đến nay ứng dụng rất rộng 
rãi trong những trận chiến kinh thiên động địa của lục quân. 
Không thể tương tượng được trong một trận chiến đấu, nếu 
thiếu đi xe tăng bọc thép thì kết quả sẽ như thê nào. Do đó, 
xe tăng không hổ danh được phong làm “vua của lục quân”.

Tính năng và cấu tạo  của xe tăng

5m. Nó còn có thể vượt qua rãnh hào rộng 5m trên chiến 
trường, vẫn có thế tiến lên sau khi vượt qua bức tường cao 
l,2m. Xe tăng thường được cấu thành từ bốn bộ phận là chiến 
đấu, điểu khiển, động lực và hành động. Trừ bộ phận hành 
động ra, ba bộ phận khác đều được lắp đặt bên trong xe, lần 
lượt được gọi là phòng chiến đấu, phòng lái và phòng động lực. 
Trong ba khoảng không gian chật hẹp đó, tổng cộng sắp đặt 4 
người, đồng thời lắp đặt sô" lượng lớn những thiết bị khoa học 
kĩ thuật cao, như thiết bj liên lạc, rađa, vô tuyến vi quang...

K ĩ th u ậ t bách bộ của pháo xe tãng

Xe tăng không chỉ là một loại xe địa hình bình thường,

Tính cơ động của xe tăng 
rất tốt, hoả lực lớn, tốc độ có thề

Chỗ chứa dạn

nhất của se tăng khi xuống 
nước có thể đạt 1.5m còn độ sâu 

.khi nặn trong nước có thể đạt

đạt đến 69 km/h. Độ sâu lớn Xích
truyền
dộng
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nó còn phái ngắm chuẩn mục tiêu 
rồi nô súng trên đường hành quân.
Đáy cũng khó như trong thòi kì 
chiến tranh cổ đại phải bắn một con 
ngựa đang chạy vậy. Đê giải quyết 
vấn đê này, các nhà khoa học quân sự phát minh ra máy ổn 
định hai hướng của pháo xe tăng. Máy ổn định hai hướng 
được tạo thành từ máy truyền cảm và thiết bị chấp hành 
tương ứng. Máy truyền cảm xoáy ốc lắp đặt bên trong máy 
ổn định hai hướng sau khi cám nhận được sự biến đổi góc 
độ cao thấp của ông pháo, thì sẽ chuyên hoá lượng biến hoá 
thành tín hiệu điện tử. Những tín hiệu điện tử này thông 
qua phóng đại lại chuyên đến cho thiết bị chấp hành. Thiết

bị chấp hành sẽ điều 
khiển ống pháo của 
xe tăng nhanh chóng 
điểu chỉnh đến vị trí 
của mục tiêu. Do vậy, 
cho dù xe tăng có 
chòng chành thê nào 
đi nữa thì ống pháo 
củng sẽ luôn nhằm 
chuẩn mục tiêu, đặt 
chúng trong tầm 
ngắm của mình.

Tác d ụ n g  củ a  tá n h  x íc h  
Người đi chân khống 
trong đất bùn sẽ lún ^
xuống rát sâu. Nếu đặt -----------
một tám gỗ ở  trên mặt 
bùn, bước qua tấm gỗ
đó thi-sẽ không lún xuống nữa. Toàn thân xe tăng đểu bọc 
thép, cơ thể nặng né, nếu không lắp bánh xích thi do diện 
ưch tiếp xúc của bánh xe với mặt đát rất nhò, xe tăng sẽ 
sinh ra một áp lực đè lên mặt đất rất lớn, cũng lún xuống 
như khi người khi chân không xuống dưới bùn. Saù khi xe 
tăng đã được lắp bánh xích, diện tích tiếp xúc giữa bánh 
xích và mặt đất lớn hơn, lúc này, áp lực của chiếc xe tăng 
có cùng trọng lượng đè xuống mặt đất sẽ giảm xuóng, 
cũng giống như tấm gỗ đặt trên mặt đất bùn. Do đó xe 
tăng sẽ không bị lún xuóng đất nữa.
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Súng là vũ khí nhẹ mà đơn binh và 
nhóm hộ đội hiện đại bắt buộc mang theo 
sử dụng. Chúng là hạn thân của bộ binh, 
đồng thời cũng là “vương bài trong trận 
chiến trên mặt đất”. Có một sô" loại súng 
cố thiết bị làm tan tiến nổ đặc biệt, dùng khi chấp hành 
những nhiệm vụ đặc biệt hoặc tiến hành tập kích kín. 
Trong gia tộc súng ống có những thành viên nào? Súng lục 
không tiếng đã làm tan tiếng nổ như thế nào?

Gia tộc súng ống

Các loại súng hiện đại theo loại hình 
chia làm súng lục, súng bộ, súng tiểu liên, 
súng cơ, súng đặc chủng...Dựa vào mức độ 
tự động hoá, súng lại được phân thành ba 
loại toàn tự động, bán tự động và phi tự 

động. Dựa vào báng súng lại chia làm hai loại súng có báng 
và súng không báng. Dựa vào loại đạn không giông nhau, 
súng lại chia làm súng dùng đạn có vỏ và đạn không vỏ. 
Dựa vào phương thức sát hại mục tiêu, súng có thể chia 
thành vũ khí giết hại vết và vũ khí sát hại ngoài mặt. Dựa 
vào địa điếm  sử dụng có thê ch ia  làm  hai loại là súng sử 
dụng dưới nước và súng sử dụng trên mặt nước. Súng tự 
động hiện đại thông thường do các bộ phận như nòng súng, 
hộp súng, thiết bị ngắm chuẩn, các kết cơ cấu tự động, cơ 
cấu phóng đạn, cơ cấu bảo hiểm và giá súng...tạo thành.

BÍ MẬT VỂ SÚNG
ống phát dạn
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Súng lục không tiêng tại sao lại có thê làm tan  
tiếng nô

Nguyên nhân của súng lục không tiếng có thể làm tan 
tiếng nổ là cỉo hên ngoài nÒMg súng có cài thêm một ông 
tiiép lồng ngoài (lùng đê làm tan tiêng nổ. Kêt CIU của các 
loại ông thép Irtin tan tiêng I1Ó cua sunt» lục không tiếng 
không hề giông nhau, nhưng tác ilụng lam tan ti ' nổ thì 
như nhau. Thường hay gặp nhất là loại nửa tn 1 . 1  ống 
thép làr tan âm thanh cu lắp đặt một màng lưới làm tan 
âm đưọ<- cuộn chặt. Sau kiii đạn được bắn ra, dám khí có áp 
xuất cao mà miệng súng phun ra không trực tiếp nỏ ra 
trong không khí mà sẽ chui vào màng lưới làm tan âm đó, 
đại bộ phận năng lượng được màng lưới này hấp thụ. Khi 

Ị lượng khí còn lại thoát ra khỏi ống thép, áp lực và tốc độ 
đều rất thấp, âm thanh phát ra cũng đả rất nhỏ và yếu. Có 
loại sùng ở đoạn trước của ống thép làm tan âm thanh dùng 
cục cao su bịt kín lại, đạn bắn ra từ miệng súng chui qua 
cục cao su này, cục cao su sẽ co lại một cách rất nhanh 
chóng để tránh luồng khí tràn ra ngoài, từ đó có tác dụng 
làm tan âm thanh.
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BÍ MẬT VỀ HÀNG KHÔNG MAU h ạ m  
(TÀU SÂN BAY)

Hàng không 
mẫu hạm là bá chủ 
trên biển xuất hiện 
trong chiến tranh 
thế giới thư hai. Nó 
có một số  lượng lớn 
các tàu thuyền trở 
máy bay và hộ tông 
tàu chiến, phạm vi 
công kích lớn, là một 
“hòn đao không chìm”

Biên dội dậc trộn của hàng không hạm mẫu

Điểm dừng và xuất cẩụ hạm đội cho hàng không mẫu
hạm có thê phát huy mạnh
hơn sức chiến đấu của nó,
hải quân thường thường để 

Khoang cứli sinh ,  , r  „ ̂  , Vcác hạm mâu và các tàu
chiến khác xếp thành biên đội đặc trộn, như thế có thể hợp 
thành một hệ thống hoả lực tấn công phòng thủ nhiều tầng, 
n ân g  cao n ăn g  lực sinh tồn và sức chiến đấu của hạm mẫu. 
Biên đội đặc trộn thường bao gồm ba tầng hệ thông hoả lực. 
Tầng thứ nhât khu tấn công phòng thủ do các tên lửa tàu 
chiến hàng không mà các hạm đội mang theo hợp thành. 
Tầng thứ hai do các tên lửa chông tàu ngầm và tàu chiến,

di động trên đại dương.
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tên lửa phòng không cùng máy hay trực thăng phụ trách. 
Táng thứ ba do tên lửa gần. ngư lôi và tên lửa chống tàu 
ngầm tạo thành. Như vậy, biên đội đặc trộn có thế ứng phó 
với những sự tấn công đến từ phạm vi 150 km.

Bí m ật vê sự chống chìm của hạm mẫu

Tác dụng của hàng không hạm mẫu trong các cuộc chiến 
trên hiên và trên đất liền vô cùng to lớn, nhưng giá thành chê 
tạo cũng vô cùng đắt. Đê đảm bảo an toàn cho hạm mẫu, các 
hàng không hạm mẫu hiện đại đều được thiết kê như xe tăng 
bọc thép. Thông thường, trên các vó học mạn thuyền, boong 
tàu, boong khoang của hạm mẫu đểu phủ một lớp thiết giáp 
phòng hộ dày từ 4 đến 20mm. Còn khu vực dưới nước ở hai 
bên cạnh thân hạm, có ba đến năm tầng tường cách chiểu 
ngang cấu tạo nên kho phòng lôi, hình thành vòng thiết giáp 
phòng ngự ngang. Phần dưới của thân hạm còn lắp hai đến 
ba bản đáy, cho dù thân hạm có chịu sự tấn công của ngư lôi

hay tên lửa, mấy tầng 
thiết giáp này củng 
không bị xuyên qua. 
Hơn nữa, do thân hạm 
của hàng không mẫu 
hạm này rất bành 
trướng, do đó có rất 
nhiều khoang cách li, 
cho dù có một bộ phận 
khoang thuyền hoàn 
toàn vào nước, thần 
hạm vẫn có thể duy trì 
sức nổi rất lớn để không 
bị chìm.

T ạ i sa o  quân p h ụ c  trê n  hạm  m ẩu tạ i d a  dạ n g  m àu sắ c
Nhân viên trên các tàu chiến binh thường đéú mặc trang 
phuc thuỷ binh nhưng nhân viên trên mẫu hạm lại mặc 
trang phục khác nhau như 
đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh 
lam, vàng...Những người 
mặc áo đỏ chủ yếu phụ 
trách việc cứu sinh, vớt và 
chữa chảy; những người mặc áo trắng thêm chữ thập đỏ 
lá nhân viên y té; những người mặc áo trắng hoàn toàn 
lả nhân viên cơ vụ, phụ trách kiểm tra bảo dưỡng máy 
bay; nhưng Iiyườt mạc ào xanh là cây phụ trách ngản 
máy bay hạ cánh và bắn đạn khi cất cánh; những người 
mặc áo tím phụ trách đổ xăng cho máy bay...Do phân 
công hợp lí, phù hiệu các nhân viên rõ ràng, vừa nâng 
cao hiệu xuất làm việc của nhân viên trẽn mặt tàu đổng 
thời cũng giảm thiểu các tai nạn xảy ra.
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BÍ MẬT VỂ TÀU NGẦM

Tàu ngầm cũng gọi là tàu nưốc ngầm, có tính ẩn nấp 
tốt, có lực tự nâng lớn, sức chuyến động liên tục và uy lực 
đột kích mạnh.
Chúng có thê cách 
xa căn cứ đế chiến 
đấu độc lập, hơn 
nữa không dễ bị 
phát hiện khi hoạt 
động trong nước, 
cho người ta cảm 
giác như ma chơi. Tàu ngầm trong biển sâu đen ngòm làm 
thế nào để tìm đường? Chúng làm thế nào để ấn náu mình 
mà không bị kẻ địch phát hiện?

Tàu ngấm tìm  đường dưới nước

Đại dương sâu thẳm không thể đo được, đặc biệt là dưối 
đáy biển sâu, tất cả đều đen ngòm, đâu đâu cũng có đá 
ngầm, rãnh nứt...địa hình rất phức tạp, chúng ta không 
khỏi lo lắng cho sự an toàn của tàm ngầm khi đi trong đáy 
biển. Sự thực đã chứng minh, khi tàu ngầm đi trong biển rất 
ít khi lạc đường. Bởi vì, tàu ngầm có các kiểu phương pháp 
khéo léo để xác định vị trí của mình. Trong trường hợp bình 
thường, tàu ngầm trong khi di chuyển chỉ cần rõ tuyến 
đường và tốc độ của mình là có thể dựa vào bản đồ hàng hải 
đầy đủ, dừa vào thòi gian hàng hậi đế tính toán được vị trí 
của mình. Phương pháp thứ hai là lợi dụng các thiết bị quan
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sát như kính tiềm vọng, rađa, máy định vị 
bằng âm thanh, kính lục phân...để quan 
sát các thiên thê trên thiên không, các đảo 
trên biên. Dựa vào những sự vật này để xác 
định vị trí của mình. Phương pháp thứ ba 
là phương pháp hướng dẫn, do đài hướng 
dân phát ra tín hiệu vô tuyến điện, sau khi 
tàu ngầm nhận được tín hiệu này sẽ có thế 
tìm ra vị trí của mình.

Chiếc áo tàng hình của tàu ngâm

Hạt phản ứng giải 
phóng năng lượng 
truyền lực phát động

Các tàu ngầm hiện đại đểu được 
bọc một lớp áo tàng hình bên ngoài. Nó 
vừa đen lại vừa dày, giông như một 
chiếc áo bông chông lạnh, các chuyên 
gia gọi nó là “ngói tan âm”. Ngói tan 
âm, là thiết bị cách li tiếng ồn bên trong 
nội bộ tầm ngầm phát ra bên ngoài. Đôi vói những tàu 
ngầm có trọng tải tương đối lớn, nếu tiếng ồn quá lớn, thì 
sẽ bị kẻ địch phát hiện ra vị trí. Nhưng sau khi bọc vào lốp 
ngói tan âm dày đó sẽ giông như bọc một lớp áo bông dày 
vào chiếc loa phát thanh, tiếng ồn có lớn hơn chăng nữa thì 
cũng trở nên nhỏ hơn. Trên thực tế, ngói tan âm không chỉ 
có chức năng làm tan tiếng ồn. Do lớp ngói tan âm này được 
làm từ cao su, bên trong bụng của nó là rỗng, chiếc bụng 
rỗng và những vật nhét bên trong nó có thể thay đổi sóng 
âm mà phía địch phát ra từ máy định vị âm thanh, khiến 
cho năng lượng âm thanh cổ thề chuyến hoá thành nhiệt 
năng và toả ra, do đó giảm bốt khả năng tàu ngầm bị kẻ 
địch dùng máy định vị để xác định vị trí.
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BÍ MẬT VỂ “CHIM SẮT TRONG KHÔNG TRUNG”

Ngày 17 tháng 12 năm 1903, chiếc máy bay có hiệu là 
“phi hành gia” do anh em nhà Laite người Mỹ thiết kế chế 
tạo đã bay thử thành công. Đấy là chiếc máy bay chở 
người đầu tiên được thê eiỏi cône Ti

nhận. Từ đó về sau,

M áy bay bay lượn như thê nào?

Mặc dù kích cỡ, hình dạng và vị trí của động cơ đã thay 
đối, nhưng các may bay hiện đại đa phần vẫn đều có các phụ 
tùng cơ bản là: cánh, đuôi, và giá cất cánh hạ cánh. Máy bay 
phải có đầy đủ các phụ tùng này sau khi khắc phục sự cản 
trở của các loại lực mới có thể bay được. Động cơ của máy bay 
có tác dụng đẩy thân máy bay tiến về phía trước, nhưng cánh 
máy bay lại có thể giúp cho máy bay lưu lại trong không 
trung. Cánh máy bay có hình dạng một đường cong, độ cong 
bề mặt trên tương đối lớn, vì tốc độ di chuyến không khí trên 
mặt cánh may bay rất lỏn, khiến cho áp suất phần trên rất 
thấp, áp suất phần dưới lại cao, caiih máy bay do đó mà bị

bưốc vào một thòi đ 
không huy hoàng. Bại 
chiếc máy bay có 
“chim sắt trong không 
bay lượn như thê n 
không? Ai là người 
chỉ huy trật tự giao 
thông cho máy bay? Cấu tạo máy bay
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lực nâng hút lại. Bê mặt có thê di động trên máy bay có thê 
sinh ra một lực nâng lớn hơn khi cất cánh, khi đang 
hay máy bay có hình dạng thuôn khiên 
cho máy hay có thể tiến ^  ;=== /
với tốc độ cao.

Cảnh sát giao thông trên không

Nhung luồng xe chuyên động như nước chảy trên 
dường đều l à  do các cảnh sát giao thông chỉ huy, còn máy 
bay trên không trung cũng cần phải quản l í  giông như xe
hơi vậy. Cơ quan cảnh sốt giao thông thực hành việc quán
lí các máy bay trên không chính l à  trung tâm quản lí giao 
thông trên không. Mỗi ngày họ đều phải dùng máy vi tính 
đê xử lí các kê hoạch hay trong các đơn xin bav, sau đó sắp 
xếp ra tuyến đương và tốc độ, thời gian cùng với thứ tự bay 
của các máy bay...đồng thời thông báo trước cho các trung 
tâm quản lí bay ỏ các sân bay chấp chỉ huy điều độ. Rada ỏ 
dưới mặt đất luôn giám sát, nắm bắt tình hình bay của các

máy bay. Trung tâm 
chỉ huv vào những 
giò nhát định sẽ hỏi 
phi cd về các dấu 
mốc và tốc độ của 
máy hay. Khi máy 
bay bay ra khỏi một 
trung tâm quản lí 
thì bắt buộc phải kịp 
thòi được chuyển 
giao cho một trung 
tâm quản lí khác.

C h iế c hộp  đen  
Tuy rằng tinh an toàn của máy bay trong 
các công cụ vận chuyển giao thông là 
lương đói lớn, nhưng tại nạn máy bay 
vẫn uy hiếp nghièm trọng sự an toàn 
của tinh mạng con người. Hơn nữa, SO 
với các công cụ giao thông khác, khi xảy 
ra tai nạn với mảy bay thi sắc xuất sinh 
tổn của con người lá thấp nhất. VI thế trẽn các mây bay hiện 
nay dều lắp đặt các hộp đen, nó ghi lại tất cả các só liệu cùa 
mốy bay khi đang bay Chiếc hộp đen được thiết ké phương 
thức bảo vệ vỏ cùng tót, cho dù máy bay có rơi cũng không 
thể lâm hư tổn đến nó. Sau khi xảy ra tại nạn, nếu như cố 
thể tim thấy nó và phân ưch những ghi chép khi đang bay là 
có thể giúp người ta tỉm ra được nguyên nhân của tai nạn, 
từ đó tránh được những tai nạn tương tự sẽ phảt sinh.
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BÍ MẬT VỀ HỆ THỐNG ĐÌNH vị TOÀN CẦU GPS

A /r -x  a i  A' »• « _  i  Bế mật quả đấtMột công ty vô tuyên điện ờ -
Guigu nước Mỹ đã dựa vào 
nguyên lí hệ thống định vị toàn 
cầu (GPS) phát minh ra một 
loại sản phẩm mới. Họ lấy máy 
thu tín hiệu GPS làm thành loại 
gang tay nhựa cho trẻ em. Chỉ 
cần bọn trẻ đeo gang tay này 
lên là người lớn có thể thông 
qua điện thoại hoặc lên mạng là có thể biết được vị trí cụ 
thể của con cái họ, dung sai không quá một m. Vậy thì, hệ 
thông GPS thần kì thực ra là cái gì?

Bộ phận 
không gian Phấn sử dụng

GPS là gì?

Hệ thống định vị toàn cầu 
(Global Positioning System - GPS ) 
là hệ thống định vị toàn cầu do Mỹ 
nghiên cứu từ những năm 70 thế kỉ 
XX, trải qua 20 năm, tiêu tốn 20 tỷ 
đô la, vào năm 1994 đã hoàn toàn 

xây dựng xong, có hệ thống định vị và vệ tinh chỉ dẫn thòi 
đại mới, có thể tiến hành định vị và chỉ dẫn ba chiều đưổi 
biển, trên đất liền và trên không. Hệ thống này ở thời kì 
đầu chỉ giối hạn sử dụng bởi không quân, do bộ quốíc phòng 
Mỹ lên kế hoạch phát triển, mục đích của nó là dùng trong 
quân sự ví dụ như máy bay chiến đấu, hạm mẫu, xe, nhân
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viên, định vị chính xác các mục tiêu côntỊ kích...Cho đến 
ngày nay, GPS đã khai phá sử dụng như hệ thông định vị 
của nhân dân. Hệ thông định vị toàn cầu GPS lợi dụng 24 
chiêc vệ tinh quay trên quĩ đạo trên bầu khí quyên của trái 
đất, xác định vị trí chính xác cho người sử dụng dưới mặt 
đất. Thông qua một loại thiết bị thu tín hiệu, ngưòi ta có 
thể xác định kinh độ, vĩ độ của mục tiêu, nếu là một vật thế 
di động, còn có thòi tiết khác.

Các lĩnh vực ứng dụng của GPS

Sự phân bô' của các vệ tinh hệ 
thông GPS khiến cho bất kì vị trí nào 
trên toàn cầu, vào bất kì thòi gian nào 
đều có thê quan sát được 4 vệ tinh trở 
lên, đồng thời có thể duy trì độ phân 
giải định vị rõ nét. Căn cứ vào nguyên 
lí đo đạc ba chiều, máy thu tín hiệu 
G PS có thế truyền ra tin tức về vị trí ơ 
bất kì chỗ nào trên trái đất. Những tín 
hiệu vị trí này sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực 
như việc đo đạc bê mặt trái đất, các công trình, chụp ảnh 
hàng không, giám sát sự vận động của vỏ trái đất, giám sát 
sự biến dạng công trình, cung cấp tin tức trong nông 
nghiệp, thám hiểm dã ngoại và du lịch cá nhân, cấp cứu và 
chỉ dẫn và định vị xe cộ, máy bay, tàu thuyền...Thậm chí 
còn có xu thê vượt cả tốc độ phát triển của máy vi tính, 
GPS rất nhanh chóng trở thành vật phẩm tất yếu cơ bản 
trong cuộc sống cua xả hội loài người.
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BÍ MẬT VỀ NGƯÒI MÁY

Người máy là cỗ máy để làm việc thay thê 
con người, có thê hoàn thành rất nhiều công 
việc mà người thường khó có thể tưởng tượng 
ra. Đại đa sô' các người máy hoàn toàn không 
giống như những hình dạng mà chúng ta 
thường thấy trong máy vi tính, chúng chỉ là 

X. , những cỗ máy làm những công việc cố định và 
có tính quy luật trong các nhà máy. Người máy 

tiến hành các công việc như thê nào? Chúng có những loại 
năng lực cảm giác nào của loài người?

i

Í Q

Năng lực cảm giác của người máy Người máy 
giúp chúng ta 

làm cơ khiNgười máy cần phải có năng lực 
cảm giác nhất định thì mới có thể 
làm việc được. Ví dụ, người máy 
chuyên nhặt đồ cần phải lắp đặt
thiết bị tiếp xúc thăm dò, cho máy v i -------U^T-
tính biết độ lớn của lực liệu đã vừa khớp. ^  >
Nếu không người máy có thế sẽ làm vỡ 42* j
các đồ vật, hoặc là làm rơi chúng xuống. *
Trong tuyến sản xuất, thông thường có vài người
máy cùng làm việc với nhau, trên băng truyền
cũng có những máy thăm dò đé xác định những vật thể mà
người máy đang thao tác đã nằm đúng vị trí. Tất cả các
người máy và những máy truyền cảm đều do máy vi tính
nổi kết lại với nhau, để chắc chắn tất cả các thao tác trên
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mọi phương diện đều suôn sẻ. Nếu có vâYi đê gì, máy vi tính 
sẽ lệnh cho các người máy ngừng làm việc, đồng thòi háo 
cho các kĩ sư đến xử lí. Còn có một sô người máy trên người 
có lắp các máy quay phim để tiện cho việc nhìn thấy mọi 
vật. Như vậy, người máy có thế phân hiệt hình dạng của 
vật thể. biết được vị trí hiện tại của mình.

Sự biên đổi trong các lĩnh vực công việc

Những người máy Làm việc thay cho con người đã tiến 
vào các lĩnh vực sản xuất sinh hoạt. Người máy trong thời 
đại cũ thông thường chỉ làm việc chàm chỉ trên các dây 
chuyền lắp giáp, nhưng người máy thời đại mới lại thoát ra 
khỏi vị trí của các công nhân, chuyên đến làm trong các 
ngành phục vụ. Hiện nay, một nửa số người máy làm việc 
phục vụ đểu là người máy gia đình loại nhỏ. Ngoài ra, sô 
lượng người máy dùng đê thao tác trong y học và nghiên cứu 
đáy biển cũng chiếm một lượng lớn. Trong lĩnh vực phẫu 
thuật khoa ngoại mà tính khuyếch tán không mạnh, nghiên

cứu và ứng dụng của 
người máy sẽ có được 
những tiến bộ kinh 
người. Lợi ích của việc 
dùng người máy trong 
phẫu thuật là có thể 
nâng cao độ chính xác 
của ca phẫu thuật, giảm 
thấp tính nguy hiểm và 
những di chứng «au khi 
phẫu thuật.

Tay n g ư u  m áy
Khi chế tạo người máy, tay của người máy lâ bộ phận 
tương dối quan ừọng và phức tạp. Những bần tay 
người máy dược mô phỏng bân tay người thât làm ra 
cũng rất nhiéu loại, dùng kim cắp để cắp đổ, dùng giác 
mút để hút đồ, dùng máy hút nam châm có thể hút các 
vật thể lâm từ sắt. Rất nhiéu tay 
người máy được làm hết sức tinh 
tế, gốc và đốt thứ nhát của hai 
ngón cái có hình tròn, khi cẩm đồ 
vật lòno bàn tay cong lún xuống, có 
thể cám rất chắc các loại vặt thể, 
linh hoạt như bàn thay con người.
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Chương Vỉ
ĐỘNG VẬT THẦN KĨ

H ai trăm triệu năm trước khủng 
long đã sông như th ế  nào? Tại sao chúng 
lại bị tuyệt chủng? Ngày nay chúng có thể  
sống lại không? Chim là do loài g ia  súc 
tiên hoá thành sao? Loài chim luyện tập 
thê'nào đ ể  có th ể  bay được? Cá vùng nhiệt 
đới tại sao lại đổi màu? Chuồn chuồn tại 
sao lại là ph i hành viên ưu tú nhất? Tại 
sao con bướm xinh đẹp lại có th ể ăn thịt 
người? Loài nhện khi cầu hôn tại sao lại 
tặng lễ  vật trạm hỏi? Loài dơi sao có thê 
nhìn thấy mọi vật trong đêm tối? Động 
vật sao có th ể  phân biệt người thản của 
mình? Sao loài chim cánh cụt lại không 
sỢ lạnh?... Trong gia tộc động vật lớn 
m ạnh đó có rất nhiều những chuyện thú 
vị khiến người ta không lí giải được, 
Trong phần  này sẽ giúp các bạn hiểu 
thêm về th ế  giới động vật kì thú.



Khoảng hai trăm triệu năm 
trước, hai cực nam bắc của trái 
đất không có tuyết trắng xoá, 
trên đường xích đạo cũng không 
có cát vàng bát ngát. Thực vật 
phơi phói tốt tươi, động vật cũng 
rất phong phú và đa dạng. Thông 
trị thế giới tươi đẹp này chính là 
loài động vật bò sát to lớn-- 
Khủng long. Kẻ thông trị thê giới khi đó là động vật biến 
nhiệt hay không biến nhiệt? Chúng có trí khôn hay không?

Động vật không biên nhiệt

Một thòi kì dài trở lại đây, người ta luôn cho 
rằng khủng long đã thuộc vào loài động vật bò 
sát thì đương nhiên nó sẽ là động vật biến nhiệt 
(máu lạnh). Nhưng vài năm gần đây một sô nhà 
khoa học sau khi nghiên cứu đã cho rằng khủng 
long là động vật không biến nhiệt. Phàm là động 
vật biến nhiệt, tốc độ chuyển hoá năng lượng Htokhráhơn 
thấp, do đó mật độ huyết quản trên bộ xương nhiều SO với 

tương đốì thấp, nơi trao đổi canxi lân-huyết hai chản trước 
mạch Haíosishi củng thấp. Khi chúng ngủ đông, do sự sinh 
trưởng chậm lại, sẽ xuất hiện sự đông thưa không đồng 
iểu, tương tự như vòng sinh trưởng trong vòng năm của 
:ây cối. Còn động vật không biến nhiệt thì kliông có vòng

CÂU ĐỐ VỂ KHỦNG LONG
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sinh trưởng như thế này. Các nhà khoa học phát hiện hộ 
xương của khủng long có các huyết quản Halosishi rất 
phong phú, nhưng lại không có các vòng sinh trưởng, điểu 
đó chứng minh khủng long rất có khá năng không phải là 
động vật biến nhiệt, mà là động vật không hiến nhiệt.

Trí khôn của khủng long

Việc khủng long có trí khôn có đáng tin hay không? 
Hiện nay có rất nhiều những phát hiện mới cho biết khủng 
long không phải là loài động vật có đầu óc đớn giản, tư chi 
phát triển như trước kia đã từng nói, mà còn có trí khôn 
nhất định. Khủng long cũng như các động vật có vú khác, 
trí khôn của loài ăn thịt luôn cao hơn loài ăn cỏ một chút. 
Ví dụ loài khủng long sấm là loại ăn cỏ lỏn nổi tiếng trong 
loài khủng long. Nhưng trí khôn của chúng thì lại hơi kém, 
cử chỉ chậm chạp, tính linh hoạt kém. Còn khủng long 
móng vuốt là loài ăn thịt thì lại có trí khôn tương đôì cao. 
Lấy loài khủng long móng vuốt làm ví dụ, loài có thân hình 
nhỏ nhắn không hề đáng sợ này, đứng lên chỉ cao hơn một 
mét, từ đầu đến đuôi 
chỉ dài khoảng 3,5 met, 
nhưng trong bàn tay 
của nó lại có những 
móng vuốt khủng bô", 
khi gặp được con mồi, 
chúng dùng móng vuốt 
này, chỉ vồ một cái là 
trúng, động tác vô
cùng nhanh và mạnh. Khùng long àn thực vật sống theo quấn thể
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NGÔI MỘ CHUNG CỦA KHỦNG LONG

Một số nới nào đó trên thê giới có một lượng lốn hài cốt 
khủng long tập trung ở một nơi, con người gọi nơi này là 
ngôi mộ chung của khủng long. Khủng long trong những 
ngôi mộ chung này thường chỉ là một loài, nhưng củng có 
khi là nhiều loài. Ngôi mộ chung của khủng long thường

được hình thành do khủng long 
đột ngột gặp phải những tai nạn 
nào đó hay bị chôn lấp một cách 
nhanh chóng. Đây chính là một 
trong những di sản có giá trị nhất 
được lưu lại cho đến tận ngày hôm 
nay. Do số  lượng khủng long phát 
hiện thấy có rất ít nên rất được 
mọi người quan tâm.

Công viên khủng long ỏ tỉnh Aboda, Canada

Vườn khủng long ỏ tỉnh Aboda nằm trong hẻm núi 
Leidder phía tây nam Canada, là nơi tập trung quần thể 
hoá thạch khủng long kỷ Creta có quy mô lớn nhất trên thê 
giới. Tại đây, con người đã phát hiện ra hơn 60 loại hoá 
thạch khủng long với chủng loại khác nhau, tư thế của 
những hoá thạch này cũng thiên biến vạn hoá, hoặc n ằ m  

hoặc đứng, có hoá thạch thì giống như đang săn đuổi những 
động vật khác, có hoá thạch thì như đang chạy, có hoá 
thạch thì đang ngẩng đầu nhìn lên tròi, miệng mở rộng như 
đang kêu gào.
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ơ  Tự Cống, tính Tứ Xuyên là một trong những nơi tập 
trung hoá thạch khủng long lớn nhất Trung Quốc. 0  dãy 
Đại Sơn Phô ngoại ô của nó, địa táng trên cạn ở kỷ Ura 
tương đôi hoàn thiện, những hoá thạch khủng long được 
chôn giấu trong các địa tầng trên cạn vào thời kỳ đầu và 
giữa của kỷ Ura ở nơi này. Những nơi tập trung nhiều hóa 
thạch của di chỉ hoá thạch khủng long ỏ Đại Sơn Phô có 
diện tích đạt tối 
17000 m2, chia
, , , Ngôi mộ chung của khủng long ở Nguyên Mưu

thanh 0 - 4  tang Ỵrong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2004, các nhà 
nhỏ. Chỉ trong nghiên cứu sinh vặt học cổ đại của Trung Quốc đâ khai quặt được
t / • ni o n  thí» h n s  t h í r h  líh iin n  Innn ỈH3 1 lí̂ tiI h thA n R ^ n  T h ă n h  y âhai khu vực VỚI 
diện tích trên 
800 m2 đã khai 
quật được gần 
100 hoá thạch 
khủng long, 
trong đó có hơn 
30 bộ xương 
hoàn chỉnh và 
khá hoàn chỉnh.
Trong quần thế 
hoá thạch này, 
có một sô" thuộc loài 
mới rất hiếm có

chất trong và ngoài nước.

Di chỉ hoá thạch khủng long ỏ Dại Sơn Phô, Tự cống
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Ngôi mộ chung của khùng bng ở Nguyên Mưu 
Trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2004, các nhà 
nghiên cứu sinh vặt học cổ đại của Trung Quốc đã khai quật được 
quần thể hoá thạch khủng long loại lớn ở thôn Bán Thanh, xã 
Khương Trạch, huyện Nguyên Mưu, tỉnh Vân Nam. ở đây có hàng 
trăm cá thể khủng long tập trung lại cùng một chỗ và hĩnh thành 
nên "ngồi mộ chung của khủng long’ rất lớn. Niên đại của những 
hoá thạch khủng long ở đáy bắt đáu từ đáu kỷ Ura kéo dài đén đấu. 
kỷ Creta, tổng cộng gẩn 100 triệu năm. Loài khủng long sinh sổng 
trong những niên đại lâu như vậy được chốn lặp trung trên cùng
một táng vị, hơn nữa lại khỏng hể có dấu vét di chuyển để chôn
lấp lấn thứ hai, chứng tỏ đây khống phải lá nơi tập trung những hoá 
thạch do địa táng biến động 
háy gột rửa gây ra, vi thế đâ 
gây ra sự tranh luận của con 
người lá loài khủng long có 
sống tập thể hay có những 
ngôi mộ cố định hay không?



BÍ MẬT VỀ Sự TUYỆT CHỦNG CỦA KHỦNG LONG

Nhiều năm nay, nguyên nhân 
thực sự vê sự tuyệt chủng của loài 
khủng long luôn là một vấn đê vẫn 
chưa được làm rõ. Nhưng những bí mật 
này đến nay vẫn có sức lôi cuốn mạnh mẽ 
đôì với các nhà khoa học trong mọi lĩnh 
vực, họ đã đưa ra những lòi giải thích hết 
sức độc đáo trên mọi góc độ khác nhau, trong 
đó có rất nhiều lòi giải thích cũng kỳ bí, kinh 
ngạc như sự tuyệt chủng của loài khủng long.

Thuyết về khí hậu ỏ kỷ Creta

Các nhà địa lý học Mỹ cho rằng, khủng long bị tuyệt 
chủng là do nước ở Bắc Băng Dương lan tràn gây nên. Vào 
thòi kỳ kỷ Creta, xung quanh Bắc Băng Dương đều là đại 
lục, nó ngăn cách với các đại dương khác, lúc này nước ỏ
Bắc Băng Dương rất mặn. Khoảng 65 triệu năm trước, nước
mặn ở Bắc Băng Dương bỗng dâng trào, thông qua con 
đường rộng lớn giữa Grelan và Na-uy, nó trào đến các đại 
dương khác trong khí thê ròi non lấp biển và làm mặn nưóc 
trong các đại dương khác. Do lượng muôi chứa trong nưốc 
biển giảm xuống nên khí hậu giảm đột ngột khoảng 10 độ 
Cu-tu-dôp, đồng thòi lượng mưa cũng giảm gần một nửa. 
Những biến đổi đột ngột này đã khiến cho một số lượng lớn 
động, thực vật không thích ứng nổi bị tiêu diệt. Tiếp theo, 
sự khô hạn cũng đã tiêu diệt rất nhiều loài động, thực vật,
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trong đó có cả loài động vật hò sát rực lớn -- khủng long, các 
nhà sinh vật học cổ đều ủng hộ theo quan điểm này. Cơ thể 
khủng long tuy rất to lớn nhưng khối lượng não lại rất nhỏ, 
một con khủng long nặng vài tấn nhưng não chỉ nặng có 
500 kg, tỉ lệ như vậy là không hài hoà. Vì vậy mà khủng 
long hoạt động rất chậm chạp và rất khó thích nghi được 
với những hiến đối của môi trường bên ngoài. Khi thời tiết 
lạnh đến, chúng không thê tự đào hang đế sống qua mùa 
đỏng lạnh giá như những loài động vật bò sát nhỏ hơn khác, 
nên đành phải chịu lạnh và chết.

Thuyết tiêu  hành tinh va đập vào Trái Đ ấ t

Khi tiến hành khảo sát đá 
trầm tích từ 65 triệu năm trước ớ 
Italia, các nhà khoa học đã phát 
hiện ra một hiện tượng hết sức kỳ 
lạ: hàm lượng Iridi chứa trong 
những nham thạch này cao hơn 30 
lần so với những nham thạch trẻ 
hoặc nham thạch già. Trong tầng 
nham thạch có cùng niên đại ở 
Đan Mạch, hàm lượng Iridi củng 
cao hơn 160 lần SO với các tầng 
nham thạch khác. Đến nay, trên Nièn đại địa chất phân chia 

trái Đất đã có trên 3000 địa phương đã ghi chép lại sự khác 
lạ về hàm lượng Iridi, trong đó bao gồm cả Đan Mạch, Italia, 
Tây Rnn N ha, T ru n g  Quốc, Mỹ...Sự thực cho chúng ta thấy, 
Sự khác thường về hàm lượng Iridi rõ ràng là có tính toàn cầu. 
Quá trình phát triển của bản thân trái Đất cũng không thế 
giải thích nổi nguyên nhán của hiện tượng này. Các nhà khoa 
học đã giải thích rằng, khi đó một ngôi sao chổi cực lớn có
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đường kính 14,4 km đã va đập vào trái Đất. tạo nên một lớp 
bụi mù cao tối hàng trăm mét. Lớp bụi nảy che kín cả bầu tròi 
và kéo dài vài tháng, thậm chí là vài năm, ánh sáng mặt trời 
không thề nào chiếu xuống bề mặt trái Đất được, từ đó tạo 
nên bóng đêm và sự lạnh giá trong một thời gian dài, khiên 
cho hàng loạt sinh vật trong đó có khủng long bị tiêu diệt.

KHỦNG LONG SỐNG LẠI

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại thường 
mang lại những suy nghĩ kỳ diệu cho con người. Cho dù là 
“công viên khủng long” hay những cuộc triển lãm về khủng 
long hết sức phong phú và đa dạng thì điểu gây ấn tượng rõ 
nét nhất trong tâm trí mọi ngưòi luôn là những di hài ngày 
xưa và nghệ thuật tái hiện hình ảnh của kỹ thuật nhân tạo. 
Việc thông qua các 
phần tử vật chât di 
truyền ADN để phục 
chê lại khủng long đã 
giúp chúng xuất hiện 
lại trong giới tự nhiên. Điều này có thể xảy ra không?

Ý tưởng phục ch ế  nhân tạo

Nhà khoa học người Australia Vender cho rằng, xét vể 
lí luận thì hiện pháp áp dụng khoa học hiện đại có thể tạo 
ra loài khủng long hay các loài động vật đã bị tuyệt chủng 
khác bằng phương pháp sinh sản vô tính. Ông khẳng định 
một cách chắc chắn rằng, ở Tamania thuộc châu úc có thể 
thông qua việc tái tạo lại gien di truyền từ một đoạn ADN
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đế tiến hành "phục chê'’. Thực ra ngay từ 
giữa những năm 80 của thế kỷ XX. nha 
sinh vật học cố ngưòi Mỹ, tiến sỹ Geogre 
Bonar đã đưa ra ý tương nàv. ông cho 
rằng có thê thông qua việc kết nối lại 
những phân tư ADN đê tái sinh những 
động vật thời tiên sử. Muôn chê tạo ra 
khủng long thì cần phái cấy ADN của khủng long vào tế 
hào trứng thụ tinh của loài cá sấu cái và phát dục trong cơ 
thê loài cá sấu cái này, cho đến khi xung quanh những tê 
bào trứng này xuất hiện những lớp vỏ cứng. Trứng mà loài 
cá sấu cái này đẻ ra sẽ được ấp, “loài khủng long nhân tạo” 
mới được tạo ra sẽ xuất hiện trên Trái Đất.

Những th í nghiệp tá i tạo lại khủng long ỏ trình độ cao

Muôn cho loài khủng long đã bị tuyệt chủng sông lại, 
thì vấn đê khó nhất hiện nay là không có ADN của loài 
khủng long. Tuy nhiên, Bonar cho rằng, việc tìm ra ADN 
của loài khủng long ở trạng thái ngủ trong các hoá thạch là

việc có thể. Chẳng 
hạn . như loài ruồi, 
loài muỗi hút máu 
khủng long được lưu 
giữ trong các hoá 
thạch hô phách. 
Trong cơ thế của 
chúng có tê bào máu 
của loài khủng long, 
từ đó có thể chích 
hút được chất di 
truyền cần thiết --

■

Đ ạ i tru n g  s in h  và kh ủ n g  lo n g  
Thời đại mà khủng long sinh sống là thời 
kỳ đại trung sinh trong lịch sử địa chất, 
thời kỳ này bao gổm 3 kỳ: kỷ Triat, kỷ Ura 
và kỷ Creta. Trong thời kỳ này, các loài 
động vật bò sát là bả chủ trên trái Đất.
Còn động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt lớn 
nhất trên lục địa đéu là các thành viên trong gia tộc khủng 
long. Các sinh vật cổ như khủng long trải qua thời kỳ khởi 
nguyên, phát triển va UiỊnh vượng; CUỐI Cũng chúng bỊ chết 
dan do những sự kiện tuyệt chung nổi tiếng cuối thời ky của 
kỷ Creta, đến thời kỳ đại trung sinh thì chấm dứt. Hiện nay 
chúng ta chỉ có thể thông qua việc nghiên cứu những hoá 
thạch quý hiếm để hiểu biết phần nào vé loái động vật thán 
bỉ và những niên đại thán b[ dó.
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ADN. Các nhà sinh vật học thuộc trường đại học hang 
Boklica đã thu được những thành quả có tính đột phá cao. 
Chẳng hạn như trôn cơ thê loài la đốm đã bị tuyệt chung đã 
nghiệm chứng sự phán ly ADN và kỹ thuật sinh sôi nảy nở, 
đồng thòi đã cấy ghép thành cóng các tê bào vi khuẩn được 
phân ly ra từ các hoá thạch hô phách. Nếu thí nghiệm này 
thành công thì con người sẽ tận mắt nhìn thấy diện mạo 
thật sự của loài khủng long.

BÍ MẬT VỂ TỔ TIÊN LOÀI CHIM

Năm 1861, tại phía nam nước Đức, 
con người đã phát hiện ra một miếng hoá 
thạch động vật kỳ lạ. Phần đầu của loài 
động vật hoá thạch này giống như con 
thằn lằn, hai hàm có mọc những răng 
cưa, cái đuôi dài nhỏ được tạo thành bởi 

nhiều đốt xương, các đốt sông giông với đốt sống của động 
vật bò sát, nhưng trên thân mọc những chiếc lông vũ dài và 
đôi cánh có thê bay được. Đây chính là hoá thạch của một 
loài chim cổ. Người ta gọi loài chim đã bị hoá thạch này là 
“chim thuỷ tổ”,

Tổ tiên loài chim

Theo các nhà khoa học thì tố tiên các loài chim sống 
cách đây khoảng hơn 100 triệu năm. Loài chim cổ này có 
hình dạng giông với loài bò sát. Cơ thể chúng có những đặc 
điểm giôíhg với các loài bò sát: có ràng, đuôi do 18 đến 2một 
đốt sông tạo thành, chi trước có h-1 ngón, đầu ngón có móngv
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Nhưng chúng có lông vũ và cánh, chi sau có bốn 
ngón gồm ha ngón phía trước và một ngón phúi 
sau. Chim thuỷ tô có phái là tố tiên đầu 
tiên của loài chim không? Nếu 
đúng như vậy thi chúng hay 4  
như thế nào?

Lý luận chim  đậu trên cây

Năm 1984, cuộc hội tháo chim thuỷ tổ I 
được tô chức ỏ Đức, nơi đây cách vùng khai 
quật được hoá thạch của chim thuỷ tố không xa. Trong lần 
hội thảo này các nhà khoa hục đều hàn luận xoay quanh 
vấn đề chim thuỷ tố. Phần lớn các nhà khoa học đều cho 
rằng tô tiên của loài chim thuỷ tổ vốn là động vật hò sát 
sông ở trên cây. Mọi người đều 
gọi là lý luận chim đậu trôn 
cây. Một giáo sư thuộc trường 
đại học Colombia nước Mỹ tên 
là Woerteboke là người đưa ra 
lý luận này, ông cho rằng 
động vật bò sát sông trôn cây 
nhò các cánh trườn bò từ cây 
này sang cây khác, sau đó các 
cánh đó dần dán có thể bay 
được, từ đó chính thức xuất 
hiện loài chim.
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BÍ MẬT VỂ Sự ĐịNH Hư ớ n g
TRÊN BIỂN CỦA LOÀI CHIM

Chúng ta đã biết la bàn 
được phát minh từ th ế ký 
XII, nhưng 300 năm sau nhà 
hàng hải Colombo mới dùng 
nó để vượt Đại Tây Dương.
Nhưng mấy vạn năm trước loài chim dù trong đêm tối hay 
ban ngày cũng có thê định hướng đường đi của mình. Vậy 
chúng dùng gì để xác định phương hướng? Sao bắc cực 
chăng? M ặt tròi? Gió? Từ trường? Khả năng định hướng 
của chúng do đâu mà có?

Dùng từ  trường của trá i đất đ ể  định hưóng

Phần lớn các nhà khoa 
học đều cho rằng một số 
các loài bay được đều dựa 
vào từ trường của trái đất 
để định hướng, chim bồ câu đưa tin là một ví dụ điển hình. 
Chúng ta biết rằng bất cứ điểm nào trên trái đất đều có từ 
trường của trái đất và khi trái đất quay thì sinh ra lực quán 
tính. Từ trường vô cùng quan trọng, giông như không khí 
và nước đối vói các sin h  v ậ t sống trô n  tr á i  đ ất. A i cũ n g  có 
thể cảm nhận được nước và không khí, nhưng không thể 
cảm nhận được từ trường đang tồn tại quanh mình. Bởi vì 
trong quá trình tiến hoá lâu dài, sinh vật đã thích ứng các 
nhân tố  môi trường vật lý này. Nhưng những chú chim bồ
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câu khóng những biết rõ cường độ từ trường và lực quán 
tính, mà còn có thê nhận biết được sụ chênh lệch dù rất nhó 
của các loại lực này, chúng đã dựa vào khá năng này đê tìm 
đường quay vê nhà.

Bản năng di truyên

Phần lớn các nhà khoa học đều cho rằng khả năng 
nhận biết đường đi và tập quán di trú của các loài chim là
có từ khi chúng mới sinh ra. điều này chỉ có thê dùng di
truyền đê giải thích. Tập tính di trú xuất hiện do trước đáy 
tìm kiếm thức ăn rất khó khăn. Khi đó đê tìm kiếm thức ăn

các loài chim không thê không di 
chuyên một quãng đường dài. Cứ 
như thế vào mùa hạ hàng năm, đời 
này qua đời khác, tập tính di trú này 
đã được ghi lại trên mật mã gen, sau 
đó truyền lại cho các đời sau. Vì thế, 
những con chim từ rất nhỏ đã thừa 
hương tập tính này từ cha mẹ của 
chúng, nên chúng luôn bay những 
quãng đường rất xa để tránh rét và 
tìm thức ăn.
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KHẢ NĂNG BAY LƯỢN ĐỘC ĐÁO CỦA LOÀI CHIM

Trong một thời gian dài loài chim đã luyện tập được 
khá năng bay lượn độc đáo, bất kì về độ cao hay tốc độ thì 
chúng cũng thế hiện những 
khả năng xuất sắc. Ví như V 
tốc độ bay của loài chim Vũ 
Yến là 320km/h, giống như 
những tốc độ của những cơn 
gió lớn. Vói loài chim ưng thì 
7000m là độ cao trung bình 
khi bay của chúng. Tại sao 
chim lại có khả năng hay 
lượn giỏi như vậy?

Cấu tạo  đặc b iệ t của cánh và các đố t xưong

Điều kiện sinh lý ưu việt khiến các loài chim có được 
bản lĩnh tồn tại trong không gian. Cấu tạo lông vũ ở cánh 
của chúng ứng dụng nguyên lý động lực học không khí: khi 
chúng đập cánh lên xuống sẽ đẩv mạnh không khí, dùng 
lực phản lại đê bay lên cao. Ngoài ra các khe hở ở lông vũ 
của chúng cũng được cấu tạo một cách rất khoa học, có tác 
dụng giảm lực cản khi bay, có khi còn có thê giảm tiếng ồn. 
G iúp cá c  loài ch im  bay lên cao  còn có bộ xương. X ương chim  
là những vật chất vô cùng nhẹ. Theo phân tích thì xương 
chỉ chiếm 5% đến 6% trọng lượng cơ thê của chúng; mà 
xương của con người chiếm 18% trọng lượng cơ thể. Do 
xương nhẹ nên cánh của loài chim rất dễ di chuyến, trong
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có thế chim có các túi khí nên càng thuận tiện cho việc giám 
nhẹ trọng lượng.

Tìm  hiẽu vê khả năng bay trong không gian của các  
loài chim

Chúng ta đểu biết rằng độ cao và các 
điểu kiện tự nhiên trôn mặt đát có sự khác 
nhau rõ rệt, khi độ cao thay đổi thì nhiệt độ 
không khí. áp lực trong không khí sẽ thay 
đối. Trong điểu kiện này, trên cao nhiệt độ 
lạnh và thiêu dưỡng khí sẽ ánh hưỏng đến 
sự sông. Nhưng các loài chim đều vượt qua 
độ cao bị coi là nguy hiểm đối với con người.
Thì ra con người và các loài chim đều giôVig nhau là nếu 
thiếu khí ôxi có thê tiến hành trao đôi khí quá mức, hiệu 
quả còn tăng gấp nhiều lần. ở độ cao 6000m, hàm lượng khí 
ôxi chỉ bằng 1/2 trên mặt nước biển. Loài chim khi hay ơ độ 
cao này có thê số’lần hô hấp tăng năm lần, lượng khí ôxi hít 
vào tăng hai lần, mạch đập cao một lần, lượng khí ôxi trong 
đông mạch và tĩnh mạch tăng 2 lần. Như vậy 
hiệu suất làm việc của phổi và tim cũng tăng Ị̂PỊ|§aB| 
15-23 lần. Do khả năng trao đổi khí nhiều nên 
khiến cho phổi hấp thu nhiều không khí, nên có 
thế đưa vào cơ thể một lượng lớn khí ôxi, nhất 
là đại não. Vì thế khi loài chim trao đổi khí Í®É)S
nhiều thì xuất hiện hiện tượng mạch máu thu 
nhỏ, nôn loài chim cớ Lhể đạt được giới hạn mà 
con người không thể tưởng tượng nổi.

249



BÍ MẬT VỂ LOÀI CHIM DỬ

Chim dữ là một loại động vật ăn 
thịt hung ác nhất trên thế giới, nó có 
đôi cánh to, móng vuôt sắc bén và một 
cái mỏ nọn. Bộ phận có khả năng sát 
thương nhất là bộ vuốt chân. Bộ vuốt 
đó có thế quắp được chim đang bay 

trên trời, thậm chí còn có thể moi được cả cá dưới nước.
Ngoài đồng loại và con người ra thì có thê nói rằng không
một loài vật nào có thế đánh thắng được nó. Trong loài 
mãnh cầm này có các loại như: Chim ưng, kền kền trọc, 
diều hâu trọc.

Đầu trọ c  “bác quét đưòng”

Tên gọi khác của kền kền trọc chính là
“bác quêt đường”, bởi vì nó chuyên đi dọn
ăn xác của các loài thú khác. Loài chim
này có một đặc điểm rất kì lạ, đó là phần
dưới cổ của nó có một chỗ trụi lông. Sở dĩ là
vì khi nó ăn xác các con vật khác, nó phải
vươn cổ ra trước xác con vật, nếu như cố
nhiều lông cũng rất không tiện. Cho nên , ,

,  I V .  . IV -  *•> •> Kénkếnxanhtro n g  m ột thời g ian  tiên  hoá lâu  dài, cô cu a
loài chim này đã dần trụi lông đi. Ngoài ra, cổ bị trụi lông
đó cũng tiện cho việc tiêu độc. Loài chim này không thể
phơi cổ trụi lông đó ra tắm ánh nắng thiêu đốt ở chôn thảo
nguyên. Như th ế cho nên các vi khuẩn sẽ không thể xâm
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nhập vào cơ thê nó. Vì thể cho nên xét về hình dáng loài 
chim này không đẹp, nhưng nó lại là loài bảo vệ cuộc sống 
thanh sạch.

Loài chim “những cỗ m áy bay lượn”

ơ  trên núi cao và vùng lên cận với nó có một loài chim 
Ưng thường bay lượn trên không giống như treo lơ lửng.
Vậy tại sao loài chim này lại không bị ngã?. Đó là hởi vì
khoảng không trên lục địa có nhiệt nóng tương đôi ổn định 
làm tăng luồng không khí. Đôi cánh của loài chim Ưng này 
khá rộng, cho nên nó thích dựa vào nhiệt nóng ổn định này 
đê tăng thêm luồng không khí bay lượn trên không. Có điều 
là chỉ kli' luồng không khí đủ cung cấp cho thể trọng của nó 
thì nó mới có thê bay lượn 
được, ở trên núi cao và 
những vùng gần đó không 
có cây cối rậm rạp, đó là 
nơi nhiệt nóng làm tăng 
luồng không khí. Cho nên 
loài chim này mới lựa chọn 
nơi đó làm chôih nghỉ cho
mình, thuận lợi cho việc
cất cánh. Loài chim này 
thích hợp với kiểu bay nhẹ 
nhàng, do đó chúng ta thấy 
chúng thường bay trong 
những ngày dẹp trời, bay 
rất lâu mà không nghỉ.
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BÍ MẬT VỂ LOÀI CÁ SỐNG TRONG NƯỚC

Loài cá lấy nước làm nhà, sôYig tự do tự tại, nối chìm 
tuỳ ý trong nước. Tại sao cá lại có thế sông trong nước? 
Chúng dựa vào cái gì đê điều 
tiết các hoạt động của mình 
trong nước? Chúng làm thế nào 
đê cảm thụ thế giới trong nước?
Tại sao trên mình cá lại có vảy, 
những miếng vảy này có tác 
dụng gì?

Thang m áy bong bóng cá

Trong bụng cố có một khoang 
khí màu trắng - bong bóng. Cá 
thông qua sự co lại của thịt, 
khiến cho bong bóng thu nhỏ 
hoặc phình to ra. Khi cá muốn 
nổi lên, phần thịt thả lỏng, bong 
bóng đã đầy khí, không khí tương ci vảy nhun9
đôì nhẹ, sức nổi của cá lớn, như vậy là có thê nổi lên; khi cá 
muôn chìm xuông, phần thịt co lại, khí trong bong bóng 
giảm bớt đi, sức nổi tác động lên cá củng theo đó mà giảm 
đi, cá  có thê chìm xuống. Dưói tá c  dụng của bong bóng, cá 
còn có thể dựa vào độ sâu và áp lực khác nhau của vùng 
nước, nhả ra hay hít khí vào, đê’ điều tiết mật độ thân thể, 
đạt đến mức độ gần bằng với sức nổi của nước, từ đó duy trì 
trạng thái dừng lại bất động trong nước.
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Ca quan cảm  thụ đặc b iệ t

Cá có một loại có quan cám thụ đặc biệt--tuyên cạnh, nếu 
hạn chú ý quan sát cá điêc sẽ phát hiện trên mặt vây hai sườn 
của chúng, mỗi hôn có một đường ao do rất nhiều lỗ nhỏ họp 
thành, đó chính là tuyến cạnh. Tuyến cạnh của cá thực ra là 
một dãy các ống nho, một (tẩu vùi vào trong da nối liền với thần 
kinh, đầu CÒ1 1  lại thông ra thế giới hên ngoài theo một khoảng 
cách nhất định. Loài cá nhờ vào tuyến cạnh này đê xác định 
phương hướng, cảm nhận dòng nước. Ngoài khả năng cảm 
nhận ghềnh nước và các dòng chảy xiết ra, tuyến cạnh của cá 
còn có thê cảm giác được các loài sinh vật lơ lửng và các loài cá 
nhỏ, tôm nhỏ bơi trong nước, từ đó có thể bắt mồi chuẩn xác.

Bí m ột của vây cá

Ngoại trừ một sô" lượng ít loài cá không có vây ra. đại bộ 
phận các loài cá trên mình có vây dày đặc. Hình dạng của vảy 
cá có rất nhiều loại, to có nhỏ có, thường có thể chia làm vảy 
khiên, vảy răng và vảy cứng. Vảy khiên, có the suy luận ra là 
hình dạng của nó giống hình cái khiên, vây cá mập chính là 
thuộc loại này. vảy răng là loại vảy mà nhìn bề ngoài có rất 
nhiều những vật hình ràng nhỏ nối lên. Vả}’ cứng là loại vảy 
mà giữa các miếng vảy vói nhau được nôi băng các sợi, xếp

hàng dày đặc. vảy là một loại 
thích ứng của cá đối với cuộc 
sổng dưới nước. Toàn thân cá 
được phủ một lớp vảy dày đặc, 
vi sinh vật khó có thể xnm 
nhập vào oi thể, từ đó có tác 
dụng đê kháng sự truyền 
nhiễm bệnh tật. bảo vệ co' thể.
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BÍ MẬT VỂ THỂ SẮC CỦA LOÀI CÁ

Loài cá chép mà chúng 
ta thường thấy phần lưng 
thường có màu đen, bên 
cạnh là màu vàng tối; màu 
sắc của cá chắm là màu 
vàng trà, cá xích lại có màu 
trắng; cá chắm đen có màu 
xanh đen. Bụng của chúng 

cành đóng nhất màu sắc thường là màu nâu trắng,
cũng chính là “cá bụng tráng” mà chúng ta thường nói. 
Những loài cá nước ngọt này màu sắc cơ thê thường không 
loè loẹt. Nhưng những con cá nhiệt đới mà chúng ta thường 
thấy trong bảo tàng động vật sống dưới nước thì màu sắc lại 
vô cùng loè loẹt, màu sắc trên có thể hay biến đổi. Vì sao vậy?

M àu sắc bâo vệ của cá nước ngọt

Đế thích ứng vối hoàn cảnh 
động vật sinh sản ra các màu sắc 
cơ thể gần giống với màu sắc 
trong tự nhiên, đây gọi là màu 
sắc bảo vệ. Màu xanh đen, màu 
nâu đen, màu vàng xanh trên 
lưng cá nước ngọt hoặc màu nâu 
trắng ở bụng cá thực ra đều là sự thế hiện của màu sắc bảo 
vệ. Vì khi nhìn từ trong lòng nước lên trên, mặt nước sáng 
trắng, bụng cá màu trắng không dễ bị các loài cá lớn trong
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đáv nước phát hiện; nhìn từ trên xuông dưới, màu nước 
đậm. những loài chim bắt cá trong không trung củng không 
dễ phát hiện ra những con cá có màu ở lưng cũng đậm như 
thế. Do đó, màu sắc của thán cá nước ngọt có lợi trong việc 
tránh được những nguy hiểm từ nhiều phía.

Màu sắc bảo vệ của cá nước ngọt

Cũng với lí do như thế. cá vùng nhiệt đới có màu sắc 
phong phú loè loẹt cũng là kết quả của việc thích ứng với 
môi trường xung quanh. Ví như một sô" loài cá sông cạnh 
các táng san hô, toàn thân đều là màu đỏ thẫm; cá thuỷ 
tinh sống ỏ vùng nước trong vắt thì cơ thê cũng trong suốt, 
bộ xưóng, nội tạng bên trong cơ thê đều có thê nhìn xuyên 
thấu được. Còn có một số loài cá có thê hiến màu: cá SO mắt 
hình thường nằm trên lớp bùn dưới đáy biến, cơ thê cũng có 
màu nâu đỏ, khi màu của đáy hiển thay đối, màu trên cơ 
thê nó cũng theo đó mà thay đổi, thậm chí còn biến thành 
màu đôrn, cá đốm đá trong một thòi gian rất ngắn từ màu

đỏ chuyến sang màu 
xanh lục, từ màu đen 
chuyển sang màu 
trắng, đồng thời những 
đốm màu, đường vằn 
trên mình cũng biến 
thành lúc mò lúc tỏ. 
Theo như quan sát, 
loại cố n ày  có th ê  tron g  
một thòi gian rất ngắn 
thay đổi 6 loại màu 
khác nhau.

T í b à o  s ắ c  tố
Trong lớp da thật của cá biển ở  vùng nhiệt đới có vô số 
tế bào sắc tố. Những hạt sắc tố tập trung trong tế bào 
có ba máu gốc là màu đỏ, màu vàng và màu xanh lam, 
những màu sắc, hoa văn, đốm khảc đều lả do những 
màu này phối hợp với nhau tạo thành. Màu 
sắc cơ thể của cá nhiệt đới có quan hệ 
mật thiết với số lượng và sự phân bố i  
trong cơ thể của các tế bào sắc tố này. Ậ  
Do sự thu lại vả trương ra của các sợi 
dai nia các tố bào Rắc tố cOng có thổ thu 
nhỏ hoặc biến thành to hơn. Khỉ các tế M  
bào sắc tố thu nhỏ, màu sắc của cá trỏ Í

255



CÔN TRÙNG LÀ GÌ?

Hoàng trúng

Lỏp côn trùng chiếm khoáng 2/3 tống 
số’ động vật trở lên, sô lượng tương đối 
nhiều, chủng loại cùng vô cùng phong phú. 
Có một sô" loại động vật trông như côn 
trùng nhưng thực ra lại không phải, ví dụ 
như loài nhện. Nhưng, bạn có biết vì sao 
nhện lại không phải là côn trùng không? 
Tiêu chuẩn của côn trùng là gì?

Độc trưng của côn trùng

Các đặc trưng chung của côn trùng chủ
yếu bao gồm ba bộ phận chính: đầu, ngực,
bụng; do rất nhiều đốt tạo thành; bề ngoài cđ
thể được bọc một lớp vỏ cứng. Phần đầu của
côn trùng có một đôi xúc giác, một đôi mắt
kép, ba chiếc mắt đơn, còn có một “chiếc máy
miệng”; ngực phân làm ba đốt ngực trước,T . ,  r Ù  a  1  • ir. Bướm cánh hoangực giữa và ngực sau; có ba đôi chân, hai đôi
cánh; bụng có cửa khí và bộ phận sinh dục ngoài. Những
đặc trưng nói trên là những tiêu chuẩn đế xác định côn
trùng. Có một sô' loài côn trùng trong hoàn cảnh sống phức
tạp do thời gian dài thích ứng có một số cơ quan sẽ thoái
hoá. Ví dụ như cánh của loài bọ chét đã bị thoái hoá, nhưng
những đặc trưng khác thì đều phù hợp với lớp côn trùng. Cơ
thê của nhện chỉ chia làm hai bộ phận đầu và ngực hợp làm
một bộ phận, bộ phận còn lại ]à bụng. Nó không có xúc giác,
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cánh, có bôn chân. Những đặc trưng này không đồng nhất 
với côn trùng, do vậy nó không thuộc lớp côn t rùng.

Côn trùng lột xác

Tất cả các côn trùng trong quá trình sinh trưởng đều 
phải lột xác vài lần. Lỏp biểu bì của côn trùng không giống 
như lớp da của con người chúng ta, mà là một loại chất do 
tế  bào bài tiết ra, không tăng trưởng thêm. Khi cd thế côn 
trùng lớn lên. lớp biểu bì này sẽ trở nên chật hẹp, đến nỗi 
sẽ làm cản trở sự sinh trưởng của côn trùng. Lúc này, côn 
trùng sẽ phải lột xác, thay thê hằng một lớp biểu bì mới. 
Thành phần chủ vếu của biểu bì mới là một loại protein 
mềm có thê hoà tan trong nước. Một phần protein trong đó 
sau này dưới tác dụng của một lớp vật chất hoá học mới 
được bài tiết ra, lại biến thành chất protein cứng không hoà 
tan. Vậy là, khi côn trùng lớn lên một chút, lớp biểu bì vốn 
rất mêrn mại của côn trùng sẽ biến thành cứng chắc một 
cách nhanh chóng.
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PHI HÀNH GIA TRONG GIÓI CÔN TRÙNG

Chuồn chuồn là phi hành gia kiệt xuất trong giới côn 
trùng. Khi con ong đang bay, bôn cái cánh đều đập, còn hai 
đôi cánh của chuồn chuồn thì lại lần lượt thay nhau đập. 
Khi chuồn chuồn bay, tuy sô" lần đập cánh ít hơn các loài côn 
trùng khác nhưng tốc độ thì nhanh hơn nhiều. Ví dụ, loài

ong mỗi phút đập cánh 250 lần, bay 
được khoảng 4,5 mét, còn chuồn chuồn 
mỗi phút đập cánh 38 lần, bay được 
khoảng 9 mét. Tổc độ bay của chuồn 
chuồn lốn như thế, đôi cánh mỏng đến 
trong suốt đó của nó có thể chịu được độ 
rung trên không trung không? Tại sao 
chuồn chuồn lại thích đạp nước nữa?

“M ắ t cạnh” của chuồn chuồn

Thân hình dài của chuồn chuồn và 
bốn cánh phẳng trong suốt của nó giúp 
cho nó bay nhanh như một chiếc máy 
bay nhỏ vậy. Chuồn chuồn được giới côn 
trùng công nhận là cao thủ bay, khi nó 
đuổi bắt côn trùng nhỏ, tốc độ có thể vượt 9 mét/giây. Vối 
tốíc độ bay cao như th ế  nhưng đôi cánh mềm yếu đó lại 
không hề bị rách, nguyên nhân là do phần cuối của biên 
trước cánh có một cái “mắt cạnh”. Nó làm cho cánh chuồn 
chuồn nặng hơn, làm tiêu tan sự va đập khi bay với tốc độ 
cao. Các nhà khoa học có được sự gợi ý từ “mắt cạnh”, đã
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lắp đặt một thiêt hị làm tăng trọng lượng ỏ phẳn cuối biên 
trưỏc cánh máy bay, từ đó có thê làm tiêu tan những rung 
chấn của máy bay khi bay với tốc độ cao. tránh những hậu 
quả nguy hiểm của việc gãy cánh máy bay.

Chuồn chuốn đạp nước và nhộng m ọc lông

Chuồn chuồn bay lượn trên mặt nước, 
đầu nhọn của đuôi dính chặt vào mặt nước, 
từng chút từng chút lấy đầu nhọn của đuôi 
đê đạp nước, đây chính là “chuồn chuồn đạp 
nước” mà chúng ta vẫn thường nói. Chuồn 

chuồn đang đạp nước chơi thôi sao? Không phải vậy đâu, đây 
là chuồn chuồn cái đang đẻ trứng. Sau khi trứng được đẩy ra, 
chúng biến thành ấu trùng trên cỏ nước hay còn gọi là nhộng. 
Nhộng phải sông cuộc sông bò sát trong nước rất lâu, ít thì một 
năm, nhiều thì bảy tám năm mối có thê mọc cánh và biến 
thành chuồn chuồn thực thụ. Chuồn chuồn là một loại côn 
trùng có ích, chuyên ăn các loại côn trùng có hại như muỗi, 
ruồi, rệp.. .còn ấu trùng nhộng của chuồn chuồn lại càng là cao 
thủ trong việc trừ côn trùng có hại, chúng chuyên ăn ấu trùng 
bọ gậy của loài muỗi. Nhộng dùng hai má ở ruột để hô hấp. ở 
phần cuối đuôi của nó có thế hút nước. Mỗi khi gặp phải tình 
thế nguy kịch, nó liền phun ra một luồng nước từ phần đuôi 
ra, trong chớp mắt, nó như là máy bay phun khí, đột nhiên 
tăng tốc độ tiến về phía trước. Hình dáng bên ngoài của nhộng 
giống như nhện, bụng rất to. Khi nó mọc lông thành trùng 
thực thụ, nó sẽ bò lên mặt cỏ nước, không ăn không uống. Khi 
mọc lông, nhộng cái với cái bụng vừa ngắn lại vừa béo biến 
thành vừa nhỏ vừa dài. Đầu tiên những cái cánh xếp chồng 
lên nhau giờ cũng dần dần mở ra, cuối cùng biến thành một 
con chuồn chuồn giông như một chiếc máy bay nhỏ.
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sự BAY CHUYỂN THẦN BÍ CỦA LOÀI BƯỚM

Bướm là tên gọi chung của các loài 
côn trùng thuộc phán bộ sừng búa trong 
bộ vảy cánh, là loài đẹp nhất trong các 
loài côn trùng. Trên toàn thê giới có 
khoảng 1,4 vạn loài bướm, ở châu Mỹ có nhiều nhất, Trung 
Quốíc có khoảng 1300 loài. Bướm có thế bay chuyển đường 
dài, thậm chí có thể tập trung thành đoàn đội đê vượt biển. 
Theo thông kê, toàn th ế giới có khoảng hơn 200 loài bưốm 
đã từng có hàng nghìn cuộc bay di chuyển.

Nguyên nhân khiến bưóm phải di chuyên

Có nhà côn trùng học 
cho rằng, bướm di chuyển là 
để thoát khỏi hoàn cảnh sinh 
tồn không phù hợp, là một 
hành vi bản năng của sinh 
vật sinh tồn, có liên quan 
đến di truyền và hoàn cảnh 

sổng. Ví dụ, bướm phấn rau lớn khi mọc lông thành trùng, 
nếu thực vật mà nó kí sinh không thể cung cấp cho nó 
nguồn thức ăn dồi dào thì nó sẽ di chuyển đến chỗ khác, đi 
tìm chỗ nào có thức ăn vừa miệng hơn. Ngược lại, nếu loài 
thực vật mà nó kí sinh có thể thơả mãn nhu cầu của nó thì 
nó sẽ không bay đi nữa. Ngoài ra, một sô" những thay đổi 
của nhân tô' hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng đến phát dục cá thể 
của bướm, khiến cho ấu trùng bướm phát dục thành một
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loại trùng thực thụ theo kiểu di chuyên. Họ phát hiện ra,
những điều kiện vê thời gian chiếu sáng, nhiệt độ, mật độ
quần thô, thức ăn khác nhau đều sẽ nảy sinh ra sự phân 
hoá rõ nét trên sinh lí, kha năng bay.

Động co phun khói của loài bướm

Loài bướm yếu ớt như vậy tại 
sao lại có năng lực đê vượt qua được 
núi non cao ngất, bay qua cá biên 
lớn, bay được một khoảng cách 
3000-4000  km? Năng lượng đó do 
đâu mà có? Bơi vì nếu chi nhìn từ 
góc độ động lực học thì loài bướm 
không thê bay xa như thê được.
Một sô" nhà khoa học cho rằng, khi 
loài bướm bay đã sử dụng “nguyên lí động cơ phun khói”. 
Họ đã dùng máy chụp ảnh cao tốc đê chụp lại cảnh bay của 
loài bướm phấn vàng châu Au. phát hiện ra đôi cánh của 
loại bướm phấn này khi đang bay có đến 1/3 thòi gian là 
dính kết vào nhau. Chúng đã lợi dụng khéo léo đôi cánh của 
mình đê xoải, hợp, khiến cho đôi cánh phía trước hình 
thành một cỗ máy thu thập không khí, đôi cánh đằng sau 
hình thành một ông phun khí hơ đầu. Loài bướm phấn mỗi 
khi đập cánh, ông phun khí to nhỏ, hình dáng và độ dài của 
lỗ hút khí và thải khí cùng với mức độ thu nhỏ, đều biến 
hoá một cách có trình tự. Không khí giữa hai cánh do sự 
đập cánh liên tục không ngừng mà ép ra ngoài từ cá trước 
và sau, hình thành một luồng khí phun ra. Năng lượng của 
một phần khí dùng đê duy trì độ cao khi bay, phần còn lại 
dùng để tăng tốíc. Loài bướm đã lợi dụng nguyên lí động cơ 
phun khói đê vượt biển như vậy đó.
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NHỮNG LOÀI BƯÓM LÀM CON NGƯÒI MẤT MẠNG

Mọi người đều rất yêu thích loài 
bướm vì nó khoác trên mình đôi cánh rực 
rỡ đầy màu sắc bay lượn nhảy múa dập 
dờn trong rừng hoa mỹ lệ làm rung động 
lòng người. Bướm là một loài côn trùng, 
so sánh với một sô" loài dã thú hung ác 
khác chúng là loài vật rấ t rất bé nhỏ. Tuy 
nhiên trong thê giới tự nhiên lại có một 
loài bướm ăn th ịt người vô cùng đáng sợ.

Loài bưóm sặc sõ có hình dáng giống như loài bò cạp

Một lần, có một đội khảo sát gồm mười nhà khoa học 
đến vùng rừng núi phía bắc Brazil để làm cuộc khảo sát tập 
tính của các loài động vật. Vào một buổi chiểu trong xanh sau 
khi tròi mưa, một thành viên trong 
đoàn tên là Haerde trên đường đi bị lạc 
khỏi đoàn, cho đến khi tròi chập 
choạng tối các thành viên trong đoàn 
mới tìm thấy xác anh ta trên thảm cỏ 
bên đường, bay lượn xung quanh xác 
anh ta là một đàn bướm sặc sỡ đầy 
màu sác. Sau khi khám nghiệm tử thi 
mới rút ra kết luận Haerde bị bướm 
cắn chết. Lẽ nào loài bướm bé nhỏ lại 
có thể cắn chết người thật sao? Để trả 
lời câu hỏi này, đội khảo sát đã tiến
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hành một cuộc điêu tra. Căn cứ theo lòi giới thiệu của những 
người dân xung quanh vùng thì loài bướm sặc sỡ này chỉ có 
duy nhất ỏ vùng núi phía bắc Brazil, chúng sinh sống hàng 
việc ăn thịt. Khi gặp những loài động vật nhỏ như thỏ, chuột 
rừng, một nhóm khoảng ba đến năm con tụ tập lại với nhau 
đuôi theo ăn thịt; khi gặp những động vật lớn hdn như trâu 
hay dê thì chúng tụ tập thành đàn lên tới hàng nghìn con vây 
quanh đốt chích đến khi đối phương chết hẳn thì mới ăn thịt.

Đ àn bưóm khổng lô

ở  vùng Đại Lý tỉnh Vân Nam Trung Quốc có một suối 
bướm rất nổi tiếng, mỗi năm vào tháng tư âm lịch trên một thân 
cây cố thụ bên cạnh suôi bướm này lại đậu đầy bươm bướm, số  
lượng bướm lên tối hàng nghìn hàng vạn con, chúng nôi tiếp 
đuôi nhau treo đầy trên những cành cây, rủ xuống thành những

chuỗi dài bươm bướm, 
dường như nốỉ phủ kín cả 
mặt nước, vậy thì tại làm 
sao loài bướm thích tụ tập 
thành đàn lại với nhau ? 
Thì ra là đến thời kỳ phát 
dục loài bướm cái có thể 
tiết ra một chất phát huy 
khả năng tình dục gọi là 
“chất mê hoặc”, chỉ cần 
một phần nghìn gam chất 
đó ]à dủ thu hút vô sô'các 
loài bướm trong vùng đến 
tụ tập thành đàn, vì thế 
mà có được cảnh tượng 
như trên.

B i m ật vé to à i bướm ăn th ịt người 
Tin tức vé loài bướm cắn chết 
người quả thật lâ một tin tức 
vô cùng kỳ lạ. Để tiến 
thêm một bước nữa 
trong việc nghiên cứu sự 
việc này đoàn khảo sát 
đã bắt vé mấy con bướm 
rói nhốt chúng cùng với 
mấy con chuột. Họ tiến hành 
hoá nghiệm xác chết của những 
con chuột bị chết sau khi bị loài bướm đó tấn công, 
cuối cùng cũng đã vén mở được câu hỏi về loài bướm 
ăn thịt này. Hoá ra là trong nước bọt của loâi bướm này 
có chứa một chất cực độc. Sau ktii loài bướm nây cần 
người hay các loài động vật khác thi chát độc nảy sẽ 
đi vào cơ thể con người hay cơ thể động vật. Trước tiên 
làm con người hoặc động vật bị mất đi cảm giác, sau 
đó bọn chúng mới ăn thịt. VI thế đoàn khảo sát mới gọi 
loài bướm này với tẻn là : “loải bướm ăn thịt người’ .
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ĐỘNG VẬT “TỎ TÌNH” NHƯ THẾ NÀO?

Loài vật “tỏ tình” như thê nào ? trước hêt chúng ta hãy 
nghe cáu chuyện kỳ lạ xảy ra ỏ nước Mỹ vào tháng 9 năm 
1985. Gần vùng vịnh Lichasen đối diện với Sanfrancissco 
vào mỗi buổi tối đều nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, cư dân 
xung quanh vùng bị âm thanh này làm phiền suốt ngày, vế 
sau mọi người mới phát hiện ra rằng “khúc nhạc” đó hoá ra 
là của một loài cóc đang gọi bạn tình đến giao phôi. Dùng 
tiếng kêu đê gọi bạn tình không chỉ có ỏ loài cóc mà còn có 
ở loài ếch và loài dế mèn.

Tiếng hót th ể  hiện tình  yêu

H oàng m ai thời tiết g ia  g ia  vũ 
T hanh thảo tri đường xứ xứ oa  
(Sau những cơn mưa mùa xuân, 

khắp ao hồ và những đám cỏ xanh 
đâu đâu cũng toàn là ếch)

Đó là một câu từ nổi tiếng 
thời Tông, nó miêu tả tiếng kêu 
của loài ếch sau cơn mưa, 
nhưng dường như câu thơ đó có 
phần hơi nên thơ quá chăng. Tác 
giả đâu có biết rằng những câu thơ ông miôu tả lại là một 
cách tỏ tình của loài ếch. Hoậ ra khi loài ếch tìm bạn tình đều 
rất thích cái cách “cả đàn cùng đến”. Êch đực thường tụ tập 
thành đàn ở bên những dòng sông hoặc trong những ao đầm, 
bọn chúng cùng đồng thanh kêu to “oa, oa”, dùng tiếng kêu
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đế gọi êch cái đén địa điểm giao phôi. Có một sô loài ếch xanh 
trong khi cá đàn cùng đồng thanh kêu thì có một con đứng ra 
làm chỉ huy cà đàn cùng kêu to “oa, oa”. Trên phương diện “tỏ 
tình” loài đê lại càng bỏ nhiều công sức. Trước hết những con 
dê mèn đực đào trên mặt đất một cái hang có hai lỗ đi vào, 
sau đó ngồi ỏ chỗ giao nhau giữa hai lôi vào dùng cánh trước 
cọ vào nhau đê phát ra một loại tiếng động, hình dáng đặc thù 
của cái hang có tác dụng khuyếch đại âm thành, đây giống 
như một loại “loa” tự tạo vậy. làm phát ra khúc ca tìm đôi có 
độ cao giống như tiếng âm thanh tập thể, thu hút những con 
dê mèn cái từ trong hang tìm đến.

Chiên đấu và khoe sắc đê giành bạn tình

Có loài động vật dùng vẻ ngoài rực rỡ của mình đê thu 
hút bạn tình, điều đó được thê hiện rõ ỏ các loài chim. Lấy 
loài công làm ví dụ, vẻ ngoài của con công cái thường rất 
xấu xí, màu sắc bộ lông đơn giản; còn công đực thì trái 
ngược lại hoàn toàn, nó không những có bộ lông rực rỡ sắc 
màu mà còn có cái đuôi rất dài. Khi công đực gọi bạn tình 
nó ngẩng cao đầu bước hiên ngang, dựng đứng đuôi lên, 
rang rộng thành hình chiếc quạt, ước chừng rộng khoảng 
l.õm, đồng thời phát ra một âm thanh thánh thót đê thu 
hút sự chú ý của công cái nhìn vào vẻ đẹp độc nhất vô nhị 
của mình. Cũng giông như loài công, ơ loài hươu thì hươu 
đực cũng là loài có vẻ ngoài 
sặc sở hơn, nó khoác trên 
mình bộ da rực rỡ sắc màu, 
trên đầu cắm một đôi sừng, 
còn con cái lại không có thứ 
này. Vậy thì nguyên nhân
nào khiến cho hươu đực lại Ếch dùng tiếng kẽu dẻ’ gọi bạn tinh
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có sừng. Hoá ra đó chính là thứ vũ khí đê tranh đoạt vối các 
con hươu đực khác. Mỗi khi cuối thu đáu đông sừng của 
hươu vừa khéo cứng lại, hai con hươu đực bắt đầu một cuộc 
chiến kịch liệt, con thắng sẽ giành được bạn tình. Sau khi 
con hươu đực khoẻ mạnh giành được lòng người đẹp, bọn 
chúng bắt đầu tiến hành công việc sinh sôi nảy nở.

NHỮNG CHUYỆN KÌ LẠ VỂ 
“HÔN NHÂN VÀ TÌNH YÊU” CỦA ĐỘNG VẬT

Chuyện tình yêu hôn nhân của con người có thiên hình 
vạn trạng, còn chuyện “hôn nhân tình yêu” của các loài 
động vật cũng phong phú không kém. Trong th ế giới động 
vật cũng có những đôi lứa “nặng tình nặng nghĩa”, “sống 
đến đầu bạc răng long”. Ví dụ như, những con vẹt châu Mĩ 
không những có vẻ ngoài rất mỹ lệ mà trong giới động vật 
chúng còn là những người bạn tình chung thuỷ nhất, trong 
bất cứ hoàn cảnh nào chúng cũng luôn luôn giúp đỡ lẫn 
nhau. Gon người trước cuộc hôn nhân, nhà trai thường phải 
trao cho nhà gái đồ dẫn cưới, không biết trong thê giới động 
vật có tập tục nào giống như thế không!

“Đ ồ dẫn cưới” của loài vật

Loài nhện đực hoang dã khi tìm bạn đời
thì đều phải tặng lễ vật. Trước khi đi bọn
chúng đều phải bắt một tên tù binh là một
con ruồi hoặc một con muỗi, sau đó quấn tên
“tù binh” đó thành môt cái boc kín, đơi đến -• ■ Thanh mai trúc ma
khi tìm thấy một cô nhện hoang dã mới bỏ Lương tiểu vô sai”
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cái bọc đó ra coi như là lễ gặp mặt “cô dâu mới”. Sau khi cô 
nhện cái nhận lẽ vật mới đem tình yêu của mình dâng tặng 
cho nhện đực. Đó có thể được coi là một kiêu “hôn nhân 
mua bán”. Có một loại côn trùng bay có tên là ruồi trâu, nó 
là loài động vật ăn thịt, thức ăn của chúng chủ yếu là các 
loại côn trùng. Khi ruồi trâu đực “cầu hôn” với ruồi trâu cái 
đều tỏ ra hết sức trịnh trọng, ban đáu nó dùng một chất tiêt 
ra từ trong cơ thê của mình đan thành một cái giỏ, rồi cho 
những loài côn trùng nhỏ vào trong 
đó làm thành lễ vật đem tặng cho con 
ruồi trâu cái. Có một số  con ruồi trâu 
đực không bắt được con côn trùng nào 
đành phải tặng chiếc giỏ không hoặc 
làm giả lễ vật đê đánh lừa, thường thì 
con ruồi trâu cái hay bị mắc lừa.

Lời cấu hôn lãng m ạn

So sánh với các loài 
động vật có “đồ dẫn cưới”, 
dường như một số’ loài động 
vật khác lại coi trọng đời 
sống “văn minh tinh thần”, 
bọn chúng dùng cách hát 
hoặc nhảy để “cầu hôn”.
Khúc tình ca cảm động 
nhất thuộc về loài chim.
Con vẹt mó đến thời kỹ 
phát dục con đực hót không 
ngừng từ sáng đến tối, nếu con vẹt cái có tình ý với con vẹt 
đực thì sẽ phát ra tiếng kêu “chiếp chiếp”, vẹt đực nghe 
thấy sẽ lập tức bay về hướng con vẹt cái. Bọn chúng cọ xát

'C h u yệ n  n g o ạ i tìn h ” của  c á c  to à i đ ộ n g  v ậ t
C h u yệ n  hôn nhân tinh yêu’  của các loài vật cũng 
tuân  th eo  qui luật đào thải tự nhiên. Con đực cố  
sứ c  k h o è  s ẽ  chiếm ưu thế, nhưng những con đ ự c 
yéu đuối b ằn g  nhũng cố gắng của mình cũng cố 
thể g ià n h  đ ạ t  được mục đích của minh. Những 
co n  thủ lĩnh hắc tinh tinh đực thường nhe nanh 
m ú a vu ó t khoe tầi với con cái nhưng con cái vàn 
c h ẳ n g  th èm  để ý đến chúng. Có rất nhiều conhắc 
tinh tinh cái khi mân đêm buồng xuống thường 
d ẫ n  v é  những con hắc tinh tinh đ ự c y é u  ớt nhưng 
lại cả m  th ấ y  v ô  cùng hài lòng v é  ‘ đối tượng’ , rỗi 
c ả  hai c ù n g  vui vẻ trải qua “tuan tràng mặt’ . C ũ n g  
vi như  vậy mà có một 
s ố  co n  đ ự c  cảm thấy 
k hống tin tưởng vào ‘ ái 
th ê ” c ủ a  m ình, rất s ợ  c ó  
k ẻ  thứ b a  x e n  vào.
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người vào nhau đê biểu thị sự gần gũi, trônư rất cảm động. 
Nhảy múa là một trong những cách “tỏ tinh” quan trọng 
của loài hạc trắng. Hạc đực khi muôn thu hút sự chú ý của 
hạc cái thường dùng cách nhảy múa một mình: trước hết nó 
ngang cao đầu, sau đó dang rộng đôi cánh, tiếp đên nó vỗ 
hai cánh, hai chân nhảy lên khỏi mặt đất...

“KẾ HOẠCH SINH SẢN” CỦA ĐỘNG VẬT

Trong đấu tranh sinh tồn các loài động vật cũng rất 
chú trọng đến “kê hoạch sinh sản” đê có thê nuôi dưỡng đào 
tạo nên th ế hệ khoẻ mạnh kê tiếp. Vì thê chúng nó sử dụng 
rất nhiều cách khác nhau, ví dụ như cách thức mạnh thắng 
yếu loại trong việc tìm bạn tình, nghĩ cách làm thê nào để 
tránh hoàn cảnh xấu khi đến thòi kỳ sinh sản. Bọn chúng 

thậm chí còn hiếu những hậu quả xấu của 
việc “giao phối gần huyết thống”. Ví dụ 
như loài chuột là loài có sức sinh sản rất 
mạnh nhưng chúng không bao giò “giao 
phôi gần huyết thống”.

C h ế độ m ạnh thắng  yêu loại

‘Trạng thái hôn nhân” của loài 
lạc đà hoang dã là chê độ hôn nhân 
“đa thẻ”. Mua đông là mùa giao phối Đảu tranh 9iinh b?n ,inh 
của bọn chúng. Tất cả các “cô dâu” chỉ giữ lại cho mình một 
anh lạc đà khoẻ mạnh nhất để làm “chú rể” còn những anh 
lạc đà khác đều bị đuổi đi hết. Đê có thể trở thành “chú rể”, 
giữa những con lạc đà đực đã diễn ra không biết bao nhiêu
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cuộc đâu tranh một mất một còn. V i') "người chiến thắng” một 
mình độc chiêm cả “bầy cỏ dâu \ còn những “tướng quân hại 
trận" kia có lẽ vì không phục lắm hoặc vì ghen ghét đô"kỵ mà 
cũng chưa muôn “ra đi”, nếu bọn chúng lén lút ở lại thì đám 
"có dâu" lạc đà sẽ tụ tập lại với nhau tấn công để đuối chúng 
đi. Do con lạc đà được giao phối là con khoẻ nhất nên những 
con lạc đà con được sinh ra cũng đểu rất khoẻ mạnh.

Kê hoạch sinh đẻ khôn ngoan

Bên hai bờ sông Nil ở 
Ai Cập là nơi sinh sổng của 
một loài voi châu Phi, bọn 
chúng có thể căn cứ vào 
tình hình sô" lượng thức ăn 
ở đó nhiều hay ít mà quyết 
định mức độ sinh sản của 
mình đê đảm bảo sự phát 
triển  bình thường của Voi châu Phi

những thê hệ kế tiếp. Bên một bờ sông Nil có khu rừng tốt 
tươi rậm rạp, lượng cung cấp thực phẩm vô cùng phong phú. 
Những con voi cái sinh sông ở đây thấy rằng đây là một nơi 
vô cùng lý tưởng vì thế mà cứ bôn năm một ỉần nó lại cho ra 
đời một chú voi con. Nhưng bờ bên kia của sông Nil lại hoàn 
toàn trái ngược: khí hậu khắc nghiệt, thức ăn khan hiếm. 
Những con voi cái sinh sống nơi ấy để hảo đảm sự cân bằng 
giữa việc duy trì nòi giống và lượng lương thực nên cứ cách 
9 năm mới sinh sản một lứa, thật không hố danh kế hoạch 
sinh sán khôn ngoan. Những con linh dương Châu phi cái 
nêu như tháng sinh con trùng vào tháng 12 lạnh giá thì bọn 
chúng có thể tính toán hoãn lại thòi gian sinh vào tháng 2 
năm sau khi mùa xuân ấm áp đã đến.
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CÁCH PHẦN BIỆT NGƯÒI THÂN CỦA ĐỘ NG  VẬT

Trong thế giới động vật cũng tồn tại các kiểu quan hệ, 
những mối quan hệ của bọn chúng phức tạp hơn nhiều SO với 
những gì loài người tưởng tượng. Các nhà khoa học đã
nghiên cứu và phát hiện ra rằng trong cùng một loài động
vật môi quan hệ huyết thống có ảnh hương 
quan trọng đến hành vi của bọn chúng.
Nói một cách thông thường, những cá thê 
có cùng huyết thống thì thường đối xử rất 
hoà thuận với nhau, yêu thương giúp đỡ 
lẫn nhau. Vậy thì các loài vật làm cách 
nào đế nhận biết “người thân” của mình ?

“M ùi” là  m ột dạng “chứng m inh thư nhân dân”

Thông qua những thực 
nghiệm các nhà khoa học đã 
chứng minh được rằng có một sô" 
loài động vật thông qua “mùi” và 
những chất tiết ra trên cơ thể để 
nhận biết “người thân”. Trong 
đàn ong thường có con ong làm 
một nhiệm vụ đặc biệt được gọi 
tên là “ong giữ cửa”, vì nó có nhiệm vụ khống chê kiểm soát 
sô' ong mật vào tổ. Với nhửng con ong mật cùng sinh ra 
(thường thì đều là những anh chị em cùng một bọc trứng 
sinh ra) thì có thế đi lại tự do mà không gặp phải sự ngăn trở 
nào cả, còn những con ong mật sinh ra ở nơi khác lại rất khó
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vào tố. Nhiệm vụ của “ong giũ cửa” là xem xét kiểm tra 
những con ong mật vào tố, nó dùng “mùi" của mình đê làm 
tiêu chuân “thấm tra”, nêu có mùi giông nhau thì cho phép 
đi vào, còn có mùi không giống thì bắt ra ngoài. Kiến cũng là 
loài dùng “mùi” đê nhận biết “người thân", ('on kiến chúa sẽ 
đê lưu lại trên những con kiến thợ một chút “mùi”, phải có 
“chứng minh nhân dân” do chính kiến chúa phát cho thì kiến 
thợ mới có thể tự CỈO ra vào hang, nếu không sẽ bị cắn chết. 
Trên thân loài cá có phát ra một loại hócmôn rất đặc hiệt. 
Sau khi cá trở thành “bô" mẹ” trên cơ thê thường giải phóng 
ra một chất hoá học có tên là “hóc môn lo liệu ngoài”, cá bé 
sau khi ngửi thấy mùi đó sẽ tự động sông ở vùng nước đó đê 
tiện cho những con cá “người thân” chăm sóc và bảo vệ.

Dùng tiếng  kêu dể nhận biết người thân

Từng đàn chim yến cùng nhau ấp 
trứng, trên các vách đá có hàng ngàn tố 
yến. Nhưng không cần lo lắng là chúng 
không nhận ra con cháu của mình. Đối với 
chúng mà nói, tiếng kêu của những con 
chim yến non là dấu hiệu đê nhận ra 
nhau. Trong những động đá nham thạch ở khu tây nam nước 
Mỹ, có khoảng 7000 vạn con dơi. Chúng sông chen chúc với 
nhau, trong một khoảng thời gian dài nghiên cứu các nhà sinh 
vật học đoán rằng khi dơi mẹ cho bú, chúng bao giờ cũng nhận 
ra con của mình, chứ không cho bất kì chú dơi nào bay đến bú. 
Để tiến hành làm rõ vấn đề này, một nhà sinh vật học người 
Mỹ đã cùng trợ thủ của mình làm thí nghiệm. Họ vào trong 
động dơi bắt 167 cặp trong sô' 800 vạn cặp dơi đang bú, sau đó 
lấy máu của mỗi cặp dơi đó tiến hành xác định gen. Kết quả 
cho thấy khoảng 81% là các bà mẹ cho chính con mình bú. Ông
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lại tiếp tục nghiên cứu ti mỉ các con dơi trong động trên núi. 
thì phát hiện trước khi dơi mẹ cho hú, nó liền phát ra tiếng 
kêu, dựa vào tiếng kêu đáp trả của dời con thì chúng đoán 
được đâu là con của chúng, sau đó còn dùng mũi đê ngửi, sau 
khi xác định chính xác là con của mình mói cho nó bú.

TRĨ NHÓ CÙA CÁC LOÀI VẬT

Chúng ta luôn tin rằng con 
người là loài động vật d u y  nhất 
có khả năng ghi nhớ, nhưng 
một loạt các sự việc có thật đã 
chứng minh rằng có một s ố  loài 
vật cũng có trí nhố khiến loài 
người kinh ngạc. V í  d ụ  như, loài của rùa biển tìm vế nhà 

chuột có thể tìm ra đường đi trong mê cung; loài kiến có thê 
tìm ra đường về “nhà”; rùa biển, cua và cóc đều có thế tìm 
được đích xác nơi trưốc kia chúng được sinh ra để đẻ trứng. 
Chúng ta phải giải thích hiện tượng này như thê nào? Đó 
là bản năng tự nhiên hay là do trí nhớ tốt ? Dựa vào đặc 
điểm hoàn cảnh môi trường hay là căn cứ vào mùi vị?

Rùa biên vê' nhà

Rùa biển có một đặc tính rất thần kỳ.
Vào mùa sinh sản, rùa biển cái sẽ bò lên bò 
nơi trước kia nó được sinh ra để đẻ trứng.
Như loài rùa biển xanh cứ đến tháng 3 
hàng năm vào mùa sinh sản bọn chúng lại 
tụ tập thành đàn trên một hòn đảo nhỏ chỉ có diện tích mấy
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km - đảo Asensong ỏ biển Brazil. Hòn đáo này nằm ờ phía 
nam biển Đại Táy Dương, cách Brazil 2200km, nhúng loài 
rùa biển này vẫn có thê tìm đích xác đưực hòn đảo này. Sau 
khi đẻ trứng, bọn chúng lại “lặn lội” một quãng đường dài 
quay trở về Brazil cách đó mấy nghìn km. Vậy thì cái khả 
năng “về nhà” đỏ từ đáu mà có? Các nhà khoa học cho rằng 
những con rùa con khi nở ra đã ghi nhớ lại toàn bộ mọi chi 
tiết cảnh vật xung quanh, bao gồm cả những hoá chất đặc 
biệt có trong vùng hiển gần đó hay mùi vị của cát hiển. Sau 
khi trưởng thành bọn chúng bằng ký ức sẽ dễ dàng tìm vê với 
nơi được sinh ra đê sinh ra một thê hệ nối tiếp.

Kiên không bị lạc đưòng

Dưới bầu tròi trong xanh, loài 
kiến sống theo bầy đàn thường 
phải ra ngoài tìm thức ăn, đê tìm 
được thức ăn có những lúc chúng Ký ứt tuyệt vời của Kiến càng 

phải đi một quãng đường rất xa. Từ cái nơi rất xa đó chúng 
lại phải tìm đường quay “về nhà”, nhưng đó không hề là 
một chuyện đơn giản, nhưng những con kiến bé nhỏ đó lại 
có một khả năng đặc biệt để nhận ra đường, không dễ dàng 
đế bị lạc đường. Các nhà khoa học trong khi nghiên cứu loài 
kiến đã phát hiện ra rằng bộ phận thị giác của loài kiến vô 
cùng nhạy bén, không những có thê thông qua các cảnh vật 
xung quanh để nhận đường mà còn có thể bằng những 
khung cảnh trên bầu trời để nhận biết đường về tổ. Vị trí 

I của mặt trời và sự di chuyển của ánh sáng đối với loài kiến 
đều có thể được sử dụng như công cụ đế xác định phương 
hướng. Ngoài cách sử dụng đôi mắt ra loài kiến còn có thế 
dựa vào mùi vị để nhận đường. Thực nghiệm đã chứng 
minh loài kiến có .thể để lại một chút mùi của mình ở những
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nơi đã từng đi qua. khi quay lại chi cần đi theo mùi đó mà 
về, như vậy thì không thê bị “nhầm đường lạc lối”.

KHẢ NẢNG ĐẶC BIỆT CỦA CÁC LOÀI VẬT

Cơ quan cảm giác của các loài động vật dựa vào phương 
thức sông khác nhau của chúng mà diễn ra những biến đổi, 
có những giác quan bị thoái hoá, cũng có những giác quan 
lại tiến hoá thành những cơ quan có khả năng đặc biệt. Ví 
dụ như, trong năm giác quan của loài 
chim thì thị giác là cơ quan phát triển 
nổi bật nhất. Những loài chim bay 
khi bay trên bầu trời cao lại có thể 
phát hiện ra thằn lằn đang bò dưới 
mặt đất hay những con bọ cánh cứng. Chim có đôi mắt phi thường

Không những thế, các loài động vật còn có cơ quan thính
giác và xúc giác hết sức nhạy bén, có những khả năng đặc 
biệt khiến loài người chúng ta phải giật mình kinh ngạc.

Những loài động vật có co quan xúc giác nhạy bén

Cơ quan xúc giác của loài chó rất phức tạp. 
So sánh với cơ quan xúc giác của con người thì 
cơ quan xúc giác của loài chó tuyệt vời như một 
dàn nhạc giao hưởng, còn cơ quan xúc giác của

Loài có khứu giác tuyệt vời ns ưùi chỉ 6 ^ 6  như một nhạc cụ trong dàn 
nhạc giao hưởng đó mà thôi. Cơ quan xúc giác 

của một loài chó sói ở Đức có 220 triệu tế bào, còn ở con người chi 
có 5 triệu tế  bào. Thực nghiệm đã chứng minh rằng loài chó sói 
trinh sát của Đức có khả năng nhận biết mủi vị cao hơn con người
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100 lần. Những sinh vật thường sống trên bầu trời không thê để 
lại dấu vêt mùi vị trên mặt đất, nhưng đến mùa giao phôi, loài 
bướm có thê dựa vào “hơi thư” mà thu hút được những người bạn 
tình ỏ cách đó mấy km. Đem cộng tất cả phấn trên mình những 
con bướm cái cũng không vượt qua 1/1000 mg, nhưng chi cần 
chúng phát tán vào không 
trung một phần nhỏ trong 
số đó thì con bướm đực ỏ 
cách đó hơn 14km cũng có 
thế ngửi thấy mùi hương 
của nó. Từ đó ta có thê 
thấy cơ quan xúc giác của 
loài bướm tương đối nhạy 
bén.

Cơ quan th ín h  
giác thú vị

Hệ thổng định hướng âm thanh của loài dơi 
vô cùng tuyệt vời. Thông qua hệ thống định 
hướng này mà loài dơi có thể phán đoán một 
cách chính xác vị trí của con mồi, kẻ thù và 
chướng ngại vật trên đường đi. Loài dơi cũng 
không bị mù như những gì con người chúng ta 
tưởng tượng, phần lớn loài dơi đều có thể nhìn thấy sự vật 
trong những nơi có ánh sáng yếu ớt, còn ở những nơi không có 
chút ánh sáng nào thì bọn chúng phải dựa vào tiếng kêu the 
thé ở tần  sô" cao. Tiếng kêu của loai dơi kỳ thực là một loại sóng 
siêu thanh mà con người khó có thế nghe được. Dựa vào sự 
phản hồi của sóng âm thanh đó mà loài dơi có thể phán đoán 
chính xác vị trí của của chướng ngại vật ở phía trưốc. Sử dụng 
hệ thống định vị phản hồi âm thanh đó mà loài dơi cũng có thê
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‘Con mắt thứ ba "của rắn đuôi chuông 
Sau khi dùng băng dinh dán vào hai mắt của một con 
rắn chuông , các nhà khoa học đâ phát hiện ra rằng 
con rắn đó vẫn có thể tim ra một cách chính xác con 
mồi nó đang muốn bắt. Vậy thi tại sao nó có thể làm 
được như vậy? lẽ nâo loài rắn chuông còn có một con 
mắt thứ ba nữa? thi ra là trong lỗ mũi vâ ở phần má 
giữa hai con mắt của loài rắn chuông có tế bào cảm 
ứng nhiệt. Chinh nhờ những tế bào cảm ứng nhiệt này 
mâ khi bị che mắt hay trong đêm tối loầi rắn chuông 
vẫn có thể tim thấy con mói, thậm chí có thể căn cứ vào 
nhiệt lượng toả ra từ trẽn cơ thể con mổi mà biết được 
hình dang hay kích thước của động vật phía trước.



di chuvển thành từng đàn. bay qua hay lại mà không hề bị va 
phải nhau, cũng không thê bị đâm vào chướng ngại vật.

NGHỆ THUẬT Tự VỆ CỦA ĐỘNG VẬT

Trong cuộc đòi của mình các loài động vật phải đối diện 
với rất nhiều nguy hiểm: thiên tai, những loài thiên địch, 
bệnh tật, v.v....Đặc biệt là những loài động vật nhỏ bé, bất 
cứ lúc nào cũng phải đê phòng sự tấn công của những loài 
thiên địch, lấy đấu tranh làm lẽ sinh tồn. Có thê nói rằng, 
nghệ thuật đối phó với các loài thiên địch của các loài động 
vật có trăm phương nghìn kế, phong phú đa dạng vô cùng.

Nghệ th u ậ t ngụy trang  đánh lừa

Một loài nhện rừng ở Đông Nam á có thể 
tự tạo ra cho mình vật thê thân. Sau khi bắt 
được côn trùng chúng dùng mạng nhện đê 
quấn thành từng lớp quanh con côn trùng đó cho đến khi nó có 
kích thước bằng với mình, sau đó chúng đặt con côn trùng đó 
vào một vị trí dễ nhận ra trên mạng nhện. Một sô" loài chim lấy 
nhện làm thức ăn chính khi đi kiếm mồi thường nhằm vào mục 
tiêu là con vật thế thân của nhện, nhò thê mà loài nhện có thể 
bảo toàn được mạng sống của mình. Loài thằn lằn đen Châu úc 
rất giỏi trong việc giả hình dạng hung dữ để doạ kẻ thù. Thông 
thường loài thằn lằn đen có chiều dài khoảng 1 m, nhưng khi sợ 
hãi thì toàn bộ những tấm vảy gấp ở cổ sẽ bành ra tạo thành 
một cái mâm tròn có đường kính khoảng 60cm làm cho hình 
dáng của nó to hơn rất nhiều. Đồng thời nó “phồng mang trỢn 
mắt” để lộ ra khoang miệng màu vài.ơ rồi phát ra tiếng xì xì.

“Đại nhản tinh”
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Điều này làm cho kẻ thủ của nó tuỏnỊí nó la một loài (ìộng vật 
hung dữ mà bỏ chạy mất tăm. Trên hai cánh của loài cu vọ Bắc 
Mỹ có hai châm tròn rất to trông giống hệt như một đôi mất, đôi 
mắt này có thể doạ cho kẻ thù chạy mất. Những chấm tròn này 
không những có cấu tạo giông đôi mát thật mà còn có thê phản 
quang giống như đôi mắt thật vậy. vô cùng huyền diệu.

Phát ra m ùi hôi thố i đê đuổi kẻ thù

Những loài côn trùng dùng nghệ 
thuật đánh rắm đê phòng vệ được coi 
là một cách “kinh thiên động địa”. Khi 
gặp phải sự tấn công bất ngờ của ké 
địch, những loài côn trùng này sẽ phát 

. ra một tiếng nổ cực lớn, rồi phun vào Dùn9 múi đé duói cáo 
kẻ địch một hỗn hợp dung dịch dưỡng khí và khí quinone có mùi 
rất thôi, đợi đên khi kẻ thù tỉnh lại sau tiêng nổ và mùi hôi thôi 
đó thì loài côn trùng này đã chạy thoát không đê lại vết tích gì

nữa rồi. Loài chồn hôi 
còn có thê dùng nọc độc 
đê tấn công lại đối 
phương. Loại nọc độc 
này là một hợp chất hoá 
học siinfua có mùi cực 
thối, con vật nào bị trúng 
nọc độc này tuy không bị 
mất mạng nhưng về sau 
chỉ cần gặp loài chồn hôi 
này thì sẽ chạy trốn thật 
xa. Từ đó có thế thấy 
được uy lực của nọc độc 
không hề nhỏ chút nào.

Đ i vào  h a n g  cọ p
Có một loài động vật vô cùng giảo hoạt -  loài lươn thân 
nhớt khoang, nó có hỉnh dáng gần giống với con lươn 
binh thường, toàn thân phủ đẩy dịch nhờn. Sống lưng 
nó do những xương mém cấu thânh, vì thế mâ cơ thể nó 
rất mém dẻo. Loài động vật này khi bắt mổi trước hét nó 
thắt nút cơ thể mình lại, sau đó nó cắm hâm răng sác 
nhọn vào trong mang của đối phương (thông thường là 
các loài cá). Sau đó nó dùng hét sức mình A  
để khoan cả cơ thể minh vào trong cơ thể Ẽ ầ  ì
của đối phương, càng khoan câng sâu, J s o á *  
cuối củng lả chui cà thản minh vảo cơ Æ ÿ jF ffl 
thể đối phương. Lúc này, loài lươn thân 
khoang này mới cố thể yên tâm 
‘ thưởng thức" “tên tù binh’ mới chết hoặc đang trong 
giây phút hấp hối. Được biét cho dến bây giờ loài động 
vệt thàn nhớt biết thắt nút này vẫn chưa hé có đối thủ.
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NGHỆ THUẬT TÁI SINH THẦN KÌ CỦA LOÀI VẬT• •  •

So sánh với loài người, một số  loài 
động vật lại có sức sổng mạnh mẽ hơn 
rất nhiều. Trong khi con người đang cô 
gắng tìm mọi cách để tìm ra phương 
pháp cấy ghép dị thể thành công thì 
một số loài động vật bậc thấp lại có khả 
năng tái sinh khiến con người chúng ta phải giật mình 
ngưỡng mộ. Bọn chúng không cần mượn phải những bộ phận 
thay thế trên các con vật cùng loài mà tự bản thân nó có thê 
tự tái sinh ra những bộ phận đã bị mất đi, khôi phục lại hoàn 
toàn hình dạng ban đầu của những bộ phận bị thương tổn.

N g ắt đuôi để bảo toàn  tính m ạng

Rất nhiều người trong số  chúng ta 
không còn lạ lùng gì trước cách thoát thân 

Đứt đuôi dể chạy thoát Ị ạ  lùng của loài thạch sùng. Khi thạch sùng
bị ke địch tóm được đuôi chúng có thể đột ngột ngắt đứt đuôi của 
mình, tranh thủ lúc kẻ địch đang giật mình mà nhanh chóng 
chạy thoát. Cách thoát thân “quá sức tưởng tượng” này đã cứu 
sống sinh mạng không ít con thạch sùng. Cũng giống như loài 
thạch sùng, loài thằn lằn cũng có cách thoát thân giống như vậy. 
Khi gặp phải nguy hiểm loài thằn lằn thường tự động ngắt đứt 
đuôi. Tuy cái đuôi đó đã bị đứt lìa khỏi cơ thể nhưng nó vẫn có 
thể cử động được trong một thời gian ngắn, có tác dụng đánh lừa 
kẻ địch còn thằn lằn nhân cơ hội đó mà chạy thoát thân. Phần 
da thịt chỗ miệng vết thương nơi phần đuôi thằn lằn bị đứt ra sẽ
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nhanh chóng co cứng lại trong một khoảng thời gian rất ngắn, 
như vậy chặn chỗ vết đứt mất quá nhiều máu, rồi sau đó ỏ chỗ 
vết thương đó sẽ sản sinh ra lớp tẻ' bào mới. Phần tế bào mới được 
sinh ra là do những tế hào có tên là “tế hào mầm tái sinh”, những 
tế bào này phân chia và phát triển với toc độ rất nhanh, vì thế 
mà chỉ sau một thời gian ngắn mà thằn lằn lại mọc ra một cái 
đuôi mới. Thằn lằn và thạch sùng chí có thể tái sinh bộ phận đuôi 
nhưng còn có loài động vật khác như cua hay loài giun đất lại có 
thế tái sinh lại chân hay thân.

Tái sinh lai chân bi gãy đứt và làm sống lai phần co 
thê  bị tổn thương

Tuy loài cua có hơn tám cái 
chân nhưng bọn chúng lại vô cùng 
yêu quí từng cái chân của mình.
Tuy nhiên cách yêu quí những cái Động vật có khả nàng tái sinh 

chân này của loài cua không phải chỉ được thê hiện ở việc nó ra 
sức bảo vệ từng cái chân của mình, mà ngược lại những con cua 
bị thương ở chân trong những cuộc vật lộn sẽ nhanh chóng ngắt 
đứt chân của mình đi, ở chỗ chân bị ngắt đứt sẽ lập tức tiết ra 
một chất dịch trong suốt bao phủ toàn bộ chỗ vết thương làm 
cho vết thương khô lại. Không lâu sau, từ chỗ vết thương sẽ 
mọc ra một cái chân mới. Loài cua dùng phương pháp này đế 
làm cho những cái chân của mình không bao giờ phải chịu 
khuyết tật. Bất kể là cua, thằn lằn hay thạch sùng, thì khả 
năng tái sinh của chúng chỉ là tái sinh từng bộ phận. Còn cắt 
đứt những bộ phận khác của bọn chúng thì những bộ phận đó 
không thế tái sinh lại được. Tuy nhiên trong giới tự nhiên vần 
còn tồn tại một loài động vật có khả năng tái sinh lại toàn bộ 
cơ thể khiến chúng ta phải kinh ngạc. Những loài động vật này 
thường thì là những loài động vật bậc thấp, trong đó điển hình
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nhất là loài giun đất. Nếu sau khi cắt đứt con giun đất làm 
nhiều đoạn rồi giữ lại hai đoạn đầu và đuôi thì không lâu sau 
bạn sẽ phát hiện thấy có một con giun đất giờ lại trơ thành hai 
con giun đất. Nửa đoạn đầu sẽ mọc ra một cái đuôi mới, còn 
phần đầu lại mọc ra một cái đảu mới. Cách tái sinh kinh ngạc 
này khiến cho con người vô cùng ngưỡng mộ.

KHẢ NÀNG ĐẶC BIỆT CÙA 
NHỮNG CHIẾC ĐỦÔI ĐỘNG VẬT

Các loài động vật đều có đuôi ở đằng 
sau. Một sô" người cho rằng đuôi có hay 
không cũng chẳng quan trọng gì, nhưng 
trên thực tê một khi động vật bị mất đi cái 
đuôi thì điểu đó sẽ đem lại cho cuộc sông của Đuõi thể hiện trạng thái 

nó rất nhiều phiền phức. Hình dáng đuôi của các loài động 
vật rất đa dạng, bây giò chúng ta cùng xem xem đuôi của 
các loài động vật có những khả năng kỳ diệu gì.

Đ uôi là bộ phận để bơi

Vào mùa hè khi đứng bên đầm cá mới được 
làm trong, bạn có thể nhìn thấy các tư thê bơi 
khác nhau của các loài cá, hoặc bỗng chốc vẫy 

mạnh, hoặc đột nhiên dừng lại, lúc lại nhảy vút lên cao, lúc lại 
đột ngột quay đầu lại... thật là không kiểu nào giống kiểu nào, 
thoải mái tự do. Vậy thì rút cuộc cá bơi được là nhờ vào cái gì ? 
Các nhà khoa học bằng thực nghiệm đã chứng minh được rằng, 
loài cá sở dĩ bơi được là nhò vàỏ vây và đuôi. Nếu đem đánh hết 
vây trên bụng cá thì cá sẽ bị chìm phần trước xuống; nếu đánh
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hết vây trên lưng cá thì cá sẽ bị chìm phần sau xuống: còn nếu 
cắt đứt phan đuôi cá thì cá sẽ bị mất phương hướng không thể 
b(ìi về phía trưốc được. Thí nghiệm này cũng đã chửng minh, 
đuôi chính là hộ phận quan trọng đế đẩy cá tiến lên phía trước 
và giúp cá có thế chuyên hướng. Loài thú mỏ vịt sông ơ 
Austraylia tuy thuộc loài động vật có voi nhưng lại đẻ trứng 
giỏng loài động vật hò sát. Nhưng ở những chân trước của nó 
lại có màng ỏ giữa các ngón chân, khi bơi có tác dụng giống như 
những “cánh quạt”, còn đuôi của nó dang rộng ra, dường như 
bằng 2/3 chiều rộng co' thê đóng vai trò tấm lái. Ngoài ra, ở cuối 
đuôi của loài cá voi và loài trâu biên đểu có vây cân hằng rất 
rộng, đây không những là bộ phận đấy mà còn là một loại tay 
lái rất kỳ diệu của bọn chúng.

Đuôi là m ột loại vũ khí

Loài cá sấu sinh sông ờ vùng thượng lưu Ị 
sông Nil là loài cá sấu có “tên tuổi lừng lẫy” 
trong thê giới các loài cá sấu. Loài cá sấu này Bó cạp 

có cái đầu rất to, thông thường dài khoảng 4-5m, con to có thê 
dài tới 8m, nặng chừng 1000kg. Tính tình của loài cá sấu này 
rất hung bạo, cái đuôi vừa dài vừa thô của nó là một thứ vũ khí 
hạng nặng tương đối nguy hiểm. Khi nó nhìn thấy các loài động 
vật có vú như trâu, linh dương, hươu đang uông nước bên bờ 
sông, nó sẽ quật đột ngột cái đuôi sắc nhọn như thanh roi sắt 
vê phía đối thủ, đánh ngã những con vật này xuống dưới nước, 
sau đó há to miệng đánh chén một bữa no nê. Trong số  những 
loài động vật thân mềm. cũng có loài dùng đuôi để làm vũ khí, 
Loài côn trùng mà tất cả chúng ta đêu quen thuộc đó là ong 
mật và ong vò vẽ, phía sau đuôi loài côn trùng này có ngòi châm 
thông với tuyến nọc độc. Nếu con người khiêu khích bọn chúng 
hoặc đập phá tố của chúng thì bọn chúng sẽ dùng đuôi để đốt
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con người, lúc đó nọc độc sẽ đi vào cơ thê làm con người trúng 
độc. ở đuôi của loài bọ cạp củng có một tuyến nọc độc. khi bọ 
cạp di chuyên nó mơ rộng hai càng của mình, cái đuôi uốn cong 
lại. khi gặp phải kẻ thù hoặc con mồi nó sẽ dùng hai càng kẹp 
chặt lại, rồi lấy đuôi chích nọc độc vào cơ thê đôi phương.

KHẢ NĂNG THỈ GIÁC KỈ DIỆU CỦA ĐỘNG VẬT

Các loài động vật khác nhau thì có cấu tạo 
đôi mắt cũng không giống nhau. Thế giới trong 
mắt bọn chúng cũng chẳng giông nhau chút 
nào. Ví dụ như, loài ểch xanh chỉ có thề bắt 
được các loài động vật đang di chuyển, bởi vì 
bọn chúng chỉ có thế nhìn được các vật thê di không cần mắt nhìn 

động mà thôi. Khi đứng trước các vật thể đứng im thì trong mắt 
ếch xanh cũng chỉ giống như một tấm màn đen trắng. Những 
loài động vật có cơ quan thị giác không nhạy bén không chỉ có 
mỗi loài ểch xanh, chó cũng là loài động vật “mù màu”. Nguyên 
nhân tại làm sao mà loài chó tinh nhanh lại bị gọi là “kẻ mù 
màu”? Đến những cơ quan thị giác siêu việt của loài chim mà 
vẫn có những “điếm mù” thị giác, điều này là như thế nào vậy?

Những loài động vậ t có võng m ạc không có tê' bào  
cảm  nhận ánh sáng

Giác quan chủ yếu mà loài chó sử dụng để truy tìm dấu 
vết con mồi kỳ thực không phải là đôi mắt là là cái mũi của 
nó. Cũng giông như loài ếch xanh, đci mắt của loài chó chỉ có 
thê nhìn thấy rõ những vật thế đang chuyển động. Khi chó 
đuổi bắt con mồi, nếu con mồi dừng lại đột ngột không nhúc 
nhích thì hình ảnh con mồi trong mắt chó sẽ lập tức biến
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mất. Tất cả những vật thê đứng im hất động trong mắt chó 
cùng chi’ như một khoảng không. Hầu hết các loài động vật 
có vú thì chỉ có con người và một sô ít loài vưựn và loài khí là 
có tê bào cảm nhận màu sắc. Loại tê bào cảm nhận màu sắc 
này có trong võng mạc. Sau khi loại tê bào này tiếp nhận sự 
kích thích của ánh sáng nó sẽ sinh ra các tác dụng hoá học, 
chuyên sự kích thích về màu sắc lên đại não. Cả ếch và chó 
đều không có loại tế  bào này vì thê mà thê giới trong mắt bọn 
chúng chí là một màu trắng xám, không hề có chút sắc màu. 
Một số loài động vật tuy có khả năng phân biệt được màu sắc 
nhưng nhìn đấy mà lại không thấy, ví dụ như loài chim.

Loài dộng vậ t “nhìn m à không th ây”

Mắt của loài chim vô cùng đặc biệt, tuy bọn chúng có thê 
phân biệt được một sô" loại màu sắc nhưng lại không nhìn thấy 
một số  loài động vật. Khi loài
chim bay với tôc độ cao trên 
không trung hay bay lượn 
trong rừng rậm nó cần có sự 
nhận biết rõ ràng với cảnh vật 
xung quanh. Khi bọn chúng 
tìm kiếm thức ăn hay đậu 
trên những cành cây thì nó 
xác định tương đôi rõ khoảng 
cách vị trí của thức ăn và 
cành cây. Sự phán đoán cự ly 
này nhíì vào sự truyền tín 
hiệu màu sắc lên đại não.
Loài chim nhìn nhưng không 
thấy các sự vật, không thể nói mắt của bọn chúng không nhìn 
thấy vật thế đứng yên. Nguyên nhân là do loài chim thường bay

--------~ -----1------ U K 9
N hữ ng lo à i đ ộ n g  v ậ t m ắ t k é p

Không giống như cơ qũan thị giác của những loài 
động vật có vú là do những mat đơn cấu tạo nên, 
cớ quan thị giác của những loài động vật mát kép 
lại do nhiéu con mắt tập hợp thânh. Sư tiệp 
hơp hình ảnh trong Jấị cả thuỷ tinh

những hình
cũng khống có gl khac với những hinh ảnh mà mắt 
con người nhin thấy, nhưng nó lại giúp cho côn 
trùng quan sát được những chuyen động nhỏ 
nhất'. Những loài côri trùng nhưchuổn chúổn, ruổi, 
mắt của chung chiếm gán hết cả "khuôn mặt" của 
chúng, điéu này giúp chúng có thể quan sất được 
con mổi ở tất óả câc gồc dọ, VI Uié để đập ơưỵc 
ruổi lá một việc rất khó.
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với tốc độ cao ở trên không trung hay ỏ trong rừng rậm nên 
không thể quan sát tỉ mỉ cảnh vật ở xung quanh. Một số chi tiết 
không quan trọng chi loé trong chớp nhoáng. Vì vậy mà trong 
mắt của loài chim tất cả những sự vật không liên quan đều bị 
chúng “phớt lờ” đi, chỉ lưu lại những chi tiết, bộ phận cảnh vật 
cần thiết xung quanh. Ví dụ như khi một con chim đang săn mồi 
thì trong mắt nó chỉ nhìn thấy con côn trùng và quãng đường 
đuối bắt con côn trùng đó, còn những thứ trên thảm cỏ cho dù có 
ở trong tầm mắt của nó thì nó có nhìn nhưng cũng chẳng thấy.
\

TÌM HIỂU GIẤC NGỦ CÙA ĐỘNG VẬT

Các loài động vật ngủ cả một mùa bao gồm 
hai loại đó là động vật ngủ đông và loài động vật 
ngủ hè. Ngủ đông là một kiểu thích ứng với hoàn 
cảnh môi trường không thuận lợi khi mùa đông Ngủ đông 

đến như nhiệt độ xuống thấp, lượng thức ăn khan hiếm. Ngủ hè 
lại là một kiêu thích ứng của động vật vỏi sự khô nóng của mùa 
hè, giống như loài thằn lằn sa mạc, loài rùa thảo nguyên sẽ bước 
vào thời kỳ ngủ hè khi nhiệt độ tăng lên quá cao vào mùa hè. Vậy 
thì tại làm sao mà các loài động vật lại có thể ở trong trạng thái 
ngủ cả một mùa như vậy? Cơ thể bọn chúng có những sự thay 
đổi như thế nào khi chúng ở trong trạng thái ngủ theo mùa này?

C ác loài động vậ t ngủ đông

Nhiệt độ cơ thể của một sô" loài động vật như rắn, ếch có 
thế biến đổi theo nhiệt độ của môi trường bên ngoài. Các loài 
động vật biến nhiệt, mỗi khi đến mùa thu đông, khi nhiệt độ 
xuống thấp, để thích ứng với điều kiện khí hậu vỏi nhiệt độ 
thấp bọn chúng chỉ còn cách ngâm mình xuống ^ưới đáy nước

284



sau hoặc trôn vào các hang động, khe núi đế ngủ đông, cho đến 
khi nhiệt độ cơ thô xuống đên mức thấp nhất thì chúng dùng 
lượng mỡ tích trử (táp ứng nhu cầu thấp nhất đê duy trì sự 
sống. Những loài động vật khác nhau thì trạng thái của chúng 
trong thời kỳ ngủ đông cũng khác nhau. Những loài động vật 
biến nhiệt như rắn, ếch trong suốt thời kỳ ngủ đông hầu như 
không ăn uổng gì, chúng hoàn toàn bất động và không hể tỉnh 
dậy một lúc nào cho đến khi khí hậu chuyên sang ấm áp. Vì 
thê nếu có sự tác động vào nhiệt độ môi trường bên ngoài làm 
cho nhiệt độ thay đổi mạnh mẽ thì nhiệt độ cơ thể của bọn 
chúng sẽ thay đối theo nhiệt độ môi 
trường, đồng thời sản sinh ra một loạt các 
phản ứng. Nếu vào mùa hè chúng ta cho 
ếch vào trong tủ lạnh thì bọn chúng sẽ 
ngủ đông; còn nếu đem loài ẽch đang ngủ 
đông vào trong phòng ấm thì bọn chúng sẽ 
tỉnh giấc ngủ, bước ra khỏi thời kỳ ngủ 
đông. Còn những loài động vật đẳng nhiệt Mùa bảng tuyết gảu vào 
như loài nhím hay loài gấu trong thời kỳ hang ngu đông 

ngủ đông bọn chúng có thể tự điều chỉnh thân nhiệt, cứ một 
khoảng thời gian chúng còn có thể tỉnh dậy, sau đó lại tiếp tục 
bước vào giấc ngủ dài. Chúng không thể vì sự tác động vào 
nhiệt độ môi trường mà bước vào giấc ngủ đông hay ngược lại 
giống như các loài động vật biến nhiệt khác.

Giói hạn th ích ứng nhiệt độ

Vào thời kỳ ngủ đông hay ngủ hè, hoạt động sông của các 
loài động vật ở trong trạng thái mức giới hạn thấp nhất, 
thông thường có biểu hiện như việc dừng các hoạt động kiếm 
ăn, không cử động, ngủ, hô hấp hay nhiệt độ cơ thê giảm
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xuống thấp. Trước khi bước vào thời 
kỳ ngủ đông hay ngủ hè. tất cả 
những loài động vật này đều phải 
tăng lượng dự trữ mỡ trong cơ thể, 
chuẩn bị đế đáp ứng nhu cầu trong 
suôit mùa ngủ đông hay ngủ hè và Động vật ngủ dông

nhu cầu trong thời kỳ đầu lúc tỉnh dậy. Sức chịu đựng của 
động vật với nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp củng có giới hạn. 
Nhiệt độ quá cao có tác động phá huỷ cơ thể sống, còn nhiệt 
độ quá thấp lại làm cho các cd quan trong cơ thể bị đóng băng, 
kết cấu tê bào bị phá huỷ, cuối cùng do vai trò sản sinh tế  bào 
mới bị dừng lại mà chúng sẽ bị chết. Vì thê giấc ngủ đông hay 
ngủ hè của động vật chính là sự biểu hiện về tính thích ứng 
của động vật với giới hạn chịu đựng nhiệt độ của bọn chúng.

THÙ THUẬT CHỐNG CHẤN ĐỘNG CÙA ĐỘNG VẬT

ở  trong bảo tàng Đại Anh trưng bày một 
đồ vật rất đặc biệt, ở giữa một tấm ván thuyền 
dày 34cm của con thuyền đánh bắt cá có chạm 
khảm một “thanh kiếm” dài 30cm, đường kính 12,7cm của một 
con cá kiếm, thuyền bị chọc thủng nhưng “thanh kiếm” vẫn 
nguyên vẹn không hề bị xây xước. Tại làm sao “thanh kiếm” 
trên đầu con cá kiếm lại không sợ va đập? Còn nữa, loài chim 
gõ kiến “bác sĩ của rừng xanh” mỗi ngày đểu phải gõ vào thân 
cây, nhưng tại làm sao nó không sợ não bị chấn động ?

Bộ phận chống chấn động của cá kiêm

Các nhà khoa học khi tiến hành nghiên cứu loài cá kiếm 
đã phát hiện ra “thanh kiếm” trên đầu cá kiếm có kết cấu
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giống như tô ong, bên trong “thanh kiếm” đó có chứa đầy dịch 
dẩu, cũng giông co' quan tiếp nhận sóng kích thích có nhiều 
lỗ. Phần đầu cá kiếm có kết cấu xương khá vững chắc và được 
liên kêt thành một khối với “thanh kiếm”, vì thê giúp cho cá 
kiêm có thê chịu đựng một lực tác động rất mạnh. Thật không 
hố danh là cái máy chống rung tự nhiên. Các nhà khoa học 
đã mô phỏng lại kết cấu này và sau này đã phát huy tác dụng 
khi thiết kê chê tạo máy hay hàng không. Những loài động 
vật có cơ quan chống rung ngoài cá kiếm ra còn có loài chim 
gõ kiến, cấu tạo đặc thù ở phẩn đầu chim gõ kiến cũng là một 
trang thiết bị chông rung vô cùng hiệu quả.

g vào thân cây lốn đến kinh ngạc - 
khoảng 1000 hằng số  trọng lực. cần  phải biết rằng nếu một 
chiếc xe ô tô đâm vào một bức tường với vận tốc 56km/h thì lực 
tác động của nó cũng chỉ là 10 hằng S<D trọng lực mà thôi. Điều 
kỳ lạ là ở chỗ, loài chim gõ kiến chưa bao giờ vì thê mà bị chấn 
động não, phần cổ và phần đầu chưa bao giờ phải chịu bất cứ 
một sự tổn thương nào. Nguyên nhân là do, phần đầu của loài 
chim gõ kiến có cấu tạo khác với những loài động vật khác: não 
của I1 Ó được bao bọc kỹ càng nhưng vô cùng mềm mại bởi một 
bộ xương; ở giữa màng não ngoài và óc não có một khe nhỏ, nhờ 
thế mà sóng rung động được truyền vào được giảm xuống thấp 
nhất; hệ thông cơ xương phần đầu chịu được lực tác động lớn 
có tác dụng tiếp nhận và tiêu giảm chấn động. Ngoài ra, phần

Ị g ^  Mỗi ngày mỏ của loài chim gõ kiến 
phải gõ vào thân cây khoảng 500- 600 lần, 

vận tốc lao trung bình của chim gõ kiến là 
2080km/h. Khi phần đầu chim gõ kiến gõ vào thân

Loài chim  gõ kiến không bị 
chấn động não

287



đầu và “phần mỏ cứng như sắt thép" của chim gõ kiến thường 
gõ theo một đường thang mà không bị lệch hướng. Dựa theo 
những đặc tính cấu tạo đặc biệt của phần đầu chim gõ kiến và 
cách thức vận động của nó, con người đã thiết kê ra kiểu 1UŨ an 
toàn và mũ chông chấn động mới có thế tránh những chấn 
thương cho não do những va đập đột ngột gây nên.

Nhà gấu Bác Cực

GẤU KHÔNG SỌ GIÁ LANH ..V
■ ■ . ;  A '

Loài gấu bắc cực hay còn được gọi là loài 
gấu trắng, thường sinh sống ở vùng bắc cực 
và các quốc gia gần vùng bắc cực, cư trú chủ 
yếu trên các hải đảo ở nước Nga, Canada, 
đảo Greenland và một số băng đảo khác. Khiêu vũ trêi bãng 
Những loài động vật có thể sinh sông được ở hai đầu cực 
lạnh giá chắc chán phải có cách sinh tồn để thích ứng với 
hoàn cảnh môi trường tự nhiên của riêng mình. Vậy thì, 
loài gấu bắc cực làm thế nào để chông lại sự giá lạnh, làm 
thê nào đế coi vùng bắc cực lạnh giá là một nơi dễ chịu đây?

Bộ lông chống g iá  lạnh

Biểu hiện của sự thích ứng kỳ diệu với 
băng giá được thể hiện đầy đủ ở bộ lông 
của loài gấu bắc cực. Phần lông trén bề 
mặt cơ thể loài gấu bắc cực có hai tầng: 
tần g  bên ngoài là  lông nhọn, tương đòi thô 

ráp, sợi lông trong suốt, có thể hấp thu toàn bộ tia sáng mặt 
trời chiếu vào cơ thể nó. Tầng bên trong là lớp lông ngắn 
nhưng rất dày, giữa các sợi lông có không khí khiến cho 
nhiệt lượng được hấp thụ không bị phát tán ra bên ngoài,
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đồng thòi duy trì được nhiệt (tộ có thẻ. Vì vậy mà loài gấu 
bác cực có thê chông lại mùa rtónu khắc nghiệt ớ vùng hắc 
cực. Màu sắc bộ lông của loài gấu bác cực nhất thiết phải là 
màu trắng cũng chính là thê hiện sự ihích ứng của gâu bắc 
cực với cuộc sống giá lạnh ơ nơi (láy. Bộ lông trắng muốt hài 
hoà cùng vối màu băng tuyết, trang xoá của mòi trường 
xung quanh, có lợi cho việc săn mồi. Đó củng chính là sự 
thích ứng của loài gấu bắc cực với hoàn cảnh sống dược thê 
hiện ỏ màu lông giống màu của hăng tuyết.

Những bí m ạt vê cách chống trơn trượt trên băng tuyẽt

Những người sông ở miền Bắc Trung Quốc đểu hiểu rõ. 
vào mùa đông sau mỗi trận tuyết lớn. tuyết đóng hăng trên 
đường rất trơn, đi lại khó khăn, rất dễ bị trượt ngã. Trên 
vùng bắc cực quanh năm băng giá. loài gâu bắc cực làm cách 
nào để không bị trượt ngã khi chạy nhảy nồ đùa trên băng 
tuyết? Bí mật nằm ở bàn chân của nó. Nguyên nhân là ỏ dưới

hàn chân của gấu bắc cực 
có một lớp lông rất dày 
nên không bị trơn trượt 
như lớp da dưới chân. 
Lớp lông này làm tăng độ 
ma sát giữa bàn chân với 
mặt băng, giúp cho gấu 
hắc cực không bị trượt 
ngã khi chạy trên băng 
tuyết. Đó cũne chính là 
một hiểu hiện về sự thích 
ứng với cuộc sống giá 
hăng ở trên hắc cực của 
loài gấu trắng.

C uộc số n g  của  to à i vua h a i Cực 
Loầi gấu bắc cực rất thích sống một minh, thường 
ngâm mình dưới băng tuyết. Tính tinh của loài gấu 
bắc cực hung dữ, di chuyển nhanh nhẹn, giỏi bơi lội, 
có thể lặn dưới nước, thức ăn chính cùa chúng lẳ thịt 
cá heo, cá, chim, thịt xác chết thối rữa và các loại rêu. 
Gấu bắc cực là vua của các loài động vật ở  vùng bắc 
cực, nó không có bất cứ đối thủ nào, vỉ thế cuộc sống 
của nó rất thoải mái, thích làm gì thì làm, đến tư thế 
ngủ cũng phong phú da dạng vổ 
cùng. Mùa sinh sàn của loài gấu bắc 
cực lá vào khoảna thána 3 đến thảng Ế
5, thời gian mang thai là hơn 8 tháng, 
mỗi lần đẻ từ 1 -4 con, tuổi thọ từ 25 t Ệ I-P
-  30 tuổi. Hiện nay trên thế giới có 
khoảng 20000 con gấu bắc cực, trong đó có hơn 
10000con sinh sống tại phía bắc Canada.
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CHIM CÁNH CỤT KHÔNG s ọ  MÙA ĐÔNG

Khi những cơn gió mùa thu bắt đầu thổi tới, có 
rất nhiều loài chim di cư theo mùa khi khí hậu 
cúa vùng nó đến sinh sán săp bước sang mùa 

đông liền bay thành từng đàn về phương Nam đê
tránh rét. Còn mùa đông ở vùng nam cực phủ đầy 

Chân ngắn nhưng băng tuyết lại vẫn có một loài chim sổng bình yên 
nhiều thịt không sợ giá rét — đó là loài chim cánh cụt.
Nhưng tại sao mà loài chim cánh cụt không sợ mùa đông giá 
lạnh? Bọn chúng sống như thê nào trong mùa đông băng giá đó?

Bí m ật chống rét

Trong thế giới các loài chim, chim cánh 
cụt là loài chim có thể thích ứng với cuộc 
sông dưới nước vào mùa đông khắc nghiệt.
Toàn cơ thế nó đều được phủ lên một lớp
lông hình giông như một chiếc vảy, vừa kín
vừa dày. Do hai cánh của chim cánh cụt đã 
biến dạng thành công cụ bơi nước giông như 
chân vịt, vì thê mà chim cánh cụt bị mất đi 
khả năng bay của mình. Chim cánh cụt có 
một khả năng điều tiết sự tái tạo tê bào 
khiến chúng ta kinh ngạc. Bộ máy cơ thể ch ú n g có kha 
năng cân bằng sự hấp thu năng lượng. Nó có thể dùng máu 
để điểu tiết các bộ phận hoạừ động trên cơ thể bao gồm tim, 
não, cơ, còn những hoạt động của các bộ phận khác thì rất 
chậm. Điều đó giúp cho chúng có thể thích nghi được với

Tác dụng bảo hộ của 
lớp da nhãn và gấp nếp

Cha con chim cánh cụt
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cuộc sông dưối vùng nước băng giá ở vùng nam cực. vẫn duy 
trì được các chức năng và hoạt động hình thường của cơ thể. 
Chim cánh cụt vói “bộ da” dày cứng và trdn bóng, lớp mở 
dày, và khả năng tái tạo tê hào độc đáo khiến chúng trỏ 
thành loài chim duy nhất có thể sống được trên vùng cực 
nam hãng giá.

Chuyện tình yêu của loài chim cánh cụt

Chim cánh cụt thực hiện chê độ “một vd một chồng”. Có 
nhà sinh vật học đã nghiên gần một nghìn con chim cánh 
cụt suôt hơn mười năm ròng rã, và đã phát hiện ra có trên 
80% loài chim cánh cụt duy trì cuộc sông “một vợ một 
chồng”, thậm chí có đôi chim cánh cụt chung sông với nhau 
hơn lmột năm. Loài chim cánh cụt còn thường dùng cách 
“hát đối” đê tìm bạn tình. Trong khi hát, người bạn tình của 
nó làm những động tác rất thú vị, có lúc lại cùng nhau xoay 
đôi cánh, có lúc lai giơ cái mỏ dài lên. Loài chim cánh cụt 
Adeli sinh sống ở vùng Nam Cực có cách tìm bạn tình còn 
độc đáo hơn nữa. Trước khi con chim cánh cụt đực “cầu hôn” 
nó còn tìm mấy viên đá 
cuội, một loại rất khó tìm 
thấy ở vùng Nam Cực để 
tặng cho bạn tình làm quà 
ra mắt. Thậm chí còn có 
những con chim cánh cụt 
đực sang lấy trộm của “nhà hàng xóm”. Khi đến mùa sinh 
sản, bọn cliúng đem tặ n g  những viên cìá cuội này cho con 
chim cánh cụt cái, sau đó lùi lại mấy bước đứng bên cạnh
quan sát. Một khi con chim cánh cụt cái đồng ý, bọn chúng
sẽ dùng mấy viên đá cuội “xây dựng” lên “phòng cưới” ở một 
nơi kín gió rồi bắt đầu “động phòng”.
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“NHÀ TOÁN HỌC” TRONG THẾ GIÓI ĐỘNG VẬT

Sô' học là một môn khoa học mà loài người sáng tạo ra. 
Nếu có người nói với bạn rằng có rất nhiều loài động vật 
cũng rất am hiểu về số  học, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô 
cùng kỳ lạ. Nhưng trên thực tế, trong thế giới tự nhiên lại 
có rất nhiều “nhà sô học” động vật uyên bác.

Những nhà toán học kiêm  nhà th iế t kế  th iên  tà i

Vào mỗi buổi sáng, khi mặt trời 
nhô lên khoảng một góc 30° với mặt 
đất, những con ong “trinh sát” trong 
đàn ong mật lại đi trinh sát nguồn 
mật. Sau khi trở về, bọn chúng dùng 
“ngôn ngữ nhảy múa” đế tập hợp 0n9
thông tin, căn cứ vào đó ong chúa sẽ sai những con ong thợ 
đi hút mật. Điểu khiến con người ngạc nhiên đó là: khả 
năng tính toán của ong mật rất chính xác, s<3 lượng ong mật 
được cử đi không nhiều cũng không ít quá, vừa khéo để hút 
đủ mật, đảm bảo làm thành mật sau khi về tổ. Ngoài ra, 
những cái tô do ong thợ xây lên cũng rất diệu kỳ, đó là một 
hình chóp sáu góc tuân theo một qui tắc nghiêm ngặt. Điều 
khiến chúng ta ngạc nhiên đó là, mỗi góc tù ở đáy tổ ong 
đều chuẩn xác là 109°28', còn mỗi góc nhọn là 70°32\ Thoo 
tính toán của các nhà số’ học, với số đo các góc như vậy thì 
lượng tiêu hao nguyên liệu xây dựng là thấp nhất. Từ đó 
chúng ta có thế nói rằng ong mật xứng đáng là “nhà sô' học 
kiêm nhà thiết kế thiên tài”.
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Kha năng sô học của loài kiên l ất 
cao siêu. Nha khoa học người Anh 
Hengsidun đã tiến hành một thí 
nghiệm thú vị. Ong đom cát con cào 
cào chêt thành ba miẻng. miêng thú 
hai to gấp đôi miếng thứ nhất, miêng 
thứ ba to gấp đôi miếng thú hai. San
khi đàn kiến phát hiện ra ba miếng Kiến càng dóng tâm hiệp lực
thức ăn đó, thì sô con kiên tụ tập xung quanh miêng thứ 
nhất là 28 con, tụ tập xung quanh miếng thứ hai là 44 con. 
còn miêng thứ ba là 89 con, mỗi nhóm sau có sô lượng nhiều 
khoáng gấp đôi nhóm trước. Từ đó có thể thấy kiến làm 
phép tính cộng trừ tương đôi chính xác. Còn loài hạc trắng 
đầu đỏ lại thường bay tập hợp thành từng đản, hơn nữa bọn 
chúng bay từng đàn theo hình chữ “nhân”. Hình chữ nhân 
này luôn làm thành một góc khoảng 110°, nếu tính toán

chính xác hđn một chút
nữa, một nửa góc hình
chữ “nhân”, tức là góc 
nhọn được hình thành bởi 
mỗi cạnh bên và phía đầu 
đoàn hạc là 54 44'08".
tinh thể kim cương có độ 
cứng cao nhất trên thế 
giới cũng có sô’ đo góc vừa 
khéo với con sô trên. Đó lồ 
sự trùng lặp ngẫu nhiên 
hay là một kiểu “thích 
hợp” của giới tự nhiên.

Khả năng số học của kiên và hạc trắng đấu đỏ

‘L ịc h ” củ a  b à i sa n  h ô
Loầi san hố có một khả năng số học trời phú, nố có 
thể ghi nhớ “lịch* ngay trèn cơ  thể. Mỗi năm loài 
san hõ tự “khắc” trén mỗi nhẳnh san hố 365 vết 
nhăn. Một số nhà cổ sinh vặt học đả phát hiện ra 
rằng, loài san hô sống cách 
đây 3.5 tỉ năm mỗi nám 
khắc lên cơ thể minh 400 
vết nhăn. Nhà thién văn học 
nói cho chúng ta biết rằng, 
hổi đó mỗi ngày trên trái đẩt chỉ có 21.9 giờ, tức là 
mỗi năm khôna phải có 365 ngày mà là 400 ngày. 
Từ đó ta thấy loài san hô có thé căn cứ vào sự thay 
đổi của tự nhiên mả “tính toân" và “ghi nhớ” thời 
gian của một năm, và két quả này lâ tương đối 
chuẩn xác.
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BÍ MẬT VỂ CÁ HEO

Loài cá heo có thông minh thật không?
Những bằng chứng về giải phẫu học đã 
chứng minh rằng: não của loài cá heo vừa 
to vừa nặng, các nếp nhăn được hình thành 
trên bán cầu não vừa nhiều vừa sâu. não bộ 
của cá heo rất phát triển, không thua kém bất 
cứ loài nào, được con người công nhận là loài động vật 
thông minh - loài linh trưởng thông minh. Loài cá heo 
thông minh này sống như thế nào dưới biển? Có những 
chuyện kỳ lạ gì xung quanh loài cá này?

Kiện tưóng boi lội

Cá heo là kiện tướng bơi lội của biển cả, tốc độ bơi cao 
nhất của nó có thể đạt tới 40-50 km/h, cá heo có hình dáng 
giông như giọt nước nên có thể giảm tối đa lực cản. Nhưng 
khi bơi bể mặt cơ thể và dòng nước vẫn sinh ra lực ma sát. 
Khi lực cản tăng cao, thì đa sô" các con tàu thường dựa vào 
sự trợ giúp của lực đẩy từ chân vịt để khắc phục lực cản của 
dòng nước. Còn loài cá heo làm thế nào để giảm nhẹ lực cản 
này đây? Mấu chốt nằm ở bộ da của cá heo. Bề mặt da của 
cá heo có tính đàn hồi cao, được chia thành hai lớp: lốp da 
ngoài và  da bôn tro n g . Lóp da bên tro n g  bô t r í  r ấ t  nhiồu  
đường thông xốp.
Khi cá heo bơi, cả 
lớp da sẽ di chuyến 
theo dòng nước trập
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trùng, chính vì vậy mà những xoáv nước được sinh ra khi 
cá heo bơi vối tốc độ cao được giám xuống. nên lực cản cũng 
được giảm xuống rất nhiều. Vì vậy mà cá heo không phải 
tôn quá nhiều sức lực mà vẫn có thê bơi rất nhanh.

Uy lực thăm  dò từ “tiêng thét” của loài cá heo

“Tiêng thét" là một “thiết bị” dùng sự phản hồi của âm 
thanh để xác định vị trí dưới nước, phán đoán khoảng cách 
và thăm dò mục tiêu. Hiệu quả thăm dò từ “tiếng thét” của 
cá heo rất cao. Trong phạm vi một vài mét nó có thể phát 
hiện ra những sợi kim loại nhỏ 0.2mm và những con cá to 
khoảng lOmm. Hơn nữa nhờ “tiêng thét” mà loài cá heo có 
thể phân biệt được tính chất của mục tiêu. Nếu con người 
đặt trước mặt cá heo một con cá giả và một con cá thật, rồi 
bịt mắt cá heo lại, kết quả là cá heo sẽ không hề do dự một 
chút nào mà bơi thẳng vê phía con cá thật. Vối đặc điểm này 
thì những thiết bị phát sóng ra-da do con người phát minh 
ra còn lâu mới sánh kịp được. Các nhà khoa học đã phát 
minh ra rằng phía trước trán của cá heo có một cái bọc, 
trong đó có chứa một loại dầu, nó có thê tập hợp các sóng âm 
thanh giông như kính hội tụ, làm cho sóng siêu thanh mà cá 
heo phát ra tập hợp thành một chùm sóng nhỏ, vì thế mà 
“tiếng thét” của loài cá heo có hiệu quả phán đoán rất cao.

Âm thanh của cá heo



NHỮNG CHUYỆN KÌ LẠ VỂ CÁC LOÀI “CỘNG SINH”

Đối với các loài động vật dị sinh, con người chúng ta 
thường thấy giữa chúng là sự giết hại dần dẩn và đấu tranh. 
Nhưng, trong thiên nhiên kỳ diệu này giũa các loài động vật 
vẫn còn tồn tại một mối quan hệ khác. Đó là một hiện tượng 
“cộng sinh” rất đặc biệt, đó là mối quan hệ giữa hai loài động 
vật khác nhau, cùng dựa vào nhau mà sinh tồn.

Hải quỳ và cá kìm

Dưới đại dương thì hải quỳ và cá kìm 
là “đôi bạn” cộng sinh nối tiếng nhất. Hải 
quỳ có màu sắc rực rõ, thường sống ỏ vùng nước nông hoặc 
vùng đáy biên có đá ngầm. Cá kìm có hình dáng rất nhỏ bé. 
con dài nhất cũng không qua mười mấy centimét, loài cá 
kìm ‘‘kết bạn” với loài hải quỳ chủ yếu là đê tìm sự che chỏ. 
Hải quỳ không những có thế’ bảo vệ cho cá kìm mà còn có 
thế cung cấp cho cá kìm nguồn thức ăn. Thức ăn chính của 
loài cá kìm là các loại sinh vật phù du, nhưng nó cũng 
thường ăn cả những xúc tu đã bị chết của hải quỳ, cá kìm 
ăn nhũng loại tế  bào sắc nhọn và các loài tảo trên bề mặt 
của hải quỳ. Điểm có lợi của cá kìm cho hải quỳ chủ yếu là 
ỏ chỗ nó giúp hải quỳ làm “vệ sinh” sạch sẽ. Hải quỳ không 
thế tự mình di chuyển, vì thê mà nó rất dễ bị cát hùn, xác 
chết cúa các loài sinh vật họặc chất thải của chính mình tồn 
đọng lại mà chết. Cá kìm thường bơi qua bơi lại xung quanh 
các xúc tu của hải quỳ, làm khuấy động vùng nước xung 
quanh, làm chấn động lớp “bụi bấn” trên cơ thế hải quỳ.
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Tẽ giác m ột sừng và chim tê giác

Khi té giác trương thành, đến loài 
voi củng sỢ mà trốn chạy thật xa khói 
nó, nhưng loài tê giác hung bạo này 
cũng có một người bạn “tri âm tri ky", 
đó chính là loài “chim tê giác”. I)a cua 
loài tê giác một sừng này vừa cứng vừa 
dày, nhưng lớp da ở giữa các nếp nhăn 
lại rất mỏng và mềm, là chỗ tấn công lý 
tương của các loài ký sinh trùng và các 
loài côn tràng hút máu. Đế chống lại sự 
tấn công của các loài côn trùng ký sinh 
có hại, tê giác ngoài cách bôi lên thân Tê giác và chim Tê giác cộng sinh 

mình một lớp hùn ra thì nó còn có một cách chủ yếu nữa là nhò 
vào một loài chim nhỏ. Loài chim sông trên lưng té giác có thế

hắt, ăn nhừng loài côn 
trùng có hại đó, và lấy đó 
làm thức ăn chính của 
mình. Ngoài ra, loài chim 
tê giác này còn có thê 
cảnh báo kịp thời cho tê 
giác. Bơi vi, tuy xúc giác 
và thính giác của tê giác 
tương đối nhạy bén, 
nhưng thị giác của nó lại 
rất kém, khi có kẻ thù lén 
'lút. tân công tê giác thì 
chim tê giác sẽ bay lên 
hay xuông xung quanh 
để nhắc nhở “người bạn” 
của mình cảnh giác.

C á s ấ u  và ch im  th iê n  
Mối quan hệ giữa loài cá sấu ở vùng sông Nil Ai Cáp 
vầ loài chim thiên lá một mối quan hệ mật thiết nhưng 
rất nguy hiểm. Sau mỗi bửa ‘đánh chén' no nê, cá sấu 
thường nằm uể oải, há hốc mổm trên bãi cát. Lúc nây 
diễn ra một cảnh tượng khiến con người vố cùng sợ 
hãi: con chim thiên nhảy nhót ‘ tung tẩy" trong miệng 
cá sấu, nó dùng cái mỏ của minh để rỉa những miếng 
thức ăn còn sót lại trong miệng 
cá sấu. Trong khi con chim thiên 
thực hiện nhiệm vụ “làm sạch' 
trong miệng cá sấu, nhiéu lúc cá 
sấu lại vố tinh ngậm miệng lại.
Lúc này, con chim thiên chỉ cấn 
dùng cài mồ của minh gõ một lúc 
trong miệng của cá sấu thi cá 
sáu lại "ngoan ngoãn” há to miệng ra cho chim thiên 
tiếp tục ‘ cỏng việc' của minh. Thông qua sự hợp tác 
như vậy mà cá sáu lâm sạch được khoang miệng cùa 
mình, còn chim thiên lại được một bữa no nê.
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Chương VII
THỰC VẬT KÌ QUÁI

Đây là một thế giới không có âm thanh, 
không có hơi thở, nhưng ki thực nó muôn 
phần phức tạp, kì thú vô cùng. Bạn cho 
rằng thực vật đều nhờ vào quang hợp đẽ 
sông sao? Thực ra, có một sô loài hoa cỏ 
quái dị lại thuộc họ ăn thịt rất đáng sợ. Bạn 
nghĩ rằng thế giới thực vật luôn im lặng hay 
sao? Thực ra, bản thân nó có một ngôn ngữ 
đặc biệt riêng, không những thế mà chúng 
còn có cả thính giác, khứu giác, xúc giác và 
thậm chí cả thị giác. Chắc bạn không ngờ 
rằng thực vật còn biết ngủ nữa? Bạn có biết, 
hạt giống củng có thê đi "du lịch" ? Chúng 
có thể bay đến vùng đất xa lạ đê nảy mầm. 
B ạ n  có biết tại aao thân cây lại có h ìn h  trụ  
tròn mà không phải là hình vuông hay hình 
gì khác không? Thế giới của loài thực vật 
thật vô cùng kì diệu, nào bây giờ chúng ta 
hãy cùng nhau tim hiểu thế giới thực vật.



CẢM QUAN TRI GIÁC CỦA THỰC VẬT

Thực vật-4joàn toàn không phải là loài vô tri, vô giác
như chúng ta nghĩ. Thực ra hiện nay, các nhà khoa học đã
và đang dần dần ý thức rằng thực ,

, , 6  ; Té bào động vặt
vật là một thê sông vô cùng phức
tạp — chúng có thê nhìn thấy, ngửi 
thấy, cảm giác thấy có lẽ chúng còn 
có thê nghe thấy nữa.

Thị giác Tế bào th ụ t vật

Thực vật có khả năng nhìn, có lẽ chúng không có mắt. 
song qua khảo nghiệm thực tiễn, các nhà sinh vật học còn 
chứng minh rằng, trong cờ thế thực vật có chất protêin có khả 
năng cảm nhận ánh sáng. Trong bộ máy thực vật có cả những 
sắc tô prôtêin nhạy cảm vối ánh sáng, chúng có thế phân biệt 
được cả cường độ ánh sáng. Thực vật có khả năng cảm nhận 
được hướng của ánh sáng, hướng của ánh sáng giúp thực vật 
biết được lúc nào nên "thức giấc" đồng thời cũng giúp cho cơ 
thể thực vật bài tiết ra chất gỗ và sắc tô” vô sác xenlulô. Hai 
sắc tố đó có thể lọc ánh sáng và phát huy tác dụng "che sáng" 
đê giúp cho thực vật tránh được tia tử ngoại B cực mạnh.

T h ín h  g i á c  v à  khứu g iá c

Thực vật có xúc giác, có thị giác thậm chí chúng còn có cả 
thính giác! Giáo sư Modikai -  jafei sau khi cho thân cây đậu 
nghe âm thanh "âm rung" với tần sô’ 70 -  80 đồ xi Den khiến cho
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tôc độ tăng trưởng chiều cao của thân đáu tàng gấp đôi. ti ]ệ nảy 
mầm của hạt giông củng được tăng mạnh trong điều kiện nhu 
trôn. Thực vật còn có độ nhạy cảm cua khứu giác với nước. Khi 
thực vật bị côn trùng xâm hại chúng lại 
tiết ra một mùi vị đặc biệt đê "nhác nhở" I ị
các "anh em. Khi thực vật khoẻ mạnh nếu 
chúng "nghe thấy" hoặc "ngửi thây" lời 
cảnh báo chúng bắt đầu tiết ra một mùi vị 
đặc biệt khiến côn trùng tránh xa.

Xúc g iác

Thực vật là loài có khả năng thích ứng môi trường rất 
tốt. Loài thực vật ăn côn trùng nổi tiếng vế khả năng thính 
giác khi chúng "bắt mồi" và tiêu hoá côn trùng, nên khi côn 
trùng đi ngang qua xúc tu của chúng, thì miệng của chúng 
lập tức đóng lại, con côn trùng kia trở thành miếng mồi 
ngon trong của cây ăn thịt kia. Đácuyn từng chỉ ra rằng 
đấy là hệ thôYig phản ứng mô phỏng thần kinh động vật của 
thực vật. Khi xúc tu của thực vật chạm phải côn trùng thì 
chúng cũng phát ra một luồng xung điện giống như thần 
kinh động vật. Nhưng tốc độ xung điện của hai phản ứng 
đó có điều khác nhau. Tốc độ truyền đạt xung điện của thần

kinh động vật là 100/ giây còn tốc độ 
truyền xung điện của thực vật chỉ đạt 
3 mm/giây. Có khoảng hơn một nghìn 
loài thực vật trong số  17 họ thực vật 
có xúc giác. Năng lực phản ứng đó có 
đến 8 -9 phần mười từ nấm - tức là do 
kế thừa tố tiên của thực vật. Nấm có 
thể thông qua luồng điện nhỏ yếu để 

Phản ứtìg của th ụ t vật phản ứng các kích thích.
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THẾ GIÓI TÌNH CẢM CỦA THỰC VẬT

Trong phim hoạt hình của Disney, thực Lơpvotebao 
vật trong giới tự nhiên còn có linh cảm hơn cả 
con người. Một khi có nguy hiểm, cây cối đều 
khép lá lại, loài thực vật nhỏ còn biết co 
mình lại, hoa cũng khép lại, cỏ dại còn có thê 
truyền tin tức cho đồng loại cách nó rất xa.
Trước đây, người ta coi những tình huôíng 
tương tự chỉ là bản năng của thực vật, là Kết cấu tế bào thụt vật 

một phản xạ không điều kiện của thực vật đôi với th ế  giới 
ngoại tại, song hiện nay, con người bắt đầu nghi ngờ giả 
thuyết này, đồng thời đưa ra quan điểm rằng thực vật cũng 
có tình cảm, thực vật cũng có những cảm xúc yêu ghét vui 
buồn, thực vật cũng có đới sống tình cảm.

Sự căng th ẳn g  lo lắng của thực vật

Trong cuộc sống xã hội hiện 
đại, có rất nhiều nhân tô" khiến cho 
thần kinh con người bị căng thẳng, 
áp lực, ví như sự bận rộn, tiếng ồn, 
áp lực thi cử, v.v...Các nhà khoa 
học đã phát hiện ra rằng thực vật 
cũ n g  bị că n g  th ắ n g  khi sự sông củ a  ch ú n g  bị đe doạ. Khi th ự c  
vật căng thẳng chúng sẽ giải phóng ra một chất khí có tên là 
"êtylen", thực vật càng căng thẳng thì lượng khí êtylen được 
giải phóng ra càng nhiều. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện 
ra rằng khi môi trường không khí ô nhiễm nghiêm trọng, khi
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độ ấm không khí quá lớn hoặc quá nhổ. núi lửa phun trào, 
gặp phái các loài động vật ăn gặm nhấm lá cây hoặc một sô 
lượng lon các loài côn trùng ăn thực vạt, thì thực vật đều cảm 
thấy căng thang lo lắng và giải phóng ra khí êtylen. Các nhà 
khoa học cỏn phát hiện ra rằng những loài thực vật thường 
xuyên trải qua những căng thẳng do gặp phải nhửng áp lực 
thì tôc độ tăng trưởng của nó cũng bị giảm xuông rất nhiều, 
thậm chí còn có thê bị chết.

Những loài thực vật biết thưởng thức được âm  nhạc

Thực vật có thê thương thức được âm nhạc hay không? 
Một thực nghiệm khoa học đã chứng minh rằng thực vật có 
thể thương thức được âm nhạc. An Độ có một nghệ sĩ 
thường xuyên chơi đàn ỏ vườn cây, ông đã phát hiện cây cối 
trong khu vườn đó rất xanh tốt. về sau ông ta nhận thấy 
ràng nếu cho cây lúa nước nghe nhạc 25 phút mỗi ngày thì 
cây lúa nước được nghe nhạc sinh trương nhanh hơn rất 
nhiều so với cây lúa không được nghe nhạc. Vậy thì tại sao 
mà thực vật có thể thương thức được âm nhạc? Thì ra là 
sóng âm thanh của âm nhạc có thê giúp cho những lỗ khí 
trên bề mặt của thực vật giãn nở, từ đó thúc đấy hoạt động 
sông của thực vật. Bởi vì những lỗ khí giãn nở có lợi cho sự 
hô hấp khí cácboníc, khí ôxy và hơi nước, tăng cường hiệu 
quả vai trò của quá trình quang hợp và 
vai trò của quá trình bốc hơi nước. Những 
loài thực vật khác nhau thì tần suất cảm 
thụ âm nhạc cùng không giông nhau. Các 
nhà khoa học sau khi nghiên cứu những 
tần sô" âm thanh lý tưởng nhất của các loài thực vật đê dùng 
những sóng âm thanh khác nhau để kích thích sự sinh 
trương của các loài thực vật khác nhau.
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BÍ MẬT VỀ GIẤC NGỦ CỦA THỰC VẬT

Giấc ngủ là một phần không thể thiếu 
trong cuộc sống của mỗi con người. Trải qua 
một ngày làm việc hay học tập, con người 
chỉ cần ngủ một giấc thì sự mệt mỏi sẽ tiêu 
tan. Động vật cũng cần ngủ, có những loài 
động vật còn ngủ suốt một mùa. Nhưng bạn 
có biết rằng thê giới thực vật cũng cần phải ngủ. Hoa ngủ

Những chiếc lá  th ích ngủ

Vào mỗi đêm đẹp trời, chúng ta muôn 
quan sát các loài thực vật xung quanh, thì có 
thê phát hiện ra một sô loài thực vật đang 
biến đổi diệu kì. Ví như những cây hợp hoan 
thường nhìn thấy trong công viên, lá của Cảyh?Phoan 
chúng do rất nhiều lông nhỏ hợp thành, ban ngày thì nó 
duỗi thẳng ra, ban đêm các phiến lá rủ xuông, đây chính là 
hiện tượng ngủ đêm của thực vật. Cây lạc cũng là một loài 
thực vật ngủ đêm, lúc trời muộn lá của chúng dần cụp 
xuống, thế hiện một ngày đã qua đi, chúng bắt đầu chìm 
vào giấc ngủ. Không chỉ lá của thực vật cần ngủ, mà hoa 
cũng cần ngủ. Ví như, những bông hoa súng mọc trên mặt 
nưóc, môi khi m ặ t trờ i m ọc ỏ p h ía đông thì nhữ ng cán h  hoa  
cũng mở rộng, dường như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. 
Khi mặt tròi lặn thì cánh hoa lại cụp xuống, lại đi vào trạng 
thái ngủ. Quy luật ban ngày tĩnh, ban đêm thì ngủ thê hiện 
rất rõ, vì th ế có tên là “Thuỳ Liên-Thuỳ là ngủ”.
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Hiện tượng ngủ về đêm của thực vật trong sinh lý học 
thực vật gọi là hoạt động ngủ. Hoạt dộng ngủ của thực vật có 
ích lợi gi? Lúc cĩầu dùng “lý luận ánh sáng của mặt trăng” để 
giải thích cho sự hoạt động ngủ của thực vật. Các nhà khoa 
học cho ràng hoạt động ngủ của lá có thể giúp lá tránh được 
các tác hại của ánh sánh mặt trăng, vi ánh sáng mặt trăng 
chiếu vào lá cây quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chu kì quang hợp 
của thực vật, ánh hưởng đến sự thích ứng với độ chênh lệch 
dài ngắn giữa ngày và đêm. Sau đó các nhà khoa học còn phát 
hiện ra một sô loài thực vật ngủ đêm không bị cường độ ánh 
sáng và nhiệt độ không chế, mà do sự thay đối của một số  tê 
bào ỏ gân lá tạo ra.Ví như một số  cây như hehuan. cỏ ba lá 
màu đỏ, ban đêm lá khép lại nên giảm s ự  tiêu hao lượng nưốc 
và phân tán nhiệt lượng, có tác dụng giữ độ ấm cho cây. Như 
lá của cây hehuan cụp xuông vào ban đêm. khi gặp những cơn 
gió lớn lá cây cũng cụp xuôYig, để tránh việc gió làm gẫy các lá 
non. Kiểu phản ứng này là để thích nghi với môi trường sống.

M ột kiểu phản ứng phòng vệ

Thụt tế chứng minh dộng vật và thựt vật đều cần giấc ngủ
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BÍ MẬT VỂ HOA

Những loài thực vật khác nhau thì nỏ hoa khác nhau, 
hình dạng, màu sắc, kích cỡ to nhỏ đểu không giống nhau, 
những loài hoa muôn hình muôn vẻ tạo thành thế giới thực 
vật nhiều màu sắc. Vậv thì, hoa nó là do những hộ phận 
nào hợp thành? Tại sao màu sắc của hoa ở miền nam lại rực 
rỡ hơn miền bắc? Tại sao hoa ở trên núi và dưới núi lại 
không nở cùng một giờ?

Hoa phương nam rực rõ hơn hoa phương bắc

Đa sô" thực vật từ khi khai hoa 
đến lúc kết quả đểu phải thụ phấn.
Thực vật thụ phấn hằng những 
phương pháp khác nhau. Có loài ,, 
dựa vào gió để chuyên phấn, những ' 
loài nay gọi là thực vật truyền phấn 
nhờ gió, hoa của chúng gọi là hoa 
thụ phấn nhờ gió. Còn có một sô" loài dựa vào côn trùng để thụ 
phấn, những loài thực vật này gọi là thực vật thụ phấn côn 
nhờ côn trùng, hoa của chúng gọi là hoa thụ phấn nhò côn 
trùng. Cánh hoa của những loài hoa thụ phấn nhờ gió thường 
không to lắm, nếu cánh hoa to quá thì không tiện cho việc thụ 
phấn, do vậy mà hoa Ihụ phấn nhờ gió thường bó và không 
rực rỡ. Còn hoa thụ phấn nhờ côn trùng thì lại không giông 
như thế, cánh hoa thụ phấn nhờ côn trùng này tương đối lớn 
và cũng rất rực rỡ. Vì chỉ như thế thì côn trung mới dễ nhìn 
thấy. Một sô" hoa thụ phấn nhò côn trùng còn có tuyến mật,
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có thẻ tiết ra nước mật hấp dẫn một số loài côn trùng đến lấy 
mật. Phương nam ấm áp hơn. các loài côn trùng phong phú 
hơn phương bắc. Phương bắc không chi lạnh hơn phướng nam 
mà gió cũng to hơn. Do vậy, hoa thụ phấn nhờ côn trùng ở 
miền nam nhiêu hơn miền bắc. còn ỏ miền hắc tỉ lộ hoa thụ 
phấn nhờ gió lớn hơn một chút. Đây là kết quả thích ứng tự 
nhiên của thực vật:

Hoa trên núi nỏ thì dưói núi tàn

Thi nhân Bạch Cư Dị đời Đường khi đi dạo trên núi đã 
có được kinh nghiệm như vậy. Có một hôm ông đến một 
ngôi chùa trong núi, trước chùa có một cây hoa đào đang nỏ 
rộ, hương thơm nức. Ong dường như không tin vào mắt 
mình, vì hoa đào ở dưới núi rõ ràng là đã tàn hêt rồi. Vậy 
là ông đã có được hai câu tho': “Nhân gian tứ nguyệt phương 
phi tận. Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai” Vì sao lại như 
vậy? Thì ra là thực vật nơ hoa cũng chịu ảnh hưởng của 
nhiệt độ. Thời tiết mùa xuân, nhiệt độ dần dần ấm lên. Vào

cùng một thời điểm, 
nhiệt độ trên núi 
thấp hơn nhiệt độ 
dưới núi., Lúc nhiệt 
độ dưới núi đạt đến 
mức hoa đào cần 
thiết đê nở thì ở trên 
núi vẫn chưa đạt 
được. Do dó, hoa đào 
trên núi nở muộn 
hơn hoa đào dưới 
núi. ơ  trên núi cao, 
chênh lệch nhiệt độ

Cấu tạo và thứ tự cùa hoa
Hoa là một loại bộ phận sinh dục cùa thực vật. Dựa vào hoa 
mà thực vật có thể duy tri nói giống. Đại đa số hoa của thực 
vật lả do bốn bộ phận đâi hoa, cánh hoa, túi phấn và báu 
phấn cấu thành. Những bống hoa khống có đầy đủ những 
bộ phận này gọi là hoa khỗng hoàn toàn, ví dụ như hoa của 
cây dâu, kiéu mạch chỉ có đài hoa, không có cánh hoa; hoa 
của cây dương liễu, hổ đáo vừa không có lá đâi cũng 
chẳng có cánh hoa. Có một số loài thực vật cả cây chì m  
nỏ một bỗng hoa, như uất kim hương; cố những loài lại I 
nở rất nhiáu hoa tưởno vi. Nếu rắt nhiổu m V . Ị Ị  I  
bông hoa nhỏ theo tuần tự xếp hàng JFF’ I
trên cành hoa, cành hoa như thế gọi lầ Ỵ  ị
cụm hoa. Cụm hoa chia thành rất \  * 
nhiéu loại, thường gặp có cụm hoa hình bỗng lúa, cụm hoa 
hình chùm, cụm hoa hỉnh cái ô và cụm hoa hình đẩu...
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giữa những độ cáo khác nhau rất lớn, nên còn có cách nói 
thế này: “Trên núi có bôn mùa, thòi tiết không giống nhau"

THỰC VẬT CÀI BẪY

Thực vật cũng biết cài bẫy sao? Đúng vậy.
Có một sô' loài thực vật dùng bẫy đê bắt côn 
trùng, song chúng bắt côn trùng nhưng không 
ăn, chỉ nhốt con côn trùng lại sau đó lại mở 
cửa “nhà lao”, thả “tù binh” đi. Chúng nhốt Hoa thu hút cỏn 
côn trùng là vì muôn những con côn trùng này hunfl đe ̂  ph*n 
thụ vấn cho mình. Vậy thì, thực vật thiết kê những cái bẫy 
khéo léo như thế nào?

Nhà tù  của hoa

Hoa túi chuông ngựa biết cài bẫy một 
cách khéo léo. Hoa của nó như là một cái 
bình miệng nhỏ, miệng bình mọc đầy lông 
nhỏ. Túi phấn và bầu đểu mọc trong đáy 
bình, chỉ có điều bầu chín trước túi phấn vài 
ngày. Khi bầu chín, đáy bình sẽ tiết ra một 
loại mật hoa ngọt và thơm, hấp dẫn những 
con côn trùng đến. Con côn trùng nhỏ ăn một 
bữa no xong muốn trở về sớm nhưng đã bị cái bẫy ập xuống. 
Vì đầu nhọn của những chiếc lông nhỏ ở miệng bình hưóng 
x u ố n g  dưói, vào thì dễ mà ra thì khó. Con côn trung nhỏ sợ hãi 
vô cùng, va đập chỗ khác, bất giác những phấn hoa mang đến 
đã dính vào bầu, đáp ứng được yêu cầu thụ phấn với hoa khác 
của hoa túi chuông ngựa. Trong vài tiếng, bầu đã héo, con côn 
trùng vẫn là “tù nhân trong hoa”. Dến tận hai ba ngày sau, túi
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phân chín, những cánh hoa tách ra lại chùm lên con côn trùng. 
Lúc này. những cái lông nhỏ (ì miệng hình đã khô và rụng 
xuóng. tên sứ giá tham ăn này thoát ra được khỏi nhà tù. 
Song, con côn trùng vừa mới được tự do lại hay đến một hông 
hoa túi chuông ngựa khác, cam tâm tình nguyện làiji “bà mõi”.

Con đường nhỏ trong cái bây

Ngoài hoa túi chuông ngựa ra. còn có một sô thực vật 
biêt cài bẫy. Có một loại hoa thuộc họ dây leo, khi những con 
côn trùng bay đến, bàn chân bé bòng sẽ rơi vào kẽ hở của 
hoa. Con côn trùng vùng vẫy, kết quả là chân đã dính đầy 
phấn hoa. Côn trùng hò ra từ trong kẽ hở đó hèn chạy thục 
mạng. Hoa lan cởi giầy lại có một phong cách khác: bông hoa
có hình cái túi không có cửa vào rõ ràng, củng không nhìn
thấy túi phấn và bầu, trong giữa chi có một cái rãnh tẽ thắng 
xuống. Những con ong từ đây chui vào trong là đến một vùng 
trời nhỏ trong suốt, dưới chân chỗ nào cùng có mật hoa. Con 
ong nếm vài miếng, đang chuẩn bị rời khỏi, thì ai mà biết là 
đằng sau đã đóng kín lại, không có đường rút lui nữa. Chĩ có 
một cái lỗ nhỏ vẫn mỏ ở bên 
trên. Con ong chỉ còn cách 
chui qua theo cái đường nhỏ 
ở cột bầu, lúc này những 
phấn hoa trên người đã bị cọ 
rơi hết. Lúc nó đi qua con 
đường trải đầy phân hòa 
đằng trước, thì toàn tliân lại 
dính đầy phấn hoa, đây là 
phấn mà hoa lan cởi giầy 
nhờ con ong mang đến cho 
bông hoa khác.

Nghệ thuật đánh lừa của thực vật 
Một số loài thực vật mặc dù không cài bẫy, 
nhimg cũng biết lừa các loài động vật đến 
truyền thụ phấn hoa cho mình. Hoa của loài 
lan ngậm môi có hình dàng và màu sắc rất 
giống một con ong. Một rừng hoa lan ngậm 
môi lung lay trong gió, trông giống như một 
đàn ong hiếu chiến đang bay múa dể thị uy. 
Loài ong có ý thức vể “lanh thổ”, chúng phát 
hiện ra có một con ong dang 
lay động, cả bọn bèn tiến 
đến tấn công. Kết quả, 
chúng đã trúng kế của lan 
ngậm môi, sự tấn công của 
đàn ong dã giúp hoa thụ phấn hoa.
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BÍ ẨN VỂ HOA MỌC TRÊN ĐÁ

Thổ nhưỡng là nơi sinh trương của ^
các loài thực vảt cao cấp, thực vật dùng V
hộ rễ của mình hút vào một lượng nước ii 
và dinh dưỡng cần thiết. Đá là loài không \
có sinh mệnh, ai có thể tưởng tượng được 
trên đá lại có thế nở "hoa” nào? Thực ra, OJ **
không phải là không có cỏ mọc. Tuy trên 
hòn đá trọc lốc, các thực vật cao cấp Chu kỳ cuộc đời điển hình 

không có chút sức mạnh nào cả, nhưng có cua loại tĥ  V̂1 hoa ân 
một sô" loài thực vật lại thê hiện sức 
sông mãnh liệt của chúng.

Đ á sinh ra rêu

T T _ '  2 - 1  • 1_ ,ạ' . ~ l i  Rẽumọctrêndá Saucơnmua
Hoan canh sinh ton tren đa la trông giống như là réu còn tươi hơn

rất tàn khốc. Ban ngày, mặt trời dánởhoa cả hoa

chiếu rọi xuống tảng đá, nhiệt độ trên bê mặt đá lên tới 
500-600, đến đêm thì tụt xuống đến điểm thấp nhất rất 
nhanh. Ngoài ra, đá còn là loại vật chất vô cùng khô khan, thực 
vật trên đá chỉ có thế dựa vào toàn bộ mặt ngoài của chúng để 
hấp thư sương, nước do tuyết tan...đồng thời cũng phải tạo ra 
các bộ máy vững chắc kiên cố, đề bám được vào tảng đá. Do đó, 
dưói điều kiện khắc nghiệt, như thế, ohiỉ các loài thực vật như 
tảo, địa V, rêu mới có thể sinh tồn được. Rêu sinh trương trên 
đá có các loài rêu đen, rêu tro và các loài rêu tím. Rêu đen 
thường sinh trưởng ở trên đá hoa cương khô ở những vùng rất 
lạnh, nó mọc tập trung lại với nhau, hình thành một miếng
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đệm màu đen đỏ hên trên hể mặt đá hao cương và có độ bóng, 
chúng cỏ chiều cao khoảng 2mm. lá của chúng tập trung ơ 
phần trên thân, phẩn dưới thân thông thường là trông không.

Loài lưõng thê trong thực vật

Tảo là một loài thực vật lường thê, sự 
sinh trương phát dục của nó giống như loài 
êch, chia làm ấu thê và thành thể và còn có 
thê sinh ra trứng và tinh trùng, tiến hành 
sinh sản hữu tính. Khi tảo thụ tinh, buộc 
phải ỏ dưới môi trường có nước mới có thê

Cấu tao thưc vảt táo hoàn thành, điều đó biểu hiện tập tính sống

ấu thê (tức là phôi) hình thành phôi thai, rồi lại từ phôi thai 
phát dục thành các thành thế như rễ giả (còn gọi là chân), 
thân, lá, ...(tức là thê bào tử). Khi các bào tử đã chín trên 
thành thê phát ra các bào tử, cần phải tiến hành trong không 
khí, đến đây là cần phải sông trên mặt đất rồi. Điều đó biểu 
hiện tập tính sông trên cạn của chúng. Bào tử tảo thực vật rơi 
xuống mặt đã trông hoặc những viên đá gãy vỡ là có thể nảy 
mầm, sinh trương thành cây. Trong quá trình sinh trương, tảo 
thực vật có thê không ngừng tiết ra các vật chất có tính chua 
để hoà tan mặt đá. Đồng thời, bản thân tảo thực vật sau khi 
chết cũng tích lại trên mặt đá hình thành men chất mùn. Qua 
một thời gian dài tích luỹ, mặt đá bị bào mòn và chất mùn tạo 
thành một lớp thố’ nhưỡng dày, trên thổ nhưỡng có thể sinh 
trưởng những loài cỏ có bộ rễ  không phát t.riên lắm và các loài 
thực vật nhỏ khác. Theo sự biến đổi dần từ nhỏ thành to, thô 
nhưỡng cũng dần dần từ dày thành mỏng, khiến cho càng 
nhiều thực vật như cây bụi, cây cao có thể sinh trưởng. Do đó 
tảo thực vật luôn được coi là “kẻ khai hoang tự nhiên”.

dưới nước của chúng. Trứng thụ tinh trong
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BÍ MẬT VỂ CÁC LOÀI CÂY

Chỉ cần thường ngày bạn đê ý một chút ^  
đến cây cối xung quanh, thì sẽ phát hiện ra ỉ ò ỵ  3 ^ '  
một hiện tượng rất thường gặp nhưng lại X' V

đáng đế suy ngẫm: Tại sao tấ t cả thân cây '~Y
đều tròn chứ không phải là vuông? Tại sao 
một sô thân cây lại rỗng, mà cây vẫn sinh 
sông tốt tươi? Tại sao có một số  cây vừa cao «
vừa thẳng, không có cành có tán gì cả? v ề  
những câu hỏi này, các nhà thực vật học đều C hút nâng của rễ 

đã đưa ra cho chúng ta được câu trả lời.

Thân cây tạ i sao lại tròn?

Chúng ta hãy xem 
tác dụng của thân cây 
hình tròn! Hình học cho 
chúng ta biết nếu có 
cùng một s ố  lượng chất 
liệu giống nhau, muốn 
làm thành một đồ vật 
có dung lượng lớn nhất, 
vậy thì hình trụ tròn chính là hình dạng thích hợp nhất. 
Tiếp theo, hình trụ tròn có sức đỡ lớn nhất, khiến cho thân 
cây có thể chông chịu được tán cây rộng lớn và khối lượng
quả nặng. Tiếp nữa, do thân cây là hình tròn nên gió lớn có
thể theo hưójng m ặt cắt tròn đó thổi qua, giảm nhẹ sự tấn 
công của gió đôi với thân cây. Thân cây hình tròn là kết quả
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của quá trình thích ứng với hoàn canh trôn con đường tiến 
hoá chậm chạp lâu dài của loài cáy.

Tại sao cây già thân trống rỗng m à không chết

Trong cuộc sống có thê thây một sô cây già thân trông 
rỗng mà vẫn sống tươi tốt, loại cây này tại sao vẫn còn sông 
dược? Thực ra thân rỗng không phải là vết thương chí 
mạng của cây. Trong thân cây có hai đường vận chuyển là 
chất gỗ và libe. Chất gỗ là một đường vận chuyển từ dưới 
lên trên, phụ trách vận chuyên nước và chất vô cơ từ hộ rễ 
đến lá; libe trong lớp vỏ là một đường vận chuyển từ trên 
xuống dưới, vận chuyên chất hữu cớ được tạo ra từ lá xuống 
dưới bộ rễ. Hai con đường vận chuyển này đều là các tuyến 
vận chuyên nhiều đường ống dẫn. Trên một thân cây, 
những ông dẫn này nhiều đến mức không thê đếm nối. Do 
vậy, chỉ cần không phải là tất cả tuyên tan rã thì việc vận

chuyên vẫn có thê 
diễn ra bình thường. 
Có một sô thân cây 
tuy rỗng, nhưng cái 
rỗng đó chỉ là bộ 
phận giữa trong chất 
gỗ, những cái còn lại 
vẫn tốt, việc vận 
chuyến vẫn không bị 
đứt đoạn toàn bộ. Do 
đó, cây già thân rỗng 
vẫn có thể tồn tại và 
sinh trưởng.

C ảy ca o  kh ô n ẹ  cành  
Có một số cây vừa cao vừa thẳng, khỗng cố cánh chĩa 
ngang, chì có một lủm trên đỉnh lá có mọc cành vâ lả, trông 
gióng như trên đình cột điện buộc một cái ô vậy. Tại sao 
vây? Thi ra, sự sinh trưởng của cây đáu tiẽn phải dựa vào 
ánh sáng mặt trời, song trên một 
diện tích nhất định ánh sáng mà mặt 
trời ban cho lại có hạn. Điéu đó 
khiến cho cây cối không thể không 
thay đổi tinh trạng sinh trường của 
nó, để thích ứng với hoán cảnh tự 
nhiên. Trong rừng sâu mặt độ cây dày đặc, só lượng lớn lá 
cây vừa ảnh hưởng đến việc thông gió lại vừa khỗng cố 
được anh Sáng đáy đù, sau Khl ueu hao hêi nãng lượng của 
bàn thân, sẽ tự nhiên mà khò, rơi mất. Hiện tượng này gọi 
là tỉa cành tự nhiên trong rừng rậm.
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BÍ MẬT CỦA RỄ CÂY

Rễ của cây phân bô' vừa sâu và TỘng dưới 
lòng đất. Chúng ăn sâu vào đất, giúpcây đứng 
vững trên mặt đất, đồng thời là cơ ljuan vận 
chuyến chất dinh dưỡng và nước ch» sự phát 
triển của cây. Rễ là một bộ phận của thực vật, 
âm thầm cống hiến cho thực vật, thôig thường 
mọi người không hiểu nhiều về nó, thực chất, 
nó cũng có không ít điều thú vị đấy!

Rễ biên thá i kỳ lạ

Chúng ta thường thấy trôi đầu củ
cà rốt có những lá màu xanh. jhần cuối
còn có rễ cây rất dài. Nhưng bin có biết
không? Củ cà rốt to tròn như vậy thực
chất chính là phần rễ, là phần {ôc dự trữ
của thực vật, do rễ chính piát triển
thành. Các nhà thực vật học gọi hình
thức rễ dự trữ này có kết cấi và công 

sự phát triển củaI rễ'Chinh n ă  b i ế n  ' t h à n h  r ễ  r ấ t  l ớ n  ị  l à  r |  b iê '~  
và rè phụ của hạt đậu °  I  , ,  T ,

thái. Rê biến thái của thực vật Ìgoài khả 
năng tích trữ ra, còn có rễ nhánh, rễ phiến, rễ siih khí, rễ 
ký sinh và các rễ kèm theo V . V . .  Trên thân của câyngô có rất 
nhiều rễ bất định, chúng có tác dụng bỗ trợ cho thân cây, vì 
thế gọi là rễ nhánh, ở trong rừng rậm nhiệt đới, rất nhiều 
thực vật cao đều có rễ phiến cứng chắc, có tác dụn£ hữu hiệu 
trong việc ngăn không cho cây bị nghiêng. Còn về rễ khí

Cấu tạo bên trong 
của rễ cây
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sinh, ngoài cây đa ra, còn có thê thấy ớ cây lan và cây nho 
dại. Nhấc đến rễ kí sinh thì điển hình nhất là cây tơ hồng, 
nó sông nhò vào thực vật mà nó quấn lên, hút chất dinh 
dưỡng của thực vật. Thực vật có nhiều rễ phụ dài là cáy Pu 
ke ỏ trong rừng rậm nhiệt đới. những chiếc rễ vừa thẳng vừa 
mềm, là đê mọc trên lớp vó cây, “hút” nước mưa từ trong lỗ 
cây hoặc cành cây rơi xuống.

“Nhà điêu khấc không có ta y ”

Các nhà thực vật học đã từng làm một thí nghiệm. 
Trước tiên là đào một cái hố sâu 30 mm trên mặt đất, sau 
đó bỏ vào đó một viên đã hoa cương bằng phẳng phát sáng 
vào đó, bên trên phủ đất lên, sau đó trồng trên đất đó một 
vài cây đậu tây. Không lâu sau, đậu tây nảy mầm. Đợi đến 
khi trên thân cây đậu có mọc những chiếc rễ dài, thì bới đất 
lên. Lúc đó bạn sẽ thấy rễ nhỏ của cây đậu bám trên viên đá 
hoa cương, thực chất trên mặt đá bóng càng bị rễ cây “khắc” 
lên những hoa văn ngang dọc! Rễ của cây đậu tây tại sao lại 
có thể trở thành “nhà điêu khắc”? Thực chất, rễ của thực vật 
khi hô hấp thải khí CƠ2 , những khí CO2 này hoà tan vào 
trong đất trở thành chất axit, sau đó lại dùng hình thức li
phân tử đê phân giải chất canxi và CO2 ở trong viên đã hoa

cương (thành phần chính là 
CaCƠ2), Canxi bị phân giải 
trong nước, và tê bào mao
mạch của rễ hút phần nước
này. Ngày qua ngày, trên  m ặt 
của viên đá hoa cương được 
“khắc” những hoa văn kỳ lạ.

Trẽn cây dại thụ này mọc ra rất nhiều rễ, 
những rễ này có thê’ hút nước và chất dinh 
dưởng trong không khí.
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BÍ MẬT VỂ Sự TRƯÒNG SINH BẤT LÃO CỦA THỰC VẬT

Trong khắp nơi trên trái đất, đến bất cứ nơi đâu
cũng có thể nhìn thấy cây có thể sống hàng trăm,
hàng ngàn năm, thực vật có tuổi thọ dài nhất
trên thế giới là Thuỷ Sam, nó có thê sống
trên 4000 năm, ở nước Mĩ, thậm chí
có cả một rừng cây trường thọ.
Nhưng trong thê giới động
vật, ngay cả loài rùa 0
được coi là sống lâu nhất,
cũng chỉ có thể sông vài 
trăm năm. Tuổi thọ của Cáy Hó Dưang vẫn sống hiên ngang trên sa mạc Góbi

loài người thì còn ngắn hơn. Tại sao tuổi thọ của thực vật lại 
dài hơn tuổi thọ của các loài khác?

Giấc ngủ kéo dài

Loài người và động vật, chỉ cần là 
loài tương đồng, thì đều có thế sinh 
trương, phát triển, sinh sản vối tốc độ 
tương đối giống nhau, và dần dần già đi 
theo tuổi tác, cuối cùng đến một tuổi thọ 
nhất định thì kết thúc một đời. Nhưng, Cây w 600 năm tuổi ở
thực vật lại có thê ngủ đê nghỉ ngơi Vân Nam, Trung Quốc

trong từng giai đoạn phát triển: ví dụ mùa đông thì ngừng 
trao đổi chất, mùa xuân lại sinh trưởng. Trên cùng một quả 
đồng thời rơi rất nhiều hạt, có hạt vào năm sau lập tức nảy 
mầm, có hạt thì lại ẩn sâu dưới lòng đất ngu ùìiep đi qua vài
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năm đên vài chục năm. có một sô hạt thậm chí còn qua vài 
trăm nay sau mới nảy mẩm. Theo háo cáo. các nhà khoa học 
Trung Quốc đã phát hiện thấy hạt Cô Liên hị chôn dưới làng 
đất hđn 2000 năm. Điếu càng làm người ta ngạc nhiên là, 
dưới sự chăm sóc của con người, những hạt câv cô đại đó vẫn 
có thê nảy mầm.

Sinh sản đon tính

Thực vật và động vật đều dựa vào sinh sản ra con cháu 
mới có thê duy trì được sinh mệnh. Sự sinh sản của động 
vật cần phai có sự kết hợp của tinh trùng và trứng, ngay cả 
“khắc long" cũng phải cần có sự tham gia của tê bào trứng 
hoặc tê bào thai nhi. Nhưng thực vật thì có thê sinh sản 
nhờ tế  bào thai trong cd thể mình (tế bào đơn tính), chúng 
không ngừng phân chia, “không bao giờ mất đi”, x ắ t một 
miếng cà rốt nhỏ trồng vào trong dung dịch, nhanh chóng 
phát hiện thấy có rất nhiều tế  bào nhỏ từ miếng cà rốt bơi 
ra. Nếu đem tất cả những tê bào này đặt vào cơ quan nuôi

dưỡng, thì những tê hào nhỏ sẽ sinh 
sôi phát triển trong ông nghiệm, phát 
triển thành một cây cà rốt hoàn 
chỉnh. Điều này chứng tỏ mỗi một tế  
bào của thực vật đều có khả năng phát 
triển thành một thê sông mới, hoặc 
đây chính là bí mật trường thọ của 
thực vật vậy.
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BÍ MẬT TUỔI ĐÒI CỦA THỰC VẬT

K w  ỉ 0» tệ mu

Con ngiíời có tuổi tác, thê còn cây CÔI 

thì sao? Cây cũng có tuổi đời. Cây sau khi 
đã đôn gốc. có thê thấy rất nhiều vòng tròn 
đồng tâm ơ phần bề mặt gốc câv, thường 
là mỗi năm hình thành một vòng tròn, Mặt cát dứhg của thân gỗ khô 

nên gọi là “vòng đừi của cây”. Vòng đồi được hình thành như 
thê nào? Nó làm thê nào đê có thể ghi chép sự biến đổi tự nhiên 
ở trên thân mình?

Sự hình thành của vòng đời
0

Thực vật sinh trương là nhờ sự ảnh 
hưởng và sự thay đối có tính chu kỳ của thời 
tiết. Trong mặt trong vỏ cây phần thân 
mềm và dai có một lớp tê' bào phát triển khá Xem xét rá  đờj của ̂  
mạnh, có thể hình thành lớp gỗ và phần vỏ thông qua các vòng vân, một 
mềm dai mới, tầng này gọi là “tầng hình nám tuổi là một vòng vân

thành”, thân cây ngày càng thô hơn là kết quả phát triển của 
tầng hình thành. Hai mùa xuân và hè, thời tiết ấm áp, lượng 
mưa đầy đủ, tế bào ở tầng hình thành hoạt động mạnh, s ự  phân 
chia tếbào diễn ra nhanh, sinh ra một lớp tếbào ngăn cách mỏng 
hướng về phía bên trong thân cây, ống vận chuyển nước nhiều 
nhưng tê bào thịt lại quá ít, nên chất gỗ của phần này xốp mềm, 
màu nhạt, gọi là “gỗ non” hoặc “gỗ xuân”. Cuối mùa hạ đến mùa 
thu, điểu kiện thời tiết và lượng nước.v.v. dần dần không phù 
hợp với sự hoạt động của tế bào ỏ tầng hình thành, nên lớp ngăn 
cách rỗng được hình thành, lượng nưốc ít, tê’ bào thịt lại nhiều.
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nên phần ịíỗ này khá dày. màu cùng đậm. gọi là “cồ fïià" hay “gỗ 
thu”. Mỗi năm gỗ già và gỗ non hình thành, dần dan đi được một 
vòng, đại diện cho một năm sinh trương của cây gỗ. Vào một năm 
trước gỗ muộn và năm thứ hai của íỊỗ non. không có giới hạn rõ 
rệt, hình thành vòng đời trên thân cây.

Vòng đời ghi chép lịch sử tự nhiên

Tháng 9 năm 1899, ở vùng băng khu vực Alaska của Mĩ đã 
từng xảy ra hai trận động đất. Qua nghiên cứu của các nhà 
khoa học vể vòng đời của cây cỗi gần khu vực đó, phát hiện thấy 
vòng đòi trên gỗ của các cây này trong năm đó khá rộng, điều 
này chứng tỏ toc độ phát triển của các cây trong năm đó khá 
nhanh. Các nhà khoa học cho rằng, đây là do trận động đất đã 
thay đôi môi trường sinh thái của các cây. Họ còn phát hiện 
thấy, những cây bị nghiêng do trận động đất, rễ cây có hiện 
tượng bị đứt gãy, cũng đều phản ánh trên vòng đời. Vòng đời 
còn có thê ghi chép lại những trận núi lửa xảy ra trong quá

khứ. Trong thời kỳ sinh 
trưởng dài của cây, khi 
nhiệt độ không khí hạ tới 
mức dưới nhiệt độ đóng 
băng, lớp băng sương sẽ 
gây tốn hại cho cây, 
trong vòng đòi cây cũng 
xuất hiện các vết sẹo. 
Không khí lạnh này 
thương có môì quan hệ 
với núi lửa. Bởi V I núi lửa 
có thê phun đất bùn và 
các chất khác lên tầng 
không khí, che lấp ánh

G ỗ  n iê n  đ ạ i h ọ c  
Vào những năm chín mươi của thế kỷ XIX, nhà khoa 
học người Mĩ là Daogelasi sáng lặp nên một lĩnh vực 
khoa học mới -  Gỗ niẽn đại học. Gỗ niên đại học lả một 
môn khoa học nghiên cứu lấy vòng đời trẽn cây gỗ lảm 
thước đo tiêu chuẩn cho loại hình khí tượng. Từ cột gỗ, 
miếng gỗ, và cây gỗ sống có thể thấy sự ngắn dài của 
tuổi dờ). Sự sinh trưởng của 
cây mỗi năm trên một phương 
diện lớn phụ thuộc vào độ ẩm 
của đất: lượng nước càng 
nhiéu, thi vòng đời của cây 
càng rộng. So sánh vòng đời 
của các cây gõ trên cùng một 
khu vực có thể xảc định được năm phát triển của mòi 
vòng dời. Sau đó, có thể lập nén thời kỳ chfnh xác mà 
mỗi vòng đời đại diện, như một lán có cháy lớn ở rừng 
rậm, một lần xảy ra sạt núi V.V..
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mặt trời, khiên nhiệt độ c ủa địa cầu giảm xuống. Vì thê, thông 
qua vết sẹo của vòng đời có thê biết thời gian xay ra núi lửa.

BÍ MẬT CỦA CÂY SỐNG TRONG MÙA ĐÔNG

Trong thê giới tự nhiên có rất 
nhiều hiện tượng phải khiến người ta 
suy nghĩ. Như cây tùng bách, đông 
thanh, cho dù có ở trong mùa đông giá 
rét những vẫn có một màu xanh mướt, 
có thể vượt qua sự thủ thách khắc 
nghiệt của mùa đông, nhưng các cây 
khác thì lại sớm khô héo điêu linh.
Thực vật cùng lớn lên trên mặt đất, tại Thực vật sống trong vùng |ạnh
sao lại có cây sợ lạnh, có cây không sợ mọc lá màu bạc

lạnh? Nguyên nhân nào khiến cây của mùa đông lại có khả
năng chống lạnh giá lạnh một cách đặc biệt như vậy?

“Ngủ say” trong m ùa đông

Đê thích ứng với sự thay đối của môi trường xung quanh, 
mỗi năm thực vật đều dùng phương pháp “ngủ say” để đôi phó 
với sự giá lạnh của mùa đông. Cây cối phát triển mạnh vào mùa 
hạ, tiêu hao chất dinh dưỡng nhiều hơn SO với sự tích luỹ, vì thê 
sức chịu lạnh kém. Nhưng, đến mùa thu, nhiệt độ vào ban đêm 
thấp, cây cối phát triển chậm, tiêu hao chất dinh dưỡng ít, tích 
luỹ nhiều chất dinh dưỡng, vì thê cây càng ngày càng “mập”, 
dần dần có khả năng chịu được cái lạnh. Tuy nhiên, đừng cho 
rằng cây trong mùa đông ỏ trạng thái tĩnh lặng, thực chất sự 
thay đổi bên trong cơ thế của nó là rất lốn. Nếu như đem những 
miếng mô cắt thành miếng quan sát dưới kính hiển vi, có thề
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phát hiện thấy những tê bào nhỏ bình thường có sự liên kết với 
nhau lúc đó đã bị đứt gãy liên kết, màng tế bào và chất nguyên 
sinh cũng bị phân chia, giông như không có mõi liên hệ với 
nhau. Như vậy, khi các mô đóng băng thì có thê tránh được sự 
nguy hiểm làm tổn thương phần quan trọng nhất trong tếbào- 
chất nguyên sinh. Có thể thấy, “sự ngu say” của cây và vượt 
mùa đông có mối quan hệ mật thiết. Mùa đông, cây ngủ rất sâu, 
càng nhẫn nại thì càng chịu được nhiệt độ thấp, càng có sức chịu 
đựng lạnh cao. Ngược lại, giông như cây chanh phát triển cuối 
năm nhưng không ngủ nghỉ, thì sức chịu sự giá lạnh rất kém.

Bôi thuốc trắng  đê chống chọi vói m ùa đông

Trong cuộc sống hàng ngày, 
chúng ta thường nhìn thấy phần 
dưới của thân cây bôi thuốc màu 
trắng. Tại sao lại như vậy? Thực 
vật trong mùa đông được quét 
trắng, một mặt là để chống lại 
mùa đông giá lạnh, mặt khác là 
để phòng sâu bệnh, vào màu 
đông, ban ngày nóng, đêm lạnh, 
hơn nữa sự chênh lệch nóng và 
lạnh rất lớn, thực vật dễ bị tổn 

thương, còn nghiêm trọng hơn cả sự nứt nẻ da trên cơ thể con 
người. Sau khi cây được bôi thuốc màu trắng, thì màu trắng có 
thể chông lại ánh mặt trời và các chất bức xạ khác, để giúp cho 
nhiệt độ trong cây không lẻn quá cao. giám bờt sự chênh lệnh 
nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm, khiến cho thực vật có thể 
chịu được s ự  thay đổi đột ngột của nhiệt độ. Đồng thời, bôi thuốc 
màu trắng còn có hiệu quả cách nhiệt, giống như tay và mặt 
chúng ta phòng chông nước lạnh và bảo vệ da vậy. Ngoài ra, sau

1, Thụt vật dựa vào 
“ngủ đông”  dè dối 
phó với cái giá lạnh 
khắc nghiệt.

2, Sự tĩnh mịch trong 
khu rừtig tuyết trắng

3, Bít mật “vượt đông” 
của cây cối khiến các 
nhà khoa học dày 
công tìm kiếm

321



màu thu đầu mùa đông, rất nhiều côn trùng thích đẻ trứng trên 
kẽ nứt của vỏ cây để sông qua mùa đông, nếu bôi thuốc màu 
trắng thì có tác dụng tiêu diệt được rất nhiều côn trùng có hại.

BÍ MẬT VỂ Sự ĐIỂU HOÀ KHÔNG KHÍ CÙA RỪNG

Trong những ngày hè oi bức, nếu bạn 
đứng dưới bóng cây to sẽ cảm thấy mát hơn, 
nếu đi vào trong rừng thì càng cảm thấy dễ 
chịu hơn. Đến mùa đông thì đứng trong rừng 
lại thấy ấm áp hơn bên ngoài. Rừng giống 
như một chiếc máy điều hoà không khí 
khổng lồ, có thể điều chỉnh nhiệt độ theo thời 
tiết. Vậy tại sao rừng lại có được khả năng kì

Bí m ật vê m ùa đông ấm  áp trong rừng

Mùa đông trong rừng ấm hơn bên 
ngoài rất nhiều. Bên ngoài rừng gió 
lớn, nên rất dễ tản nhiệt, sức nóng 
trên cơ thể con người và động vật rất 
dễ bị gió thổi đi, nên cảm thấy rất 
lạnh. Trong rừng gió thổi nhẹ hơn con 
người sẽ cảm thấy ấ m  áp hơn. Ngoài Khí CŨ!trong không khí

ra, để giảm sự tiêu hao năng lượng nên thực vật thường rụng 
lá vào mùa đông, chỉ còn cành và thân trơ lại, nên tác dụng 
phản quang kém đi, ánh sáng có thể trực tiếp chiếu vào trong 
rừng, tăng nhiệt độ trong rừng. Theo nghiên cứu của các nhà 
khoa học, thì sự tăng nồng độ khí cacbonic có thể sinh ra 
hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Do tác dụng quang hợp trong

Sự phản bố 
vật rừng

lạ như thế?
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mùa đông của cây giảm, lượng khí cacbonic mà cây híYp thụ 
củng giảm theo, nên nhiệt độ trong rừng cao hơn nhiệt độ 
bên ngoài rừng. Để có thê hấp thụ nhiêu tia hồng ngoại, nên 
sắc tôi’ diệp lục trong lá cũng giảm, sắc tố đỏ tàng, như thế có 
thê hấp thụ nhiêu nhiệt lượng. Vì thê rừng giông một chiếc 
điều hoà không khí khổng lồ khiến mùa đông thì ấm áp.

Bí m ật vê' m ùa hè m át mẻ trong rừng

Mùa hè ánh sáng của mặt trời rất mạnh, các câý trong 
rừng cũng quang hợp nhiều hơn. Đồng thời sự bổc hơi nước 
cũng lớn hờn. Sự bốc hơi nước là các phân tử nước trong thực 
vật biến thành thể khí thông các các lỗ khí trên lá thoát vào 
trong không khí, khiến nhiệt năng của mặt trồi chuyển hoá 
thành động năng của các phân tử nước. Hơi nước phát tán 
trong không khí làm tăng độ ẩm trong không khí, khiến nhiệt 
độ dịu mát. Mọi người đều biết vào mùa hè sau khi tắm xong 
thường cảm thấy dễ chịu, đó là do các phân tử nước trong quá 
trình bổc hơi đã hấp thụ phần lớn nhiệt lượng. Lá cây vào mùa 
hè thường rất rậm rạp, ánh sáng mặt trời thường không thể

chiếu xuyên qua, lóp bên 
ngoài của cây thường có 
một lớp sáp màu xám, 
đây chính là lợi dụng sự 
phản quang của ánh 
sáng. Một sô" loài thực vật 
còn có chức năng phản xạ
tia hồng ngoại, m à tia
hồng ngoại có sức nóng 
rất lớn. Cho nên trong 
rừng vào mùa hè thường 
mát hơn bên ngoài.

V ỏ n g  xư ở n g  h o á "m à u  xa n h  
Các loài thực vật trong rừng có thể hấp thụ và lợi 
dụng năng lượng của mặt trời, dùng lượng nước do rẽ 
hut lẽn khỉ cacbonic dó lá hấp thụ két hợp lại với 
nhau, tạo thảnh chất hữu cơ  vá thắi ra khí ôxi. Quá 
trinh này gọi là quá trinh quang 
hợp. Quá trinh quang hợp của 
thực vật thải ra lượng ôxi rat lớn.
Có người đã làm thí nghiệm ở 
những nơi nhiều khói bụi, trổng 
nhiéu cây là rộng, như vậy có thê 
giảm sự 6 nhiểm không khí. Từ đó thực vật khô" 5  chỉ 
cung cap thức ăn cho con người mà cởn cung cấp 
dưỡng khí cho con người, đổng thời còn giảm bớt sự 
ô nhiẻm khống khí. Nèn thực vạt xửng đáng được gọi 
lá ‘ công xưởng hoá’ màu xanh.
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THỰC VẬT ĂN THịT

Trong thế giới có rất nhiều loài động vật 
ăn thịt. Nhưng điều khiến con người khó lí 
giải chính là trong thê giới tự nhiên có những 
loài thực vật ăn thịt, chúng ăn các loài côn 
trùng và một số loài động vật nhỏ. Trong một 
sô" báo cáo còn xuất hiện cả cây ăn thịt người. 

Tại sao thực vật lại có tập tính kì lạ như vậy? Có những loài 
thực vật ăn thịt nào. Chúng săn mồi như thê nào?

Bí m ật vê' các loài thực vậ t ăn th ịt

Đa sô" các loài thực vật ăn thịt đều sống 
trong các bị nưốc mưa sói mòn. Một số nơi thiếu 
các khoáng vật, thiếu chất dinh dưỡng, nên thực 
vật không thể hút chất dinh dưỡng bằng rễ. Để 
hấp thụ các chất dinh dưỡng, thoả mãn nhu cầu 
sổng thì các loài thực vật trải qua một quãng Hình cảt của cỏ 

thời gian tiến hoá rất lâu. Lá của chúng thay bấtmổi 

đổi, trở thành một loài thực vật ăn thịt, trực tiếp hút các 
chất dinh dưỡng từ động vật. Thông thường những loài thực 
vật ăn thịt không nguy hiểm gì đối với con người. Chúng chỉ 
bắt các loài côn trùng nhỏ, động vật lớn nhất cũng chỉ to 
bằng con ếch. Các loài thực vật ăn thịt chủ yếu vẫn dựa vào 
rễ và lá đế hút các chất dinh dưỡng, nhưng chúng bắt mồi 
không nhiều. Mỗi cơ quan bắt mồi cả cuộc đời chỉ có thể bắt 
sâu hai đến ba lần. Sau khi chúng đã có đủ chất dinh dưỡng 
thì bộ phận bắt mồi tự héo tàn.

Cỏ Bình
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Các loài thực vật ãn th ịt

Các loài thực vật ăn th ịt thường gặp thường là cây hút 
máu, cây rong hoa vàng, cỏ bắt ruồi, cỏ  bắt ruồi là những
loài thực vật thường thấy ở Châu á, Châu Phi và Bắc Mĩ,
cuông lá dài, phiến lá gần như có hình tròn, có những chiếc 
lông có màu hồng tím, tiết những chát dịch dính, có thê bắt 
được những con côn trùng nhỏ. Phần lá của cỏ bắt ruồi có 
lá cuộn vào như hình chiếc ỗng, miệng loe rộng, phần dưới 
phình to, giống một chiếc bình hoa, trên miệng chiếc bình 
hoa còn có nắp đậy. Trong chiếc bình hoa tiết dịch có mùi 
thơm, đây chính là mùi dùng đê thu hút onịr mật. Ong mật 
đậu trên miệng lọ, ỏ đó có những chiếc gai hướng xuống

dưới. Dưới những chiếc gai có chất 
sáp. Chân những chú ong giẫm lên 
những chiếc lá thì lập túc bị trượt và 
trong, những chiếc gai mọc ngược 
xuống tránh cho chúng muôn thoát 
ra ngoài. Nên chúng chỉ có thê tiếp 
tục rơi xuống dưới cho đến chất dịch 
bên trong bình. Chất dịch này chứa 
các chất có thế phân giải chất protein 
trong cơ thể con trùng, tạo thành các 
chất cần thiết cho cỏ bắt ruồi.

Cò bắt mồi
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Chương VIII _
BÍ MẬT VỀ CÁC NỀN VẢN MINH cổ

T hế giới có nguồn gốc lịch sử lâu đời. 
Biết bao nhiêu các di tích lịch sử đến nay 
vẫn còn hay đã mất nhưng chúng đã trở 
thành một phần trong lịch sử nhân loại 
như Kim Tự Tháp ở Ai Cập, tượng Nhân 
Sư, Văn Tự Tượng Hình huyền bí, cách 
ướp xác, thần thoại văn tự hình Chêm, 
đấu trường Lận Thả Mã cổ...tất cả những 
bí ẩn liên quan đến các nền văn minh cổ  
đều tạo cho con người sự hứng thú, con 
người luôn muôn tim hiểu và khám phá.



BĨ MẬT VỀ VẢN Tự BẰNG HÌNH

Phát minh ra văn tự là một trong những 
thành tựu vĩ đại nhất của người Sumeier. 
Khoảng năm 3500 TCN, người Sum eier bắt 
đầu sử dụng văn tự bằng hình. Những văn tự 
bằng hình là họ tìm ra đã được người Akade, 
Babylon, Yashu, Barasil kế thừa và sử dụng 
trong 3000 năm. Nhưng những người đòi sau 
làm th ế  nào để phát hiện và dịch các văn tự 
bằng hình?

Phát hiện và đặt tên cho các vãn tự bằng hình cái chêm

Người đầu tiên tiến vào đồng 
bằng Meisuobudamiya là một người 
Ý  tên là Fanqin. Năm 1616, fan qin 
mang mấy bản bằng đất. Trên mấy 
bản đất này có khắc những chữ vô 
cùng kì lạ, đây là loại văn tự mà từ 
trước tới nay người châu Âu chưa 
từng biết đến. Những người sông ở 
hai bò sông dùng gỗ gót nhọn hay 
cây lau sậy để làm bút, khắc những 
chữ viết lên trên miếng đất. mềm và âm, sau đó đem chúng 
ra phơi khô dưối ánh sáng mặt tròi, trỏ thành những quyển 
sách. Khi viết chỗ nét bút in xuống tương đôi rộng, chỗ nhấc 
bút lên lại rất nhỏ, mỗi nét bút đều giông như một cái chêm 
nhỏ, nên gọi là văn tự hình cái chêm.
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Công việc dịch thoát văn tự hình chêm tiến triển sau 
khi phát hiện được một tảng đá trong núi đá Ba_dan. Người 
phát hiện tên là Luolinxun — một học giâ từ một vận động 
viên và binh sĩ chuyển sang theo đuổi khảo cổ học. Ông 
phát hiện ra một vách đá cheo leo có hình khắc, trên vách 
đá đó khắc hình quốc vương Da_lin_si của vương quốc 
Gubosi và một sô'chư hầu phản loạn. Bốn phía xung quanh 
tượng người dùng ba loại văn tự hình chêm để miêu tả các 
việc liên quan đến quốíc vương, có khoảng 1200 dòng chữ. 
Luolinxun biết rằng những văn tự điêu khắc trên đá này có 
thể giải thích các 
văn tự hình 
chêm. Nên ông 
mạo hiểm trèo 
lên vách đá để 
chép lại những 
chữ viết trên đó, 
sau đó tiến hành 
nghiên cứu bí 
mật văn tự hình 12 miếng đá ghi lại câu chuyện kỳ diệu cùa Quốc vuong Jieijiameishen 

chêm. Năm 1851, Luosixun xuất bản cuốn dịch nghĩa các 
chữ viết Babylon khắc trên các phiến đá, khiến khảo cổ học 
ở Meisuobudamiya dần phát triển.

Dịch th o át vãn tự hình chêm
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Phát minh ra văn tự là một trong những 
thành tựu vĩ đại nhất của người Sumeier. 
Khoảng năm 3500 TCN, người Sumeier bắt 
đầu sử dụng văn tự bằng hình. Những văn tự 
bằng hình là họ tìm ra đã được người Akade, 
Babylon, Yashu, Barasil kê thừa và sử dụng 
trong 3000 năm. Nhưng những người đòi sau 
làm th ế nào để phát hiện và dịch các văn tự 
bằng hình?

Phát hiện và đặt tên cho các văn tự bằng hình cái chêm

Ngưòi đầu tiên tiến vào đồng 
bằng Meisuobudamiya là một người 
Ý  tên là Fanqin. Năm 1616, fan qin 
mang mấy bản bằng đất. Trên mấy 
bản đất này có khắc nhũng chữ vô 
cùng kì lạ, đây là loại văn tự mà từ 
trước tới nay người châu Âu chưa 
từng biết đến. Những người sống ở 
hai bờ sông dùng gỗ gót nhọn hay 
cây lau sậy để làm bút, khắc những 
chữ viết lên trên miếng đất mềm và ẩm, sau đó đem chúng 
ra phơi khô dưới ánh sáng mặt tròi, trẻi thành những quyển 
sách. Khi viết chỗ nét bút in xuống tương đôi rộng, chỗ nhấc 
bút lên lại rất nhỏ, mỗi nét bút đều giống như một cái chêm 
nhỏ, nên gọi là văn tự hình cái chêm.

BÍ MẬT VỀ VĂN Tự BẰNG HÌNH
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Công việc dịch thoát văn tự hình chêm tiến triển sau 
khi phát hiện được một tảng đá trong núi đá Ba_dan. Người 
phát hiện tên là Luolinxun -  một học giâ từ một vận động 
viên và binh sĩ chuyên sang theo đuổi khảo cố học. Ồng 
phát hiện ra một vách đá cheo leo có hình khắc, trên vách 
đá đó khắc hình quốc vương Da_lin_si của vương quốíc 
Gubosi và một sô'chư hầu phản loạn. Bốn phía xung quanh 
tượng người dùng ba loại văn tự hình chêm đê miêu tả các 
việc liên quan đến quổc vương, có khoảng 1200 dòng chữ. 
Luolinxun biết rằng những văn tự điêu khắc trên đá này có 
thể giải thích các 
văn tự hình 
chêm. Nên ông 
mạo hiểm trèo 
lên vách đá để 
chép lại những 
chữ viết trên đó, 
sau đó tiến hành 
nghiên cứu bí 
mật văn t ự  hình 12 miếng đá ghi lại cảu chuyện kỳ diệu cùa Quốc vuohg Jiefjiameishen

chêm. Năm 1851, Luosixun xuất bản cuốn dịch nghĩa các
chữ viết Babylon khắc trên các phiến đá, khiến khảo cổ học 
ở Meisuobudamiya dần phát triển.

Dịch th o á t văn tự hình chêm
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BÍ MẬT THÀNH BABYLON

Di chỉ thành cố Babylon hiện nay nằm ỏ một nơi cách 
thủ đô Bát Đa của Irắc 90 km về phía nam. Cách đây hàng 
ngàn năm, nơi đây ra đòi vương quốc Babylon hùng mạnh, 
tạo nên thời kì huy hoàng trong lịch sử nhân loại. Mọi 
người gọi nền văn minh lâu đòi đó là "văn minh Babylon". 
Tên thành ph() cô này cũng giống như một câu đô", tạo nên 
sức lôi cuốn thần bí từ thời văn minh xa xưa.

Vương quốc cổ Babylon

Vào năm 1894 TCN, người Amoli sông ỏ 
miền trung hai bờ sông coi thành phô"
Babylon nằm bên con sông Youfaladi là 
trung tâm, thành lập một vương quốic, lịch 
sử gọi là "vương quốíc cổ Babylon".Vào thòi 
quốíc vương Hanmolabi đòi thứ 6 là nắm 
quyền thì đất nước phát triển. Sau 30 năm 
chinh chiến, Han Mo La Bi cơ bản đã thông nhất hai lưu 
vực sông, tạo thành một quốíc gia chê độ nô lệ chuyên chê 
tập quyền lớn mạnh. Khoảng năm 1650 TCN, vương quốc 
cổ Babylon bị ngoại tộc xâm lược và từ đó diệt vong. Năm 
262 TCN, người Jiaqindi thành lập một vương quốc mới, 
định đô ở th à n h  B ab ylon , lịch sử gọi là  "vương quôc tân 
Babylon". Thòi kì ni bu jia  ni che đệ nhị trị vì (khoảng năm 
605 -  562 TCN), vương quốc phát triển rực rỡ. Ni Bu jia  Ni 
Che đệ nhị tiến hành cải cách thành phô' Babylon, đưa 
thành phô" này trở thành một trong những iliành phô' phát
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triển nhất thê giới lúc cló. Nhưng vào năm 539 TCN, sau 
khi người bo si chiếm Babylon đcã khiến thành phô' nàv 
ngày càng kém phát triên.

Thành phô Babylon

Babylon là một trong những thành phô lớn nhất thê 
giới lúc đó. Sông You Fa La Di phân thảnh phô thành hai 
phần, phía tây con sông là thành phô* mới, phía đông lả 
thành phô" cũ. Bức tường bao quanh thành phô dài 18km, 
cao 3m, trên tường thành cứ cách 44m lại có một tháp. Bức
tường thành chia thành

'h o a  v iê n  tro n g  kh ô n g  tru n g ''c ủ a  B a b yto n  
"Hoa viên trong không 
trung"- một trong 7 ki 
quan thé giới cổ đại là 
kiến trúc lâm viên xuất 
sắc nhất của thânh phố 
Babylon. Truyén rằng, nó 
được quốc vương ni bu jia 
ni che đệ nhị xây dựng để vị vương phi xinh 
đẹp của ỏng nguôi ngoai nỗi nnớ nhầ. Toàn 
bô hoa viên được xây dựng trên láu thành 
cao, cao hcm cả tường thành nén có thể 
nhin được rất xa, vl thế có tên gọi "hoa viên 
trong không trung".

hai lớp trong và ngoài, cống 
Yishitaer là cổng phía bắc của 
thành phố Babylon. Trong 
thần thoại Babylon, Yishitaer 
chủ trì chiến tranh và nữ thần 
chiến thắng, cổng thành có tên 
từ đó. Cổng thành Yishitaer 
cao 12m, cổng thành luôn rực 
rỡ dưới ánh sáng mặt trời.

Hình vẽ mô tà lại thành Babylon
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BÍ MẬT VỂ VƯƠNG QUỐC YASHU

Năm 1845, một nhà khảo 
cố học người Anh tên là 
Laiyade dựa vào những miêu 
tả về di chỉ thành Ni Ni wei 
thủ đô nước Yashu trong cuốn 
"thánh kinh -  Yuenashu", đã 
khai quật được cung điện 
Niniwei và một phần thư viện 
ở thủ đô nước Yashu ở một

Quản dội Yashu đang tấn công một thành khác

quả đồi nhỏ bờ phía trái sông 
Digelisiliujing Mosuer. Dựa
vào những quyển sách bằng đất trong thư viện người ta đã 
hiểu được lịch sử thần bí vê vương quốc Yashu.

Khai quật vương quốc Yasu

Người Yashu là thuộc chi nhánh dân tộc shan sống ở 
phía bắc lưu vực hai bò sông. Năm 2000 TCN, họ đã thành 
lập quốc gia của chính mình. Nhưng không tồn tại được lâu, 
người Yashu liên tục bị các ngoại tộc như: Sumeier, Akade, 
Amoli, Hedi, Kaxite xâm phạm. Sau này khi có cơ hội phản 
kháng, họ đã tự trang bị vũ khí cho mình và bắt đầu đứng 
lên chông lại kẻ thù. Quân đội Yashu hung hãn vô cùng, 
giết người dã rất dã man bị nhân dân chinh phục, nên tai 
tiếng giảm dần. Đây là một dân tộc tàn bạo khát máu, nên 
đô thành bị người ta gọi là "hang sư tử" máu tanh (đó là ý 
nghĩa của Niniwei).
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Thời quốic vương Tigelate —
Palashaer đệ tam trị vì vương quốc 
Yashu, ông đã thi hành cách chính 
sách cải cách hành chính, quân sự, 
thông trị biến Yashu trỏ thành một 
quốc gia hùng mạnh suốt mấy thời
đai. Sau mấy triều đai cùng với nỗ Sản phàm diêu khắc Yashu ảnh 

N ,  hướng của phong cách Painiji
lực củng cô quyên lực, cuối cùng
trỏ thành cường quốc vê quân sự. Giai đoạn cuối thê kỷ VII 
TCN, tiềm lực kinh tế  vương quốc Yashu suy kiệt do hậu 
quả của các cuộc chiên tranh liên miên, uy lực quan sự cũng 
giảm đi. Năm 612 TCN, người Jiaqindi liên kết vối người
Midi tấn công Ninivvei, vương quốc Yashu bị tàn phá.

Hưng th ịnh và suy vong

Nghệ thuật phù đêu của nến văn m inh Yashu 
Người ya shu rát nổi tiếng trong íĩnh vực nghệ thuật phù điêu. Phù điêu ya shu 
dựa vào những kết cấu hình vẽ lớn vá nét vẽ tì mỉ ghi lại thành tựu của đất 
nước và nỗi vinh nhục trong các triéu đại, trong đó bức phù điêu cuốn hút I ? - i
người xem nhất chính iá bức thể hiện quốc vương săn hổ. Hành động săn hổ 
cùa quốc vương lầ nghi thức'chiến đấu trang nghiêm nhát của người ya shu. 1
Trong bức phù điêu này, nhà điêu khắc đã thống qua việc biểu hiện tinh tế kết ■  :
cấu cơ thể nhân vật và con thú và thể hiện sức mạnh qua các bắp thịt để nhấn 
mạnh sức mạnh tiém tàng.
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TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH XẢY DỰNG KIM Tự THÁP AI CẬP

Jis a  là nơi giao nhau giữa sông Nil và sa mạc Chehala, 
nơi đây có những Kim Tự Tháp vĩ đại của Ai Cập, trong đó 

Hufu là Kim Tự Tháp cao nhất. Kim Tự 
Tháp xây bởi những khôi đá lớn, giữa các 
khối đá không có bất kì chất kết dính nào, 
thậm chí dùng một con dao lưỡi rất mỏng 
cũng không thể lách vào giữa hai khối đá. 
Đến nay Kim Tự Tháp Hufu đã có gần 

5000 ngàn năm tuổi, nhưng kì quan thê giới này hầu như 
vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu.

Lựa chọn và phưong thức vận chuyến

Người ta đã dùng hơn 500 vạn tấn đá vận chuyển từ bãi 
đá gần khu J i  Sa để xây nên Kim Tự Tháp Hu Fu. Vì đồng 
chính là kim loại cứng nhất mà người cố Ai Cập thòi đó có 
được, do đó những người thợ chọn đá sử dụng đục bằng 
đồng để đục đá. Họ dùng đục bằng đồng đục một lỗ nhỏ trên 
các tảng đá to, sau đó đặt mộng gỗ vào, tưới nước lên trên, 
mộng gỗ gặp nước sẽ nở ra, làm đá nứt ra. Mỗi khối đá sau 
khi chọn đều nặng khoảng một tấn, vì thê vận chuyển cũng 
là một vấn đề lớn. J i  Sa đã sản xuất ra một loại chất dính 
đặc biệt, trải chất dính này trên mặt đường sau đó tưới 
nưốc lên, những khối đá nặng có thể dễ dàng trượt trên 
đường, ở những nơi không thích hợp đố nưốc, thì những 
người thợ đặt những thanh gỗ tròn, đê các khối đá lăn trên 
những thanh gỗ đó.
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Qua trinh th i cóng kim tự tháp

I at ta CMC k h ô i  đá (têu (luòc lạp trung ó rnna truonií
Ị-inn Kim Tự rI'hap. những người tiến hành bòo Ịíiũa thành 
nhung khói đá theo V muôn. Hụ dll dùng những công cụ thó 
só như 0 ke và đục. ró thê tạo nôn những khỏi đá trơn nhẫn, 
khiên các khôi đá dặt chổng khít len nhau. Ho đã làm thô 
nào đê đưa những khối đá nặng lên đến độ cao hàng trăm 
mét? Trước tiên họ xây tầng một trưổc. sau đó những người

thợ xây những gò đất cao 
ngang với tầng một. Như thế 
họ có thê kéo các khôi đá lên 
cỉê xây tiếp tầng hai. Họ dùng 
cách như vậy đẻ hoàn thành 
công việc xây dựng Kim Tự 
Tháp, sau đó họ phá hổ các gò 
(ỉất đỏ đi Kim Tụ Tháp lúc đỏ
sè ]ộ ra. Trong thòi đại kĩ
thuật lạc hậu. đê xây được một 
công trình lốn như vậy thì quá 
là một việc khó khăn.

Kim tự tháp và tinh tượng 
' Từ chữ tượng hỉnh trong lảng mộ Kim Tự 
I  Tháp người ta có thể hiểu được người Ai 
! Cặp cổ đã liên hệ giữa 
tinh tượng với vị trí Kim 
Tự Tháp. Có nhà khoa 1  / a  / ị  
học cho rằng ba Kim Tự S i? )  (
Tháp lớn nhất còn lại ơ 
Ji Sa lá dựa vào hình 
của ba ngỏi sao để tạo ! ’> 
thành "chiếcđai", ba toa Kim TựThápdược 
xây trén một trục tuyến , trong đó Kim Tự 
Tháp nhỏ nhất hơi lêch vé phía trái. Điéu 
dó đả vẽ lén hình mẫu cùa ba ngôi sao 
trong chồm sao lạp hộ.

Xây dựng kim tự tháp
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BÍ MẬT VỂ NĂNG LƯỢNG THẦN BÍ CỦA KIM Tự THÁP

Trong suy nghĩ của mọi 
người thì Kim Tự Tháp không 
chỉ là lăng mộ của các Phraoh 
mà nó còn là biểu tượng của 
một lực lượng thần bí. Có rất 
nhiêu điều cần khám phá liên 
quan đến Kim Tự Tháp. Được biết Kim Tự Tháp có một 
năng lực thần bí, nó có tác dụng đối với con người và vật 
thể. Vậy đó là loại năng lực gì? Nó từ đâu đến? Có tác dụng 
như thế nào? Hiện nav các nhà khoa học trên thế giới đang 
tiến hành nghiên cứu về vấn đề này.

N ăng lượng thần bí

Người đầu tiên phát hiện ra
năng lực thần bí của Kim Tự Tháp
là một người Pháp tên gọi Bao Bi. /
Khi quan sát Kim Tự Tháp, ông
đã thấy rằng măc dù nhiêt đô

, ,  ¡y. _ ‘ 1 .__ í  ' cấu tạo bên trong của kim tự tháptrong tháp rat cao nhưng xác động
vật trong đó không hê bị thôi rữa, mà bị khô đi và tồn tại 
rất lâu. Căn cứ vào điều này bao bi suy đoán rằng có thể 
trong tháp có m ột năng lực thần  bí đã phát huy tác dụng. 
Chuyên viên nghiên cứu Nhật đã từng làm thực nghiệm. 
Họ lấy hai cốc sữa giống nhau, một đặt vào trong mô hình 
giông như Kim Tự Tháp, một đặt bên ngoài mô hình. Sau 
50 giò đồng hồ, cốc sữa đặt trong mồ hình Kim Tự Tháp thì

Kim tự tháp bậc
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đã khô cứng nhưng không hiên chất, côc sữa đặt ngoài thi 
đã biến chất.

Nguốn năng lượng thân bí

Tìm hiểu về năng lượng thẩn bí trong Kim Tự Tháp, có 
nhà khoa học cho rằng: kết cấu Kim Tự Tháp là một 
khoang điều chỉnh sóng Vi Ba. Khi năng lượng sóng vi ba 
tăng sẽ có tác dụng diệt khuẩn, khiến cho thi thê mất nựớc. 
Hình thức cấu tạo của Kim Tự Tháp đã phát huy tác dụng 
này. Nhà khoa học khác thì cho rằng: bất kì công trình kiến 
trúc nào tùy theo kết cấu hình dạng bên ngoài mà thu hút 
các loại sóng khác nhau. Đá hoa cương trong Kim Tự Tháp 
có khử năng tích điện, nó hút các loại sóng từ vũ trụ rồi tích 
trữ lại. Trong Kim Tự Tháp sinh ra nguồn năng ỉượng siêu 
nhiên là kết quả tác dụng sóng trong vũ trụ.

Ba kim tự tháp lém Jisa
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Ngoài những Kim Tự Tháp mà mọi người 
đểu biết ra, thì bên bờ sông Nil còn có bức 
tượng nhân sư. M ặt tượng hướng vê phương 
đông, vẻ mặt nghiêm nghị, tạo cảm giác thần 
bí. Mấy ngàn năm trôi qua, tất cả đếu đang 
hiến đổi, nhưng tượng nhân sư vẫn ỏ bên bò 
sông Nil. Ai là người tạo ra tượng nhân su' và 
mục đích là gì?

Pharaoh ka fu la

Có ý kiến cho rằng tượng 
nhản sư được tạo ra vào thời 
Ai Cập cổ, do Pha-Ra-Ong 
K afula (thời gian trị vì 
khoảng năm 2520 -  249một 
TCN) vương triều thứ tư xây 
dựng. Đây chính là quan 
điểm lịch sử học truyền 
thống, nó xuất hiện trong 
phần văn hiến khoa học của 
các quyển sách giáo khoa, bách khoa toàn thư, tạp chí kháo 
cô. T ro n g  sách  nói rằ n g  tư ợng n h ân  sư được tạ o  theo hình  
dáng của Kafula. Dựa vào chữ khai ghi trên bia đá cẩm 
thạch đặt giữa hai móng trưốc của tượng nhân sư. Khai 
ch inh lò tên của Pha-Ra- Ong Kafula, nên mọi người cho 
rằng Kafuln là người xây dựng ' '  nhân sư.

TÌM HIỂU VỂ NGƯÒI TẠO RA TƯỢNG NHÂN sư

Tranh vẽ Falao săn bảt thú

Tượng diêu khác 
Falao Katula

340



Các quan điếm  các nhau vế người xây dựng tượng 
nhân sư

Nêu chỉ dựa vào một âm tiêt thì không thể xác định được 
nuu'cii xây dựng tượng nhân sư. Năm 1905. một học gia người 
Mĩ tên là Yanmusi nói rang: "không có căn cử chứng minh 
tượng nhân su' là do Kaíula xây dựng: trên bia đá cán hán 
không thế nhìn thấy ban vẽ hình bầu dục người cô Ai Cập 
khắc..." Bản vẽ hình háu dục là gì? Trong thời gian cai trị thì 
tên các Pha-ra- ông được khắc trên các bia đá. dùng kí hiệu hình 
hầu dục bao quanh. Một người trong viện bảo tàng Cairo tên là 
•Jiasidong cũng có cùng quan điểm như vậy. Ong ta nói: "tên 
Kaf’ula chỉ được ớ dòng thứ 13 trong bia đá, trước và sau còn có 
những chữ khác nữa...Tôi cho rằng điều này chứng tổ ka fu ];i 
có công tu sửa tượng nhân sú. nó còn chứng minh trước khi 
Kafula sinh ra thi tượng nhân sii từng bị gió cát chôn vùi..."

Tượng nhân sư (mặt ngưởi minh sư từ)
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TÌM HIỂU VỂ XÁC ƯÓP AI CẬP

Khi nhắc đến Ai Cập, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay 
đến xác ướp, đây chính là phương thức chôn cất đê linh hồn tái 
sinh của các Pharaoh. Dựa vào cách chôn cất người chết bằng

Đoàn dưa tang 

Xử  lý các co quan nội tạng

Có rất nhiều cách giữ cho cơ thể không bị phân hủy, 
nhưng cách phức tạp nhất và hiệu quả nhất mà người Ai 
Cập cổ từng áp dụng chính là cách được áp dụng vào thòi 
kì vương quốc mới. Ngăn sự phân hủy của cơ quan nội tạng 
trong cơ thể không phải là một chuyện đơn giản, nên người 
Ai Cập cổ thường móc các cơ quan nội tạng ra ngoài, dùng 
muổì ăn đề hút hết nước, sau đó ngâm trong dầu ăn hoặc 
dung dịch cây tùng hương, sau đó bảo quản trong một cái 
hộp, rồi chôn cùng vào lăng mộ. Người ta dùng một loại mó' 
đặc biệt m óc n ào ra  ngoài qua k h o an g  mũi, tim thì vẫn giữ  
trong cơ thể. Người Ai Cập cổ cho rằng, trước khi người chê 
thực sự đi vào cõi vĩnh hằng, thì bị tử thần xét hỏi, họ sẽ 
cân quả tim người chết lên, từ đó phán đoán hành vi của 
người chết khi còn sống.

í\  tửttiẲív

cách ướp xác có thể thấy người Ai 
Cập cổ coi trọng phần thân thể. 
Phong tục ướp xác bắt nguồn từ 
việc thời thượng cổ sùng bái vật tổ, 
cách nghĩ sau khi chết sẽ hóa 
thần. Vậy họ ướp xác như thế nào 
chúng ta cùng đi tìm hiểu.
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Mgãn ngừa sự phân huỷ của cơ thê

ời anh em đó kị 
Te giết chết. Sai 
: thi thể Ao Xi Li Si 
14 khúc, vấ t ở những ná khác nhau. 
3i thu nhặt các phấn xác bị cắt vé, 
/ải bố lại, tạo thành xác ướp. Sau đỏ 
i biến thành chim, dùng đỗi cảnh bọc 
Xi Li Si, khiến ông ta được tái sinh.

Sau khi xử lí phần nội tạng, họ bôi một lớp dầu cọ lên 
toàn bộ cơ thê. Trước khi kháu lại họ hỏ vào trong những thứ 
chôr.g việc phán hủy như một chút nhựa đường hay nhựa 
cây cùng hương. Sau đó mang phần cơ thế đã xử lí sạch sẽ 
đặt vào dung dịch kiềm, có cho thêm muôi. Bản chất của

Truyền thuyết về xác ướp
Theo truyén thuyết thi người Ai Cập cổ sủng 
bái hai người, một lá thần thái dương A 
meng -  Rui pai Ao Xi Li Si, người kia lầ Yi Xi 
Si. Hai người này đã 
dạy cho người Ai Cập 
tính thiện, mĩ. Ao xi li r
bị I 

là !.

Te
thành '
Yi Xi Si I 
dùng vải bó 
Y iXĨSi biến

muối là ăn da, làm rụng tóc, 
nhưng sau khi chắt lọc thì 
muôi lại có tác dụng ngược lại, 
có tác dụng bảo vệ da và tóc. 
Quá trình này kéo dài khoảng 
40 ngày. Khi thi thể hoàn toàn 
khô, họ dùng vải sợi đay quấn 
chặt lấy thi thể, sau đó đặt xác 
ướp vào trong áo quan, chờ 
ngày mai táng.

Quá trình ướp xác
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BÍ MẬT VỀ CÁC TỘC NGƯÒI AI CẬP c ổ

Cho đến nay người ta vẫn chưa phát 
hiện ra hóa thạch về người đầu tiên sông ở 
Ai Cập. nhưng ở cao nguyên Li Bi và gần 
sông nil lại phát hiện những di vật thời kì 
đồ đá củ, trong đó có di vật có niên đại 60 - 
70 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm. Dân 
cư đầu tiòn sống ỏ lưu vực sông Nil là cách 
đáy khoảng hai vạn năm. Ngưòi Ai Cập cố 
từ đâu đến? Họ thuộc tộc người gì?

Tìm  hiếu vê những cư dân Ai Cập cổ đầu tiên

Nghiên cứu các di chỉ
Ai Cập cô có thể biết được
một số manh mối vế nguồn
gổc của người Ai Cập cổ:
Lahuotaipu trong tác phẩm
"vợ chồng Lahuotaipu" ở
thời kì đầu vương triều thứ

’  Tượng binh linh bãng gô vẽ màu của Ai Cặp
tư CÓ nước da màu nâu, (khoáng vường triều thứ 12)
nhưng vợ anh ta lại có nước da vàng. Do đó có thế thấy tộc 
người Ai Cập cổ rất phức tạp, rốt cuộc ai là cư dân (lầu tiên? 
Năm 1874 có một cuộc tranh luận về những cư dân đầu tiên 
ớ Ai Cập cổ là người da trắng.hay da đen. Sau một thê ký, 
tổ chức khoa học giáo dục liên hợp quốc đã tố chức cuộc thảo 
luận ở Ai Cập, vấn đề tộc người đầu tiên ở Ai Cập đã được 
đem ra tranh cãi kịch liệt.

Tranh bàng gỗ vẽ màu 
(khoang vương triếu 

thứ 22)
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Tranh luận vẽ những cư dân Ai Cập cổ đâu tiên

Mót phai I ho num. cú (lán đau tiên của Ai Cặp la Iiịíuoi 
<l;i (ìi*n. Họ dưa ra băn y ( hung: phát hiện sắc tò đen trontí 
lỏp cl;i cũn x;'ir ưỏp khai quật được o tliáp Malirti: người Ai 
rậ p  co tự NÚ1 1 ỊÍ là KMT. sau thúmiỊí uọi là Hỉimiti’. những 
tu này cũng nhìn thây () "thánh kinh", thì y l;ì "tu I hòi các 
1’ha-ra-ỏnp dùnịĩ đê chí màu đen": người Ai Cập cô gọi nước 
họ là Kmt. có nghĩa là "đất đen". Còn một phai khác cho 
rằng người ai Cập cố là íỊồm nhiêu tộc người. Phái này chia 
ra luận cứ: do CÎ1 khu vực sông Nil. nhất là Ai Cập nam phía 
(lông hắc châu phi. nên không tránh đượe việc những người 
đến từ các khu vực khác của châu phi. kê Cíi việc (lân di cư 
từ khu trung đóng. Nên cư dân lưu vực sông Nil không thê 
có một tộc người.

Cuộc sống cùa người Ai Cập cô
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BÍ MẬT VỂ CHỮ TƯỢNG HÌNH CỦA AI CẬP% • •

Chữ tượng hình của Ai Cập xuất 
hiện lần đầu tiên vào năm 3000 TCN. và 
được sử dụng đến thê kỷ thứ tư, có thế 
nói chữ tượng hình đã được sử dụng 
trong 3400 năm. Trong khoảng thời gian 
lâu như vậy, người ta cũng không thê 
biết hết được lịch sử của nó. Nền văn 
minh Ai Cập cổ đã thu hút sự chú ý của 
mọi người trên thê giới, chữ tượng hình 

trở thành chìa khóa giải mã cho những bí mật về người Ai Cập 
cổ. Những chữ viết thần bí này được giải mã như thế nào?

Công lao của shangboliang

Vào thê kỷ 19, công việc dịch các chữ 
tượng hình đạt được bước tiến quan trọng, 
công lao lớn nhất phải kể đến là của một 
ngựời Pháp tên là Shangboliang.
n  , ■ _______  n , _____ V I - ___Đĩa mộc, Ai Cập vdti
Fuliangsuowa -  Shangboliang sinh năm Chữ tượng hình và các

1790 trong một gia đình buôn bán sách. hình vẽ màu sác

Ồng là một thiên tài về ngôn ngữ, ngay từ nhỏ ông đã sớm
bộc lộ khả năng. Năm 182một sau khi tiến hành nghiên cứu
về chữ viết Ai Cập cổ, ông đã đính chính lại cách dịch tên gọi
của các bậc đế vương trên văn bia luo sai da của các học giả
khác. Ông nhận thấy mặc dù chữ tượng hình có rất nhiều kí
hiệu, nhưng chúng có quy luật riêng, không chi là chữ biểu
âm hay biểu ý đơn thuần, mà là một chỉnh thê thông nhất

Quan thư kỷ Ai Cập cô
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kết hợp giữa biếu âm và biêu ý. Đi theo hướng phán đoán 
này, ông đã bắt tay vào việc nghiên cứu.

Giải nghĩa các chữ tượng hình

Khi gặp phải tên của một vị vua không quen thuộc, 
đầu tiên Shangboliang nhận ra cách phát âm của hai kí tự 
cuổĩ cùng là "xi si"; sau đó dựa vào kết quả nghiên cứu 
trước đó nhận định cách phát ảm của hai chữ trước đó là 
"mei xi"; hai kí hiệu đầu tiên là mặt trời, trong tiếng kepute 
thì mặt trời phát âm là "la". Vậy là meixi -  xisi có phải là 
tên của vị Pha-ra-ông của vương triều thứ 19 Ai Cập 
không? Shangboliang quyết định dùng cách này đê đi nhận 
định tên của vị vua khác: tutemosi. Nắm được quy luật chữ 
tượng hình của các danh từ, Shangboliang nhanh chóng 
giải mã được các bí mật hệ thông các chữ viết cổ, trỏ thành 
nhà Ai Cập cô học đầu tiên, ông được gọi là "cha đẻ của 
ngôn ngữ Ai Cập". "Trong cùng một đoạn hay một câu văn,

chữ tượng hình vừa 
mang ý nghĩa về 
mặt hình vẽ, vừa 
hàm chứa ý nghĩa về 
mặt phát âm, tôi có 
thế dựa vào chính 
các chữ này mà đọc 
ra." Vậy là câu đô" 
mấy ngàn năm cuối 
rùng cũng có lrỉi giải.

C h ữ  tư ợ n g  h ìn h  và c h ữ c á ix in a i 
Cách đây 3000 nảm TCN, Ai Cặp đã phát minh ra chữ tượng 
hỉnh. Đối với những sự vật đơn giản thi họ đùng những hỉnh 
vẽ đơn giản dể biểu thị, như mặt trời thi vẽ một hình tròn, ỏ 
giữa có một dấu chấm.
Với sự vặt phức tạp và 
khái niệm trừu tượng thl 
dùng mấy nét vẽ kết hợp 
thành những kí hiệu biểu 
ý phức tạp. Vào thời ki 
vương quốc Trung, ở  Ai 
Cập xuất hiện 24 kí hiệu, 
những kí hiệu khác phát hiện ở bán đảo xi nai, ngày trước 
gọi lá 'chữ cái Xinai".

347



BÍ MẬT VỂ ĐẾ QUỐC KHỔNG TƯỚC

Nêu nói trong lịch sử Trung Quốc, thòi kì 
thông nhất dài. chia rẽ ngắn, đôi với Ân Độ thì 
nỊỊƯỢc lại. thống nhất đất nước thì ngan ma 
thời gian chia rẽ thì dài. An Độ cũng có lúc 
thông nhất, nhúng thông nhất vê văn hóa 
không có nghĩa là thống nhất về chính trị. 
Khổng Tước là đê quốc thông nhất đầu tiên 
trong lịch sử An Độ. nó đánh dâu sụ phát triển 

của An Độ chuyên từ tôn giáo sang chính trị. Đê quôo này 
hình thành và phát triển như thê nào?

TuỢngTãng ni 
hoậc Quốc vương

Sự hình thành và phát triên của đê quốc Khổng Tưóc

Cột dá Ayuwang

Tượng gốm Ấn Độ

Năm 325 TCN, Zhantuoluojiđuo 
lật đô vương triều Nantuo, thành lập 
nên vương triều mới. Do ông ta xuất 
thân từ gia tộc Khổng Tước nên đặt 
tên là "vương triều Khổng Tước". 
Trong vài năm, ông ta đã ổn định 
vùng tây hắc, mở rộng sự thôrig trị, 
kéo dài hiên giới quốc gia từ lưu vực 
sông Hằng đến lưu vực sông An Độ, 
han gồm oả khu tam giác hai h(ì sông. 
Con tra i của Zhantuoluojiduo là 
Pintoushaluo chinh phục được 

Degan, cháu của ông ta là Ayuvvang đã chinh phục được 
Jielingjia -  một cường quốc nằm phía đông Ân Độ.
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Avuvvang rát thích đunti v ũ  lực. 'MiỊi la luôn đùng I ' i ) i ( ' i !  

tranh đê chinh phục CMC nước khác, xáy (lựniĩ íỉẻ quốc t h u  tụ: 
nhát. Năm 262 TCN. õntí ta ilan quán xám Iiíọc fJieliniijiii. 
Trong chận chiến này ông ta đã bắt 15 VÍIII lù binh. *_>iêt 
chết 10 vạn người. Cuộc chiên này ánh hướng rât lon đỏi voi 
Avuwang, sự tàn khốc cua chiên tranh khiên ông cảm nhạn 
sự thông khô nhất từ trước toi nay. Sau tràn chiến này ông 
đã nhiêu lán nói chuyện vỏi các vị cao tăng Phật giáo, (lan 
dần ông đã quy y cửa IMiạt. Trong quãng đời sau nay. ôn”' 
không chỉ ca ngợi Phật giáo, mà còn không ngừng tu nhân 
tích đức, tu sửa đường xá, xây bệnh viện, quan tám cái 
thiện đời sống nhân dân.

Sự thông trị của vua Ayuwang

Thành quách và quản đội của vương triều Khổng Tưức



BÍ MẬT ĐỀN TAJ MAHAL Ỏ ẤN ĐỘ

Đền Taj Mahal đứng sừng 
sững bên bò sông Yamuna 
ngoại ô Yagelajin của Ân Độ, là 
lăng mộ do hoàng đế Shaguhan 
của đế quốc Mowoer xây cho vị 
hoàng hậu Thái Cơ xinh đẹp.

trúc hùng v i Nghệ thuật chạm cấu  tứ và bố CỴC của Taj Mahal
trên sòng Amũna trổ hoa vãn tinh xào vô cùng đặc biệt, nó mang kiến
trúc đạo Hồi, khí thê hùng vĩ và đậm tính triết lí. Ai là
người thiết kế của kiệt tác nghệ thuật này?

Sự kết hợp văn hoá Châu Âu và Cháu Á

Nhân vật đại diện cho quan điểm 
này là nhà sử học phái cựu Niw_tơn 
người Anh tên là Smith, ông ta cho 
rằng, Taj Mahal là "kiệt tác kết hợp giữa 
Châu Âu và Châu Á". Công trình có sự 
tham gia thiết kế của các kiến trúc sư 
người Ý là Jiailuomimo- weiluoneiao, 
người Pháp là Aositing-de-boerduo, và một số kiến trúc sư 
thòi nghệ thuật phục hưng châu âu, nên đền Taj Mahal 
ảnh hưởng phong cách kiên trúc của châu Au. Nhưng nhà 
sử học Ân Độ là Moyin -  Wudeyiding -  Aihamaide đã bác 
bỏ cách nói này. Ông ta hoàn toàn phủ nhận công trình 
kiến trúc phong cách đạo hồi này mang cấu tứ thòi đại nghệ 
thuật phục hưng Tây Âu.
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Nhà sử học quá cô nôi tiếng An Độ là Mazongdn (‘ho 
rằng: khi hàn luận công lao thiết kê thuộc vê ai. thì không 
nôn quên vai trò của An Độ trong đó. về mặt kiên trúc thì 
ba lăng mộ: Taj Mahal, cùng với lăng mộ của quổc vương 
Shecrsha vương triều Suer, lăng mộ quốc vương Humayong 
vương triều Mowoer đều có tính kê thừa lẫn nhau, kiêu 
kiến trúc này sớm tồn tại ỏ An Độ trong nghệ thuật 
Lajiepute. Từ thời Mowoer An Độ đã mơ cửa giao lưu với 
phướng tây, nên văn hóa đông tây dần dần có sự giao lưu, 
nên có thê văn hóa phương tây đã ảnh hương đến phong 
cách kiến trúc của An Độ, điểu này cũng phù hợp với lôgíc 
lịch sử.

Chủ thê nghệ th u ậ t Ân Độ

Đến Taj Mahal là một khuôn viẻn kiêu cung điện dược xảy dựhg xây dựng bằng đá, màu trắng
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BÍ MẬT VỂ NGUỒN G ố c  NGƯÒI INDIAN Ỏ CHÂU MĨ

n<>0 -ú lê Tllánư 10 năm Người Indian dầu tiên Ngươi Indian đấu tiên
sống trèn Bác Cưc sổng trong rừng ràm

1492. nhà hàng hai
Colombo đên châu Mỹ, ông nhầm đáy là An Độ, nên gọi dàn 
cư ỏ đây là "ngươi Indian", tức là "cư dân All Độ". Sau đó 
mọi người mời biết đây chính là châu Mỹ. Niíày nay mọi 
nguòi vẫn cho ràng người Indian vẫn là cu dân đau tiên của 
châu Mỹ. nhưng thực ra họ có phải là thô dân ỏ đây không 
hay họ từ đâu đến?

Cư dân di chuyên đến Châu M ĩ

Do khai quật ỏ các nơi ỏ châu Mỹ. đến nay vẫn chưa 
tìm ra tỏ tiên chung của loài người và vượn người hiện đại, 
nên phần lớn các học giá đều tán thành quan điếm: châu mĩ 
không phải là vùng đất tô tiên loài người sinh sông, những 
cư dân Indian ở đây đêu từ các nơi khác chuyển đến. Trước 
đây, ơ cháu Mỹ không có hóng dáng con người. Các loài 
đ ộ n g  vật U đây như: v o i  ma mút, tô n g u 'u ,  c o n  lười, l ụ c  đ à ,  

sơn dương đều sông tự do trên các thảo nguvên. Cách đây 
khoảng 2 -  2,5 vạn năm vào thòi kì đồ đá cũ, châu Mỹ xuất 
hiện nhũng cư dân đầu tiên, họ là tổ tiên của người Indian. 
Nhưng họ đến từ đâu thì vần là câu hỏi chua có lòi giải đáp.

Lịch su về các dân 
tộc lâu đòi trôn thê giói 
luỏn là một hi mật, vì 
thê ngũòi Indian ỏ châu 
Mỹ cũng không phải là



Quan diêm  của Châu Âu và Châu Á

Một sô học giá cho rằng người Indian là từ châu âu 
xuyên qua núi Wulaer. sau đó tu Xiboliya đến châu Mĩ. 
Nhùng dựa vào các di chí thì vào cuối thời kì đồ đá cũ, biển 
đã ăn sâu vào điVt liền, nên châu Âu và châu Á hị chia tách, 
con người khi đó không thê dùng sức (té vượt đại dưrtng. Có 
một giả thuyết tương đôi hợp lí như sau: người Indian là 
hậu duệ của người châu A. họ thông qua eo biển Bailing 
nằm phía đông hắc châu A đê đến châu Mỹ. Những nghiên 
cứu địa chất cổ chứng minh, khoáng 7 vạn năm trước, mực 
nước biển xuống thấp, nên eo biến Bailing lộ ra, hình thành 
cầu lục địa, nối liền châu A và châu 
Mỹ. Cầu lục địa tồn tại cách đáy 
khoảng 2,5 -  1,5 vạn năm. nên vào 
khoảng thời gian này người Indian 
cổ có thỏ thông qua cầu lục địa từ 
châu Á đến châu Mỹ.

G ò d ấ t h ìn h  co n  rắ n  
Gò đất hình con rắn chính lả 
nghĩa địa thán thánh của 
người Adena cách đây hơn 
2000 nảm ở bắc Mĩ, dái 
háng trăm mét, cảch mặt đất 
1m. Lúc đắu, người thàn của 
người chết đặt thi thể người 
chét vào mộ phủ bằng vỏ cây, sau đó dùng đát 
đáp thành một gò cao. Theo thời gian cỏ rát 
nhiéu người được chôn ở  đây, các gò đất ngày 
một li'ffi và dài hon. hinh thành QÒ đát hình con 
rắn. Để tưởng nhớ đến những người chét, 
người thân chôn theo mộ rất nhiéu vật phẩm. dóng bángNgười Indian sinh sống trên
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Mọi người thưòng cho rang van imm. 
Maiya là nền văn minh lâu đòi nhất chau Mĩ, 
nhưng điêu khắc trên đá, gốm, ngọc theo 
nhiều phong cách cac nơi Mêhicô khiến mọi 
người cho rằng còn có một nến văn minh iáu 
đòi hơn. Trước khi các nhà khao cổ học phát 
hiện và nghiên cứu chung minh, cơ một nên 
văn minh lâu đời tổn lai. đó chính là van hoa 
Aoerm eike-cai noi cua nển vãn minh Maiya.

BÍ MẬT VÂN MINH AOERMEIKE

Tượng đấu người bằng đá huyên vũ

Khu vực người Aoermeike Tuạng diéu kh ắ c . 

sinh sống ở gần vịnh Mêhicô là hổ chau Mỹ 

một nơi cây cối xanh tốt, nhiều ao 
hồ. Khoảng năm 1200 TCN, khu 
vực này dân cư đông đúc, họ sống
theo chê độ công xã nguyên thủy. Tượng n9°'
Nền văn minh cũng đươc sinh ra ui di*“khảĩ

. ,  ,  • ,  bàng đá xanh
từ đây. Đặc điêm nôi bật nhất của của người

văn hóa Aoermeike là tượng đầu Aoermeike

người lớn bằng đá. Những đầu người bằng đá này được tạo 
hình rất độc đáo, câu tứ hoàn thiện, phong cách tả thực, 
trình độ nghệ thuật cao. Điều khiến người ta ngạc nhiên 
hơn là: tượng này dùng chất liệu là đá huvền vũ. loại đá 
được chuyến về tù ndi cách đó hơn 300km. Khi đó họ không 
có xe cộ, không có trâu ngựa, lạc đà hay bất kì phương tiện

Tượng đau bang da 
cua người Aoermeike
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giao thông nào. Nếu chỉ dựa vào sức người, không biết họ 
đã dùng cách nào đê vận chuyên khôi đá nặng hàng chục 
tấn vào rừng sâu? Điểu này vẫn là một câu đô' chưa tìm 
được lời giải?

Nến vãn minh A oerm eike

Nền văn minh Aoermeike phân thành ba điểm văn 
hóa: văn hóa sheng luo lun ZUO. văn hóa la wen ta và v ă n  

hóa Teleisi -  Sabotesi. Ba nển văn hóa này đều kế thừa lẫn  

nhau: Shengluolunzuo là nển văn hóa ra đời sớm nhất, 
khoảng từ năm 1200 -  900 TCN; sau đó đến Lawenta. 
khoảng năm900 -  600 TCN; Teleisi -  sabotesi ra đời muộn 
nhất, khoảng năm 500 -  100 TCN. Ba nền văn hóa này kết 
hợp thành văn minh Aoermeike, nên ảnh hưởng của nó 
không chỉ hạn chế ở Mêhicô, mà trải rộng khắp khu chầu 
Mĩ. Nền văn minh Maiya xuất hiện sau đó ở khu Trung Mỹ,

nền văn minh Aziteke và 
các nền văn minh khác 
đều có liên quan sâu sắc 
vói văn minh Aoermeike, 
chúng thể hiện tính kê 
thừa sâu sắc trong mọi 
mặt của đời sông và nghệ 
thuật kiến trúc. Nên nên 
văn minh Aoermeike có 
tên gọi "cái nôi của nền 
văn minh Trung Mỹ".

Cảnh cúng tế của người Aoermeike
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Shidifensi -  nhà thám hiếm nịưòi Anh 
— người phát hiện ra thành cố Mãya nói: 
"mỗi điểm kết thúc chính là điểm thỏi đầu. 
khi người Maiya biến mất, nền vin minh 
này cũng đê lại ấn tượng cho hậu chế." Tri 
thức khoa học. trình độ kĩ thuật, of tưởng 
tôn giáo, cách nhìn đốĩ với vũ trụ, sáng tạo 
nghệ tRuật của người Maiya đều đạt đến 
đĩnh cao mà những nền văn mini khác ở 
châu Mĩ khó có thế đạt được, nó t’ở thành 

Quỷ tộc Maiya một chỉnh thế hoàn mĩ.

Sự xuất hiện của nến văn m inh M aiya

Khoảng năm 2000 TCN, tô tiên 
của người Maiya định cư ỏ bò biển, cao 
nguyên, đồng bằng khu vực Maiya. Họ 
từ bộ lạc phát triển thành liên minh 
các bộ lạc. Khoảng giữa năm 1000 đến 
năm 400 TCN hình thành một chi dân 
tộc, thiết lập chế độ xã hội, kinh tế, 
chính trị phức tạp. Lịch sử phát triển 
có thể phán thành ba giai đoạn: thòi kì 
tiền cổ  điển, cổ điển và hậu cố điển.
Khu vực Maiya bao gồm bán đảo 
Youkatan, phần lớn khu Jinweidimala Một ngưởi danj phát bjểu 
thuộc Moxige hiện nav, Jinsaerwaùuo diễn tĩýet

BÍ MẬT NỀN VĂN MINH MXIYA
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vil phía táy khu fJinhongdulasi. Tống diện tích khu vực này 
là 32 vạn km .

Nến ván minh đã biên m ất

Văn minh Maiva xuất hiện ỏ trong khu rừng nhiệt đới 
thuộc châu Mĩ. Đây là khu vực ràt khó canh tác, người 
Maiya không có (lụng cụ sán xuất hằng kim loại, nhưng đã 
tạo ra một nền văn minh phát trien rực rỡ. Họ đã đê lại rất 
nhiều công trình kiến trúc có giá trị như: thần miếu Kim 
Tự Tháp, cung điện, đài quan sát khí tượng và những tác 
phẩm điêu khắc tinh xáo, bia đá kỷ niệm, đến nay vẫn 
khiến mọi người phái ngiíđng mộ. Maiya là một khu vực, 
một chi dân tộc, một nền văn minh và cũng là một điểu bí 
mật lớn. Dường như không có dấu vết gì của sự tiến triển, 
hàng trăm thành Maiya phân bô trong một vùng rộng lớn 
đột nhiên nối lên, văn minh từ khi hình thành đã khá hoàn 
thiện. Nhưng trước lúc đó, người Maiya đã sông qua cuộc 
sông nguyên thủy sống trong hang và săn hắn. Các nhà 
khảo cố học gọi là "đột biến", nhưng không biết nguyên 
nhân dẫn đến sự đột 
hiến đó. Đồng thời điều 
khó giải thích đó là, sau 
khi trải qua hàng ngàn 
năm phát triển rực rỡ, 
tất cả những khu đô thị 
phồn hoa này không hẹn 
m à cù n g  biến m ấ t. Đưởng thông thưtrng thời kỳ cổ diổn tiồn Maiya
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BĨ ẨN VÊ' KIM Tự THÁP MAIYA

Khi nhắc đến Kim Tự Tháp thì người ta 
thường hay liên tưởng đến lăng mộ của các 
Pha-ra-ông. Trên thực tế  thì những người 
Maiya giỏi về nghệ thuật kiến trúc cũng để 
lại rất nhiều Kim Tự Tháp, ở khu Mêhicô có 
khoảng 10 vạn Kim Tự Tháp lớn nhỏ. Kim 
Tự Tháp của người Maiya không chỉ nhiều 
mà hình dạng rất phong phú, song ý nghĩa 

Kim tựtháp trở thành và công dụng của Kim Tự Tháp Maiya 
dổi hoang vu không ¿ố n g  như Kim Tự Tháp Ai Cập.

Đ ài quan sát th iên  vãn

Nếu Kim Tự Tháp Ai Cập là lăng mộ của các Pha-ra-ông, 
thì Kim Tự Tháp của người Maiya dùng vào việc tế  lễ và quan 
sát khí tượng thủy văn. Trong tập tranh ảnh giới thiệu về 
Maiya thường có các 
bức tranh vẽ các thần 
miếu nằm ở đỉnh Kim 
Tự Tháp, người cầm 
cây gậy hình chữ 
thập đan chéo vào 
n h au  quan s á t  cá c  
hiện tượng tự nhiên.
Kim Tự Tháp cao sẽ 
quyết định độ chính 
xác trong việc quan Kim tựtháp Maiya
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sát các vì tinh tú. Trong điều kiện không có kính viễn vọng 
hay các thiêt bị máy móc hiện đại đê tièn hành quan sát thì 
họ phai đứng ơ vị trí cao nhất, từ đó nhìn ra hôn hướng, phóng 
rầm mắt đến tận đường chân trời. Sự dự háo thời tiết chính 
xác của người Maiya cũng là nhờ vào những ghi chép liên tục 
Tong thời £fian dài vê nhữntĩ gì họ đã chứng kiến.

Phong cách độc đáo của kim  tự tháp M aiya

T ấ t  ca các Kim Tự Tháp Ai Cập đều có đáy hình vuông 
và đinh nhọn, nhưng mỗi mặt Kim Tự Tháp của người Maiya 
không phái là hình tam giác, mà có những bậc thang lên 
:ưỏng. Các bậc thang này dùng đê đi lên nền bàng phẳng, 

rhôner thường trên nền đó người ta xây thần miếu. Hình 
dạng của tất cả các Kim Tự Tháp Ai Cập đều giống nhau, 

nưntĩ Kim Tự Tháp Maiva thì không như vậy. Thậm chí có 
Kim Tự Tháp dốc 600. từ dưới chân tháp nhìn lên thấy Kim 
T ự  Tháp cao vút trong mây. vô cùng uy nghiêm. Những 
ngưòi tè và hiến tê đểu phải đi mấy trăm bậc thang có khi 
0  )11 phái leo hàng ngàn bậc đê lên đến đỉnh tháp, điều này

tạo cảm giác gần với tròi. 
Ngoài ra thê tích của 
Kim Tự Tháp Ai Cập và 
Kim Tự Tháp Maiya 
cùng không giống nhau, 
Kim Tự Tháp Maiva to 
nhỏ khác nhau, cái lớn 
cao vài chục m ét, chu vi 
hàng trăm mét, cái nhỏ 
chỉ có vài tầng, còn Kim 
Tự Tháp Ai Cập thì hầu 
hết rất lớn.

C ác lo ạ i k im  ụ  th á p  M a iya  
Dựa vầo những di chỉ được tim thấy _ _  

1 thi Kim Tự Tháp Maiya phân thảnh
m X ĩ t  n h i f  í*O I I '  m i ^ T , í T h á p  ■  *

loại nay gạp nnât, co the gọi là loại ----------------
I cơ bàn của Kim Tự Tháp Maiya. (2) Kim Tự Tháp đỉnh 

nhọn, chí nhin thấy ở thành phố di ka er, trên đinh có 
mếu rát nhỏ. (3) Kim Tự Tháp kiểu khám thờ, tim thấy 
ớ wei la ke lu sl của mo xí ge, đáy tháp hình vuông,

, canh đáy dài 35m, cao 24m, có 7 tầng, thân tháp điẽu 
khắc 365 khám thờ hình vuông, mỗi cái đại diện cho 
một ngây. (4) Kim Tự Tháp kiểu lăng mộ, trong đó 
chôn cất thi thể của những người trong hoàng thất.
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Các nhà khảo cô phát hiện trình độ làm 
lịch chính xác của người Maiya đạt đến độ làm 
người ta phải ngạc nhiên, khiến cho có người 
nghi ngờ đây là cách làm lịch của người ngoài 
hành tinh. Người Maiya sử dụng bộ lịch phức 
tạp ghi lại những ngày diễn ra các sự kiện 
quan trọng. Có ba cách ghi thời gian khác 
nhau: dương lịch, âm lịch, lịch Zhuoerjin.

BÍ ẨN PHÉP LÀM LịCH MAIYA

Phép làm  lịch chính xác

CB

Về dương lịch, người Maiya '8®'" “ 
tính mỗi năm có 365.2420 ngày, 
ngày nay tính là 365,2422 ngày, 
lệch khoảng 0,0002 ngày, có thể 
thấy chỉ lệch một ngày trong 
5000 năm. Đây chính là loại 
lịch mà chủ nghĩa thực dân 
châu Âu rất muôn có, vì khi đó 
châu Âu chỉ sử dụng loại lịch 
thô sơ. Không chỉ có thế, người 
Maiya còn làm lịch âm, và tìm 
ra phưring pháp điểu chỉnh s ự  

chênh lệch giữa hai loại lịch. Dương lịch của người Maiya 
còn gọi là lịch kim tinh, nó tính được thòi gian của một chu 
kì quay của mặt trời. Người Maiya mất 384 năm đê quan 
sát, tính toán ra mỗi năm kim tinh là 384 ngày (họ phát

Ẽ ""  *

Ký tự tượng hình từ tháng 1 dến tháng 
18 trong lịch Dương

ĩ

Lích Kim Tinh mồi tháng có từ1 đến 20 ngày

Tượng diêu khác 
nguới bằng ngọc 
miêu tà diện mạo 
giai cấp thuọng 

dang xả hội Maiya
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hiện ra kim tinh đi hét õ vòng trong 8 năm trái đất. sau đo 
lặp lại vòng tUiin hoàn này. nên sô ngày đi được õ vòng trong 
s năm trái đất là 2920. khoảng 584 ngày), theo cách tính 
hiện nay là 583.92 ngày, sai sô mỗi ngày không đến 12 giây, 
mỗi tháng sai sô 6 phút . Khi đó không có kính viễn vọng hay 
các dụng c ụ  quang học. nhưng người Maiya có thê tính toán 
một cách chính xác được lịch kim tinh như vậy là không thô 
giải thích nôi.

Lịch Zhuoerjin

Người Maiya còn có một cách tính lịch khiến chúng ta 
vô cùng bất ngờ, đó là lịch Zhuoerjin. Theo những gi chúng 
ta được biết hiện nay lịch dương là thời gian cần thiết cho 
một chu kì trái đất quay xung quanh mặt trời, lịch âm là 
thời gian của một chu kì kim tinh xoay quanh mặt trời,
nhưng trong hệ mặt tròi, không phát hiện ra hành tinh nào 
thích hợp với lịch kim tinh. Ba kiểu lịch này giông như 
bánh răng xe khóp vối nhau, tạo nên cơ chê rắc rối phức 
tạp. chúng dùng các cách khác nhau đê ghi lại dòng chảy 
thòi gian, mỗi loại đều có tác dụng không thê thay thê được,

chúng ảnh hưởng lẫn nhau. 
Các nhà khảo cố học còn có 
thê chứng minh sự chính 
xác trong cách tính lịch của 
người Maiya dựa trên các 
chứng cứ: các công trình 
kiôn trú c  lón ở Q iqin • 
Yicha, Tikaer, Kefan. 
Palunke đều được tạo nên 
dựa trên các quy luật về 
phép làm lịch Maiya.

T hành tự u  to á n  h ọ c  củ a  n g ư ờ i M a iya  
Trong hoạt động thực tiẻn và sự phát triển của 
xă hội, phán lớn các dân tộc đéu căn cứ vào dựa 
vào số các ngón tay để tạo nên 
cách tính toán 10 số, nhưng 
người Maiya tạo nên các tính 
toán có 20 vâ 18 só mang 
eang. Đóng thài họ cũng lâ 
người đầu tiên cố khái niệm vé 
số "0". Vận dung số "0" trong tính toán chứng tỏ 
trinh độ tri thức của một dân tộc. Hệ thống các 
cỏn số phát triển hoàn thiện tạo nén tàng cho sự 
phát triển thiên văn học của người Maiya.
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BÍ ẨN v i  CHỮ TƯỢNG HÌNH MAIYA

Nếu lấv sự phát minh và sứ dụng chữ viết đê
đánh giá vê văn minh, thì Maiya là một dân tộc
thông minh. Hai nên văn minh còn lại trong sô ba
nên văn minh lớn của châu Mĩ không 
, 2 , , * . ■ , n „ ■ Còt đá, mãt chính

thê SO sánh với nên văn mmh Maiya: diên Kliảc hinh
Nẹười Incan chỉ có thê "xâu chuỗi các giai cấp thống trị,

sự việc", mà chữ viết Aziteke thì mô 1"/*ki® .khuác chữ
phỏng theo chữ của người Maiva.
Khoảng thê kỷ I TCN. người Maiya đã
phát minh ra loại chữ tượng hình đặc
biệt. Giữa thế kỷ V TCN, chữ viết
Maiya được sử dụng khắp vùng Maiya.

Chữ v iế t M a iy a

Chữ tượng hình Maiya hiện nay được 
khắc trên bức tường lăng mộ, thần miếu và 
bia đá. cũng dùng một loại bút giống bút lông 
cua Trung Quốc đê viết trên các đồ gôm, vỏ 
cây và da hươu. Sô' lượng chữ viết rất nhiều, 
chỉ tính các chữ viết trên các bậc thang của 
một di chỉ Kim Tự Tháp cũng có đến 2500 
chữ, đây chính là một tro n g  các kiệt tác được 
ghi nhận là lớn trên thế giới -  "chư tượng VăntựtuợnghinhMaiya 

hình trên các bậc thang", rộng 8m, chữ tượng hình được viết 
kín trên 90 bậc thang bằng đá. Những năm 50 của thế kỷ XX, 
học giả người Liên Xô tên là You - Wa - Kenuoluozuofu đã
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nghiên cứu chữ Maiya theo một phưóng pháp hoàn toàn mới. 
tạo nên cuộc cách mạng trong lĩnh vực nghiên cứu văn bia 
Maiya. Ong cho ràng chữ Maiya có rhê giống chữ của Trung
Quốc và Ai Cập cố, là sự kết hợp âm và chữ tượng hình, nói
cách khác là chữ Maiya vừa thể hiện một khái niệm hoàn 
chỉnh, vừa có phần phát âm. Với giả thiết này, các nhà khảo 
cô học đã đạt được hước tiến lớn trong việc nghiên cứu chữ 
tượng hình của người Maiya.

Dịch th o á t chữ tượng hình

Học giả Tayuena -  Puluosikelayakefu đã có một phát 
hiện lớn vào năm 1960. Trong thời gian nghiên cứu chữ viết 
Maiya, bà thấy trong chữ viết đều hàm ân một khoảng thòi 
gian nhất định, cứ khoảng 56 -  64 nám -  đây chẳng phải là 
tuổi thọ trung bình của người Maiva hay sao? Do đó bà đưa 
ra kết luận chữ viết người Maiva 
không thể hiện tôn giáo mà là lịch 
sử, ghi lại các sự ra đời. thống trị. 
chết đi, các cuộc chiến tranh của các 
người thuộc hoàng tộc. Lần đầu tiên 
người ta lí giải chữ Maiya ỏ một góc 
độ khác: chữ viết Maiya ghi lại sống N9?c tran9sức deo ỏ th*t lưn9 
động các việc của con người. Các câu chuyện kê vê các việc 
khi người thống trị và các thành viên hoàng tộc khi còn 
sống, họ được đặt tên như thê nào. ngày sinh cúa họ...Từ 
những phát hiện của Kenuoluozuofu và Puluosikelavakeíu, 
cá c  nhà k h oa học đã dịch th o á t k h oan g  hơn 8 0%  chữ tượng  
hình Maiya. Việc dịch thoát nghĩa chữ tượng hình khiến 
chúng ta hiểu biết thêm vê xã hội và  văn hóa Maiva.
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BÍ ẨN VỂ Sự THỐNG TRỊ CỦA ĐẾ QUỐC INCAN

Đế quốic Incan từng là một trong các quốc gia hùng
mạnh nhất do người Incan lập nên. Giữa thê kỷ XVI. đê quốc
này chiếm cứ một vùng lãnh thô 200 vạn km2,
với dân số là 1500 vạn người. Đê quốc Incan
không phái là một chỉnh thế thống nhất, mà là
một thế hỗn hợp phức tạp, được kết hợp bơi mấy
chục bộ tộc có chê độ chính trị thậm chí là ngôn
ngữ khác nhau. Vương quốc Incan làm thê nào
đê thông trị một đất nước như vậy? Áo khoác trang tri

bằng iõng vũ của 
quý tộc Incan

“Người làm  chấn động trá i đ ấ t”

Vào thê kỷ XIII, dân tộc Incan xuất hiện ớ khu 
Andixishan. Thê kỷ XV, quốc vương Incan là Youíanqi mở 
rộng sự thông trị, thành lập đê quốc hùng mạnh. Quốc vương 
Youfanqi xưng là hậu duệ của Thần Thái Dương, xưng là 
Peichakouti, tức là "người 
làm chấn động trái đất".
Ông đã thành lập một thế 
chê nghiêm minh, đoàn kết 
mọi người yin jia  lại, hình 
thành một đế quốc thông 
nhất. Đe tránh cho dân 
chúng không loạn, người 
thống trị cho phép họ giữ 
lại phong tục tập quán và 
người đứng đầu của họ,
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nhưng hắt họ phai đưa tín ngưởng Thần Thái Dươniĩ vào 
hoạt động tòn giáo cáu họ. Một yếu tố quan trọng là ngôn 
ngừ. Đê quốc Incan nhấn mạnh mồi người dân Incan đểu 
phải học tiêng Incan. Đến nay ơ vùng cao địa Pêru. Bolivia 
và Êcuađo vẫn có khoáng 1000 ngưòi nói tiếng Incan.

Tăng cường quàn lý tổ chức

Để’ duy trì sự thông trị, quốc vương Incan đã thành lập 
chê độ chính trị tập quyền trung ương, lây thủ đô Kusike làm 
trung tâm, thông qua các quan lại dể lãnh đạo toàn đất nước. 
Cá vương quốc được chia thành các đrtn vị. đdn vị nhỏ nhất 
là 10 hộ người, lớn nhất là một vạn hộ người, mỗi đơn vị đều 
có người đứng đầu quán lí chung. Đê quan lại quản lí tốt khu 
vực của mình, đê quốc Incan thànli lập mạng lưới giao thông 
ở khắp nơi, thiết lập hệ thống truyền tin. Hai trục đường 
chính từ bắc xuống nam bắc tối tận biên cưdng: một đường 
men theo núi Andisi, từ phía nam của Colombia xuyên sang 
Êcuađo và Pêru, tiến vào Bolivia sau đó thông sang Áchenti- 
na, tổng chiều dài là 3200km; một con đường khác men theo 
hiển Thái Bình Dương, 
thắng đến Tongbeisi phía 
tây bắc của Pêru, tổng 
chiều dài là 2300km. Cứ 
cách 25km men theo con 
đường thì có một trạm lính, 
chọn từ khắp cả nưổc người 
ch ạy  nhanh nhất chịu 
trách nhiệm đưa tin. Như 
vậy một tin tức nội trong 
một ngày có thể truyền xa 
250km.

s ả n  x u ấ t nông n g h iệ p  của n g ư ờ i Y in ijia  
ở  những vùng thiếu nuớc người Yinjia tạo ra kènh 
dẫn nước vâ ruộng bậc thang, nên sản xuất nông 
nghiệp luốn ổn định, đảm bảo cung cấp đủ lương 
thực cho mọi người. Kênh đảo vầ ruộng bậc thang 
của người Yinjia rất kiên cố, một số kênh 
dẫn nước đến nay vẫn được sử dụng. M  
Người Yinjia trổng 40 loại cây trồng, họ Ỵ A  
còn nuôi lạc đà và ngựa, li dân tộc duy im Ịm  
nhất nuôi cảc con vật lớn trong sổ 
người Indian châu Mĩ. Việc nuối các con ' i  
vật nây không chỉ cung cấp thịt và lổng, mà 
còn cung cấp phân bón cho nông nghiệp, như thế 
sẽ thúc đẩy sự phái triển của nông nghiệp.
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BÍ ẨN VỂ VIỆC KẾT THỪNG GHI LẠI sự CÁC sự VIỆC

Tượng diêu khác J
bảng vàng (người N ể ư ờ i  l n c a n  c h ư a  CÓ c h ữ  v i ê t -

dàn ỏng Incãn) nhưng đã sáng tạo ra vật độc nhất
vô nhị để thay thế là “vải quỳ”. Nó được kết bơi
những sợi đay hoặc lông cừu, nhuộm lên rất
nhiều màu sắc, có khi bao gồm mấy trăm sợi.
Vải quỳ trong tiếng Incan có nghĩa là "nút".

Đê quốc vải quỳ thống trị

n  _______ ____________________„A ^  Vải quỳ là một công cụ quan trọng thống trị
đê quốc Incan. Nó mã hóa tất cả dữ liệu liên 

quan đến đất nước. Từ đó mỗi tháng phân những nam 
thanh niên đến các kho lương thực trong nước để đi phu 
dịch. Do có sự tồn tại của vải quỳ, nên người Incan c ó  thể 
tiến hành điều tra tài sản và dân sô' trên một diện rộng. 
Một nhà nghiên cứu về lịch sử Incan nói: "vải quỳ thông trị
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ca mọt đe quuc mean." De quóc dung hình thức kết dâ\ 
thừng đè ghi iại hành vi cua từng VỊ quán thán, sã)) xép 
cong việc chu hụ. xác định địa vị cua họ. Do có vai quy mà 
ca nuóc incan luon được quan lí chật chẽ. kièm soat dược 
I11ỌI việc xay ra. Nòng dán knu vực mién núi an di si đèn 
nav vàn sú dụng vái quv dè ghi lại sô lượng gia súc va mua 
mang. Mỗi miếng vai quy đéu không thê thiêu đuọc. sỢi dá> 
chính liên ket tat ca các sọi dáy có mau sàc và độ dai ngăn 
khac nhau, V nghĩa ( Lia chúng có lẽ chi người ỉam ra lio mói 
có thê hiéu (ìu.

Dịch th o át kết vai quỳ

Người lncan dung những chiếc dây thừng để ghi mật 
mã các con sô, là do nhà khảo cố học viện bảo tàng lịch sử 
tự nhiên Hoa Kì đầu thê kỷ XX tên Lilande -  Luoke dịch 
thoát. Nghiên cứu của luo ke chứng tỏ màu sắc, vị trí và 
cách kết của vải quỳ đều tượng trưng cho một khái niệm, 
sự vật và loại ngôn ngữ nào đó. Ngoài ra, những lí giải của 
người Incan về toán học cũng khiến người ta phải ngạc 
nhiên. Thông thường thì "nút" đại diện cho hệ tính toán 
hàng chục mang sang, trong đó lấy hàng chục làm gốc, 
nhưng vì trí của "nút" trong dây thừng lại đại diện cho vị 
trí các con sô" của chúng. Ví dụ, 170Õ con dê hoặc 1705 bông 
lúa, thì sẽ ghi lại như sau: ỏ vị trí hàng nghìn thì thắt một 
nút, hàng trăm thì thắt 7 nút, hàng chục thì không thắt 
nút, hàng đơn vị thì thắt õ nút. Người tạo ra vải quỳ gọi là 
"ka ma yue ko si", nghĩa là "người quản lí vải quỹ", diều này 
chứng tỏ họ không chỉ là một kế toán, mà còn là một người 
ghi chép lịch sử.
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BÍ MẬT CUNG ĐIỆN MINUOSI

Cách đáy 4000 nám, trên đảo Kelite 
ihuộc Địa Trung Hái có những người 
Minuosi theo nghề buôn bán sinh sống.
Hàng ngàn năm nay. những hiểu biết 
của con người vê vãn minh Minuosi là 
ngoài việc họ là những quái vật tham 
lam nửa người nửa trâu, trôn ở mê cung 
dưới lòng đất ra thì dường như chẳng 
biết gì hơn. Đầu thê kỷ XX, di chi’ cung 
điện Minuosi được khai quật, nhưng 
người ta vẫn chưa thề xác định đó là 
cung điện hay là lăng mộ.

Vưong cung

Phần lớn các nhà khảo cố học đểu cho 
rằng khôi kiến trúc này là vương cung. Nó 
thuộc kết cấu kiến trúc đa tầng, trong dó 
có một số tầng dưới mặt đất. Trong vương 
cung có các bức tranh tường đầy màu sắc 
đê tài phong phú đa dạng như: các sinh 
vật biến, bò đực béo mập, vũ nữ, diễn viên Tranh kh im  cuộc đua 

xiếc. N goải ra  tron g khu kiên trú c dưói ngựa nâm 400 

mặt đất còn có rất nhiều nhạc cụ bằng đồng, bàn cờ tinh 
xảo. Bàn cờ hình vuông có cạnh gần lm, làm bằng men gốm 
và răng voi bọc vàng, bên trên nạm thủy tinh. Chỗ quốc 
vương ngồi được làm bằng đá hoa tuyết, trên đường dẫn vào

Di chì cõng trình kiến trúc 
kiểu cung diện Minuosi
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phòng khách, trón các trụ thê hiện phong cách kiến trúc 
(lion hình Mimmsi. gán cua thì luôn phát ra ánh sám*.

Vương lăng

Khôi kiên trúc két cấu phức tạp có phái là một vương 
cung hay không? Mặc dù các nhà lịch sử và khảo cô học đều 
đồng ý với ý kiến nàv. nhưng học giả người Đức là YVoddike 
cho rằng: "khu kiên trúc này không phai là nói ỏ của quốc 
vương lúc còn sôYig. mà là một lăng mộ." Ong đã đua ra một 
sô'bằng chứng như vị tí của khu kiến trúc này không phái 
là vị trí đẹp. Bời vì nó nằm ở một nơi quá rộng, nếu có kẻ 
tàn công thì không thê phòng vệ được. Đồng thời. ơ đó 
không có nguồn nước, tất phải dùng ống nước dẫn nước về. 
luỢng nước sẽ không thê đáp ứng cho một hoàng cung có

quá nhiều người. 
Gần khu hoàng 
cung cùng không 
nhìn thấy phòng 
bếp, chuồng ngựa, 
chang lẽ nhân 
dân ở đây không 
cần phương tiện 

giao thông và lương thực hay sao? Còn những phùng được 
coi là nơi ỏ của vua thì không có cửa sổ và ấm ướt, nằm 
trong khu vực địa trung hải ấm áp, người ta sẽ không bao 
giờ chọn nhung nưi như thê này đê ở.

Cuộc sống của người Minuosi trên đào Kelite
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BÍ MẬT VỂ NỀN VĂN MINH MAIXINI

Ví\o thê ký VIII TCN, sứ thi Hema đã kê 
vê cuộc ichiến đẫm máu giữa người Maixini 
và ngườii Troy. Sự lưu truyền rộng rãi của sử 
thi he mia khiến người ta mong muốn tìm 
thấy quẽ hương của Ajiamennong - vị thống 
soái liên quân Hi Lạp đánh thắng 'người 
Troy là Maixini. Sử thi Hema có thật không? 
Nền vàn minh Maixini thực chất thê nào?

Chứng thực sử thi Hema

Văn minh Maixini là nền văn minh phát triển rực rỡ 
trong khoảng từ giữa thế kỷ XVII TCN đến thê kỷ XII TCN. 
đây cũng chính là nền văn minh đầu tiên được coi là phát 
triển ra đòi trên lãnh thố Hi Lạp. Dựa vào những bức tường 
thành kiên cố’ và lượng vàng bạc đá quý cất giấu còn lưu lại 
chúng ta có thế thấy được sự giàu có, thịnh vượng của nó. 
Họ từng mở rộng thê lực ra bên ngoài, tiến vào vùng duyên 
hái phía tây nam Xiaoyaxiya, cuộc chiến Troy chính là cuộc 
giao tranh đoạt quyền kiểm soát vùng biển giữa người mai 
xi ni và người Troy. Thế ký XIX, nhà khảo cổ học người Anh 
khai quật được 9 ngôi mộ ở khu di chí Maixini, những ngôi 
mộ đỉnh tròn này thuộc vào giữa thời đại đồ đồng, khoảng 
từ năm 1500 TCN -  1300 TCN. Trong khu mộ người ta tìm 
thây vũ khí và kiến trúc, cùng rất nhiều vật bằng vàng 
được miêu tả trong sử thi Hema, từ đó xác định tính chân 
thực của sử thi Hema.

Tượng đầu thạch cao
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Khám phá lịch sử

Người Mai xi ni
thời đó thường sử 
dụng hệ thong chữ viết 
nót gạch. Nó thuộc 
ngữ hệ tiếng Hi Lạp. 
phát triên từ kiêu chừ 
ke li te dao. Kiêu chữ 
này vào năm 1952 
người ta đã có thê đọc 
hiếu được, nên có thê 
hiêu được lịch sử hưng 
vong của Maixini. Khoảng thê 
kỳ XII TCN. người mai xi ni 
xuất binh tấn công Troy - một 
thành phô" giàu có ở 
Xiaoyaxiya, cuộc chiên kéo dài 
10 năm. Cuộc chiến này làm 
hao tồn nhân lực và vật lực 
của Maixini. Không lâu sau 
nó bị người Duoliya ơ phía 
nam chinh phục, nền văn 
minh cứ thê lui tàn.

Ngư ời  M a x in i  di c h í n h  p h ạ t  T e lu o y i

Cuộc chiến thành Troy
Theo ghi chép của sử thi he ma, sau khi đệ 
nhất mĩ nhân Hi Lạp là hai 
lún bị con trai của Troy bắt, 
chổng của hai lun !à quốc 
vương si ba da quyết tâm 
báo thù, nên nhờ sự giúp 
đỡ của anh trai lá quốc 
vương mai xi ni lả a jia men 
giúp đỡ. A jja men đã dùng 
1000 chiến thuyén, 10 vạn liên quân Hi Lạp 
đến đánh Troy. Họ giao chiến trong thời 
gian dài, cuối cùng quyết định dùng ké 
ngựa gỗ của ao de xiu si đánh bại Troy.
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Người Italv tự hào gọi thủ đô Home của họ là "thành 
phô vĩnh hằng", vì nghe nói thành Rome 
đã đứng vung bên bờ sông Taibo hon 2700 
năm. Do đó đến nay vẫn chưa tìm được 
chứng cứ lịch sử đáng tin cậy vê nguồn gốc 
thành phô này. người ta vẫn nghi ngờ vê:
"thành phô vĩnh hằng", rốt cuộc tên gọi 
này xuất phát từ đâu?

Truyến thuyết sói mẹ

Bước vào viện bảo tàng thành Rome 
hiện nay tượng điêu khắc bằng đồng rất đặc 
biệt: một con sói mẹ nghiêng đầu, tai dựng, 
nhe răng, đôi mắt cảnh giới xung quanh; 
dưới bụng sói mẹ có hai bé trai, chúng đang 
bú sữa của con sói. Bức tượng điêu khắc 
bằng đồng này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật có giá 
trị, mà còn liên quan đến truyền thuyết nguồn gổc của thành 
Rome. Tương truyền rằng sau khi thành Tuoluoyi bị người Hi 
Lạp đánh bại, anh hùng của thành này là yi ni ya đến khu gọi 
là la ding nằm ở bờ biến nước ý lập nên một thành phố, sau 
đó xưng vương. K hi quốc vương Numiduoer tạ i vị, em  tra i của 
ông ta là Amuliusi cướp ngôi. Không lâu sau con gái của nu 
mi duo er và chiên thần Maersi sinh ra hai đứa trẻ. Amuliusi 
hạ lệnh vất hai đứa trẻ xuống sông tai bo, nay thay hai trẻ 
không chết mà được dòng nước đưa vào bờ. Tiếng khóc của

BÍ MẬT NGUỒN GỐC THÀNH ROME (LA MÃ)

Sói mẹ và hai sói con

Tượng điêu khắc người 
La Mã co bàng dóng
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chúng (ỉã dan sói mọ (tí‘1 1 . Con sói mẹ không ăn thịt ehúny: mà 
còn cho chúng l)ú. Sau đó một người (lân dll mục đà (tifa 
chúng về nuôi. Sau khi hai đứa trẻ lổn, chúng giết chết 
Amuliusi đoạt lại vưdng vị. Năm 753 TCN. hai anh etn xây 
dựng một thành phô bôn hờ sông Taibo. Người anh trai là 
Muluosi lây tên mình đật cho thành phò là "Rome".

Thành phố báy gò

Chuyện sói mẹ nuôi hai đứa trẻ chi là truyền thuyết. 
Câu chuyện này hình thành như thế nào? Nó chứa hao 
nhiêu phần sự thật lịch sử? Thành phô Rome được xây 
dựng như thè nào? Các nhà kháo cố học cho rằng, thành 
Rome được xây dựng muộn hơn rất nhiều SO với câu chuyện 

\ trong truyền thuyết. Nó đươc người La Tinh xây dựng trên 
háy gò đồi phía nam sông Taiho, nên còn gọi là "thành phô 
háv gò". Đên cuôi thê kỷ VI TCN, đã có háy quốc vương 
thông trị thành Rome, gọi là thoi đại vương chính, đây là 
thòi kì quá độ từ xã hội nguyên thủy sang xã hội nô lệ. ú  
thòi kỳ này thành Rome có nguyên lão viện do các thị tộc 
tạo thành, đại 
hội công dân CỈO 
tất cả đản ông 
hợp thành, vua 
được chọn ra từ 
đại hội công 
dân. Năm 509 
TCN, người La 
Mã lật đố chê độ 
thống trị tàn  Thành phố bảy gò

bạo của bảy vị vua. lập nên đê chê cộng hòa. Từ đó văn 
minh La Mã bắt đầu trương thành và phát triển rực rõ.
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BÍ MẬT ĐẤU TRƯỜNG LA MÃ HĨNH TRÒN

Thi sĩ Anh Quốic sống giữa thế kỷ tên Beida từng nói là: 
"khi đấu trường hình tròn tan vỡ thì đó là lúc La Mã diệt 
vong." Đấu trường hình tròn ỏ đây là chỉ đấu trường 
Keluosaimu của La Mã, do phong cách 
kiến trúc độc đáo nên được gọi là "kiến 
trúc cao siêu nhất, vĩ đại nhất thê giới cố 
đại", người La Mã coi đó là biểu tượng 
tinh thần của đê quốc La Mã, ca ngợi là 
đấu trường vĩnh viễn không đổ. Đấu 
trường này được xây như thế nào? Nó có 
thật sự là vĩnh viễn không đổ không? Mũ quyét đấu của binh sĩ

Đấu trường Keluosaim u

Đấu trường Keluosaimu nằm ỏ phía nam quảng trường 
Weinisi khu thành cổ La Mã, được xây dựng khi hoàng đê 
Weisibaxia tại vị, bắt đầu 
được xây năm 72; 8 năm 
sau đó con ông ta là người 
hoàn thành công trình 
này. Theo tiếng La Tinh, 
thì "Keluosaimu" có nghĩa 
là "vĩ đại". Đ ấu trư ờn g  
này tiêu biểu cho phong 
cách kiến trúc cổ La Mã, 
nổi tiếng thế giới bởi sự
kiên cô", vĩ đại, tinh xảo và Trận quyết đấu đẫm máu
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thực dụng. Đây là đấu trường có quy mô ldn nhất thế giới 
cô đại, tường thành cao 48,0111. tương (tương tòa nhà 12 
tầng, tống diện tích là 2 vạn mét vuông, có sức chứa 5 vạn 
người. Mục đích chính của đấu trường là hiếu diễn thi đấu. 
diễn kịch.

Cấu tạo  dấu trường

Trung tâm đấu trường là khu hiếu diễn, sân đấu hình 
hầu dục, dài 86m, rộng 57m, dùng cho nô lệ đâu với nhau, 
hoặc các con thú đấu với nhau đê mua vui cho khán giả. Vì 
khu sân đấu rất thấp thấp hơn hàng ghê của giới quý tộc 
5m, nên sau khi tưới nước có thê dùng đê biểu diễn các trận 
chiến trên biển. Dưỏi khu biểu diễn còn có tầng hầm, có 80 
phòng, đầy đủ thiết bị, bên trên có những bản gỗ dày, dưới 
có Ổng dẫn nước. Sân thi đấu xây hằng gạch. Hai tầng dưới 
mặt đất dùng các trụ đá lổn và tường đá đê chông đỡ. Đĩnh 
vòm dùng các loại gạch lát 
kiên cố. Tường ngoài hai 
tầng bên trên dùng đá hoa 
trang trí. Cả khôi kiến 
trúc trọng lượng nhẹ dần 
từ dưới lên trên, tưòng 
dưới kiên cố nhất, nhưng 
tầng trên cùng củng rất 
vững chắc, nên người La 
Mã có câu "Keluosaimu 
hpn vững vĩnh viễn".

K ỹ  th u ậ t k iể u  ú y  c ổ d ìể n
Kiến trúc đấu trường áp dụng kĩ xảo kiểu trụ cổ 
điển Hi Lạp. cổng 'vòm 
tầng 1 dùng kiểu hình 
trụ duo li ya kiẽn cố, 
cổng vồm tầng 2 dùng 
kiểu trụ a¡ ao ni ya, 
cổng vòm tầng 3 dùng kiểu trụ ke lin si, tường 
táng 4 dùng kiểu trụ thiên ái người La Mã. Như 
vậy từ thấp đến cao, từ kiên cố đến tinh xảo, công 
dụng của bản thân kiến trúc và sự trang tri đạt 
được hiệu quả cao cho toàn bộ công trình.
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Năm 1750. khi một số nông dân Italia xảy 
kênh dẫn nước (lưới chân núi lửa wei su wei. 
đã phát hiện một di chỉ thành cổ. Đó chính là 
thành cố Pangpei -  thành cô La Mã đã hiến Tượng thạch cao của 

mất từ lâu. Nó đã bị núi lửa vùi lấp hoàn toàn ranche*
cách mặt đất 65 hec ta hơn một ngàn năm.

Thành phố chìm  trong tro  bụi

Khi các nhà khảo cổ học tiến hành khai 
quật từng tầng lớp đất đá núi lửa, họ đã 
phát hiện ra thành Pangpei đã bị chôn vùi 
5 -  6m dưới lòng đất. c ả  thành phố diện 
tích 1.8km2, tường đá dài 4800m bao xung Di ch i miéu thán Abóla 

quanh. Từ nam đến bắc, từ đông sang tây thành cố Pangpei

mỗi hướng đều có một con đường lớn hợp thành hình cái
"giếng", phân toàn thành phô" thành chín khu vực, mỗi khu 
có rất nhiều đường nhổ, thôn xóm đan vào nhau. Xe cộ bàng 
kim loại qua lại tấp nập trên đường phố, giống như các xe 
ngựa vậy. ỏ ngã tư các con đường lớn dựng lên máy nưốc đầu 
bằng đá cao gần 1 m, để cung cấp nước cho dân thành phố. 
Máy nước thông vói tháp nưóc thành phô, nước trong tháp 
được lấy từ trên núi cao ỏ ngoài thành phô", từ các tháp nước 
chảy đến các ngã tư đường. Phía tây nam thành phô' còn có 
một quảng trường hình chủ nhật, đó là trung tâm tôn giáo, 
kinh tế, chính trị toàn thành phô. xung quanh quảng trường 
xây dựng các chợ, thổn miếu, tòa án, và chỗ ỏ của quan lại.

BÍ MẬT THÀNH c ổ  PANG PEI
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Thê ky X TCN. Pnngpei chi là một bộ lạc nhổ, sôny dựa 
vào việc đánh eá và san xuât nông nghiệp. Thê ký VI T('N. 
nỵười Hi Lạp CỈA chiôm lĩnh khu vực nàv. hiên nó trớ thành 
điém nút buôn bán quan trọng trôn hiên. Sau dó. Pangpei (tà 
bị quân dội hùng mạnh cua Rome khuất phục, trớ thành một 
thành phô phát triển thịnh vượng. Ngày 24 tháng 8 nñm 79. 
núi lửa Weisuwei hoạt động. Trong nháy mát núi lứa đã phá 
hủy ái thành phô. vùi nó trong đông tro tàn. Điểu khiên ngiíui 
ta nghi ngờ là việc Panịípei cách núi lửa một khoảng nhất 
định, tại sao dân chúníí không thê trôn thoát? Một sô nhà 
khoa hoe cho rằng, khi núi lửa phun nham thạch thi trong 
không khí có lượng lỏn khí độc. có thê người dân Pangpei đã 
bị trúng độc mà chết. Nhưng những năm gần đây các nhà 
khoa họe phát hiện trong đất của thành Pangpei khi núi lửa 
phun trào có các hạt hụi nhỏ. Có thê do mọi người hít phai các 
hạt bụi này. nên bị chết vì tắc thỏ. Có thê nói loại vật chất này 
là hung thủ gây nên cái chết của ngưòi dân thành Pangpei.

Quá trinh hinh thành vò diệt vong của thành Pangpei

Thành cỏ Pangpei
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BÍ MẬT VỂ THÁP PHẬT GIÁO POLOUPUTU INDONEXIA

Phật giáo ra đời ỏ An Độ. do shi jia mou sáng lâp. Nhưng 
tháp phật giáo lớn nhất trên thê giới không phải ở An Độ mà ỏ 
indonexia. Đỏ chính là tháp Polouputu nằm ở hẻm núi ke tu 
cách thành phô Riruo, thủ phủ Zhongzhaowa 39km về phía tây 
bắc, là di tích lịch sử do vương triều Salandela thê kỷ VIII -  IX 
đê lại. Tháp phật giáo này có kiến trúc bê thế, được người đời 
coi là một trong bốn kì tích của phương đông hiện đại.

Quần thê’ kiến trúc Trong mỗi tháp dều
đẹp đẽ trang nghiêm có một tượng phật

Cấu tạo  tháp phật giáo

Công trình kiến trúc phật giáo này có phong cách độc 
đáo. Có mười tầng phân thành ba phần chân tháp, thân 
tháp và đỉnh tháp. Chân tháp có hình vuông, chu vi là 
120m, tháp cao 4m, nền đá dưới mặt đất cao l,5m ; rộng 3m. 
Thân tháp có năm tầng, nhỏ dần từ dưới lên trên. Tầng thứ 
nhất cách mặt đất 7m, tạo nên cái đài rộng bao quanh bôn 
phía tháp. Các tầng khác nhỏ hơn 2rn, bốn mặt có trụ chống 
tạo thành hành lang. Phần đỉnh có ba tầng đài tròn, mỗi 
đài có một tháp Sheli hình chuông bao quanh. Tổng cộng có 
72 tháp Sheli. ơ  trung tâm cũng có một tháp Sheli, đó

Poiouputu
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chính là đinh tròn hình hán cầu của tháp, cách mặt đất 
35m. ('ông trinh kiên trúc tượng trứng cho tôn giáo này 
khái quát đại thừa phật lí của phật giáo. Mười tầng tượng 
trưng cho 10 vùng đất trước khi bồ tát thành phật. Chân 
tháp tượng trưng cho giới dục. trong thê giới này mọi người 
đều không thê từ bỏ mọi ham muôn; 5 tầng đài tượng trưng 
cho giới sắc; ớ đây mọi người đã từ bỏ mọi ham muôn, 
nhưng vẫn có (lanh có hình; 3 đài tròn và đỉnh tròn lớn đại 
diện cho giới vô sắc, khi đó mọi người đều không có danh và 
hình, mãi mãi thoát khỏi kiếp hồng trần.

Polouputu

Polouputu là một trong những kho tàng quý giá về điêu 
khắc đá. Trên nền của tháp phật giáo có 160 bức phù điêu, 
nội dung các bức phù điêu này hoàn toàn là các câu chuyện 
vể kinh phật. Trên năm tầng ở thân tháp và tường bao 
quanh có 1300 bức phù điêu tinh xảo, miêu tả cuộc sông của 
trước khi phật tô giải thoát, còn có một sốcâu chuyện truyền 
thuyết dân gian. Các nhân vật trong các bức phù điêu này 
đểu rất sinh động. Tên tháp này 
hòa hợp với văn hóa indonexia, 
không phái là sự sao chép văn 
hóa phật giáo ấn Độ. Chữ 
"Polou" có nguồn gốc từ tiếng 
Phạn, nghĩa là "miếu"; "Putu" là 
chữ zhuawa cố’, nghĩa là "gò 
đồi"; "Polou P u tu " tức ln "m iêu ơ 
gò đồi". Trên tháp có hơn 1000 Tháng cảnh tháp Thiên Phật

tượng phật, hơn 1400 bức phù điêu lớn, nên tháp này còn gọi 
là "tháp nghìn phật".
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Bi MẬT THÁNH c ồ  WUGE

Wuge là hiểu tượng của Campuchia. là một 
viên ngọc quý trong kho tàng văn hóa nhân loại, 
cùng với Kim Tự Tháp Ai Cập, Vạn Lí Trường 
Thành của Trung Quỏc, tháp Puolouputu của 
Indonexi được coi "bốn kì quan lốn của phương 
đông". Di tích thành cô Wuge độc đáo vĩnh hăng 
khiến mọi người thán phục nhúng không loại 
trừ cảm giác thắc mắc, nghi ngờ.

X â y  dựng thành cổ w uge

u ị * « * .

- ¡in
Công trình kiến Di ch ỉ Wuge 
trúc thành cổ 
tinh xảo

Một vị Quốc vương 
vương triéu Wuge

Giữa th ế  kỷ XII là 
thời kì hưng thịnh của 
vúơng triều wuge. Quốc 
vương Suliqubamo đệ 
nhị của nước Cao Miên 
sùng bái đạo Bà La Môn 
nên thờ tê thần linh, 
xây nên đại wu ge nằm 

phí bắc thành wu ge, nơi đây trở thành thủ đô mới trong 
thời kì thông trị của Bamo đời thứ bảy. Thành Wuge hùng 
vĩ được sông bao phía ngoài, trong thành có rất nhiều chùa 
và viện thớ bảo tháp. Trung tâm thành phó) có xây dựng 
chùa ba yang, chùa này cùng với cảnh quan xung quanh 
tượng trưng cho 16 tòa tháp dạng trung và mấy chục tòa 
tháp nhỏ của 16 tỉnh thành khi đó, quần thẻ kiến trúc tháp 
hình bậc thang tạo thành một chỉnh thể hcàr. mĩ. Theo sự

Tác phẩm “ Wuge 
mỉm cười" nổi 
tiếng
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thông kê của các nhà khàn cô thì vào thời kì thành phát 
triển rực rỡ nhài, có thể có hàng trăm vạn (lân sông ỏ đây. 
Mỗi viên đá (j (láy điều đượe mái giũa cẩn thận. Tay nghề 
thành thạo, trí tướng tượng phong phú của họ khiên người 
khác ngạc nhiên đến khó tin. Đến nay mặc dù phần lớn kiến 
trúc thành có wu ge đã hoang tàn nhưng nó vẫn dứng sừng 
sững bất động.

Sự tam  rã  của vương triêu wuge

Trong lịch sử Campuchia. từ bỏ wu ge là sự kiện mang 
tính chuyên ngoặt, nó đánh dấu sự tan rã của một vương 
triều hùng mạnh. Tại sao thành 
cô wu ge lại bị bỏ rơi? Một sô' học 
gia người Trung Quôc cho rằng 
điều này có liên quan đến việc 
xâm lược người Xiêm La (tên gọi 
củ của Thái Lan), âm mưu xám 
lược của kẻ thù bên ngoài khiên 
cho người Cao Micn quyết định 
từ bỏ thành Wuge. Người Xiêm 
La không ngừng gây họa cho 
người Cao Miên, nên một nước
đang ngày càng suy yếu không . ..... . . . .  .... ...

,  Thành cô Wuge nói tiêng thê giới
thê chông đõ lại sự tấn công của
người Xiêm La, nên đành từ bỏ. Ngoài ra những mâu thuẫn 
trong hoàng tộc Cao Miên cũng là một trong những nguyên 
nhàn khiến đát nước suy vong. Nứa đáu thê ký XV, vương 
triều Wuge bị lật đổ. Một thành phô từng phát triển một 
thời dần dần mất đi. Từ đó. nó để lại rất nhiều bí ẩn khiến 
người đời sau phái dày công nghiên cứu.
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Chương IX______

BÍ MẬT CHƯA ĐƯỢC LÝ GIẢI

Tuy văn minh loài tigười dã phát triển 
đến trình độ cao, khoa học kỹ thuật phát triển 
mạnh mẽ, nhưng lịch sử kéo dài của loài 
người phía sau, vũ trụ mênh mỏng ớ trước 
mắt và thê giới rộng lớn, vẫn đem lại những 
bí ấn kỳ lạ khỏ giải thích cho con người. Ngưiti 
ìigoài hành tinh và UFO có thật hay không? 
Trên trái đất nơi Iiào cỏ thế là căn cứ của 
người lìgoời hành tinh? Có phoi Yatelandisi 
bị mất tích trỏ thành thành phốdư ă đáy biền 
không? VỊ Pharaoh trẻ tuổi Tutankameng của 
Ai Cập cố đại chết như thê nào? Tưựìig đá trên 
đảo Phục Sinh từ đâu tới? Tác dụng của đội 
người đá là gì? Bức tranh không lồ trên cao 
nguyên Na si kn hoang vu cỏ phái là do ngưỉti 
ngoài hành tinh tạo nên? Khu vực căm sự 
sống - vùng núi tử thần ở nơi đâu. Tất cả, vừa 
mang sự thú vị, lại càng có sự thần bí và kích 
thích trí Vo mờ của con người.



BÍ MẬT VỂ Sự MẤT TÍCH CỦA DAXIZHOU

ầ iHP^Sr^àaÌ *Gán hai nghìn năm trước đây. bí mật ' ta Ị iT V y l i
Daxizhou (còn gọi là Yiyatelandisi) cũng ^
giống như nhiêu bí mật khác, mãi đến hây
giờ vẫn khiến loài người phải suy nghĩ. „ 
b  °  1 '  Oaxizhou phốn vinh bị
Rốt cuộc nên văn minh Da xi zhou có tôn một trận hóng thuý và 
tại hay không? Nếu như có tồn tại. tại sao địa chấn chôn vùi 

nó lại biến mất một cách thần bí? Những câu hỏi như vậy, 
hàng trăm nghìn năm nay vẫn không có câu trả lòi.

Theo truyến thuyết Yatelandisi bị chòn vùi 
Daxizhou nằm Ỏ đâu? dưới đáy biển trong hai trận dịa chấn dữ dội

Con người rất có hứng thú 
đối với việc tìm kiêm và thăm dò 
về nền văn minh Daxizhou thần 
bí, rất nhiều người đều nói rằng 
họ tìm thảy di chi của Daxizhou.
Vào năm 1909. có người đã đưa 
ra ý kiến rằng, ya te lan di si mà 
Bai la tu mô tá có thê là văn 
minh Minuosi ỏ trên đảo Kelite 
kéo dài đến năm 1400 trước 
công nguyên. Nhưng, văn minh 
Minuosi tuy có nhiều điểm 
tương đồng vối văn minh ya te lan di si. nhưng sinh sống ờ dua biển

trên đáo Ke li te lại không bị nhấn chìm do một tai hoạ lởn. Một
ngày năm 1967. một phi hành viên người Mĩ bay trên quần đảo 
Bahama của Đại Tây Dương, đột nhiên phát hiện thấy ở nơi

Nhữhg di tích cổ dại _  .
này có phái lá nển vãn *™yen
minh co dại cua " - í “ ' " “ "

Yatelandisibầđấu
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nước sáu vài mót (•« một vạt thế hình vuông khổng lồ. Thực chất 
đó là (li chi của một ngôi dền cú. Một sô nhà khoa hục- còn phát 
hiện thày ớ một vài noi ỏ đáy bien đại Tày Dường có những công 
trinh hang (tá. Hình dáng và quy mô cua những công trình kiến 
trúc dưới đáy hiến này giông với truyền thuyết ya te lan di si đã 
từng nói đến. Các nhà khoa học (lựa vào rất nhiều phát hiện và 
những suy đoán, đã nói rang I)a xi /hou cô đại -  ya te lan di si 
đã bị mất tích có thê nằm ỏ dưới đáy Đại Tây Dương sóng biển 
cuồn cuộn. Nhưng đây chi là những suy đoán, cuộc tìm kiếm l)a 
xi zhou của con người vẫn kéo dài mãi.

“Thấn th o ạ i” của Bailatu

Vào năm 380 trước công nguyên, hai tác phẩm nôi tiếng 
i của nhà triết học người Hi Lap cổ tên là Bai la tu là những ghi 

chép bằng chữ sớm nhất có liên quan tới Da xi zhou, theo ghi 
chép của Bai la tu, khoáng 12000 năm trước đây, ở vùng biền 
Đại Tây Dương, ven biến phía Tây Zhibuluotuo ngày nay, đã

từng tồn tại một nền văn 
minh cổ đại có trình độ phát 
triển cao. Bai la tu nói “diện 
tích của nó còn lớn hơn SO với 
Libiya và Châu A cộng lại”. 
Bai la tu nói rằng, ya te lan di 
si có núi cao sùng sững, đồng 
bằng cỏ mọc xanh rì, tài 
nguyên khoáng sản vô cùng 
pliong phú. Nhưng, cảnh đó 
không kéo dài bao lâu, do 
cuộc sống của cư dân trên đảo 
quá sung túc, ngày càng trỏ 
lên kiêu ngạo, sa đoạ và suv

Đất nước lý tường của Baila tu 
Nhà triết học bailatu của Hi Lạp cổ cho rằng một 
quốc gia nên có ba giai cấp con người: một lâ kẻ 
thống tri cố trí tuệ và có đức; hai là người bảo vệ 
đất nước có lòng dũng cảm; ba là người cung 
dưỡng có tiết chế. Ba đang cấp này giống như ba 
bộ phận trên dưới trong một tập thể người. Nếu 
như người trên tri nước cố 
phương pháp, thì kẻ dưới sẽ 
không phạm tội làm loạn, như v 
vậy CÓ thể đạt được cảnh giới 
“đất nước lý tưởng". Đất nước lý 
tưởng ấy đa đem dén chó 
bailatu một tri tưởng tượng đẹp 
đẽ vé xă hội wutuobang, mọi 
người cho rằng có khả năng nén văn minh 
dasizhou là do bailatu dựa vào truyén thuyết mâ 
hư cấu nên.
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đồi. cuối cùng họ vứt bỏ vị thần báo hộ của mình mà sùng bái 
mọi thần linh, từ đó khiến cho thần linh phẫn nộ. Thê là, theo 
cách nói của Bai la tu. bão biển và động đất liên tục xảy ra, chi 
trong vòng một đêm ngắn ngủi, toàn bộ ya te lan di si bị nhấn 
chìm xuông đáy biển sâu, không còn hình dạng và tăm tích.

BẢN ĐỔ CỔ KHIẾN CON NGƯÒI PHẢI NGẠC NHIÊN

Vào đầu thế kỷ XVIII, tại tuopukabi của 
qun shi tan ding bao người ta phát hiện thấy 
một vài bản đồ, những bản đồ này không phải là 
bản gôc nhưng được sao chép lại gần với bản đồ 
gổc nhất. Qua kiểm tra, những tấm bản đồ này 
tồn tại vào những năm 200 trước công nguyên. La 
Chúng không những chuẩn xác, mà CÒ1 1  gồm cả phương

những kháo sát bị 
dừng lại ở đầu thế kỷ XVIII và 
những nơi chưa được phát hiện.

Kỹ th u ậ t vượt thời đại

Trong đó có một bản đồ vẽ chính 
xác đường bờ biển của Đại Tây 

Dương, vị trí địa lý của Châu Bắc Mĩ và Châu Nam Mĩ cùng 
chính xác, không sai lệch, đặc biệt là km vực sông Amazon, vịnh 
Benga và Haenjiao và nhiều nơi khác đều được vẽ rất chính xác. 
Khi các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu họ đã rất ngạc nhiên 
khi phát hiện thấy, tấm bản đồ cổ này thực sự là một tấm bản đồ 
nhìn từ trên cao xuống. So sánh với ảnh chụp trái đất được chụp 
từ tàu vũ trụ Apolo 8, thì tấm bản đồ này giống như là phiên bản 
của nó vậy. Trên bản đồ đường vẽ bao quanh của Châu Mì, Châu

Bản đó cổ đại được phát hiện trong 
vương cung Thổ Nhĩ Kỳ
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Phi đều trùng khớp với ánh chụp từ tàu vũ trụ Apolo. Đặc biệt 
điểu làm người ta phải kinh ngạc là trên hân đồ cố còn vẽ bề mặt 
của trái đất bị lớp băng hao phủ lên ỏ Châu Nam Cực. giông hệt 
so vói bản đồ thám hiểm mặt đất phía dưới lớp băng Nam Cực do 
đoàn thám hiểm Nam Cực thu được khi dùng máy đo đạc sóng 
hồi âm vào năm 1952. Vậy người cố đại nào đã nắm hắt được kỹ 
thuật cao siêu đê chụp được hình ảnh từ trên không?

Tìm  hiếu vê người vẽ bản đô cổ

Lục địa được vẽ trên những tấm bản đồ cố đại này là 
hình dáng của trái đất vài nghìn năm trước đây, đê vẽ được 
những tấm bản đồ như thê này, nhất thiết phải có sự hiểu 
biết về những tri thức khoa học nhu không gian ba chiều của 

i vật có hình cầu, cấu tạo của trái đất, hình dạng của trái đất. 
Ngoài ra, còn cần biết phương pháp lập bản đồ và sử dụng 
các phương tiện giao thông hiện đại. Nhưng đôi với con người 
của vài nghìn năm trước đây. những tri thức vê trái đất mà 
họ biết được là rất ít, phương tiện giao thông 
cũng chưa phát triển, chụp ảnh trên không 
và rất nhiều các phương pháp chê tạo bản 
đồ khác, vì thế căn bản không thế vẽ được 
những tấm bản đồ như thê này. Như vậy, 
rốt cuộc ai là người vẽ nên những tấm bản 
đồ thần kỳ này? Tác giả dùng phương pháp gì 
để vẽ được địa hình phía dưới lớp băng ỏ Châu 
nam Cực? Con người thê kỷ XVIII vần chưa 

ị ró những thiết bị đo cỉạr bằng sóng hồi âm 
I tiên tiến, điều này có phải là một sự thần kỳ 
; nữa của vị khách ở bên ngoài đê lại hay không? Với những 
câu hỏi này, con người vẫn chưa tìm được những câu trả lời 
xác đáng, bản đồ cổ vẫn là bí mật cho đến bây giờ.

387



HÏNH VÊ OÂC BIÊT TRÊN VÂCH DÂ TIEN SU

Trong rat nhiéu bûc vê trén vâch dâ
tien sû. cô mot sô bûc vè hinh dâng giông
nhu' hinh tüdng nhân vât trong vù tru và
gân giông vdi thiet bi do dac trên không
cüa mây bay hiên dai và nhiê'u hinh vè Bên phài cüa bût vè là

khâc. Dieu mà moi ngüdi nghî mai không
ra là con ngüdi sông trong nén van minh ci hinh ngadi ngoài hành

giai doan manh nha, phudng thûc sàn xuàt ,inh m?cbôquân âo 
,  i  i  ̂ •»> ngoài vü tru

lac hau, kÿ thuat chUa phat trien, lam sao
cô the tao nên nhüng thiet bi vü tru vUdt qua thdi dai?
Nhüng bûc vê an chûa nhüng dieu bi ân gi? Do ai tao nên?
Xuàt hiên vào thdi gian nào? Nhüng bûc vê trên vâch dà
làm con ngUdi khô tin, trd thành bi mât khô lÿ giài trong
lich sü van minh loài ngUdi.

Hinh ngUôi thân bi

Nam 1956, mot doàn thâm hiem 
ngUdi Phâp phat hiên thây trong sa 
mac sahara cô hdn mot van bûc Birc vê kÿ quai thdi trên sOr 

tranh vê trên vâch dâ. Nghiên cûu cho thây, trong nhüng 
hinh ngUdi cô trong nhüng bûc tranh vê trên dâ cüa hdn 
5000 trviô'c công nguyên, cô xen kê mot vài hînb ngUdi thân 
bi rat hiên dai. Ho màc âo ngàn tinh xâo, cô ngUdi “dôi mü 
vü tru, mü trên dâu côn cô hai lô nhô cô thê quan sât, mü 
dôi dâu nôi vôi quân âo d trên cd thê bàng mot câi nüm”. Cô 
ngUdi cân cû vào dô cho rang dây la mot bô quân âo vü tru.
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'1 roiiỊi' mạch núi Taxi cua sa mạc Sahíira. có mót SO hình vẽ 
trôn vách (lá được gọi là "than masi vĩ ct;li”, hình n<>u'f)i được 
võ trên vách đội một chiêc mũ hit kill hình tròn, mạc một 
chiêc áo bó sát thán, rát giống với hinh ánh của nhà vũ trụ 
hây giò. Những nhân vật "đội mũ vũ trụ. người mặc quần áo 
vũ trụ" trong những hức vè trên vách đá rốt cuộc là tác 
phàm hư câu từ trí tương tưựng của ngưòi tiền sử. hay là có 
một nguyên mẫu từ trong cuộc sông?

Chiêc đĩa của “Người vũ trụ ”

Sau này. con người lại phát Đó vât vẽ trẻn chiếc đĩa tron trong bút tranh 

h iện t hây một hức vẽ trên vách có thè'6 cỏn9 cu dé quan * * khám phavũ ̂  
(lá đặc biệt ỏ trong một hang đá 

’() khu vực biên giới giao nhau 
feierga giữa nước Cộng hoà 
Uzahekixtan và Tân Cương,
Trung Quôc. Qua phân tích, 
bức vẽ này có niên đại rất lâu.
Trong bức vẽ trên vách 
tinh xảo này có vẽ một sinh 
vật sáng sủa dường như đang 
mãc một bô quần áo của người 
vũ trụ. Điều làm người ta ngạc nhiên nhất là trong tav “người 
nì trụ này” có một chiẽc đĩa, nó giống với chiếc đĩa xuất hiện ỏ 
/ùng hang động gần đó. hrtn nữa đã xác định được chiếc đĩa đó 
:ó niên đại khoảng mười triệu năm trước đây. Bức vẽ này rốt
suộc là do ai để lại? I III ill vô ỏ trong bức ve có phải là người vu
trụ thật hay không? Những chiếc đĩa này có tác dụng gì? Những 
pgưòi không tin thì có lý do cho rằng, những người ngoài hành 
tinh sau khi tới thăm feierga thì tạo ra những chiếc đĩa này với 
Ịnột mục đích nào đó, và đã bổ chúng lại trong hang núi?
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BÍ MẬT VỂ TRẬN ĐỈA ĐÁ KHổNG Lổ c ổ  ĐẠI

Trên đồng bằng rộng lớn và lâu đòi ỏ nước Anh, có một 
công trình đá khống lồ với những hình thù đặc biệt đứng 
sừng sững, chúng đứng trầm lặng dưới mưa gió qua mấy 
nghìn năm, chứng kiến mọi thăng trầm của con người trên 
thê gian. Đây chính là di chỉ trận địa đá khổng lồ cổ đại 
khiến con người khó lý giải. Những phiến đá khổng lồ thần 
bí, hùng vĩ, tráng lệ thu hút sự quan tâm của rất nhiều du 
khách, nhà khảo cổ học, nhà lịch sử học, nhà kiến trúc học 
và nhà thiên văn học đến từ khắp các nơi trên thế giới.

Thạch trận cổ trên binh 
nguyên nước Anh

Quần thể  hố

Di chỉ quần thể đá nổi tiếng nằm ở 
shalisibo phía Nam của nước Anh. Chủ 
thể của quần thể đá này là rất nhiều trụ 
đá khổng lồ nôi tiếp nhau xếp thành một 
hình tròn đồng tâm hoàn chỉnh. Bao 
quanh bèn ngoài của quần thể đá này một 
cái rãnh và gò hình tròn có đường kính 
khoảng 90 mét. Rãnh đó là do đất đá tự 
nhiên tạo nên, đất đào ra hình thành nên 
một cái gò. Chỉ dựa vào mặt trong của gò

đá 0 Aobuli

Trận địa dá không ló cổ 
đại nằm trên binh nguyên 
xanh mênh mông tạo nên 
một cảnh sắc tuyệt vời, 
hấp dẫn người xem.

390



có tới 56 lỗ hống cách nhau tạo thành một hình tròn, trong lỗ 
chứa đày bụi dát. bén trong còn có tro xúòngcủa nyưòi. Nhung 
lỗ này là do n^iíòi kháo sát quán thê đá khôn” lồ của thê ký 
17 tên là yxiehan. Aobuli phát hiện ra, vì thế n^uoi ta thường 
ịíọi là "quần thê lỗ aobuli”. Mặt đông hắc của khuyên tròn đá 
khổng lồ có một con đường, ỏ đường trục của con đường này có 
một táng đá không lồ dựng đứng ỏ bên trên cao 4,9m, nặng 
khoảng 35 tấn, được gọi là đá gót chân. Mỗi năm vào đông chí 
và hạ chí từ phía trung tâm của quần thê đá nhìn về phía đá 
gót chân, thì thấy mặt tròi lấp sau lưng của đá gót chân, làm 
tăng thêm màu sắc thần bí cho quần thê đá khổng lổ.

Mục đích xây dựng quân thê đá khổng lô

Ngày Hạ chí hàng 
nám ngưởí ngutìi lại 
kéo vể đây hành lễ

Bó' cục trặn địa dá 
khổng ló

rằng quần thê đá là một máy móc quan sát thiên vãn của thòi 
đại viễn cổ. Hờn 200 năm trước, có người đã chú ý tới đường trục 
của quần thể đá khống lồ là chỉ hướng mặt tròi xuất hiện vào 
Hạ Chí, nhưng ngày mặt trời lặn vào Đông Chí lại ở trên đường 
nối ở Dongxihongmen. Năm 1965, nhà thiên văn học của đại 
học Boston là huojinsi qua máy tính toán đã dự định, sự sắp xếp 
của quần thể đá này có thê liên quan tới vị trí di chuyến trên 
không của mặt trời và mặt trăng, và 5G lõ lióng aobuli có thê dự 
báo chính xác về nhật thực, nguyệt thực. Rất nhiều tranh luận 
xảy ra, nhưng không có suy đoán chính xác có sức thuyết phục. 
Vài trăm năm nay, con người vẫn vẫn không ngừng tìm kiếm 
những thông tin liên quan đến quần thế đá khổng lồ này.

Các học giả ngoài những đau 
đầu khi suy đoán về người xây 
dựng quần thề đá khống lồ này 
ra, thì họ còn có những cách nói 
khác nhau về mục đích xây dựng 
quần thê đá này. Có học giả cho
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BÍ MẬT VỂ TRẬN ĐỈA ĐÁ KHổNG Lồ c ổ  ĐẠI

Trên đồng bằng rộng lớn và lâu đời ở nước Anh, có một 
công trình đá khổng lồ với những hình thù đặc biệt đứng 
sừng sững, chúng đứng trầm lặng dưới mưa gió qua mấy 
nghìn năm, chứng kiến mọi thăng trầm của con người trên 
thê gian. Đây chính là di chỉ trận địa đá khổng lồ cổ đại 
khiên con người khó lý giải. Những phiến đá khổng lồ thần 
bí, hùng vĩ, tráng lệ thu hút sự quan tâm của rất nhiều du 
khách, nhà khảo cổ học, nhà lịch sử học, nhà kiến trúc học 
và nhà thiên văn học đến từ khắp các nơi trên thế giới.

Thạch trận cổ trên binh 
nguyên nước Anh

Quần thê hô đá ỏ Aobuli

Di chỉ quần thể đá nổi tiếng nằm ở 
shalisibo phía Nam của nước Anh. Chủ 
thể của quần thế đá này là rất nhiều trụ 
đá khổng lồ nối tiếp nhau xếp thành một 
hình tròn đồng tâm hoàn chỉnh. Bao 
quanh bên ngoài của quần thể đá này một 
cái rãnh và gò hình tròn có đường kính 
khoảng 90 mét. Rãnh đó là do đất đá tự 
nhiên tạo nên, đất đào ra hình thành nên 
một cái gò. Chỉ dựa vào mặt trong của gò

Trận địa dá khổng ló cổ 
đại nẳm trên bình nguyên 
xanh mênh mông tạo nên 
một cảnh sác tuyệt vời, 
hấp dẫn người xem.
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có tới 56 lỗ hông cách nhau tạo thành một hình tròn, trong lỗ 
chứa đầy bụi dát. bón trong còn có tro xiíơnịí của nyuòi. Những 
lỗ này là do người kháo sát quần thê cìá khonfí lồ của thế ký 
17 tên là yuehan. Aohuli phát hiện ra. vì thê nfíiíời ta thường 
gọi là "quần thê lỗ aohuli”. Mặt đông hắc cua khuyên tròn cỉá 
khống lồ có một con đường, ri đường trục của con đường này có 
một tảng đá khổng lồ dựng đứng ờ hên trên cao 4,9m, nặng 
khoảng 35 tân, được gọi là đá gót chân. Mỗi năm vào đông chí 
và hạ chí từ phía trung tâm của quần thể đá nhìn về phía đá 
gót chân, thì thấy mặt tròi lấp sau lưng của đá gót chân, làm 
tăng thêm màu sắc thần hí cho quần thế đá khống lồ.

M ục dich xây dựng quân thê dá khổng lô

Ngày Hạ chi hàng 
nàm nguởí nguửí lại 
kéo vế day hành lễ

ra, thì họ còn có những cách nói «  flBTffirTpjr" 
khác nhau về mục đích xây dựng p g s ặ p i A «  khổng lo 
quẩn thê đá này. Có học giả cho orsKit#
rằng quần thế đá là một máy móc quan sát thiên văn của thời 
đại viễn cố. Hơn 200 năm trước, có người đã chú ý tới đường trục 
của quần thế đá khổng lồ là chỉ hướng mặt tròi xuất hiện vào 
Hạ Chí, nhưng ngày mặt trời lặn vào Đông Chí lại ở trên đường 
nối ỏ Dongxihongmen. Năm 1965, nhà thiên văn học của đại 
học Boston là huojinsi qua máy tính toán đã dự định, sự sắp xếp 
của quẩn thê đá này có thể liên quan tới vị trí di chuyển trên 
không của mặt trời và mặt trăng, và 56 lồ hông aubuli cớ lliê dự 
báo chính xác vế nhật thực, nguyệt thực. Rất nhiều tranh luận 
xảy ra, nhưng không có suy đoán chính xác có sức thuyết phục. 
Vài t,răm năm nay, con người vẫn vẫn không ngừng tìm kiếm 
những thông tin liên quan đến quẩn thê đá khổng lồ này.

Các học giả ngoài những đau 
đầu khi suy đoán vê người xây 
dựng quần thê đá khống lồ này
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BÍ MẬT TƯỢNG ĐÁ Ỏ ĐẢO PHỤC SINH

Đáo Phục Sinh nằm ở vùng biển phía Nam Thái bình 
dương. Trên đảo có 1800 cư dân, họ có nguồn gốc từ người 
nguyên thuỷ và đời sông sinh hoạt của 
người Bolivia, ơ  ven biển xung quanh 
đảo, có hơn 600 tượng điêu khắc cỡ lớn 
đứng sừng sững. Khi chuyên gia hỏi dân 
cư trên đảo về nguồn gổic của những bức 
tượng đá này, thì họ nói không biết vê 
lai lịch của những bức tượng đá. họ và tố 
tiên của họ cũng không tham gia vào 
việc điêu khắc những tượng đá này, Rốt 
cuộc ai là người tạo nên những bức 
tượng này? Họ làm thê nào đê điêu khắc 
những bức tượng này?

Những mỏ đá chưa đưọc kha i thác

Những người dân trên đảo còn phát hiện thấy vài mỏ 
đá. Những vách đá kiên cố ỏ trên mỏ đá giống như những 
miếng bánh ga tô bị người ta cắt nham nhở, có vách đá rộng 
vài triệu mét khôi bị đục đẽo, chỗ nào cũng thấy những 
miếng đá vỡ. Ớ đây có vô sô" mỏ đá chưa được khai thác, và 
những tượng đá được gia công một nửa. Có một bức t.ượng 
đá kỳ lạ nhất đó là bức tượng đá trên mặt. được đẽo khắc rất 
hoàn thiện, nhưng ở phần ngực vẫn dính liền với khối đá. 
Thực chất chĩ cần vài nhát dao nữa là tác phẩm này có thể 
tách ròi khối đá. Kim đồng hồ cô định chỉ tiến độ thi công
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từng tác phấin tượng dá này trên mặt đất đột nhiên chí vào 
thòi gian công trinh này bị dừng lại. Tại sao công việc () mỏ 
đá lại bị dừng lại? Các công đoạn diêu khác đá diễn ra như 
thê nào? Tất cả đều là những bí ẩn chưa tìm được lời giải.

Những tưọng đá khó lý giải

Những tượng đá lớn trên đảo Phục Sinh được người địa 
phương gọi là “MaoAYi”. Đặc điểm của nhứng hức tượng 
này là có khuôn mặt dài, mũi hơi hêch lên, mồm chu hướng 
vê phía trước, trán rộng hơi hướnịí về phía sau, tai to có dái 
tai rủ xuống. Có tượng đội mũ đỏ ỏ trên đẩu, người dân địa 
phương gọi là “PukaAo”. Những bức tượng đá này nặng 2,5 
tấn, bức to nặng tới 50 tấn, có hức còn đội mũ đá nặng. Mỗi 
một mũ đá trên đầu nặng khoảng 2 tấn, nếu như đem 
những mũ đá này đội lên trên đầu những hức tượng đá, thì 
hức tượng ban đầu phải có thiết kê vững. Những bức tượng 
này được người điêu khắc đẽo nên từ mỏ đá như thê nào, và 
họ dùng phương pháp nào đê di chuyên những tượng đá tới 
chỗ đặt tượng, khiến những bức tượng đều đứng sừng sững 
như vậy? Cần 
biết rằng vài thế 
kỷ trước đây, khi 
cư dân trên đảo 
còn chưa có các 
công cụ bằng sắt, 
vì thê tất cả 
nhữ ng điồu trôn  
đây vẫn còn là 
một câu đô" chưa
có lời giải đáp. Tượng đá lớn trên đào Phục sinh
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BÍ MẬT VỂ CÁ! CHẾT BẤT NGÒ CỦA TUTANKAMENG

0  bờ Tây sông Nil, Ai Cập có một nói 
gọi là “Hang hoàng đê". Tại sao lại gọi là 
"Hang hoàng để"? Thực chất, sau khi 
Pharaoh chêt thì toàn bộ di thê của ông 
được chôn cất tại nơi đây. Trong “hang 
hoàng để" có một lăng mộ bị ngưòi ta lãng 
quên, ngay cá những nhà kháo cổ học và Mạt nạ váng của 

những tên trộm lăng mộ đều không chú ý Tutankameng 

tới, đây chính là lăng mộ của vua Tutankameng, vua đ ờ i  

thứ mười tám của Ai Cập cổ đại hơn 3000 năm trước đây.

Phát hiện ra Tu tan ka meng

Tu tan meng là người kế vị đời thư tư của Amengpute (tức 
Kahenatun) nổi tiếng. Ông đăng ngôi từ khi chín tuổi, thời gian 
trị vì là từ năm 1336 trước công nguyên đến năm 1327 trước công 
nguyên. Khi ông mười chín tuổi, không may bị qua đòi. Lăng mộ 
của Tutankameng mãi đến gần đây mới được phát hiện hoàn 
chỉnh, là lăng mộ Pharaoh giá trị nhất thòi Ai Cập cổ đại. Trong 
quá trình khai quật tám năm, trong lăng mộ người ta phát hiện 
thấy có hơn 2000 vật quý. Năm 1968, khi nhà khảo cố học người 
Anh tên là Ha Li Sen chiếu tia X vào xác ướp của Tutankameng, 
thì phát hiện thấy phần xương đầu ỏ cuối của thi thể có một khu 
vực mật độ tập trung khác thường, đây là do máu từ não chảy ra 
tạo thành, và nguyên nhân chảy máu thì có thê do bị đập từ phía 
sau não. Điều này cho thấy Tutankameng co thế bị ám sát! 
Hung thủ là ai? Đây vẫn là bí mật chưa được cán*, tổ.
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Nguyên nhãn của cái chết

Niíưòi ta càn cứ vào ghi chép của tư liệu lịch su và những 
gì khai quật được, có thê biêt rầiiiĩ: l)n Tutankamt*ng khi lỏn 
ntíói vẫn cùn quá nho. nên tê túớng Ai và các trọng thần khác 
nam chính quyền. Sau khi ônjí nnioi chín tuôi đột ngột qua 
đòi. hoàn<í hậu tré tuổi cầu xin vua Ke Ti cho mình kết duyên 
với một vị vương tử. Nhưng con vua Ke Ti trên đường đên Ai

Cập thì bị sát hại. Tiếp đến. tê 
tưỏng Ai kế ngôi vị. Nhưng, chúng 
ta nếu căn cứ vào những tư liệu 
tàn mát và truyền thuyết này thì 
không thê vén bức màn bí mật về 
cái chết của Tutankameng. Vậy bí 
mật nằm ở đâu? Có thể vẫn được 
chôn sâu trong lòng đất, hi vọng 
chúng ta có thê khai quật được 
nhiểu tư liệu khảo cổ, đê làm sáng 
tỏ bí mật này. Nhưng có thế rất 
khó tìm ra chán tướng của sự việc.

L ờ i n g u yê n  của  P h a ra oh  
Năm 1923, một người 
tham gia khai quật Ị,

lăng mộ cùa Tu tan £© .•
ka meng tên là Ka na i P
feng yuan jue đã bị Ị , . 
chết. Sau khi ông 1
chết, giới tin tức lién J n £  
tạo nen cảu chuyện 
“Lời nguyén của Pharaoh". Câu 
chuyện nói vé, những ai bước vào láng 
mộ đéu bị chết vi lời nguyén. Nhưng 
trên thực tế, khi Ka na feng yuan jue 
khi cạo râu thi bị một con muỗi cắn. 
Do con muỗi này là con muỗi 'iộc nên 
sau khi yuan jue bị nhiễm độc thi chết.
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BÍ MẬT VỂ CÁI CHẾT CỦA NỮ HOÀNG AI CẬP

Clêôpart là nữ vương nôi tiếng nhất của Ai 
Cập cổ đại, từng được liệt vào danh sách 
“Người phụ nữ đáu tiên có ảnh hương trong 
lịch sử”. Bà từng sử dụng vũ khí mạnh mẽ của 
mình là dung nhan và tài trí để cứu giúp ngôi 
vị hoàng đê và đất nước của mình, và đã ngăn 
cản vua La Mã tới chinh phục bò đông Nam Nữ hoàng Ai Cập 

biên Địa Trung Hải. Bà được người đời sau say sưa kể lại 
không chỉ vì vẻ đẹp thán kỳ của bà mà còn vì bí mật về cái 
chết của bà.

Cuộc sống của nữ hoàng

Năm 48 trước công nguyên,
Clêôpart đời thứ bảy bị thất bại trong 
chiến tranh tại vương triều bị em trai Cuộc hội kiến giữa Yaiishanda

trục xuất ra khỏi thành Yalishanda. vllvàKaiche 
Bà chiêu binh mã ở biên giới Xuyliya và Ai Cập, dự định sẽ 
quay trở lại giành lại ngôi vị trong tay em trai. Lúc đó, cùng 
lúc vua La Mã là Kaiche đuổi khỏi thành Pangpei tới Ai Cập, 
ông lấy thân phận đặc biệt đó, điều đình cuộc chiến tranh 
giành ngôi vị Ai Cập. Clêôpart đòi thứ bảy dùng mĩ nhân kế 
với vua Kaiche. Dưới sự giúp đỡ của Kaiche, bà đã giành 
được ngôi hoàng đê một cách thuận lợi, lên ngôi vua Ai Cập. 
Trời có những cơn mưa gió thất thường, vào ngày 15 tháng 3 
năm 44 trước công nguyên, kai Che qua đời, Clêôpart bị mất
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di người che chơ cho mình. Sau nay. Hà bị cháu của Kaiche 
là Wudavvei bat sônịí. sau khi hiêt mình bị bắt làm chiến lợi 
phẩm bị đem về (liễu hành trên (tuonn phô La Mã. thì hà đã 
viết di thu'. Sau khi tắm rửa xong, ăn một bữa còm thịnh 
soạn. Sau đó, l)à đi tới phòng ntĩủ của mình, hình thản nam 
trên giường, sau (ló khônịỉ còn ai gặp lại bà nữa.

Cái chêt của nữ vương

Nữ vương Ai Cập rốt cuộc dùng phương pháp nào đê tự 
sát? Hầu hết mọi người đêu cho rằnj», nữ vương đã chuẩn 
bị trước một chiêc giỏ đựng đay hoa hên trong có giấu một 
con rán độc đem vào cung, sau đó đê cho con rắn độc cắn 
vào bà tay của mình, vì trúiiỊí độc hôn mê rồi chết. Cũng có

I nííười nói nữ vương đã sớm nuôi dưỡng một con rắn độc ở 
tronfî hình hoa. sau đó dùng một chiêc châm vàng chích lên 
mình con rắn độc. nên nó đã cắn vào người bà. Lại có một 
quan niệm khác cho rằng, 
nữ vương dùng một chiêc 
dùi rỗng châm vào đẩu 
mình cho đến chết, chứ 
không phải chết vì rắn độc.
Tuy nhiên, củng có không ít 
người không đồng ý với 
quan điểm trên. Bơi vì trên 
xác chết không thấy giấu 
vết bị cắn hay đâm chích, trong phòng cũng không phát 
hiện thây con rắn độc nào. Họ cho rằng khả năng uống 
thuốc độc là lớn nhất. Clêôpart đẹp như một ngôi sao băng 
vụt sáng rồi nhanh chóng biến mất trên bầu trời, tuy ngắn 
ngủi nhưng lại toả sáng. Bí mật vê cái chết của bà, cho đến 
nay vẫn làm người ta phải suy nghĩ.
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LẢNG M ộ  TẦN THỦY HOÀNG BỈ PHÁ HUỶ

Lăng mộ của Tán Thuý Hoàng nằm ở phía Đông huyện 
Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây. Mười ba tuổi lên ngôi, Tần thuý 
Hoàng liền bắt đầu xây dựng lăng mộ cho mình, sau khi 
thông nhất sáu nước, ông lại chiêu nạp hàng chục triệu 
người từ các nơi đến xây dựng lăng mộ, mãi tới khi năm

mươi tuổi ông chết, tổng cộng xây 
dựng trong vòng ba mươi bảy năm. 
Từ đó đến nay, mọi người vẫn còn
nhiêu câu hỏi vê sự tồn tại của
lăng Tần Thuỷ Hoàng: Tình hình 
trong cung dưới lòng đất trong 

Mô hình lâng mộ Tấn Thuý Hoàng lăng Tẳn thuỷ Hoàng rốt cuộc ra 
sao? Nhiều vật quý báu được chôn cất và quan tài của Tần 
Thuỷ Hoàng bị đào trộm hay bị hư hỏng? Muôn vàn câu hỏi 
đặt ra cho giới khảo cố học, trỏ thành sự bí ẩn khó giải thích 
nhất, quan trọng nhất trong lịch sử khảo cố Trung Quốc.

Hạng Vũ khai quật lãng Tần Thuỷ Hoàng

Theo ghi chép của “Hàn thư” và “Thuỷ Kinh Chú”, lăng 
của Tần Thuỷ Hoàng vào năm 206 trước công nguyên bị 
Hạng Vũ phá huỷ. Trong “Thuỷ Kinh Chú” của Lịch đạo
Nguyên thđi Rác Nguỵ có viết, sau khi Hạng Vũ vào Hàm
Dương, ra lệnh cho thuộc hạ khai quật lăng Tần Thuỷ 
hoàng, đánh cắp những báu vật trong mộ, ba triệu người 
chuyến đồ vật đi trong ha mươi ngày mà vẫn chưa hết. Sau 
đó, tên trộm Quan Đông lại đánh cắp cả quan tài. Sau đó
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có người chăn dê đi tìm con dê bị lạc. nên phái đút lửa vào 
tron» lăng, không ìì ị íờ (lô lửa tuột tay. thiêu rụi cá lăng mộ. 
theo như kê lại thì lua cháy liên tục trong vòng chín mươi 
ngày mà không tắt. ( ’ách nói này được lưu truyền rộng rãi. 
Nhưng cũng có người cho rằng Tư Mà Thiên viết “Sử Ký” 
cách thời gian mai tán^ Tàn Thuỷ Hoànịí chỉ có hơn một 
trăm năm. Trong (tó có chương kê về Tần 
Thuỷ Hoàng, nhưng vổ việc lăníỊ Tần hị 
phá huỷ thì không nhác tới. nhưng Lệ Đạo 
Nguvên của sáu trăm năm sau lại kê lại tỉ 
mỉ như vậv. Điều nàv khiến người ta phai 
nghi nịíờ. Có thật lăng mộ của Tần Thuỷ
Hoàng bị phá huỷ hay không?

Hố tượng binh mả thời Tẩn

Cung diện dưới đốt thân bí

Sau khi một sô nhà khoa học thãin dò toàn diện, phát 
hiện thây trong những thứ mai táng theo bao quanh lăng 
mộ Tán Thuỷ Hoàng, giấu vêt của thời Hạng Vũ dùng lửa 
thiêu đôt thì không phải là ít, nhưng cung điện ngầm bị đất 
chất đông lên thì hoàn toàn không bị tổn hại gì, đến nay 
vẫn chưa tìm ra chứng cớ có sức thuyết phục là lăng mộ bị 
(ỉào trộm trên một diện tích rộng. Cung điện ngạm nằm sâu

(lưới đất vài chục mét, đủ 
đế ngăn chặn được sự đào 
bới, trộm cắp. nhưng làm 
thế nào đê đối phó với sự 
huý hoại của thiên tai 
đây? Qua nhiều dự đoán, 
các nhà khảo cố học đã 
phát hiện thấy thực chất 
cung điện ngầm có một

Binh khí làm bảng đồng xanh thời Tẩn Thuỷ Hoàng
Quân đội của Tẩn thuỷ hoảng được trang bị rất tinh
nhuệ, binh khí bằng đóng xanh có độ
cứng rất cao, rất sắc nhọn, trẽn bé mặt ị
của mót sổ loại binh khí côn oử dụng ký í
thuật dùng crốm để chống gỉ, ngay cà 1
nước Mĩ và nước Đức sau những năm ba 1
mươi của thế kỷ hai mươi mới phát minh

ì

ra kỹ thuật như vậy. Đáng tiếc là ký thuật này sau đời
Hán, Trung quốc thí bị thất truyén.
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tầng công trình thuỷ cỡ lớn -  hệ thống ngăn nước ngầm. Hệ 
thống này vòng tròn quanh lãng, đường vòng cao thấp trên 
mặt đất không đều nhau, ở phía đáy đường ngăn cán nước 
cao khoảng một mét. Như vậy. dòng nước có thê chảy theo 
một hướng theo đúng ý đồ, sau đó chảy ra vương lăng. 
Người thiết kê còn rất thông minh khi sử dụng hùn thạch 
cao để làm nguyên liệu bịt phần trước của tầng dưới lại, 
bùn thạch cao được sử clụng nhiều, tầng dày lên, tạo nên 
tưởng tượng cho con người. Hệ thống ngăn nước này qua 
hơn 2200 năm, đến này vẫn phát huy tác dụng. Có một 
ngày, khi cung điện ngầm lăng Tần Thuỷ Hoàng được khai 
quật, mọi ngưòi có thể thấy được tướng diện thực sự của 
Tần Thuỷ Hoàng.

BÍ MẬT NHỮNG THI thê’ NGÀN NẢM 
VẪN KHÔNG PHÂN HUỶ

Thi thể nữ thần bí được phát hiện tại lăng
thứ nhất của đời Hán tại Mã Vương Đôi,
Trường Sa làm chấn động cả thế giới. Mọi người
đều kinh ngạc: thi thể của người phụ nữ này đã
được hơn hai nghìn năm mà bề ngoài vẫn hoàn
chỉnh, hơn nữa thần sắc vẫn như người đang
sông. Thông qua giải phẫu, tố
chức ở xương và cơ quan nội tạng
vẫn tốt không bị huỷ hoại, thậm
chí trong bụng còn lưu lại một
chút thức ăn. Dường như thi thể 

_ ,  -, V 1 í ~ , 1 .  „  ẵ Đó tế táng tim thấyngười phụ nữ này không phai là ^  tr; ng Hán m ôtại

của nghìn năm trước để lại, mà Mã vương Đoi

như vừa mới qua đòi.
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Năm 1972, những người làm còng tác khảo c:ố học Trun^ 
Quốc đã khai quật được ba khu mai táng thòi tân hán tại Mñ 

»qgj Vương Đôi ỏ Truông Sa tỉnh Hồ Nam. troníĩ 
mộ có hôn quan tài cùng chung một huyệt. 

rM quan tài dược thiết kê tầng lớp, quan tá i 
iHBätHHKMMMMrt hôn ngoài là quan tài sơn màu đen. Lang hai

Thi thế nữ trong Hán mộ <JUan tà i là  clu a n  ta l đươc tô  vẽ - tầ n g  ba 
tại Mả vương Đói q u a n  t à i  là  q u a n  t à i  t r a n g  t r í  m à u  đ ấ t  đỏ.

CHỎI cùng là quan tài bên trong. Chú nhân của quan tài bên
trong là một n^ưòi phụ nữ năm mươi tuổi. Toàn thán thế hà ta
được khoác mười tám lượt áo khoác hằng sợi đay, được ngâm
trong chất lỏng màu đỏ khoảng 20mm. Thi thê n^ười phụ nữ
này được bảo tồn khá vẹn toàn, khiên n^ưòi ta phiii kinh ngạc.
Thônịí thường, thi thê trong cố mộ được lưu lí iu (tến ngàv nay.
chi có hai kêt cục: một là thòi rữa. hai là toàn thân thê khô. Thi
thê khô là do trong điều kiện thời tiết đặc hiệt, thi thể bị mất
nước và khô lại. Thi thê người phụ nữ ở Mã Vượng Đôi nghìn
năm tại sao vẫn là “thi thê ướt” mà không bị thôi rữa?

Áo m ật của hiện tượng không bị thôi rữa

Qua phân tích, nghiên cứu. mọi người dường như phát 
hiện thấy một sô nguyên nhân như sau. Trước hết môi trường 
của ngôi mộ clưòng như lả ờ trong chân không. Mộ thất được 
xây sâu dưới lòng đất mười sáu mét, nhưng thi thê lại được cất 
dưới năm tầng quan tài được quét sơn, bôn quan tài bao quanh 
được trát thạch cao có độ dính và độ liên két lớn. gô quan tài có 
tính hút ẩm mạnh. Điểu này tạo nên một môi trường đặc biệt 
ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, gẩn giong với chân 
khôntf hoặc có thể là chân không. Thứ hai. mọi người phát hiện

Thi thè nữ được m ai táng
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thấy trong quan tài có một chất dịch màu đo. Chất dịch này rõ 
ràng có tác dụng chống thối rữa, là thuổc chống thối rữa được 
cho vào có chủ ý khi mai táng. Loại thuốc chống thỏi rữa này 
có thể giết được cả những vi khuẩn trên thân thể và ở trên 
những vật mai táng theo, trong những thứ thuốc của Trung 
Quốc thời cố đại có những ghi chép vê loại thuốc chống thối rữa 
này. Thứ ha, sau khi mộ thất được bịt kín, không chỉ có thể loại 
bỏ được sự huỷ hoại do ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm...của thế giới 
bên ngoài đổì với vật mai táng theo và thi thể mai táng, hơn 
nữa trong mộ thất cũng hình thành độ ẩm tương đốì ổn định 
và độ ấm cân bằng, khiến toàn bộ mộ thất có môi trường cô" 
định. Ngoài ra, mọi người còn phân tích các nguyên nhân khác, 
đều là những nguyên nhân có căn cứ. Nhưng đến bây giò, 
không ai có thê phân tích được chất dịch màu đỏ trong quan tài 
là thứ gì, nếu biết được điều này thì bí mật mới được sáng rõ.

BÍ MẬT THÀNH ĐÁ Ỏ CHÂU PHI

Trong đại lục Châu Phi -  khu vực rừng 
rậm phía Nam của Zimbabwe, có một thành 
cố bằng đá thần bí bị lãng quên. P h ế  thành 
này không hài hoà với những căn nhà làm 

Tuởngdádãduọttusùa bằng bùn nguyên thuỷ, thô sơ bao quanh 
thành, khiến người ta có cảm giác giống như ảo ản h . Mọi 
người gọi nó là “da Zimbabwe”, chữ này theo tiếng bản ngữ 
của người dân địa phương Ma zhao na có nghĩa là “C àn  nhà 
đá”. Nưốc cộng hoà Zimbabwe nổi tiếng chính là nhò điều này.

Kiến trúc D a Z im b ab w e

Kiến trúc hình tròn của Da Zimbabwe bao gồm chiều dài
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chu vi khoáng 2Õ6 mót. tườntỊ hình tròn lổn cao khoaim {) mét. 
phán nóc bị sụt. Đá h()M CLÍIÌMÍÍ du ọc sắp xếp gọn ớ giữa
được hôi chát dính. Sáu ( ứa vào tinh xáo phá vỡ tính liên tục 
của chôn hoan<í ràn. thê hiện sự uón lượn vòng quanh của toàn 
bộ cầu than,ự và các lôi di ra. Tron» khu vòng tròn hùniỊ tráng 
này. có một khôi tường đặc biệt, 
dài 9một mét, trong đó có một 
đoạn bằng với tưòng hình tròn 
đơn khá cao, hình thành một lôi 
đi hiếm trở dài. Sau đó dần dần 
rộng ra, cuối cùng đến một nói bị 
bịt kín một nửa. là nơi (ỉược gọi là 
vòng tròn thánh. Trong vòng tròn 
thành có một thấp hình chùy 
đứng sừng sững- đường kính ỏ' 
phần đay của tảng đá hình chùy 
tròn cao 9 mét này là 5,5 mét. 
nhưng mọi người đến nay vẫn 
không hiểu nó có tác dụng gì.

Di tích  cổ đại

Trong thành đá hoang tàn này, các nhà khảo cổ học đã 
tìm được rất nhiều di chỉ của cuộc scmg con người lúc đó, có 
nhà ở, có ruộng vườn, có sông, có giếng nước, có mỏ sắt và 
công cụ luyện sắt, cũng có cả đồ sứ đên từ Trung Quốc, thuỷ 
tinh và kim khí đến từ A Rập và Bosi, tràng hạt Phật đến 
từ An Độ... Có thê tương tượng ra, ở nơi đây thòi đó cũng 
phát triển buôn bán, là nơi phồn thịnh. Người ta phát hiện 
thấy, đồ đằng của người dân cố đại ở đây có thể là “con chim 
Zimbabwe”, bởi vì hình dáng của chi m thấp khoẻ mạnh 
được điêu khắc ở trên tưởng thành cố V’à trụ đá: thân giông

Khoảng một triệu tàng đá hoa cương kết 
dinh vớii nhau tạo nén bửc tường đá

Bể mật tường dược trang tri bằng 
những phưung thức dơn giản
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như thân chim ưng. dầu ỊíiôiiỊi nhú đầu chim bồ câu, cỏ duỗi 
thắng, hai cánh khép ỏ hai bôn thân mình. Sau khi nước 
Zimbabwe thành lập. con vặt này cũng có vinh hạnh trỏ
thành vật tưựng trưng cho quốc gia, được xuất hiện trên
quốc kỳ, quỏc huy và tiền. Zimbabwe là do một người da 
(ten lập nôn từ giữa thê kỷ. là thành tựu cao trong thời kỳ

văn minh đồ sắt ỏ khu
vực phía Nam của Che
ha la Châu Phi phát 
triển thinh vượng nhất. 
Tuy nhiên, tại sao moi 
ngưòi lại muốn khôi 
phục lại kiến trúc thần 
kỳ này? Da Zimbabwe 
rốt cuộc chôn giấu những 
áo mật nào, điều này cho 
đến nay không ai biết rõ.
: : i !  i. "  I ’J i l U / l f l

" i! .í í ỉ .'-Tlórl Ả

BÍ MẬT VỂ “QUỐC GIA VÀ N G ’’ ,t iG

Năm 1535, một ngitòi Táy Ban Nha tên 
là Saiwasidian. Debeilakasa đã từng đến 
chinh phục xứ sở của người india đã gặp 
một người India. Người india đó nói với ông 
ta ràng: trong nơi sâu tham của rừng nhiệt 
đới Amazon có một “đất nưỏc vàng”. Tên 
nước gọi là “Duolađu”. tức là “người vàng’".
Vì thế, truyền thuyết "đất nước vàng” của 
người India được lan truyền, thu hút biốt bao thê hệ nhà 
thám hiểm và những người truy tìm vật háu.

Người Inca dùng t r i  
con làm vặt cúng tế 
thần Mặt trời

'Con chim Zimbsbwe ”
Da Zimbabwe ngoài kiến trúc thành
tường bằng đá khiến người ta phải kinh
ngạc ra, còn có một thứ đáng chú ý, đó &
chinh là ‘ con chim Zimbabwe”. Có
người cho rằng đây lả hình dáng cua v L jr j
chim chân đỏ đặc biệt của Nam bận
cấu. “con chim Zimbabwe" điêu khắc
bằng đá má Zimbabwe đang giữ tổng cộng có tám
con. Chúng dươc coi là quốc bảo, được tôn trọng.
Không chỉ có vậy "chim Zimbabwe’  côn được chọn là
“chim tượng trứng cho đất nước" của Zimbabwe,
đổng thởi lầ vât tượng trưng được in trên quốc kỳ và
tién của Zimbabwe
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Nam 1536, một cloím tham liióm Ịíồin 900 người cua Tây 
Han Nha từ bò bắc của Colombia t(ii (tại lục Nam Mi. đế tìm 
"Đất nước vàng”. Trong đền thò thán mặt trời của tộc lifiifoi 
In (li an qi bu cha. họ nhìn thấy một Murengyi cao lnn toàn 
thân được phủ trang sức hằrtịí vàim. Nmíoi Indianqibucha nói 
với nịíười Tây ban Nha. những vật tnmíí sức bằng vàng này 
là do họ phải dùnjí muôi đê đổi lấy từ một bộ lạc người Indian 
khác. Bộ lạc này mỗi nám (tếu phái 0  bèn hồ (Judiweita đê 
làm lễ tê người bằng vàng. Khi làm lể. toàn thân quốc vương 
rắc đầy hụi vàng, đeo đồ trang sức l)ã!)Ịí vàng, ngồi trên cây 
gỗ, lao thang xuống đáy hồ. Nhữntí người xung quanh đốt 
đuốc, kéo đàn nhạc, quôc vương lie'll ngã xuông hồ. đê bụi 
vàng trên thân thê mình được rửa sạch, người làm lễ và 
những quý tộc cũng đồng thời ném nhung vật trang trí bằng 
vàng xuống đáy hồ, hiến dâng cho than mặt trời. Nhữn^ nhà 
thám hiểm Tây Ban Nha nghe thấy vậy rất thèm thuồng, 
nhưng trong rừng sâu họ bị mất phương hướng, cuối cùng 
củng không tìm được đất nước vàng. Hờn 300 năm sau, có rất 
nhiều nhà thám hiểm ôm giấc mộng cuồng điên đi tìm quốc 
gia vàng, nhưng đều uổng công vô ích.

Ảo m ộng vê “Hổ vàng”

Đầu thế kỷ mười chín, một học íĩià 
người Đức tên là Bo de tìm thấy trên cao 
nguyên Hundimajia của Colombia hồ 
Gudivveita thật. Bode là nhà khoa học. 
ông không có hứng thú với vàng ỏ (lưới 
đáy hồ. Nhưng tin tức ông tim thấy hồ 
Gudiweita làm kích động làm sáng đi tìm

Đi tìm  “Đ ố t nước của vàng”

Cái chuông Hình người 
hình con gà bằng vàng 
bầng vàng



vàn Lí mới. Năm 1912, một công ty nước Anh bỏ ra 1ÕO triệu đô 
la Mĩ đế mua thiết bị tiên tiến. V định sẽ hút cạn nước trong 
hồ ( ỉu di wei ta, tìm được vàng (lưới đáy hồ như trong truyền 
thuyết đã nói. Qua nhiều ngày hút nước, đáy hồ lộ ra. nhưng 
vàng tìm thấy thì rất ít. không đủ trả cho một nửa chi phí. về 
sau. truyền thuyết vê đất nước vàng dần dần bị mai một đi. 
Nhưng vào năm 1969, có người đã phát hiện thấy một di vật 
cô đại được làm từ vàng nguyên chất trong một hang động ở 
gần Bogeda: một bè gỗ bằng vàng ở trên có vài người đeo trang 
sức hằng vàng, có lẽ là quôc vương và những người bào vệ. 
Điều này có thê cho thấy đó là mô hình hè gỗ trong lễ lớn của 
đất nước vàng. Nó làm cho người ta cảm thấy, truyền thuyết 
vê đất nước vàng đó là hư cấu. Nhưng, hư cấu ở chỗ nào đây?

BÍ MẬT Nơ! SÂU THẲM ĐẠI TÂY DƯƠNG

Trên trái đất, diện tích đại 
dương lớn hơn nhiều làn SO với lục 
địa. ỏ nơi mênh mông vô tận, nơi 
sâu thẩm thần bí của đại dương, có 
rất nhiều bí mật rất khó giải thích, 
ỏ' vùng biển Đại Tây Dương có một 
loạt hiện tượng thần bí xảy ra 
khiến con người không ngừng hoài nghi rằng con người có 
phải là chủ nhân duy nhất của trái đất hay không? Trong đại 
dương có thế tồn tại một loài sinh vật có trí tuệ cao siêu, trình 
độ khoa học kỹ thuật của chúng vượt xa SO  với loài người.

“Điểm chết" thần 
bí ờ phía Đông 
Đại Tây Dương

Thám hiểm “ điểm 
chết” ở đáy Đại 
Táy Dương

Vị khách thấn bí

Mùa thu năm 1990, trong một buổi diễn tập với quy mô
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rộng của hải quán bắc Đại Tây Dương, đột nhiên phát hiện 
thấy một chiếc tàu ngầm thán bí. chiếc thuyền này lao thẳng 
tới vùng biển diễn tập. Sự xuất hiện cua nó khiến hệ thông 
rađa, âm thanh ở trên tàu hạm chiên cua buổi diễn tập đều 
bị đứt đoạn. Hơn mười tàu hạm chiến cua hái quân bắc Đại 
Tây Dương đã triển khai vòng vây tại vịnh kai en ke si na, để 
bắt chiếc tàu ngầm kỳ lạ này. Nhưng không ai ngờ. Khi đạn 
pháo và mìn nổ nhiều như mưa được đua xuống hiển đê thực 
hiện mục tiêu tấn công, thì đạn pháo, mìn nô đều biến mất 
không đê lại giấu vết. Khi con tàu ngầm này nổi trên mặt 
nước, thì toàn bộ hệ thông thông tin không dây ơ trên chiến 
hạm của hải quân bắc Đại Tây Dương đều bị hỏng. Hải quân 
bắc Đại Tây Dương đã bắn ra rất nhiều ngư lôi “sát thủ” về 
phía tàu ngầm - loại ngư lôi này bách phát bách trúng, có thê 
tự động truy kích mục tiêu. Nhưng thật không ngồ, ngư lôi 
“sát thủ” không chỉ không nổ, ngược lại còn biến mất không 
thấy bóng dáng. Các quan chỉ huy của hải quân bắc Đại Tây 
Dương từ trong nỗi kinh ngạc đã tỉnh trơ lại, con tàu ngầm 
dưới nước là “vị khách thần bí” của đáy biển Đại Tây Dương.

“Nhà m áy” dưói đáy biển

Tháng 7 năm 1998, máy đo đạc độ sâu nước biển hiệu 
“Nuodierke” của nước Pháp và máy đo độ sâu hiệu “Daenven” 
của Mĩ, cùng đến vùng biển ở quần đảo Yashu er. Khi xuống tới 
độ sâu 2500 mét, qua 
tia chiếu sáng của 
máy đu đạc, mọi 
người nhìn thấy một 
cảnh tượng thật kỳ lạ:
ơ dươl đay bien ong Trén bờ Qạj Jgy Dựơng rộng |(jn kh.ông ngừng xuất hiện 

khói mọc như rừng những “ mê đoàn” khó giải thích
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cây, từng luồng khói màu đen thoát ra từ ổng khói, ỏ đây giổng 
như một nhà máy. ở nơi nhiệt độ nước biên đạt 1000C, áp suất 
nước là áp suất ở độ sâu 2500m lớn gấp 250 lần áp suất mặt nước 
biển, có ai có thê tạo nên công trình ống khói như vậy hay không?

VÙNG NÚI CỦA Sự CHẾT CHÓC

0  những nơi hẻo lánh trên trái đất, ẩn 
giấu những vùng núi chết người, ở nơi 
đây, chim chóc, những loài động vật leo 
trèo hoặc loài người đều không thê sinh 
sông. Bất cứ sinh mệnh nào một khi lạc 
vào nơi đây, đều lập tức bị chết. Những 
nơi làm cho người ta phải đê ý tới mà tồn 
tại những vùng núi chết chóc ấy ở đâu?

Vùng núi chết chóc ỏ nước M ĩ

Vùng núi của sự chết 
chóc thẩn bí

ở  vùng núi giữa bang 
Caliíornia và bang Nevada của 
Mĩ, có một ngọn núi chết chóc.
Năm 1848, một loạt di dân ở bên 
ngoài đi lạc vào trong vùng núi
này, sau đó do bl mât phương Vùng núi diệt vong Vùng núi 

hướng mà gửi thân xác ở nơi đây, của Nga Galifonia

ngay cả thi thế cũng không tìm thấy. Năm 1949, một đoàn 
thăm dò đi tìm mỏ vàng do lạc đường nên cũng bị mắc chân 
lại nơi đây, toàn bộ ’đều gặp phải những sự bất trắc khó 
lường. Sau đó, người thám hiểm đầu tiên cũng bị chết ở nơi 
đây. Các nhà khoa học tuy đã mở rộng các cuộc điều tra,
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nhưng đên nay vẫn chưa phát hiện ra nguyên nhân chính 
dẫn tới cái chết của những người đó. Sau này khi điều tra các 
nhà khoa học phát hiện vùng núi địa ngục này lại là thê giới 
cực lạc của các loài thú rừng. Theo thong kê, ỏ đây có khoảng 
hơn 230 loài chim, 19 loài rắn, 17 loài côn trùng và hơn 1500 
loài lừa rừng. Chúng sinh sông ỏ vùng núi ăn thịt người này 
rất tự nhiên, tự do tự tại. Điều này làm cho người ta phải suy 
nghĩ và thấy rất khó hiểu. Lẽ nào vùng núi này chi nguy 
hiếm đối với mỗi con người hay sao, và lại nhân từ đối với loài 
động vật đến như vậy?

Vùng núi chết chóc ỏ nước Nga

ở  khu rừng cấm săn bắn Keluonuoci nằm trên bán đảo 
Shenchajia của nước Nga, có một vùng đất hẹp dài khoảng 
2000m, rộng từ 100 đến 300m. Không ai có thế ngờ rằng, ở 
vùng núi nhỏ có phong cảnh thơ mộng như vậy lại là địa 
ngục đổì với con người và các loài động vật. Người và động 
vật đi lạc vào nơi đây liền ngã xuống đất mà chết. Có nhà 
khoa học cho rằng, sát thủ có thê là khí độc làm cho người ta 
tắt thở tập trung tại phần lõm xuôrig của khe núi, tức là khí 
lưu huỳnh và khí c o .  Nhưng trong điều kiện thông thường, 
lưu huỳnh và khí c o  phát huy tác 
dụng rất chậm, không thể khiến 
người ta chết ngay tức khắc. Vì thế, 
quan điểm này bị bác bỏ. Điều càng 
làm người ta kinh ngạc là, chỉ cách 
vùng núi chết chóc này một cung tên 
có một xóm nhỏ, cư dân trong xóm 
sinh song yen binh. Vạy rot cuọc la Vùng núi “ chét chóc” của nước Mỹ 

do nguyên nhân nào đây?
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BÍ MẬT VỂ UFO

UFO là cách viết tắt các 
chữ cái đầu tiên trong tiếng 
Anh chỉ về “vật thể bay 
không xác định”. Theo 
nghĩa rộng, là chỉ những vật 

thể bay trên không trung không rõ nguyên nhân hoặc 
không giải thích nổi; theo nghĩa hẹp là chỉ máy bay của 
người ngoài hành tinh, cũng chính là “đĩa bay” mà người ta 
thường nhắc tới. Con người cho rằng những chiếc đĩa bay 
này là do những sinh vật có trí tuệ mà con người chưa biết 
đến sử dụng. Đột nhiên này sinh rất nhiều sự kiện hạ cánh 
của những vật thể bay không xác định, đã cung cấp rất 
nhiều tư liệu quý báu cho loài người khi nghiên cứu về sinh 
vật có trí tuệ và máy bay kỳ lạ.

UFO của núi A o  ka he

Ngày 17 tháng 5 năm 1981, một 
người Liên Xô phát hiện thấy một vật 
thể hình cái thùng màu đỏ ở vùng núi 
Aokahe ở phía bắc của Mát-xơ-cơ-va. 
Vật thể này cao 5,3m, đường kính 

UFO xuất hiện trân bầu trời khoảng 3,8m. Các nhà khoa học của 
LuânĐôn Liên Xô nghe thấy tin liền đến hiện
trường, họ phát hiện thấy bên trong máy bay này có hai thi 
thể kỳ lạ đã bị thiêu cháy, không thể nhận ra được ngũ 
quan và tứ chi của thi thể. Sau đó, các chuyên gia kiểm tra
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nguyên tô' kim loại cấu thành nên chiếc máy bay này. Điều 
làm họ kinh ngạc là, vật thê bay này được cấu thành từ hợp 
kim Magiê và Nhôm, trong đó hàm lượng nguyên tô" magie 
đạt tới 53%.Nhưng trong hợp kim magie và Nhóm trên trái 
đất, thì hàm lượng Magiê đều không vượt quá 5%. Các nhà 
khoa học suy đoán, vật thê bav không xác định này là phi 
thuyền đến từ vũ trụ, không biết nguyên do tại sao mà nó 
mất phương hướng nên rơi xuống đây.

Sự kiện luosiw eier

Luosiweier của Xinmoxigezhou là một thị trấn nhỏ yên 
bình ở sa mạc phía Tây nước Mĩ. Tôi ngày 6 tháng 7 năm 
1947, có một vật thê phát sáng hình đĩa lớn 
phát nô trên không trung của bãi chăn gia 
súc ở gần thị trấn, toàn bộ thị trấn lập tức 
náo loạn. Người mục kích cảnh tượng đó 
thấy có bốn sinh vật sống kỳ lạ không rõ 
nguồn gốc nằm trên đất. Sau đó, quân đội 
đến không chê khu vực này, và di chuyển tất 
cả tro tàn của đĩa bay và thi thể sinh vật 
sông. Chỉ sau một giờ sau, không quân Mĩ đã 
thông báo với bên ngoài đó chỉ là khí cầu đo 
đạc khí tượng bị gặp s ự  cố. Nhưng người 
chứng kiến s ự  việc và rất nhiều người dân 
địa phương đều nói đó là vật thể bay từ hành 
tinh khác bị rơi xuổng.

cảnh tượng người 
ngoài hành tinh và 
con người tiếp xúc 
trong phim ảnh
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CẢN CỨ ĐỈA CÙA NGƯÒI NGOÀI HÀNH TINH
♦

Trên thế giới liên tiếp xảy ra những sự kiện về UFO khiến 
người ta phải tin đó là sự thật. Người ngoài hành tinh có lẽ đã 
xây dựng căn cứ ở một nơi thần bí nào đó trên 
trái đất. Như vậy, nơi nào trên trái đất có khả 
năng là nơi người ngoài hành tinh ẩn cư? Là 
những vùng sa mạc hẻo lánh vắng dấu chân 
người, hay là nơi biển khơi luôn có sự thay đổi 
thất thường? Từ những sự kiện liên quan tói 
UFO, người ta tổng kết rằng: những sự kiện 
nói về đĩa bay bay lên từ lòng biển hoặc từ 
trên cao bay thẳng xuổng biển là nhiều nhất.

Đ ĩa  bay xuất hiện ỏ vùng ta in  giác Becm uda

Tuy các vùng biển trên thế giới đều có sự xuất hiện của
đĩa bay, nhưng ở vùng tam giác Becmuda thì hiện tượng xuất
hiện đĩa báy thì xảy ra liên tục. rất nhiều người lái máy bay,
hải quân, thuỷ thủ, ngư dân và những người dân thường đều
từng nhìn thấy tận mắt đĩa bay nhiều hình dáng tại nơi đây.
Một ngày vào tháng 5 năm 1972, một người Mĩ tên là David

và bạn gái của anh ta đi bộ trên
bãi biển hoang vắng gần
Becmuda. Đột nhiên, họ nghe thấy
một tiếng nổ lốn kinh người, tiếp
đến là trên mặt nước biển cách họ

, ___  - -  —  1500m, có môt vât lón hình tròn
Trên xa mac và các hoang COC ,
thường xuất hiện UFO phát ra ánh sáng đó nhạt bay lên.
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Nó giống như một cái đĩa, đường kính khoảng 50m, lơ lửng 
trên mặt nưốc biển khoảng vài mét. Sau đó tiếng động càng 
lớn dần, “đĩa bay” liền đột nhiên hiến mất. ở dưới nước của 
vùng tam giác Becmuda, người ta còn phát hiện thấy hai kim 
tự tháp lớn và một vài công trình kiến trúc, đây rõ ràng không 
phải là do loài người tạo nên. Dựa vào các sự kiện xuất hiện 
đĩa bay nhiều như vậy và sự phát hiện thấy các kiến trúc, có 
một số  chuyên gia cho ràng, nếu như người ngoài hành tinh 
muôn lập căn cứ lâu dài ở trên trái đất, thì nơi lý tưởng nhất 
chính là đại dương, và tam giác Becmuda chính là căn cứ địa 
tốt nhất của người ngoài hành tinh.

Người ân CƯ trong sa m ạc rộng lón

Ngoài những vùng biển ra, những 
nơi sa mạc hẻo lánh không một bóng 
người cũng là những nơi được người 
ngoài hành tinh ưa chuộng. Từ nhiều sự 
kiện liên quan, tới đĩa bay hạ cánh, có 
thể thấy rằng người ngoài hành tinh 
đến trái đất với mục đích chủ yếu là 
khảo sát và thu thập những tiêu chuẩn 
cơ bản nhất, người ngoài hành tinh 
thường chủ động tránh tiếp xúc với người trái đất, vi thế có khả 
năng họ xây dựng căn cứ của mình ỏ những nơi sa mạc hoang 
vu hẻo lánh. Chuyên gia về đĩa bay nổi tiếng người Pháp thì 
suy đoán rằng, sa mạc Gôbi ỏ Trung Quốc và núi Thiên Sơn 
hoang vắng bóng người, là nđi tốt nhất cho đĩa bay hạ cánh. 
Một đoàn sinh viên người Mĩ và rất nhiều khách du lịch người 
Trung Quốc khi đi du lịch Trung Quốc đã nhìn thấy tận mắt 
nhiều lần máy bay hạ cánh xuống nơi đây. Liệu nơi đây có phải 
là căn cứ của người ngoài hành tinh ở trái đất không?

UFO hạ xuống trái đất
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Bí MẬT VẾ Sự  MẤT TÍCH CỦA DAXIZHOU 384

BẢN ĐỐ CỔ KHIẾN CON NGƯỜI PHẢI NGẠC NHIÊN 386

HÌNH VẼ ĐẶC BIỆT TRÊN VÁCH ĐÁ TIỀN sử  388

BÍ MẬT VỀ TRẬN ĐỊA ĐÁ KHổNG LÓ c ổ  ĐẠI 390

BÍ MẬT VẾ TRANH VẼ TRÊN ĐẤT NASIKA ở  MILU 392

BÍ MẬT TƯỢNG ĐÁ ở  ĐẢO PHỤC SINH 394

BÍ MẬT VẾ CÁI CHẾT BẤT NGỜ CỦA TUTANKAMENG 396

BÍ MẬT VỀ CÁI CHẾT CỦA NỮ HOÀNG AI CẬP 398

LẢNG M ộ TẨN THỦY HOÀNG BỊ PHÁ HUỶ 400

BÍ MẬT NHỮNG THI THỂ NGÀN NÃMVẪN KHÕNG PHÂN HUỶ 402

BÍ MẬT THÀNH ĐÁ ở  CHÂU PHI 404

BÍ MẬT VỀ “QUỐC GIA VẢNG” 406

BÍ MẬT NƠI SÂU THẲM ĐẠI TÂY DƯƠNG 408

VÙNG NÚI CỦA Sự  CHẾT CHÓC 410

BÍ MẬT VỀ UFO 412

CĂN C ứ  ĐỊA CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH 414

423



NHÀ XUẤT BẢN HẢI PHÒNG 
Số 5 Nguyễn Khuyến - Hải Phòng 

Điện thoai: 031.921076- Fax: 031.921410

■ Bí MẬT THẾ GIỚI 
BÁCH KHOA TOÀN THƯ

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:

NGUYỄN THẾ BỈNH 

(GIÁM ĐỐC- TỔNG BIÊN TẬP)

Biên tập:
DƯƠNG SƯƠNG MAI

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Trình bày:
LINH CHI

Vẽ bìa:
XUÂN KHÔI

NHẢ SÁCH MINH THANG g iữ  bản  q u y ể n ._________
In 5000 khổ 14.5 X  20.5 cm cuốn tại công ty Minh Tân- NS 
Minh Thắng. Số đăng ký KHXB: 369-2007/'CXB/30- 16/HP. 
In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2008.




